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MỞ ðẦU 

 
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ñang là môi trường còn rất mới 

mẻ, hấp dẫn ñối với các nhà ñầu tư. Song, ñể lựa chọn mã chứng khoán ñầu tư, các 

nhà ñầu tư phải dựa vào rất nhiều nguồn thông tin; trong ñó, thông tin từ báo cáo 

thường niên (BCTN) của các tổ chức niêm yết là một trong những nguồn thông tin 

quan trọng, ñáng tin cậy ñể các nhà ñầu tư ra quyết ñịnh. Báo cáo tài chính (BCTC) 

và BCTN phản ánh khả năng và tiềm lực tài chính, an ninh tài chính và hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Phân tích và ñánh giá các chỉ tiêu tài chính 

thông qua các BCTN của các công ty cổ phần (CTCP) niêm yết là cách thức mà nhà 

ñầu tư “chọn mặt gửi vàng” có cơ sở, tránh tình trạng ñầu tư theo kiểu “tâm lý”, 

"ñám ñông".  

TTCK tập trung ở Việt Nam chính thức ñi vào hoạt ñộng từ tháng 7 năm 

2000, cách ñây khoảng hơn 10 năm. Nếu so với các nước phát triển trên thế giới, 

TTCK Việt Nam còn rất non trẻ. Tại những phiên giao dịch chứng khoán (GDCK) 

ñầu tiên, ngày 28/07/2000, TTCK Việt Nam mới chỉ có 2 CTCP niêm yết. Tính ñến 

năm 2005, số lượng các CTCP niêm yết ñã lên tới 27 DN; trong ñó, 20 công ty niêm 

yết ñược hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (DNNN) [26, tr.81]. Hệ 

thống thông tin trong giai ñoạn này của các công ty còn chịu ảnh hưởng nhiều của hệ 

thống quản lý cũ, quan ñiểm, tư tưởng dựa vào ngân sách nhà nước cấp. Từ năm 

2006 ñến nay, TTCK Việt Nam ñã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô 

và chất lượng, với sự tham gia ñông ñảo của các tổ chức niêm yết, nhà ñầu tư. Hàng 

hóa trên thị trường và các công ty môi giới ngày càng tăng. ðến nay, số lượng DN 

niêm yết trên cả 2 sàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) và Hà Nội vào khoảng 

600 doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh của TTCK Việt Nam, yêu 

cầu về công khai, minh bạch trong công bố thông tin trên phạm vi rộng và kịp thời ñã 

trở thành bắt buộc với các công ty niêm yết. Tuy nhiên, các thông tin công bố của các 

công ty niêm yết Việt Nam còn thiếu tính minh bạch. Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

kinh tế (OECD) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tháng 6 
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năm 2006 ñã công bố bản báo cáo ñánh giá tình hình quản trị của các công ty Việt 

Nam, trong ñó, nguyên tắc về công bố thông tin và tính minh bạch của thông tin về 

cơ bản không ñược các công ty Việt Nam tuân thủ [26, tr.81]. Luật Chứng khoán Việt 

Nam ñã quy ñịnh tại khoản 1 và 2 ðiều 16, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có báo 

cáo tài chính (BCTC) năm ñược kiểm toán, công ty ñại chúng phải công bố thông tin 

ñịnh kỳ về BCTC năm. Theo quy ñịnh về công bố thông tin tại khoản 1 mục II của 

Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính, thời hạn 

hoàn thành BCTC năm chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và thời 

hạn nộp BCTN chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo 

tài chính. Song, trên thực tế, BCTN còn ñến chậm với các nhà ñầu tư. 

BCTN ñóng vai trò rất quan trọng, nó là ngôn ngữ của hoạt ñộng kinh doanh 

của các CTCP niêm yết mà nhờ có ngôn ngữ ñó, nhà ñầu tư mới có cơ sở ñưa ra 

ñược quyết ñịnh ñúng ñắn, kịp thời. Ở Việt Nam, việc quy ñịnh về công bố BCTN 

ñối với các tổ chức niêm yết mới xuất hiện từ năm 2007 tại Thông tư 38/TT-BTC 

BTC ngày 18 tháng 4 năm 2007 và sau ñó ñược sửa ñổi theo Thông tư số 09/TT-

BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, qua thời gian thực 

hiện công bố thông tin, các BCTN của các CTCP niêm yết còn bộc lộ nhiều hạn 

chế, thiếu thống nhất và chưa hoàn chỉnh, gây nhiều khó khăn cho các nhà ñầu tư và 

những người sử dụng thông tin. Ngoài ra, thông tin trên BCTN hiện tại chưa thích 

hợp cho phân tích, ñánh giá hiệu quả kinh doanh mà vẫn thiên nhiều về phục vụ nhu 

cầu kiểm soát của Nhà nước. ðiều này một mặt do hệ thống BCTN chưa thực sự 

khoa học, hợp lí và thống nhất, mặt khác do bản thân các công ty niêm yết chưa 

nhận thức ñúng về vai trò của BCTN. Vì thế, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

BCTN của các CTCP niêm yết trên TTCK ñang là vấn ñề cấp bách và cần thiết 

phục vụ việc ra quyết ñịnh của các nhà ñầu tư chứng khoán, góp phần ñưa TTCK 

Việt Nam ñi vào ổn ñịnh, ñúng hướng và hội nhập.  

Xuất phát từ vai trò quan trọng của hệ thống BCTN trong các CTCP niêm 

yết, sau một thời gian nghiên cứu, tác giả lựa chọn ñề tài: “Hoàn thiện hệ thống 

báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam” ñể làm luận án tiến sĩ của mình. 
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2. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

ðối tượng nghiên cứu của luận án là hệ thống BCTN của các CTCP niêm yết 

trên TTCK.  

Phạm vi nghiên cứu của luận án ñược giới hạn ở việc nghiên cứu lý luận, phân 

tích thực trạng và ñề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống BCTN của 

các CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Với ñối tượng và phạm vi nghiên cứu ñã xác ñịnh, luận án tập trung vào việc 

giải quyết các vấn ñề sau: 

- Phân tích có hệ thống về lý luận của BCTN trong các DN, chỉ rõ bản chất 

và nội dung mà BCTN cần có. 

- ðánh giá thực trạng hệ thống BCTN của các CTCP niêm yết trên TTCK 

Việt Nam: ưu, nhược ñiểm và các nguyên nhân ñể hoàn thiện hệ thống BCTN của 

các CTCP niêm yết. 

- ðề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống BCTN trong các 

CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam, nhằm cung cấp thông tin ñáng tin cậy cho 

các nhà ñầu tư ra quyết ñịnh và các nhà quản lý ñánh giá ñúng thực trạng tài chính 

và hiệu quả kinh doanh của các CTCP niêm yết, từ ñó, góp phần lành mạnh hóa và 

ổn ñịnh TTCK Việt Nam. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

ðể ñạt ñược mục tiêu ñề ra, trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng 

và duy vật lịch sử, luận án ñã vận dụng linh hoạt các phương pháp như ñiều tra, 

khảo sát, phân nhóm, lấy ý kiến nhà ñầu tư và chuyên gia…Từ ñó, luận án ñã tổng 

hợp, phân tích, ñánh giá, chỉ rõ tồn tại, thành công của hệ thống BCTN hiện tại và 

ñề xuất giải pháp cùng với các ñiều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện hệ thống 

BCTN. Các phương pháp nghiên cứu ñược cụ thể hóa trong các bước công việc sau: 

Bước 1/ Thu thập thông tin về hệ thống BCTN: 

40 BCTN của các CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam từ năm 2007 ñến 2010 

ñược lựa chọn nhằm ñánh giá thực trạng công bố thông tin của DN so với quy ñịnh về 

công bố thông tin. Cơ sở chọn mẫu căn cứ vào tiêu chí: 
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- Các BCTN ñạt giải cuộc thi bình chọn BCTN hàng năm. 

- Quy mô vốn  ñiều lệ của các công ty niêm yết theo các mức: lớn, trung bình và nhỏ. 

 Trên cơ sở so sánh giữa quy ñịnh về công bố thông tin và thực tế BCTN của 

các công ty niêm yết này, luận án ñưa ra kết luận về thực trạng BCTN của các 

CTCP niêm yết.  

Bước 2/ Tiến hành xin ý kiến chuyên gia, nhà ñầu tư và DN: 

Lập Phiếu khảo sát ñể ñánh giá ý kiến các ñối tượng: nhà ñầu tư, chuyên gia 

phân tích và DN (CTCP niêm yết) về BCTN của các CTCP niêm yết trên các mặt 

nội dung, hình thức, thời gian và cách thức công bố thông tin. 

Bước 3/ Xử lý kết quả khảo sát: 

Sử dụng phần mềm thống kê SPSS 18 ñể phân tích, ñánh giá về BCTN của 

các DN niêm yết dưới góc ñộ người sử dụng thông tin, nhu cầu về thông tin ñối với 

các ñối tượng chủ yếu sử dụng thông tin (nhà ñầu tư, chuyên gia phân tích) cũng 

như khả năng ñáp ứng việc công bố thông tin từ phía các CTCP niêm yết.  

Bước 4/ ðề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống BCTN: 

Căn cứ vào kết quả khảo sát thực trạng BCTN của CTCP niêm yết ở Việt Nam, 

ñánh giá kỳ vọng thông tin của ñối tượng sử dụng, ñánh giá phản hồi từ phía ñối tượng 

lập báo cáo cùng với học tập kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, chúng tôi 

ñề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống BCTN hiện hành. 

5. Những ñóng góp chính của luận án 

 Về mặt học thuật, lý luận 

BCTN là công cụ chính thống và hữu hiệu ñể người sử dụng ñánh giá tình 

hình tài chính và các thông tin diễn giải chi tiết của doanh nghiệp, từ ñó ñưa ra các 

quyết ñịnh phù hợp. Ở Việt Nam, BCTN là báo cáo bắt buộc ñối với các CTCP 

niêm yết, xuất hiện chính thức ñầu tiên trong quy ñịnh về công bố thông tin tại 

Thông tư 38/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, dưới 

phương diện lý luận, chưa có công trình nghiên cứu nào liên quan ñến BCTN ñược 

công bố ở Việt Nam tính ñến thời ñiểm hiện tại.  
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Xuất phát từ lý luận về hệ thống báo cáo kế toán cùng với việc tham khảo 

kinh nghiệm về BCTN của một số nước trên thế giới, luận án tập trung làm rõ cơ sở 

lý luận về BCTN nhằm hoàn thiện hệ thống BCTN trong các CTCP niêm yết trên 

TTCK Việt Nam hiện hành. Cụ thể:  

- Vị trí của BCTN: BCTN là công cụ chính thống, hữu hiệu ñể người sử dụng 

ñánh giá tình hình tài chính và các thông tin diễn giải chi tiết của doanh nghiệp, từ 

ñó ñưa ra các quyết ñịnh phù hợp. 

- Bản chất của BCTN: BCTN là báo cáo phản ánh, ñánh giá, phân tích tình 

hình tài chính và kết quả kinh doanh của DN sau một quá trình hoạt ñộng, ñặc biệt 

là năm báo cáo. BCTN tuy có một số ñiểm giống BCTC nhưng BCTN không phải 

là BCTC.  

- Mục ñích của BCTN: Cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính chủ yếu 

cho các ñối tượng sử dụng bên ngoài, là công cụ hữu hiệu trong việc quảng bá và 

củng cố hình ảnh của doanh nghiệp, tạo lòng tin cho các nhà ñầu tư, các ñối tác và 

công chúng… 

- Tính chất thông tin của BCTN: Cùng với các thông tin ñịnh lượng phản ánh 

tình hình tài chính và kết quả kinh doanh, BCTN còn bao gồm rất nhiều các thông tin 

không ñịnh lượng ñược như tuyên bố về sứ mệnh của DN, chiến lược phát triển, 

thông tin về sản phẩm, dịch vụ của DN, các giải trình của nhà quản trị, báo cáo kiểm 

toán,… làm cho người sử dụng rõ hơn về hoạt ñộng cũng như các chiến lược kinh 

doanh của và các thông tin ñịnh hướng phát triển của DN một cách ñáng tin cậy. 

Ngoài ra, luận án ñã chỉ ra các nhân tố cơ bản ảnh hưởng ñến BCTN của mỗi 

quốc gia và Việt Nam, bao gồm sự phát triển của kinh tế; hệ thống luật pháp; nguồn 

cung cấp tài chính; ñặc ñiểm văn hóa, giáo dục; xu hướng hội nhập với kế toán quốc tế. 

Về mặt thực tiễn 

Luận án cho rằng: BCTN là một kênh thông tin chính thống, công khai của DN. 

Tuy nhiên, hệ thống BCTN hiện hành chưa cung cấp ñược ñầy ñủ các thông tin cần 

thiết cho người sử dụng. Vì thế, ñể bảo ñảm tính công khai, minh bạch, rõ ràng, dễ 

hiểu, ñầy ñủ, chính xác của thông tin, cần thiết phải hoàn thiện hệ thống BCTN trên cơ 

sở các nguyên tắc: (1) Phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế; (2) Phù hợp với xu 
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thế phát triển của CTCP niêm yết; (3) Phù hợp với nhu cầu thực tế của các ñối tượng sử 

dụng thông tin; (4) Phù hợp với ñường lối phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước. 

Trên cơ sở khảo sát thực trạng về BCTN của các CTCP ñã lựa chọn cùng với 

các ñánh giá từ phía người sử dụng chủ yếu (nhà ñầu tư, chuyên gia) và từ phía 

người lập (CTCP niêm yết), luận án ñã xác ñịnh các hạn chế trong cung cấp thông 

tin của hệ thống BCTN hiện tại. Luận án ñề xuất các giải pháp hoàn thiện BCTN 

như: (1) Hoàn thiện hình thức báo cáo; (2) Hoàn thiện số lượng báo cáo bộ phận; 

(3) Hoàn thiện nội dung báo cáo; (4) Hoàn thiện về chỉ tiêu công bố; (5) Hoàn thiện 

về thời gian và cách thức công bố thông tin. Từ ñó, luận án ñưa ra mẫu BCTN theo 

hướng ñề xuất nhằm ñáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin cho các ñối tượng sử dụng. 

ðể thực hiện ñược các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống BCTN, luận án 

cũng ñưa ra các kiến nghị ñối với Nhà nước và các CTCP niêm yết của Việt Nam. 

Những kiến nghị mà luận án ñưa ra không những giúp các cơ quan hoạch ñịnh 

chính sách (Bộ Tài chính, UBCKNN) mà còn giúp các CTCP niêm yết, các nhà 

nghiên cứu, nhà quản lý, nhà ñầu tư có căn cứ ñáng tin cậy ñể ñánh giá, xem xét 

hiệu quả kinh doanh của công ty và là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích ñối với các 

ñối tượng sử dụng khác. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục công trình công bố của tác giả, danh 

mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận án gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty 

cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán.  

Chương 2: Thực trạng hệ thống báo cáo thường niên của các công ty cổ phần 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

Chương 3: Quan ñiểm và giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên 

của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

 



 7 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1. Tổng quan nghiên cứu về báo cáo thường niên trên thế giới 

BCTC giữ vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình 

tài chính, kết quả hoạt ñộng kinh doanh và dòng tiền của DN. Tuy nhiên, rất nhiều 

thông tin mà các ñối tượng quan tâm ñến tình hình của DN cần tìm kiếm như các 

thông tin diễn giải bổ sung từ báo cáo của Ban giám ñốc (BGð), Chủ tịch Hội ñồng 

quản trị (HðQT) và các chuyên gia kiểm toán lại không ñược phản ánh trên BCTC. 

ðây sẽ trở thành các yếu tố quan trọng cho người sử dụng thông tin của DN thông 

qua BCTN. 

Trên thế giới, TTCK ñã phát triển lâu ñời ở nhiều nước. Do vậy, vấn ñề về 

công bố thông tin qua BCTN ñã thu hút sự quan tâm của rất nhiều tác giả. Một số 

tác giả tập trung vào vai trò của BCTN, một số khác lại quan tâm ñến BCTN như 

công cụ thông tin cơ bản trong khi một số người xem xét BCTN như một tài liệu tài 

chính kế toán của DN với hai loại công bố thông tin ñược ñề cập, ñó là thông tin 

dạng mô tả (BCTN phản ánh thông tin quá khứ) và thông tin dự báo (BCTN ñưa ra 

dự báo về xu hướng trong tương lai). 

Phần lớn các nghiên cứu học thuật ñều ñi xem xét BCTN về góc ñộ công bố 

thông tin kế toán với xu hướng nhấn mạnh vào tính hữu ích của công bố thông tin như 

Tennyson và cộng sự (1990) [61, tr.391-410]; Frazier và cộng sự (1984) [48, tr.318-331]. 

Bên cạnh quan ñiểm ñó, một số nghiên cứu khác của Meek và Gray (1989); 

Meek và cộng sự (1995); Zarzeski (1996) lại tập trung nêu bật các yếu tố bất ngờ 

khác liên quan ñến yếu tố quốc tế của các công ty trong nghiên cứu so sánh, chẳng 

hạn như doanh số bán hàng quốc tế, nguồn gốc của các nước và vai trò văn hóa giữa 

các công ty ña quốc gia có ảnh hưởng ñến thông tin trong BCTN [55], [56], [69].  

Ngoài các quan ñiểm trên, nhiều công trình nghiên cứu khác lại nhấn mạnh ñến 

cách các cổ ñông ñọc BCTN như thế nào. Theo Scholes và Clutterbuck (1998), 

Mitchell và cộng sự (1997) mỗi ñối tượng sử dụng BCTN với mục ñích riêng [54]. Về 

mặt lý thuyết, việc công bố thông tin phải khác nhau và phù hợp với kỳ vọng của các 

cổ ñông, phù hợp với tầm quốc gia và quốc tế. Thông qua việc công bố thông tin, các 

nhà quản lý muốn gửi tín hiệu ñến các cổ ñông ưu tiên những thông ñiệp cần thiết 

nhằm giúp nhà quản trị tiếp cận gần hơn với các cổ ñông quyền lực. 
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Cũng có nhiều nghiên cứu ñi tìm hiểu về ñộ tin cậy của BCTN thông qua các 

thông ñiệp của nhà quản trị DN. Thông qua các thông tin công bố, các nhà quản trị 

muốn hiện thực hóa những ñiều có thể nhằm thuyết phục người ñọc báo cáo. Nhiều 

DN cố gắng ñưa ra các chiến lược tin cậy trong các thông ñiệp ñược công bố 

(Higgins và Bannister, năm 1992; Thomas, 1997) khẳng ñịnh rằng: BCTN càng 

ñáng tin cậy thì DN càng trở lên hấp dẫn ñối với các nhà ñầu tư. Tuy nhiên, việc 

công bố thông tin hoàn toàn do DN chủ ñộng, họ thường phô bày những kết quả tốt 

ñã ñạt ñược, còn những thất bại thường ñổ tại trường hợp bất khả kháng [49, tr.25-

36]. Rất nhiều tác giả ñã nghiên cứu cùng nội dung này như Bettman và Weitz 

(1983); Claham và Schwenk (1991); Salancik và Meindl (1984). 

Trái ngược với quan ñiểm này, nhiều tác giả ñồng tình rằng BCTN ñem ñến 

thông tin có ích ñối với người sử dụng. Công bố báo cáo hàng năm có thể ảnh 

hưởng ñến giao dịch tài chính và nội dung thông tin trong các BCTN ñược các ñối 

tượng sử dụng ñánh giá cao. Theo một nghiên cứu ở Hoa Kỳ do Yankelovitch và 

các cộng sự (1995) thực hiện, gần ba phần tư các nhà ñầu tư dựa vào công bố thông 

tin BCTN trên Tạp chí Quản lý châu Âu của họ ñể ra quyết ñịnh ñầu tư. Tất nhiên, 

các nhà ñầu tư nhỏ hay lớn có thể không sử dụng các BCTN như nhau. Các nhà ñầu 

tư nhỏ dường như nhạy cảm hơn với BCTN, trong khi các nhà ñầu tư chuyên 

nghiệp tìm kiếm các kênh thông tin nhanh hơn BCTN như báo cáo quý [54]. 

Như vậy, trên thế giới ñã có rất nhiều tác giả ñi nghiên cứu về BCTN dưới 

góc ñộ vai trò, tính hữu ích của BCTN hay mức ñộ tin tưởng của các ñối tượng sử 

dụng thông tin ñối với BCTN ở nhiều quốc gia khác nhau. Việc tham khảo, kế thừa 

kết quả và phương pháp nghiên cứu của một số ñề tài liên quan ñể ứng dụng vào 

Việt Nam là rất cần thiết nhằm hoàn thiện công bố thông tin qua BCTN của các 

CTCP niêm yết của Việt Nam, góp phần làm minh bạch và thúc ñẩy sự phát triển 

của TTCK Việt Nam. 

2. Tổng quan nghiên cứu về báo cáo thường niên ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, tính ñến thời ñiểm hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu về 

BCTN mà chỉ có các công trình nghiên cứu về báo cáo tài chính. BCTN mới chỉ 

ñược ñề cập gần ñây nhất là trong văn bản của Bộ Tài chính (Thông tư số 
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38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 và ñược sửa ñổi, bổ sung trong Thông tư số 

09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Báo cáo tài chính, một trong những thành phần cơ bản của BCTN, là ñề tài 

ñã ñược nhiều tác giả nghiên cứu, ở nhiều lĩnh vực và ñã có những ñóng góp ñáng 

kể từ các nghiên cứu này cả về mặt lý luận và thực tiễn.  

Tác giả Trần Thị Cẩm Thanh, năm 2006, nghiên cứu với ñề tài: “Hoàn thiện 

lập và phân tích BCTC với việc tăng cường quản lý tại các công ty Xổ số Kiến 

thiết” [36]. Tác giả Nguyễn Minh Hiếu, năm 2003, với ñề tài “Hoàn thiện hệ thống 

BCTC với việc phân tích tài chính trong các DN xây dựng Việt Nam” [22]. Các tác 

giả trên ñã hệ thống tương ñối ñầy ñủ lý luận về báo cáo tài chính, ñưa ra các giải 

pháp hoàn thiện BCTC phục vụ cho phân tích tài chính của ñơn vị trong lĩnh vực cụ 

thể song chưa có những ñề xuất phù hợp với CTCP niêm yết. 

Trong luận án của mình, năm 2003, tác giả Nguyễn Viết Lợi cũng ñã ñưa ra 

quan ñiểm xây dựng hệ thống BCTC nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho phân 

tích tài chính DN ở Việt Nam với ñề tài “Hoàn thiện hệ thống BCTC nhằm cung 

cấp thông tin phục vụ cho phân tích tài chính DN ở Việt Nam” [24]. Từ ñi sâu tìm 

hiểu thực trạng của hệ thống báo cáo tài chính, luận án ñã có những ñóng góp hữu 

ích với các giải pháp hoàn thiện cụ thể cho từng báo cáo chi tiết. Tuy nhiên, do ñề 

tài ñược nghiên cứu từ năm 2003 nên còn chưa cập nhật ñầy ñủ, chưa phù hợp với 

những biến ñộng, thay ñổi theo hiện tại, ñồng thời phạm vi, ñối tượng nghiên cứu 

trong luận án là báo cáo tài chính. 

Tác giả Phạm Thành Long, năm 2008, với ñề tài: “Hoàn thiện kiểm tra, phân 

tích BCTC với việc tăng cường quản trị tài chính trong các DN vừa và nhỏ ở Việt 

Nam” [25]. Luận án ñã có rất nhiều ñóng góp cho việc hoàn thiện hệ thống BCTC ở 

nước ta. Với các thông tin cập nhật kịp thời, các luận án này ñã ñưa ra các giải pháp 

rất thiết thực, phù hợp với tình hình hiện tại của ñất nước nhưng ñối tượng nghiên 

cứu cũng là báo cáo tài chính.  

Các công trình gần ñây phải kể ñến ñóng góp của luận án của tác giả Nguyễn 

Phúc Sinh (2008) với ñề tài: “Nâng cao tính hữu ích của BCTC DN Việt Nam trong 

giai ñoạn hiện nay” [31]. Tác giả ñã ñưa ra các quan ñiểm về tính hữu ích của 

BCTC và các giải pháp nhằm nâng cao tính hữu ích của BCTC cho các ñối tượng sử 
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dụng thông tin. Tác giả cũng ñã có kết quả khảo sát ý kiến của DN, của nhà ñầu tư 

và các giảng viên về thực trạng của BCTC hiện nay, ưu ñiểm, hạn chế và các giải 

pháp kiến nghị. 

Gần ñây nhất là luận án của tác giả Nguyễn Thị Kim Cúc (2009) với ñề tài 

“Hoàn thiện hệ thống BCTC DN nhằm phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển 

của Việt Nam” [17]. Cùng với khảo sát ý kiến từ phía DN, nhà ñầu tư và giảng viên 

về thực trạng hệ thống BCTC hiện hành, tác giả cũng ñưa ra ñánh giá về thực trạng 

và ñề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống BCTC ñáp ứng nhu cầu hội nhập và phát 

triển của Việt Nam. 

Các nghiên cứu của các tác giả trong nước ñều ít nhiều liên quan ñến BCTC, 

là bộ phận quan trọng của ñề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, phạm vi và ñối tượng 

nghiên cứu của các công trình ñó chưa ñề cập ñến BCTN của các công ty niêm yết 

trên TTCK Việt Nam. 

Ngày 21/04/2011, Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc tại Việt Nam 

(ACCA Việt Nam) ñã công bố kết quả khảo sát về Báo cáo diễn giải, là báo cáo 

cung cấp thông tin phi tài chính trong BCTN. Kết quả ñã ñưa ra những nhận ñịnh 

thú vị và hữu ích về các thông tin diễn giải cũng như các ý kiến từ phía các giám 

ñốc tài chính của các công ty niêm yết trong khâu lập BCTN [21]. Tuy nhiên, ñối 

tượng ñược gửi khảo sát là các giám ñốc tài chính của nhiều nước trên thế giới với 

các quan ñiểm và ñánh giá về việc lập các thông tin phi tài chính trong BCTN mà 

chưa có các ñánh giá từ phía các ñối tượng sử dụng. 

Như vậy, ñể ñáp ứng với yêu cầu thông tin phục vụ cho TTCK Việt Nam 

ñang từng bước phát triển, một hệ thống báo cáo ñầy ñủ hơn, ña dạng hơn là yêu 

cầu tất yếu khách quan mà các luận án trước chưa ñề cập ñến cũng như chưa có 

công trình nào ñi sâu về BCTN của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. 

Trên cơ sở kế thừa các thành quả ñạt ñược của các nghiên cứu trước ñây, trong 

nước và quốc tế, tác giả tiếp tục phát triển ñể hoàn thiện trên phạm vi rộng và cập 

nhật hơn của BCTN ñối với các CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN  

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

 
1.1. Báo cáo thường niên và mối quan hệ giữa báo cáo thường niên với 

báo cáo tài chính 

1.1.1. Bản chất và vai trò của báo cáo thường niên 

BCTC giữ vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin về hoạt ñộng 

kinh doanh của doanh nghiệp. Song, BCTC mới chỉ là nhân tố chủ yếu trong hệ thống 

báo cáo kế toán của DN, chưa phải là sản phẩm ñầy ñủ. Nhiều thông tin mà ñối tượng 

quan tâm ñến tình hình tài chính của DN cần tìm kiếm nhưng không có trong BCTC 

như chiến lược kinh doanh, các giải trình của BGð, Chủ tịch HðQT và các ñánh giá 

chuyên gia kế toán… Những thông tin phi tài chính này sẽ trở thành các yếu tố quan 

trọng cho người sử dụng báo cáo kế toán của DN. Chính BCTN ñã góp phần cung 

cấp bổ sung các thông tin về DN. 

Quy ñịnh về BCTN xuất hiện sớm nhất tại Mỹ. Sự sụp ñổ của TTCK Mỹ vào 

năm 1929 dẫn ñến nhu cầu cần phải có quy ñịnh về BCTC DN ngày càng tăng. Nhiều 

người cho rằng, một trong những nguyên nhân gây ra sự sụp ñổ này là do thông tin về 

các hoạt ñộng của công ty chưa ñược cung cấp ñầy ñủ [59, tr.228]. ðể ñáp ứng những 

yêu cầu này, Quốc hội Mỹ thông qua ðạo luật Chứng khoán năm 1933, yêu cầu các 

DN phải công bố các BCTC bao gồm Bảng cân ñối kế toán (BCðKT) và Báo cáo kết 

quả kinh doanh (BCKQKD) trước khi bán cổ phiếu. Tiếp theo ðạo luật này, luật về 

GDCK năm 1934 ñã quy ñịnh cụ thể về BCTN là báo cáo bắt buộc các CTCP phải 

công bố cho các cổ ñông. Báo cáo này tuân thủ theo mẫu 10-K, ñặc biệt phải có thêm 

báo cáo của kiểm toán. 

Tiếp theo Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng ban hành quy ñịnh về công bố thông 

tin qua BCTN. Theo luật DN năm 1985 và 1989 của Anh, các thông tin giải trình 

trong báo cáo của BGð là yêu cầu bắt buộc phải nêu trong BCTN, trong ñó phải thể 

hiện rõ các hoạt ñộng cơ bản của DN, tóm tắt các hoạt ñộng kinh doanh trong năm 
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báo cáo [51, tr.75]. Luật Tập ñoàn của Úc năm 1991 cũng quy ñịnh bắt buộc các 

DN phải lập BCTN cuối năm tài chính, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo của 

BGð và báo cáo kiểm toán [52, tr.184]. 

Theo từ ñiển Tài chính và ðầu tư, “BCTN (annual report) là một báo cáo tổng 

hợp về hoạt ñộng của một DN trong năm tài chính ñã qua, nhằm cung cấp cho cổ 

ñông và những người quan tâm các thông tin về hoạt ñộng kinh doanh và tình hình tài 

chính của DN” [67]. Việc lập và công bố các BCTN thường ñược quy ñịnh bắt buộc 

bởi các ñiều luật của từng quốc gia. Riêng ñối với các công ty niêm yết trên TTCK, 

BCTN phải lập thường xuyên hơn, tùy theo quy ñịnh của TTCK niêm yết. Với cách 

hiểu này, BCTN và BCTC năm của DN chưa có sự khác biệt rõ ràng, vì ñều là những 

báo cáo về tình hình hoạt ñộng kinh doanh và tình hình tài chính của DN trong thời 

gian một năm. 

Cùng với quan ñiểm BCTN cung cấp các thông tin tài chính, tác giả John 

Stittle cho rằng BCTN của một DN là bản BCTC mang tính tường thuật về hoạt ñộng 

kinh doanh của một DN trong thời gian 12 tháng ñã qua, thường ñược lập vào cuối 

năm. Báo cáo này bao gồm nhiều phần và nội dung của nó chủ yếu ñược quy ñịnh bởi 

pháp luật, quy ñịnh kế toán và các quy ñịnh TTCK. ðặc biệt, một phần quan trọng 

trong BCTN của DN là BCTC với các báo cáo cơ bản: BCðKT, BCKQKD, Báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) [51, tr.3]. Tuy nhiên, những thông tin diễn giải cần 

thiết ñể giúp BCTN dễ hiểu hơn với các ñối tượng sử dụng lại chưa ñược tác giả ñề 

cập. Thay vào ñó, theo quan ñiểm này, thông tin BCTN còn nặng về BCTC và còn bị 

trùng lắp nhiều với BCTC.  

Ngoài quan ñiểm BCTN cung cấp thông tin tài chính, nhiều trường phái, quan 

ñiểm khác ñề cập ñến BCTN với vai trò cung cấp các thông tin phi tài chính. ðại diện 

cho nhóm quan ñiểm này là tác giả Brian Stanko và Thomas Zeller. BCTN của DN là 

tài liệu bao gồm các thông tin ñịnh lượng và không ñịnh lượng ñược, do các nhà quản 

lý DN chuẩn bị ñể cung cấp cho cổ ñông và những người quan tâm. BCTN thường 

cho thấy tiềm lực, khả năng phát triển của một DN. BCTN thường bao gồm tuyên bố 

về sứ mệnh, thông ñiệp của nhà lãnh ñạo, thông tin về sản phẩm và dịch vụ, giải trình 

của nhà quản trị về tình hình tài chính của DN, so sánh thông tin tài chính, báo cáo 
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kiểm toán và thông tin về các nhà ñầu tư chính. Nhìn chung, BCTN nhằm ñáp ứng 

nhu cầu của ña dạng các ñối tượng sử dụng thông tin về DN [41]. 

Các tác giả Ken Leo và John Hoggett cũng ñồng tình với nhận ñịnh này khi cho 

rằng: BCTN là báo cáo bao gồm BCTC, các thuyết minh BCTC cho một năm hoạt ñộng 

cùng với báo cáo giải trình của BGð về BCTC và các thuyết minh ñó [52, tr.208]. 

Với cách tiếp cận này, BCTN ñã rộng mở hơn về phạm vi, bởi các thông tin 

ñịnh lượng và không ñịnh lượng ñược. Bên cạnh việc cung cấp các thông tin về hoạt 

ñộng tài chính, BCTN ñã bao gồm nhiều nội dung diễn giải thông qua các báo cáo 

giải trình của nhà quản trị nhằm làm rõ hơn các thông tin về DN phục vụ cho ña dạng 

ñối tượng sử dụng. Quan ñiểm này cũng chưa thể hiện ñúng bản chất của BCTN là 

báo cáo diễn giải. Không những vậy, BCTN còn ñóng vai trò cung cấp thông tin 

hướng tới tương lai và là công cụ quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp. 

Khác với hai quan ñiểm trên, một trường phái quan ñiểm khác nhấn mạnh ñến 

việc cung cấp thông tin hướng tới tương lai của BCTN. Ngoài các quan ñiểm BCTN 

cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính của DN trong năm tài chính ñã qua, 

nhiều tác giả còn cho rằng, BCTN còn cung cấp thông tin hướng tới tương lai như kế 

hoạch, chiến lược phát triển, các dự án sắp thực hiện… của DN. 

Các tác giả W. Steve Albrecht, Earl K. Stice, James D. Stice cho rằng: BCTN 

là một tài liệu tóm tắt các kết quả hoạt ñộng và tình trạng tài chính của một DN cho 

năm tài chính ñã qua và hoạch ñịnh kế hoạch phát triển trong tương lai [65, tr.8]. 

ðồng tình với quan ñiểm này, theo các tác giả Clyde P Stickney, Roman L 

Weil, Katherine Schipper: Các DN phải chuẩn bị BCTN, trong ñó, BCTC là một 

phần của BCTN. Ngoài ra, BCTN còn bao gồm các giải thích về các sự kiện quan 

trọng xảy ra trong năm, các thảo luận và phân tích về kết quả DN ñã ñạt ñược trong 

năm và hoạch ñịnh chiến lược phát triển trong tương lai của DN [43, tr.8].  

Theo các nhận ñịnh này, BCTN ñã cung cấp thêm những thông tin về các 

chiến lược cũng như kế hoạch phát triển của DN. ðây là những thông tin hữu ích 

giúp cho nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng có thêm cơ sở ñưa ra quyết ñịnh. Tuy 

nhiên, tác giả mới chỉ nhấn mạnh ñến tương lai mà chưa khai thác BCTN như công 

cụ truyền thông của DN. 
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Xét theo quan ñiểm BCTN là công cụ truyền thông của doanh nghiệp, nhiều 

tác giả cũng có sự ñồng thuận với nhận ñịnh này. Theo tác giả Macro Mongiello, 

BCTN là một ấn phẩm ñáp ứng các yêu cầu quy ñịnh về báo cáo hoạt ñộng và tình 

trạng tài chính của thực thể báo cáo và thêm vào ñó, nó còn ñược sử dụng cho mục 

ñích truyền thông của DN [54, tr.8]. Tác giả Michael C. Thomsett cũng thể hiện rõ 

quan ñiểm này “khi xem xét về BCTN, hai loại thông tin cơ bản là thông tin về tình 

hình tài chính của DN và thông tin tiếp thị, quảng bá với công chúng” [58, tr.19].  

Với nhận ñịnh này, BCTN sẽ rất ña dạng giữa các DN. Ngoài những nội 

dung bắt buộc theo quy ñịnh của từng quốc gia, với mục ñích truyền thông, BCTN 

sẽ thực sự khác biệt giữa các DN trong việc truyền tải hình ảnh của mình ñến công 

chúng. Tuy nhiên, nhận ñịnh này lại chưa cung cấp ñủ và phát huy hiệu quả của 

BCTN, chưa tập trung vào phân tích, diễn giải các thông tin tài chính và phi tài 

chính của DN. 

Từ những phân tích trên, tác giả cho rằng: BCTN là báo cáo phản ánh, ñánh 

giá, phân tích tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của DN sau một quá trình 

hoạt ñộng, ñặc biệt là năm báo cáo. Cùng với các thông tin ñịnh lượng phản ánh tình 

hình tài chính và kết quả kinh doanh, BCTN còn bao gồm rất nhiều các thông tin 

không ñịnh lượng ñược như tuyên bố về sứ mệnh của DN, chiến lược phát triển, 

thông tin về sản phẩm, dịch vụ của DN, các giải trình của nhà quản trị, báo cáo kiểm 

toán,… làm cho người sử dụng rõ hơn về hoạt ñộng cũng như các chiến lược kinh 

doanh của DN. Ngoài ra, BCTN còn là công cụ hữu hiệu trong giới thiệu, quảng bá 

hình ảnh của DN.  

Với mục ñích cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính chủ yếu cho các ñối 

tượng sử dụng bên ngoài, BCTN có vai trò rất quan trọng trong việc quảng bá và 

củng cố hình ảnh của DN, tạo lòng tin cho các nhà ñầu tư, các ñối tác và công 

chúng… Chính vì vậy, có thể nói, ñối với các công ty niêm yết, BCTN ñặc biệt quan 

trọng và không thể thiếu ñược. Vai trò của BCTN thể hiện qua việc cung cấp các 

thông tin tài chính và các thông tin diễn giải tin cậy về DN. Có thể khái quát vai trò 

của BCTN trên những ñiểm chủ yếu sau: 
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 - Cung cấp các thông tin ñịnh hướng phát triển của DN:  

BCTN như một “tiếng kèn” biểu dương thành tích, thị phần, các kết quả và nỗ 

lực mà DN ñã ñạt ñược trong năm tài chính ñã qua. Nhiều thông tin nổi bật, thường 

nằm ở các trang ñầu của báo cáo, dành cho các thảo luận về thị trường và chiến lược 

marketing của DN như ñịnh hướng thị trường mà DN ñang hướng tới, sản phẩm DN 

sắp sản xuất, dự án DN chuẩn bị triển khai... ðây là phần thông tin rất hữu ích mà các 

nhà ñầu tư rất quan tâm trong BCTN.  

- Cung cấp thông tin tài chính tin cậy:  

BCTN phải tuân thủ theo các quy ñịnh của nhà nước. Do vậy, các DN phải có 

BCTC ñược kiểm toán phù hợp với quy ñịnh của từng quốc gia. BCTC ñược kiểm toán 

nhằm cung cấp ñộ tin cậy cho các nhà ñầu tư về tính trung thực, phù hợp của thông tin. 

Các BCTN còn ñược công bố rộng rãi trong công chúng qua các phương tiện thông tin ñại 

chúng, qua trang thông tin ñiện tử (website) của DN, thuận lợi cho người ñọc tiếp cận.  

- Cung cấp nhiều thông tin bổ sung về DN: 

Ngoài các thông tin tài chính, các nhà ñầu tư còn muốn tìm hiểu thông tin về 

DN ở nhiều khía cạnh khác nhau như thị trường DN ñang phục vụ, sản phẩm, dịch vụ 

mà DN ñang cung ứng…nhằm ñưa ra ñánh giá về sức cạnh tranh của DN. BCTN 

cũng bao gồm nhiều chỉ tiêu tài chính cơ bản như lợi nhuận theo quý, giá cổ phiếu tại 

các thời ñiểm cao nhất, thấp nhất, lợi nhuận trên một cổ phần, cổ tức; so sánh thông 

tin tài chính của các năm… 

- Thể hiện mối quan hệ của DN với công chúng:  

Các DN tập trung thể hiện sự khác biệt của mình về hình thức và nội dung báo 

cáo. BCTN hấp dẫn hơn rất nhiều BCTC bởi hình thức ñầy màu sắc sinh ñộng, hình 

ảnh và các biểu ñồ phân tích làm nổi bật nội dung. BCTN trở thành công cụ quảng bá 

hình ảnh của DN với công chúng. 

1.1.2. Phân loại thông tin trong báo cáo thường niên 

Thông tin trong BCTN rất ña dạng, phong phú, phản ánh những nội dung 

khác nhau và ñược thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Vì thế, ñể thuận lợi cho việc 

sử dụng cũng như nắm bắt ñược thông tin, việc phân loại thông tin phản ánh trên 

BCTN là rất cần thiết. Thông tin trong BCTN thường ñược phân loại theo nhiều 
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tiêu thức khác nhau như xét theo nội dung thông tin phản ánh, tính chất thông tin 

phản ánh, nguồn thu thập thông tin… 

Xét về nội dung phản ánh, thông tin trong BCTN thường bao gồm các thông 

tin tổng quát về hoạt ñộng kinh doanh, về mục tiêu, xu hướng và sự phát triển trong 

năm của DN cũng như những thông tin phản ánh tình hình tài chính của DN. Những 

thông tin này thường ñược thể hiện qua các nội dung sau [57, tr.2]: 

- Thư gửi cổ ñông: Cung cấp tổng quát nhất về hoạt ñộng kinh doanh và tình 

hình tài chính của DN. 

- Báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh: Tóm tắt lại mục tiêu, xu hướng và 

sự phát triển gần nhất trong năm của DN. 

- Báo cáo tổng kết tình hình tài chính: Hoạt ñộng kinh doanh của DN ñược thể 

hiện dưới số liệu tiền tệ, bao gồm những thảo luận và phân tích của nhà quản trị, báo 

cáo kiểm toán và các báo cáo bổ sung về các thông tin tài chính. 

Cách phân loại này giúp cho các ñối tượng sử dụng rất dễ tìm kiếm các nhóm 

thông tin từ các BCTN của các DN khác nhau. 

Xét theo tính chất của thông tin phản ánh, BCTN bao gồm thông tin tài chính 

và phi tài chính [58, tr.72]. 

- Thông tin phi tài chính (hay còn gọi là thông tin mang tính kỹ thuật, ñã qua 

xử lý): Thông tin ño lường ñược bổ sung nhiều thước ño khác ngoài thước ño ngoài 

giá trị, nhằm giải thích rõ hơn về các hoạt ñộng của DN như sự thay ñổi giá cổ phiếu 

cao và thấp trong năm, giá cổ phiếu phát hành trong năm, cơ cấu nhân sự, lĩnh vực 

kinh doanh chủ yếu, thị phần, trình ñộ và kinh nghiệm của người quản lý…Thuộc về 

thông tin phi tài chính trong BCTN gồm: 

• Thư của Chủ tịch Hội ñồng quản trị: ðó là những báo cáo giải trình của 

nhà quản trị DN về tình hình kinh doanh của DN trong thời gian qua. 

• Thảo luận và phân tích của ñội ngũ lãnh ñạo: ðây là bản giải thích của DN 

tập trung vào những thay ñổi quan trọng qua các năm trong BCTC. Phần này cũng 

gồm cả những tóm lược kết quả hoạt ñộng, vị trí tài chính, giải trình trong thay ñổi 

vốn chủ và luồng tiền… 

• Thông tin về thị trường và dây chuyền sản xuất: Các nhà ñầu tư có thêm 

thông tin về sản lượng DN ñạt ñược, thị phần và triển vọng phát triển của DN. 
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• Thông tin khác: Danh sách BGð, nhà quản lý cấp cao và ñịa chỉ trụ sở, 

chi nhánh…  

- Thông tin tài chính (hay còn gọi là thông tin cơ bản) là những thông tin ñược 

cung cấp từ BCTC, thường bao gồm các thông tin về doanh thu, lợi nhuận, vốn, cổ 

tức…Thông tin tài chính cung cấp những thông tin cụ thể về tình hình hoạt ñộng của 

DN, ñiển hình như: 

• Báo cáo tài chính: Bao gồm các báo cáo cơ bản BCðKT, BCKQKD, 

BCLCTT. 

• Thuyết minh BCTC: ðây là phần chú thích cho các nội dung ñã ñề cập của 

BCTC, chiếm phần lớn trong BCTN, giúp những người không chuyên về kế toán 

hiểu rõ hơn về các số liệu của công ty. 

• Ý kiến của kiểm toán viên (KTV): Xác ñịnh tính trung thực và phù hợp của 

BCTC. Nếu có bất ñồng quan ñiểm giữa KTV và Ban lãnh ñạo thì ý kiến của KTV có 

giá trị cao hơn và những bất ñồng này sẽ ảnh hưởng ñến ñộ tin cậy của BCTC. 

• Tóm lược một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: Là báo cáo tổng hợp số liệu của 

5 ñến 10 năm về các chỉ tiêu tài chính cơ bản của DN. Thông qua báo cáo này, người 

sử dụng có thể phát hiện tính chu kỳ của thông tin. 

Việc phân loại thông tin tài chính và phi tài chính rất quan trọng trong cung cấp 

thông tin của DN ñối với ña dạng các ñối tượng sử dụng. Qua ñó, người sử dụng sẽ 

ñánh giá ñược tính chủ quan, khách quan của thông tin, ñánh giá ñộ tin cậy của thông 

tin và sử dụng phù hợp ñể ñưa ra quyết ñịnh. 

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến báo cáo thường niên 

Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu của các quốc gia, việc 

hoàn thiện các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán theo quốc tế là rất cần thiết, giúp cho 

thông tin kế toán cung cấp ñược minh bạch và hội nhập, thúc ñẩy quá trình phát 

triển kinh tế của ñất nước. Tuy nhiên, bên cạnh việc kế thừa các quy ñịnh của chuẩn 

mực kế toán quốc tế, mỗi quốc gia cũng cần phải có sự chọn lọc, phải tính ñến các 

nhân tố ảnh hưởng ñến hệ thống báo cáo kế toán nhằm ñem lại các thông tin kế toán 

hữu ích nhất. 
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Nhiều tác giả ñã nghiên cứu về các nhân tố tác ñộng tới sự phát triển của kế 

toán, phải kể tới như Abdel-Khalik và Keller (1978), Choi (1974), Nair and Frank 

(1980), Nobes (1981, 1983)…Các tác giả này tập trung vào các nhân tố cơ bản như 

yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và lịch sử ñể giải thích các ảnh hưởng ñó ñến 

môi trường kế toán của một quốc gia. 

Cụ thể hơn các nhân tố này, trong nghiên cứu của mình, các tác giả Terence E. 

Cooke and R. S. Olusegun Wallace (1990) chỉ ra 2 nhóm nhân tố ảnh hưởng ñến quy 

ñịnh kế toán của một quốc gia, ñó là nhóm nhân tố bên trong như yếu tố kinh tế, xã 

hội, chính trị, luật pháp, trình ñộ giáo dục, tài chính và văn hóa của quốc gia và nhóm 

các nhân tố bên ngoài như thương mại quốc tế, chuẩn mực kế toán quốc tế, sự phát 

triển của các công ty kiểm toán và các chuyên gia quốc tế…Từng nhân tố này có ảnh 

hưởng nhất ñịnh ñến việc hòa nhập kế toán quốc gia với quốc tế [62]. 

Gần ñây nhất, các tác giả Daniel Zeghal, Karim Mhedhbi (2006) ñưa ra các 

nhân tố ảnh hưởng ñến môi trường kế toán là trình ñộ phát triển kinh tế, trình ñộ giáo 

dục, mức ñộ mở cửa của nền kinh tế, yếu tố văn hóa, sự phát triển của thị trường tài 

chính [44]. Trong khi ñó, các tác giả Fan-Hua (Alex) Kung, Chih-Wen Ting, Kieran 

James (2008) lại tập trung vào các yếu tố như truyền thống pháp lý, nền tảng kế toán, 

cơ chế thực thi và bảo vệ của luật pháp, sự phát triển của thị trường vốn và văn hóa 

kinh doanh [47, tr.4].  

Từ các tổng hợp trên, cùng với thực tế phát triển của hệ thống kế toán Việt 

Nam, chúng tôi cho rằng, nhân tố cơ bản ảnh hưởng ñến BCTN bao gồm sự phát triển 

của kinh tế; hệ thống luật pháp; nguồn cung cấp tài chính; ñặc ñiểm văn hóa, giáo 

dục; xu hướng hội nhập với kế toán quốc tế, cụ thể như sau: 

- Sự phát triển của kinh tế: 

Thông tin kế toán là tấm gương phản chiếu hình ảnh của các mối quan hệ kinh 

tế của mỗi quốc gia. Sự phát triển của nền kinh tế sẽ xuất hiện nhiều yếu tố mới mà 

hệ thống kế toán phải bổ sung ñể phản ánh thông tin phù hợp. Cùng nhìn lại sự phát 

triển của hệ thống kế toán Việt Nam, chúng ta ñã có sự thay ñổi thích hợp thông qua 

các văn bản pháp lý kế toán, ñặc biệt là hệ thống Luật và chuẩn mực kế toán. Tuy 

nhiên, sự kế thừa chuẩn mực quốc tế ñược thực hiện linh hoạt, phù hợp với ñiều kiện 
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nền kinh tế ñất nước. Việt Nam phát triển kinh tế thị trường với xuất phát ñiểm từ 

nước nông nghiệp, còn nghèo và lạc hậu. Mặc dù nền kinh tế của nước ta ñang có 

những chuyển biến mạnh mẽ trong những năm gần ñây song các hoạt ñộng kinh tế 

của Việt Nam còn ñơn giản nên nhiều quy ñịnh, chuẩn mực kế toán quốc tế còn chưa 

phù hợp. Sự ra ñời của TTCK ñã ñánh dấu một sự thay ñổi lớn của thị trường vốn. 

Khi các hoạt ñộng sáp nhập, cổ phần hóa xuất hiện trong giai ñoạn này, các giao dịch 

mới phát sinh ñòi hỏi cần có quy ñịnh cụ thể trong ghi nhận và trình bày BCTC như 

thặng dư vốn cổ phần, cổ phiếu quỹ, lãi cơ bản trên cổ phần…Nhiều nội dung như 

công cụ tài chính, lợi thế thương mại…tuy phức tạp nhưng cũng ñã ñược nghiên cứu 

ñể vận dụng phù hợp ở Việt Nam. Các thông tin giải trình về tình hình hoạt ñộng kinh 

doanh của DN cũng tạo ñược sự quan tâm từ nhà ñầu tư. Do vậy, các báo cáo của các 

nhà quản trị, ban lãnh ñạo DN và các thông tin bổ sung làm rõ hơn tiềm lực và khả 

năng hoạt ñộng của DN là cần thiết ban hành, hoàn thiện dần ñể thích ứng với sự phát 

triển của nền kinh tế. 

- Hệ thống luật pháp: 

Một số nghiên cứu cho thấy rằng sự khác biệt giữa các quốc gia trong thể chế 

pháp lý truyền thống có lẽ là yếu tố quan trọng nhất ñể giải thích sự khác biệt giữa 

các quốc gia trong phát triển hệ thống kế toán (Mueller, 1967) [47, tr.04]. Hệ thống 

luật pháp của các nước trên thế giới ñược chia thành hai nhóm: một theo hướng thông 

luật (common law) xét xử bằng sự vận dụng các án lệ như Anh, Mỹ, Úc; và một theo 

hướng ñiển chế luật (luật La Mã) (code law) với các bộ luật ñược thiết lập một cách 

chặt chẽ như tại Châu Âu và các nước chịu ảnh hưởng khác [31, tr.13]. ðối với các 

nước áp dụng thông luật, các quy ñịnh ñược ban hành bởi các tổ chức tư nhân nên 

thông tin phù hợp với các ñối tượng sử dụng với ñòi hỏi tiêu chuẩn công bố thông tin 

công khai cao hơn, linh hoạt và sáng tạo hơn. Do vậy, các thông tin kế toán sẽ phản 

ánh các sự kiện kinh tế một cách kịp thời. Còn ñối với các nước theo hướng ñiển chế 

luật, kế toán cung cấp thông tin theo quy ñịnh của các văn bản luật cụ thể ñể ñáp ứng 

nhu cầu ña dạng của nhà ñầu tư. Các quy ñịnh này có mối liên hệ chặt chẽ với chính 

trị. Các thông tin kế toán ñược cung cấp một cách thận trọng, tính minh bạch và bảo 

vệ quyền cổ ñông thấp hơn so với các nước áp dụng thông luật.  
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- Nguồn cung cấp tài chính: 

Sự phát triển của hệ thống kế toán của một quốc gia có mối liên hệ mật thiết 

với sự phát triển thị trường tài chính của nước ñó. Nguồn cung cấp tài chính sẽ quyết 

ñịnh ñối tượng sử dụng thông tin tài chính [19, tr.15]. Trên thế giới, xu hướng nguồn 

tài chính ñến từ TTCK và ngân hàng ñã thể hiện ảnh hưởng ñến thông tin trên BCTC 

khác biệt rõ rệt. 

Với các quốc gia huy ñộng vốn chủ yếu từ TTCK như Mỹ, Anh,… các CTCP 

chiếm ưu thế và nắm giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế. Do vậy, thông tin kế toán 

phải hướng tới phục vụ các nhà ñầu tư. Một thị trường vốn mạnh với sự ña dạng của 

các cổ ñông thì các thủ tục và quy ñịnh về thông tin công bố cũng phức tạp hơn. Các 

thông tin trên BCTC phải ñảm bảo tính trung thực, hợp lý và phản ánh ñúng thực 

trạng tài chính của DN. BCTC là cơ sở ñáng tin cậy phục vụ việc ra quyết ñịnh của 

nhà ñầu tư. Việc công bố thông tin rộng rãi tới công chúng là yêu cầu bắt buộc. 

Còn với các quốc gia có nguồn cung cấp tài chính chủ yếu từ nhà nước, ngân 

hàng,…các ñối tượng này ñều có thể thu thập, kiểm tra thông tin tại DN. Do vậy, việc 

công bố thông tin tới công chúng không phải thiết yếu. Các yêu cầu thông tin của 

BCTC phải ñảm bảo sự tuân thủ của pháp luật.  

- ðặc ñiểm văn hóa, giáo dục: 

Trong nghiên cứu của mình, các tác giả Fan-Hua (Alex) Kung, Chih-Wen 

Ting, Kieran James ñã làm rõ tác ñộng của ñặc ñiểm văn hóa tới sự phát triển kế toán 

quốc gia [47, tr.7]. Văn hóa là một yếu tố quan trọng tác ñộng ñến hoạt ñộng kinh 

doanh và môi trường kinh doanh của một quốc gia. Văn hóa sẽ ñịnh hướng ñến hành 

ñộng, thái ñộ của từng cá nhân. Tính minh bạch thông tin kế toán ở ñất nước có nền 

văn hóa bảo thủ sẽ bị hạn chế vì các nhà quản trị có xu hướng trao ñổi thông tin nội 

bộ, các thông tin cung cấp bên ngoài không tương ñương với thông tin nội bộ. Các 

quốc gia mang giá trị xã hội thể hiện khoảng cách quyền lực lớn, văn hóa tránh sự 

không chắc chắn và rủi ro thì sự phát triển của kế toán ñược kiểm soát theo luật ñịnh, 

thực hành thống nhất với phương pháp tiếp cận bảo thủ và giữ bí mật trong công bố 

thông tin. Tính thận trọng làm hạn chế các yếu tố không chắc chắn ñồng thời cũng 

làm giảm các thông tin trên báo cáo tài chính.  
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Ngược lại, ñối với quốc gia có nền văn hóa với tính không chắc chắn thấp hơn, 

thông tin kế toán sẽ chuyên nghiệp và linh hoạt hơn. Các quy ñịnh kế toán ñạt tới 

thông qua quá trình tranh luận và biểu quyết của các tổ chức nghề nghiệp. 

Ngoài ra, các yếu tố lịch sử từ quá trình hình thành các quốc gia, sự pha trộn 

và tương tác giữa các nền văn hóa cũng có ảnh hưởng nhất ñịnh ñến thông tin kế 

toán. Các quốc gia thuộc ñịa cũ chịu ảnh hưởng bởi các quốc gia thống trị nên hệ 

thống kế toán cũng không là yếu tố ngoại trừ. Ví dụ như Singapore và Hồng Kông 

chịu ảnh hưởng của kế toán Anh còn ðài Loan và Hàn Quốc lại chịu sự ảnh hưởng 

của phương ðông [19, tr.15]. 

Trình ñộ văn hóa và nhận thức của các cá nhân là một yếu tố của môi trường 

kinh doanh có khả năng tác ñộng ñến hệ thống kế toán. Thông tin trên BCTC nhằm 

ñáp ứng nhu cầu của các ñối tượng sử dụng. Xuất phát từ nhận thức và yêu cầu của 

nhà ñầu tư, cá nhân ñối tượng sử dụng, các thông tin trên báo cáo kế toán phải dần bổ 

sung hoàn thiện. Do vậy, nhiều thông tin bắt buộc phải công bố.  

Với các nhận ñịnh trên, giá trị văn hóa sẽ có tác ñộng ñáng kể ñến hệ thống kế 

toán tài chính của quốc gia.  

 - Xu hướng hội nhập với kế toán quốc tế: 

Hòa nhập khu vực và quốc tế có tác ñộng lớn ñến kinh tế các quốc gia. Kế 

toán phục vụ kinh doanh, là ngôn ngữ của kinh doanh, do vậy, hệ thống kế toán của 

các nước bị chi phối mạnh mẽ bởi chuẩn mực kế toán quốc tế và thể hiện rất rõ nét 

trong những năm gần ñây. Sự hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế quốc gia 

với các nước trong khu vực và trên thế giới sẽ làm tăng nhu cầu ñầu tư của các nhà 

ñầu tư trong nước và quốc tế. Sự hội nhập cũng ñã làm thay ñổi căn bản thể chế, 

chính sách trong hoạt ñộng kinh tế của một quốc gia. Với xu hướng hội nhập kinh tế 

quốc tế, hệ thống kế toán quốc gia ñang dần có sự hòa hợp với chuẩn mực kế toán 

quốc tế ñể cung cấp thông tin một cách thống nhất, minh bạch và có thể so sánh 

ñược. Việc xây dựng chuẩn mực kế toán của từng quốc gia còn bị chi phối bởi các 

ñặc ñiểm về kinh tế, văn hóa, luật pháp…riêng có. Chuẩn mực kế toán quốc tế là cơ 

sở ñể các quốc gia tham khảo, áp dụng hoặc xây dựng phù hợp nhằm ñẩy nhanh tiến 

trình hòa nhập với kế toán quốc tế.  
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Như vậy, cùng với sản phẩm kế toán là các BCTC, BCTN chịu ảnh hưởng bởi 

các yếu tố cơ bản là kinh tế, pháp luật, nguồn tài chính, văn hóa, giáo dục của mỗi quốc 

gia. Bên cạnh ñó, hội nhập kinh tế quốc tế ñặt ra yêu cầu thu hẹp sự khác biệt về kế 

toán giữa các quốc gia với xu hướng hòa hợp kế toán quốc gia với quốc tế. Căn cứ vào 

chuẩn mực kế toán quốc tế, các quốc gia có thể lựa chọn, sửa ñổi cho phù hợp với ñặc 

ñiểm riêng của quốc gia mình nhưng vẫn ñảm bảo sự hòa hợp với thông lệ quốc tế. 

1.1.4. Mối quan hệ giữa báo cáo thường niên và báo cáo tài chính 

BCTN và BCTC có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chúng giống nhau về 

mục ñích sử dụng, về yêu cầu và cách thức lập. 

Xét về mục ñích sử dụng, BCTN và BCTC ñều hướng tới các ñối tượng sử 

dụng bên ngoài DN. Về yêu cầu và cách thức lập, BCTN và BCTC ñược lập theo 

những khuôn mẫu nhất ñịnh, tuân theo các quy ñịnh về mặt pháp lý của một quốc gia. 

Mặt khác, nhiều thông tin phản ánh trên BCTN ñược thu thập thông qua hệ thống kế 

toán tài chính và hệ thống BCTC… 

Tuy nhiên, xét về cấu trúc thông tin, BCTN không phải là BCTC bởi vì ngoài 

những thông tin thu thập từ hệ thống kế toán tài chính, một phần thông tin khác rất 

quan trọng trong BCTN là những thông tin diễn giải, phân tích của DN nhằm giúp 

cho các ñối tượng sử dụng có nhận ñịnh cụ thể hơn về tiềm năng, ñánh giá hiệu quả 

kinh doanh của DN…hay BCTN còn chứa ñựng nhiều thông tin của kế toán quản trị. 

Ngoài ra, xét về nội dung thông tin phản ánh, có thể nói, BCTC là một bộ 

phận của BCTN (báo cáo bộ phận) theo quy ñịnh của các quốc gia. 

ðể thấy rõ hơn mối quan hệ giữa BCTN và BCTC, sau ñây, chúng tôi ñi sâu 

vào trình bày về bản chất, nội dung của BCTC.  

Vào thế kỷ XVIII, với xu hướng hợp tác kinh tế quốc tế, các hoạt ñộng thương 

mại ñã vượt ra ngoài biên giới của một quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 

các DN trong nước và sự xuất hiện của các công ty ña quốc gia, nhu cầu về lập và 

trình bày thông tin BCTC trở lên cấp thiết trên khắp thế giới. Một khuôn mẫu thống 

nhất của BCTC nhằm tạo ngôn ngữ chung và thông tin có thể so sánh ñược trong các 

quốc gia giữa các DN là ñòi hỏi tất yếu bởi nhu cầu thông tin của các ñối tượng sử 

dụng khác nhau [52, tr.182]. 
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Trước hết, xuất phát từ nhu cầu thông tin của các thành viên góp vốn. Các 

thành viên góp vốn cử ñại diện tham gia giám sát về việc sử dụng phần vốn góp của 

mình trong doanh nghiệp. Do vậy, từ nhu cầu về báo cáo hoạt ñộng của người ñược 

cử làm ñại diện kiểm soát hoạt ñộng cho các thành viên góp vốn, quy ñịnh về công bố 

thông tin cần thiết phải ban hành. 

Tiếp ñến, xuất phát từ nhu cầu thông tin của các ñối tượng sử dụng ngoài DN 

như người cho vay, tổ chức cung cấp tín dụng… Các ñối tượng này cần các thông tin 

tài chính của DN ñể phục vụ việc ra quyết ñịnh. ðiều này dẫn tới sự phát triển của hệ 

thống kiểm toán chuyên nghiệp. 

Cuối cùng, xuất phát từ nhu cầu thông tin của bản thân người ñiều hành doanh 

nghiệp. Bản thân những người trực tiếp ñiều hành DN cần biết tình hình kinh doanh 

và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ñể ra quyết ñịnh ñiều hành DN ñồng thời phải báo 

cáo cho các ñối tượng quan tâm. Do vậy, việc phải ban hành quy ñịnh về công bố 

thông tin của pháp luật là rất cần thiết. 

Anh là quốc gia ñầu tiên ñã ñưa ra quy ñịnh về công bố thông tin thông qua Luật 

Công ty chứng khoán năm 1844. Tuy nhiên, ñến tận năm 1907, BCðKT mới bắt buộc 

công bố và ñến năm 1929, các công ty của Anh mới bắt buộc phải trình bày BCKQKD 

theo quy ñịnh của Luật Công ty 1929. Tiếp sau Anh, nhiều quốc gia khác cũng ñưa ra 

các quy ñịnh về công bố thông tin của mình. ðiển hình như Mỹ, vào ñầu những năm 

1900, Hiến phát Hoa Kỳ sửa ñổi năm 1913 bắt ñầu yêu cầu các công ty niêm yết phải 

cung cấp các thông tin tài chính cho các cổ ñông [59, tr.228]. Úc quy ñịnh lập BCTC 

trong Luật Tập ñoàn có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1991 [52, tr.182]. 

BCTC có rất nhiều cách hiểu và tiếp cận khác nhau. ðể phát huy hiệu quả của 

BCTC trong các DN và các quốc gia trên thế giới, quy ñịnh thống nhất về BCTC và 

cách trình bày BCTC là rất cần thiết. Phạm vi áp dụng, nội dung của BCTC thường 

ñược quy ñịnh bằng các văn bản pháp luật, phù hợp với các chuẩn mực kế toán ñược 

thừa nhận. 

Khi nền kinh tế còn chưa phát triển, BCTC thường liên quan ñến hoạt ñộng 

ñơn thuần và là mối quan tâm của thiểu số như nhóm các nhà kinh doanh hoặc tài 

chính. Khi nền kinh tế chuyển dần phức tạp hơn trong nền công nghiệp hiện ñại, 

BCTC ñã liên quan ñến quyền lợi của nhiều nhóm người hơn, ảnh hưởng ñến quyết 
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sách nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như thỏa thuận với người lao ñộng, chính sách 

thương mại, chính sách tài khóa năm… Trên thế giới, tổ chức Thiết lập chuẩn mực kế 

toán quốc tế (IASCF) ra ñời vào năm 1973, ñánh dấu một thành công trong thỏa 

thuận về các chính sách kế toán vượt qua biên giới giữa các quốc gia [66]. Hiện nay, 

tổ chức này bao gồm Hội ñồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB), Hội ñồng cố vấn 

chuẩn mực (SAC), Hội ñồng hướng dẫn BCTC quốc tế (IFRIC). Trong ñó, IASB là 

tổ chức ban hành chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) và chịu sự giám sát của Ủy ban 

chuẩn mực kế toán quốc tế. Hội ñồng cố vấn chuẩn mực có trách nhiệm tư vấn các 

vấn ñề kỹ thuật và lịch làm việc cho IASB. Còn Hội ñồng hướng dẫn BCTC, dưới sự 

quản lý của IASB, chịu trách nhiệm ban hành các hướng dẫn BCTC quốc tế [35].  

BCTC có rất nhiều cách tiếp cận và cách hiểu khác nhau. Hầu hết, nhiều quan 

ñiểm cho rằng BCTC cung cấp thông tin cho các ñối tượng sử dụng bên ngoài DN. 

Theo quy ñịnh về lập và trình bày BCTC trong Khung lý thuyết của Mỹ ñược ban 

hành bởi Hội ñồng chuẩn mực kế toán Mỹ (FASB), giai ñoạn từ năm 1978 ñến năm 

2000: “BCTC là báo cáo cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà ñầu tư, người cho 

vay và ñối tượng khác hiện hữu và tiềm năng của DN ñể phục vụ cho việc ra quyết 

ñịnh liên quan” [42, tr.40]. 

Với cách hiểu này, BCTC ñã nhấn mạnh ñến các ñối tượng hiện hữu và tiềm 

năng liên quan ñến DN cần thông tin của DN ñể ra quyết ñịnh, rất cụ thể và dễ hiểu. 

Tuy nhiên, quy ñịnh cũng chưa nêu bật ñược mục ñích cung cấp thông tin phục vụ 

cho bản thân nhà quản trị DN. 

Trong khi FASB quy ñịnh rất cụ thể, Khuôn mẫu về lập và trình bày BCTC 

quốc tế - IFRS do Hội ñồng chuẩn mực quốc tế (IASB) năm 2001 lại quy ñịnh một 

cách chung chung về ñối tượng mà BCTC hướng tới: “BCTC nhằm cung cấp thông 

tin về tình hình tài chính, hoạt ñộng tài chính và những thay ñổi về tình hình tài chính 

của một thực thể kinh tế mà các thông tin ñó hữu ích cho ña dạng các ñối tượng sử 

dụng trong việc ñưa ra quyết ñịnh kinh tế” [42, tr.42]. 

Theo nhận ñịnh này, thông tin trên BCTC cũng phục vụ cho ña dạng các ñối 

tượng sử dụng nhưng chưa nêu cụ thể như của FASB, ñồng thời nhấn mạnh ñến loại 

thông tin truyền tải của BCTC là về tình hình tài chính, hoạt ñộng tài chính của DN. 
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Sau ñó, cả IASB và FASB ñều có những thay ñổi nhỏ thông qua kết quả của 

Dự thảo tiếp xúc với công chúng vào cuối năm 2008. Theo ñó, cả hai Hội ñồng ñều 

thống nhất rằng: 

BCTC nhằm cung cấp thông tin tài chính của một ñơn vị báo cáo mà thông tin 

này hữu ích cho các nhà ñầu tư, người cho vay và các ñối tượng tín dụng khác 

hiện hữu và tiềm năng ñể phục vụ cho việc ra quyết ñịnh về khả năng cung cấp 

vốn của họ cho ñơn vị [42, tr.42]. 

Như vậy, theo quan ñiểm này, ñối tượng bên ngoài sử dụng thông tin mà 

BCTC hướng tới ñã hẹp hơn, chỉ gồm nhà ñầu tư, người cho vay và tổ chức tín dụng 

mà không bao gồm các ñối tượng khác. Tuy nhiên, hành vi của các ñối tượng ñã thể 

hiện rõ ràng hơn, ñó là việc quyết ñịnh về cung cấp vốn cho ñơn vị. Bên cạnh ñó, 

quan ñiểm này ñã mở rộng hơn ñối với ñối tượng lập báo cáo là những ñơn vị báo 

cáo, không chỉ là DN, thực thể kinh tế mà nó còn bao hàm các tập ñoàn, công ty mẹ 

ñể phục vụ cho BCTC hợp nhất. 

ðồng tình với quan ñiểm của IASB, Hội ñồng chuẩn mực kế toán Anh (ASB) 

quy ñịnh về lập và trình bày BCTC của Anh trong Khuôn mẫu (Framework), ñoạn 

26: “BCTC cung cấp thông tin về hoạt ñộng tài chính, vị trí tài chính, dòng tiền và 

những thay ñổi về tài sản ròng của DN, hữu ích cho ña dạng các ñối tượng sử dụng 

trong việc ra các quyết ñịnh kinh tế…” [63]. 

Cùng với quan ñiểm của các tổ chức, nhiều tác giả cũng ủng hộ quan ñiểm cho 

rằng BCTC cung cấp thông tin cho ñối tượng bên ngoài DN. Theo các tác giả Donald 

E.Kieso, Jerry J.Weygandt và Terry D.Warfield, “BCTC là tài liệu cơ bản mà một 

DN trao ñổi thông tin tài chính với các ñối tác bên ngoài DN” [46, tr.4]. 

Như vậy, dù theo quan ñiểm của IASB, FASB, ASB hay quan ñiểm riêng của 

một vài tác giả thì thông tin trên BCTC nhằm phục vụ cho việc ra quyết ñịnh của các 

ñối tượng sử dụng thông tin bên ngoài của DN. Tuy nhiên, nhiều quan ñiểm khác ñã 

mở rộng hơn ñối tượng cung cấp thông tin của BCTC. Ngoài các ñối tượng bên ngoài 

DN, BCTC còn cung cấp thông tin cho các ñối tượng bên trong DN. 

Bên cạnh các quan ñiểm về thông tin BCTC cung cấp cho các ñối tượng sử 

dụng bên ngoài DN, nhiều quan ñiểm còn ñề cập ñến ñối tượng sử dụng bên trong DN. 
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Theo Hội ñồng chuẩn mực kế toán Úc (AASB) quy ñịnh trong phần 2, ñoạn 

28 của Khung lý thuyết về các thuật ngữ kế toán ban hành năm 1990: “BCTC nhằm 

cung cấp thông tin giúp cho các nhóm ñối tượng sử dụng khác nhau ñưa ra quyết ñịnh 

phân phối nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, BCTC còn giúp các nhà quản 

trị DN ñiều hành các nguồn lực hoạt ñộng của các chủ thể của báo cáo” [52, tr.183]. 

Với cách tiếp cận này, thông tin trên BCTC không chỉ cung cấp cho các ñối 

tượng bên ngoài DN mà ñã hướng tới cả bản thân nhà quản trị DN trong hoạt ñộng 

ñiều hành kinh doanh. 

Như vậy, theo quan ñiểm của quốc tế thì BCTC là một hệ thống nhằm cung 

cấp các thông tin về tình hình tài chính, hoạt ñộng tài chính và thông tin hữu ích của 

thực thể kinh tế nhằm phục vụ cho việc ra quyết ñịnh của các ñối tượng sử dụng 

thông tin bên ngoài và bên trong của DN. 

Ở Việt Nam, trước những năm 1990, với nền kinh tế bao cấp, báo cáo kế toán 

ñược lập chủ yếu tuân thủ theo nội quy, quy ñịnh của Bộ Tài chính - cơ quan cao nhất 

chịu trách nhiệm quản lý tài sản XHCN. Từ năm 1991 ñến năm 1994, nước ta chuyển 

ñổi nền kinh tế từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN. 

Sự xuất hiện của nền kinh tế nhiều thành phần ñã tác ñộng ñến bản chất và ñặc thù 

của nghề kế toán. Hệ thống BCTC ñã ñể lại dấu ấn quan trọng, ñánh dấu bước ngoặt 

tư duy và phát triển kế toán trong thời kỳ mới. Nhiều thuật ngữ của kế toán ra ñời như 

khái niệm lãi, lỗ, lợi nhuận... [16]. 

Từ năm 1995 ñến nay, ñây chính là thời gian mà hệ thống kế toán tài chính 

nước ta có những bước phát triển cao nhất và hoàn thiện nhất. Hệ thống kế toán toán 

tài chính nước ta ñã hình thành và phát triển lĩnh vực kiểm toán. Sự phát triển vượt 

bậc này ñược ñánh dấu bởi sự ra ñời của Luật kế toán Việt Nam năm 2003 và sự ra 

ñời của 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam. Hệ thống kế toán tuân thủ theo Luật kế 

toán, chuẩn mực kế toán và các chế ñộ kế toán.  

Quan ñiểm của Việt Nam thể hiện rất rõ là BCTC phục vụ cho cả ñối tượng 

bên trong và bên ngoài DN. Luật Kế toán năm 2003 ñã ñánh dấu bước ngoặt lớn về 

quy ñịnh làm minh bạch thông tin tài chính của DN. BCTC quy ñịnh trong Luật Kế 
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toán: “Kế toán tài chính là việc thu thập xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông 

tin kinh tế, tài chính bằng BCTC cho ñối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của ñơn 

vị kế toán”; và “BCTC ñược lập theo chuẩn mực và chế ñộ kế toán ñể tổng hợp và 

thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính …” [28]. 

Cùng với quy ñịnh trong luật kế toán, VAS số 21 về “Trình bày BCTC” cũng 

quy ñịnh: “Mục ñích của BCTC là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình 

kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, ñáp ứng nhu cầu hữu ích cho số ñông 

người sử dụng trong việc ñưa ra các quyết ñịnh kinh tế” [8]. 

Còn theo Chế ñộ kế toán DN ban hành theo Quyết ñịnh số 15/2006 của Bộ tài 

chính, BCTC dùng ñể “cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh 

và các luồng tiền của một doanh nghiệp, ñáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh 

nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc 

ñưa ra các quyết ñịnh kinh tế” [7]. 

Nhiều tác giả cũng ñồng tình với quan ñiểm này. Giáo trình Kế toán tài chính 

của Học viện Tài chính cho rằng: “BCTC là phương pháp quan trọng ñể chuyển tải 

thông tin kế toán tài chính ñến người ra quyết ñịnh…phục vụ cho các ñối tượng bên 

trong và bên ngoài DN” [23, tr.533].  

Hoặc theo Giáo trình Kế toán tài chính DN của Viện ðại học Mở: “Báo cáo kế 

toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của 

DN cho những người quan tâm (chủ DN, nhà ñầu tư, nhà cho vay, cơ quan chức 

năng…)” [40, tr.261]. 

Tóm lại, quan ñiểm về BCTC của Việt Nam cũng ñã có sự kế thừa, ảnh hưởng 

của quốc tế. BCTC ñều cùng mục ñích cung cấp thông tin tài chính, tình hình kinh 

doanh, dòng tiền và thông tin hữu ích của DN nhằm ñáp ứng nhu cầu sử dụng của các 

cơ quan Nhà nước, DN và các ñối tượng sử dụng khác trong việc ra quyết ñịnh. Quan 

ñiểm Việt Nam nhấn mạnh ñến ñáp ứng nhu cầu sử dụng của ñối tượng sử dụng 

thông tin cả bên trong và bên ngoài DN.  

Từ các quan ñiểm của quốc tế và Việt Nam, chúng tôi cho rằng bản chất của 

BCTC là sản phẩm của quy trình kế toán, tuân theo quy ñịnh pháp luật cụ thể của 

từng quốc gia, nhằm cung cấp thông tin cơ bản về tình hình tài chính, hoạt ñộng kinh 
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doanh, luồng tiền cùng với các giải thích của DN phục vụ cho nhu cầu sử dụng của 

các ñối tượng bên trong và bên ngoài DN có quan tâm ñến thông tin DN. 

BCTC cung cấp bức tranh tài chính cho các ñối tượng quan tâm ñến thông tin 

của DN bởi BCTC không chỉ cho biết tình hình tài chính, cơ cấu tài sản, nguồn vốn 

của DN tại thời ñiểm báo cáo mà còn cho thấy những kết quả DN ñạt ñược trong thời 

kỳ ñó cũng như khả năng tạo tiền, sử dụng tiền của DN.  

BCTC ñược lập ñể phục vụ nhu cầu sử dụng thông tin của các ñối tượng quan 

tâm mà thông qua các thông tin của các báo cáo này giúp họ ñưa ra quyết ñịnh phù 

hợp. Do vậy, mục ñích cơ bản của BCTC là cung cấp thông tin tài chính giúp cho các 

ñối tượng sử dụng thông tin ñưa ra quyết ñịnh ảnh hưởng ñến việc phân phối nguồn lực 

có hạn của DN ñồng thời bắt buộc nhà quản trị DN phải cung cấp thông tin về trách 

nhiệm của họ trong việc ñiều hành và sử dụng nguồn lực của DN. 

Vì các ñối tượng sử dụng thông tin của BCTC với mục ñích khác nhau nên nội 

dung BCTC cung cấp phải phù hợp với ña dạng các ñối tượng ở trình ñộ học vấn khác 

nhau, yêu cầu thông tin khác nhau. Ở Việt Nam, theo Quyết ñịnh số 15/Qð-BTC ngày 

20 tháng 03 năm 2006, BCTC ñược dùng phục vụ cho ñối tượng bên trong DN (nhà 

quản lý DN) và các ñối tượng bên ngoài DN (cơ quan Nhà nước, các ñối tượng khác). 

Mỗi một ñối tượng sử dụng sẽ xem xét BCTC dưới các góc ñộ khác nhau, tùy theo 

mục ñích riêng của mình. Từ tầm quan trọng của BCTC ñối với các ñối tượng sử dụng 

thông tin, chúng tôi nhận thấy vai trò của BCTC thể hiện nổi bật như sau: 

Một là, BCTC cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh 

doanh, tiềm lực tài chính của DN ñể giúp nhà quản trị, chủ DN có quyết sách cho sự 

phát triển của DN. 

Hai là, BCTC là căn cứ quan trọng giúp cho các ñối tượng bên ngoài DN như 

các nhà ñầu tư, ñối tác, tổ chức tín dụng... ñánh giá về khả năng thanh toán, nhu cầu 

vốn, thực trạng tài chính, hiệu quả kinh doanh của DN ñể ñưa ra quyết ñịnh về việc 

ñầu tư cũng như quy mô, thời gian ñầu tư vào DN. 

Ba là, BCTC cung cấp số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra và thực 

hiện các chức năng của các cơ quan quản lý Nhà nước.  
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BCTC bao gồm nhiều loại khác nhau, có thể ñược phân chia theo nhiều tiêu 

thức khác nhau; trong ñó, xét theo nội dung thông tin là cách phân loại ñiển hình nhất 

[40, tr.261]. Theo cách này, BCTC gồm các loại sau: Báo cáo phản ánh tình trạng tài 

chính của doanh nghiệp; Báo cáo phản ánh kết quả hoạt ñộng kinh doanh của DN; 

Báo cáo phản ánh tình hình sử dụng và tạo tiền của DN; Báo cáo thuyết minh tình hình 

tài chính. Ngoài các báo cáo trên, thuộc về BCTC còn bao gồm báo cáo về vốn chủ 

sở hữu, thể hiện chi tiết số tiền tăng giảm của vốn góp của các chủ sở hữu trong kỳ. 

Cùng với cách phân loại trên, BCTC còn ñược xét theo tiêu thức ñặc tính pháp 

lý của báo cáo (chia thành hệ thống báo cáo bắt buộc và hệ thống báo cáo hướng dẫn) 

và tiêu thức mức ñộ thông tin của báo cáo (chia thành BCTC dạng ñầy ñủ và BCTC 

dạng rút gọn), theo thời gian lập và nộp (báo cáo quý, báo cáo năm), theo phạm vi lập 

báo cáo (BCTC riêng và BCTC hợp nhất)… 

BCTC của Việt Nam ñược quy ñịnh rất cụ thể về nội dung trình bày trong 

VAS số 21 “Trình bày BCTC”, VAS số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và theo Chế 

ñộ kế toán (Quyết ñịnh số 15/2006-BTC). Theo ñó, BCTC bao gồm bảng cân ñối kế 

toán, BCKQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC. 

…. 

1.2. Hệ thống báo cáo thường niên của các công ty cổ phần niêm yết trên 

thị trường chứng khoán 

1.2.1. Thị trường chứng khoán và chức năng của thị trường chứng khoán 

TTCK thế giới ñược hình thành mang tính chất tự phát. Vào khoảng giữa thế 

kỷ thứ XV, tại thành phố trung tâm buôn bán của phương Tây, các hoạt ñộng trao ñổi 

mua bán các loại hàng hoá như nông sản, khoáng sản, tiền tệ và các chứng từ có giá 

thu hút sự tham gia của các thương gia [18]. Ðiểm ñặc biệt là các thương gia chỉ giao 

dịch với nhau bằng lời nói mà không có hàng hoá thật. Các cuộc thương lượng này 

nhằm thống nhất với nhau các hợp ñồng trao ñổi mua bán ngay hoặc cho tương lai. 

Ban ñầu, các cuộc thương lượng này chỉ gồm một nhóm người, sau ñó, ñông dần và 

trở thành một khu chợ riêng. Thời gian họp chợ lúc ñầu là hàng tháng, sau ñó hàng 

tuần rồi rút ngắn là hàng ngày. ðến cuối thế kỷ thứ XV, ñể thuận tiện cho việc 
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thương lượng, các thương gia ñã thống nhất các quy ước và sau này trở thành những 

quy tắc có giá trị bắt buộc ñối với những ai muốn tham gia thị trường và TTCK hình 

thành từ ñó.  

Như vậy, TTCK ñược hiểu là nơi diễn ra các hoạt ñộng trao ñổi, mua bán, 

chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua ñó thay ñổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. 

TTCK trong ñiều kiện của nền kinh tế hiện ñại ñược quan niệm là nơi diễn ra 

các hoạt ñộng giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này 

ñược tiến hành ở thị trường sơ cấp khi giao dịch mua bán chứng khoán lần ñầu tiên từ 

những người phát hành và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua ñi bán lại các 

chứng khoán ñã ñược phát hành ở thị trường sơ cấp. 

Qua thời gian hoạt ñộng, TTCK ñã ñóng góp vai trò quan trọng trong sự phát 

triển kinh tế của các quốc gia. TTCK có các chức năng cơ bản như: huy ñộng vốn ñầu 

tư cho nền kinh tế từ các khoản tiền nhàn rỗi của các nhà ñầu tư thông qua việc mua 

chứng khoán; cung cấp môi trường ñầu tư cho công chúng với các lựa chọn ña dạng 

các loại chứng khoán ñể ñầu tư; tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán thông qua 

việc chuyển ñổi các mã chứng khoán thành tiền hoặc thành mã chứng khoán khác; 

ñánh giá hoạt ñộng của DN từ các thông tin DN cung cấp ñể nhà ñầu tư ñánh giá, so 

sánh và ñưa ra quyết ñịnh phù hợp; tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các 

chính sách vĩ mô từ việc mua hoặc bán trái phiếu Chính phủ ñể tạo nguồn thu của 

ngân sách, quản lý lạm phát, tác ñộng ñiều tiết sự phát triển của TTCK… 

Các tổ chức và cá nhân tham gia TTCK có thể ñược chia thành các nhóm sau: 

nhà phát hành, nhà ñầu tư và các tổ chức có liên quan ñến chứng khoán. 

- Nhà phát hành chứng khoán: là các tổ chức thực hiện huy ñộng vốn thông 

qua thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp các chứng khoán - 

hàng hoá của thị trường chứng khoán. Nhà phát hành có thể là Chính phủ và chính 

quyền ñịa phương ; nhà phát hành các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu ñịa phương; 

Công ty là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty; Các tổ chức tài chính là 

nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng... phục 

vụ cho hoạt ñộng của họ.  
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- Nhà ñầu tư: là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên thị trường 

chứng khoán. Nhà ñầu tư có thể ñược chia thành 2 loại: nhà ñầu tư cá nhân và nhà 

ñầu tư có tổ chức.  

- Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán:Công ty chứng khoán, 

Quỹ ñầu tư chứng khoán, Các trung gian tài chính. 

- Các tổ chức có liên quan ñến thị trường chứng khoán: Cơ quan quản lý Nhà 

nước; Sở giao dịch chứng khoán; Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán… 

Các CTCP niêm yết chính là các nhà phát hành chứng khoán, cung cấp các loại 

hàng hóa là các loại chứng khoán cho thị trường chứng khoán. CTCP niêm yết là 

CTCP có ñủ ñiều kiện ñể ñưa chứng khoán vào giao dịch trên TTCK (Trung tâm 

Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán). 

CTCP niêm yết có những ñặc trưng rất cơ bản sau: 

- Số lượng chủ sở hữu (cổ ñông): CTCP niêm yết có số lượng chủ sở hữu lớn, 

ñược quy ñịnh trong bộ luật của từng quốc gia. Luật Doanh nghiệp 2005 của Việt 

Nam ghi rõ CTCP cần có tối thiểu 3 cổ ñông, bất kể ñó là pháp nhân hay thể nhân. 

Tuy nhiên, các quy ñịnh ñối với một công ty niêm yết thường yêu cầu công ty phải có 

số cổ ñông lớn hơn nhiều. Các quy ñịnh cụ thể của các sàn chứng khoán Hoa Kỳ như 

Pink Sheet, OTCBB, NASDAQ, NYSE ñều cho thấy ñiều này. OTCBB yêu cầu công 

ty ít nhất có 40 cổ ñông, còn NYSE lại yêu cầu công ty phải có ít nhất 2.000 cổ ñông. 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy: Các CTCP có cơ cấu tổ chức bộ máy quy ñịnh chặt 

chẽ theo luật pháp và ñiều lệ công ty với nguyên tắc cơ cấu nhằm ñảm bảo tính chuẩn 

mực, minh bạch và hoạt ñộng có hiệu quả.  

Cơ cấu tổ chức của CTCP bao gồm ðại hội ñồng Cổ ñông, HðQT và Ban 

ðiều hành. ðối với CTCP có trên mười một cổ ñông phải có Ban Kiểm soát. Cơ 

quan tối cao của các CTCP là ðại hội ñồng Cổ ñông. Các cổ ñông sẽ tiến hành bầu 

ra Hội ñồng Quản trị với Chủ tịch Hội ñồng Quản trị, các Phó Chủ tịch và thành 

viên (kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm). Sau ñó, HðQT sẽ tiến hành thuê, bổ 

nhiệm Giám ñốc (Tổng giám ñốc) và/ hoặc Giám ñốc ñiều hành. Hội ñồng này cũng 

có thể tiến hành thuê, bổ nhiệm các Phó Giám ñốc (Phó Tổng Giám ñốc) hoặc ủy 

quyền cho BGð (công ty) bổ nhiệm. 
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- Cơ chế quản lý: CTCP niêm yết có cơ chế quản lý tập trung cao, tách bạch rõ 

giữa quan hệ sở hữu và quan hệ quản lý. Quan hệ giữa HðQT và BGð là quan hệ 

quản trị công ty. Quan hệ giữa BGð và cấp dưới, người lao ñộng là quan hệ quản lý. 

Các hoạt ñộng liên quan giữa các chủ sở hữu (cổ ñông) của công ty và những người 

quản lý ñược tách bạch rõ ràng. Các ñại cổ ñông cũng có thể không tham gia quản lý 

công ty. ðiều này sẽ ñảm bảo tính khách quan trong hoạt ñộng của công ty, ñem lại 

hiệu quả cao do tính ñộc lập giữa quản lý và sở hữu. 

- Khả năng huy ñộng vốn: Vì CTCP có thể phát hành chứng khoán ñể huy 

ñộng vốn kinh doanh nên sẽ thu hút lượng vốn lớn từ ñông ñảo các nhà ñầu tư. 

Do vậy, CTCP có khả năng mở rộng quy mô hoạt ñộng, lĩnh vực và ngành nghề 

kinh doanh. 

- Phương thức chuyển nhượng vốn: Vốn ñược chuyển nhượng dễ dàng, do 

vậy, nhà ñầu tư có thể ñiều chuyển vốn ñầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực 

này sang lĩnh vực khác thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần.  

- ðiều kiện niêm yết: CTCP niêm yết phải tuân thủ các ñiều kiện niêm yết 

chặt chẽ, công khai. Các CTCP muốn ñược niêm yết chứng khoán trên sàn giao 

dịch (Trung tâm hoặc Sở giao dịch chứng khoán) thì phải ñáp ứng các ñiều kiện 

của sàn giao dịch ñó như số lượng vốn ñiều lệ, số lượng cổ ñông, hiệu quả hoạt 

ñộng kinh doanh… 

ðối với sàn GDCK NASDAQ (Mỹ), các CTCP ñược niêm yết khi thỏa mãn 

các ñiều kiện: vốn từ 15 triệu USD trở lên, số cổ ñông tối thiểu là 400, giá trị thị 

trường tối thiểu 75 triệu USD…Còn ñối với quy ñịnh niêm yết trên Sở GDCK Việt 

Nam, CTCP phải có vốn ñiều lệ từ 80 tỷ ñồng trở lên, hoạt ñộng 2 năm liền trước khi 

niêm yết có lãi, tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ ñông 

nắm giữ…[11]. 

1.2.2. ðặc ñiểm của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng 

khoán có ảnh hưởng ñến hệ thống báo cáo thường niên 

Hoạt ñộng của các CTCP niêm yết phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy ñịnh 

chặt chẽ của thị trường giao dịch (Sở giao dịch hoặc Trung tâm giao dịch chứng 
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khoán). Chứng khoán của công ty niêm yết nhằm phục vụ hoạt ñộng mua bán của các 

nhà ñầu tư. Những thông tin mà các công ty niêm yết công bố bị chi phối bởi các ñặc 

ñiểm hoạt ñộng của công ty như số lượng chủ sở hữu, nguồn vốn huy ñộng, tổ chức 

quản lý, chuyển nhượng chứng khoán… 

Về ñiều kiện thành lập, CTCP niêm yết có số lượng chủ sở hữu (cổ ñông) 

ñông ñảo so với các loại hình DN khác, từ 3 cổ ñông trở lên. Do vậy, thông tin trên 

báo cáo phải phục vụ cho nhu cầu của các cổ ñông. Các thông tin liên quan ñến tình 

hình tài chính, hoạt ñộng kinh doanh cũng như cụ thể việc sử dụng vốn của DN và 

hiệu quả ñem lại, những giải trình về chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển của 

DN… là những vấn ñề thu hút sự quan tâm của các cổ ñông vì nó gắn liền với lượng 

tiền bỏ vào ñầu tư cho DN của họ.  

Về nguồn vốn huy ñộng, bên cạnh các cổ ñông sáng lập, CTCP niêm yết còn 

huy ñộng vốn từ ñông ñảo các nhà ñầu tư thông qua việc cung cấp hàng hóa trên thị 

trường tài chính. ðể có thể ñưa ra các quyết ñịnh ñầu tư phù hợp và kịp thời, các nhà 

ñầu tư cần những thông tin trung thực từ phía DN. Ngoài các thông tin trên BCTC thể 

hiện các kết quả DN ñã ñạt ñược trong quá khứ, các nhà ñầu tư còn rất quan tâm ñến 

các thông tin hướng tới tương lai như các chiến lược phát triển, các dự án DN dự ñịnh 

thực hiện, thị trường và sản phẩm DN sắp thực hiện… Thông tin DN cung cấp qua 

BCTN phải minh bạch và ñáp ứng với ña dạng các nhà ñầu tư, ñiều ñó góp phần tăng 

giá trị chứng khoán của DN. 

Về mối quan hệ giữa các chủ sở hữu, các công ty niêm yết có cơ cấu tổ chức, 

phân cấp quản lý chặt chẽ, phân ñịnh rõ ràng giữa quyền sở hữu và quyền quản lý DN 

nên các thông tin cung cấp trên BCTN phải cung cấp ñầy ñủ báo cáo của ñại diện ñối 

tượng sở hữu (Hội ñồng quản trị), quản lý (BGð) và Ban kiểm soát. 

Về cơ chế quản lý, CTCP niêm yết phải tuân thủ quy ñịnh về công bố thông tin 

chặt chẽ của Sàn giao dịch, nơi DN ñăng ký niêm yết. ðiều này chính là biện pháp 

bảo vệ quyền lợi chính ñáng của các nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng thông tin, 

giúp TTCK hoạt ñộng ổn ñịnh. 

Về chuyển nhượng chứng khoán, xuất phát từ việc chuyển nhượng chứng 

khoán rất dễ dàng nên BCTN là căn cứ quan trọng phục vụ việc ra quyết ñịnh các nhà 

ñầu tư mua hay bán chứng khoán. 
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1.2.3. Hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên 

thị trường chứng khoán 

ðối tượng phải công bố BCTN rất ña dạng, tùy thuộc vào quy ñịnh của từng quốc 

gia. Thông thường, các ñối tượng công bố chủ yếu là công ty ñại chúng, tổ chức phát 

hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, ñăng ký giao dịch, 

công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty ñầu tư chứng khoán. 

ðối với các nước phát triển trên thế giới, TTCK ñã xuất hiện từ lâu ñời và phát 

triển mạnh mẽ, quy ñịnh công bố thông tin trên BCTN là bắt buộc ñối với các CTCP 

niêm yết. 

Các quốc gia thường quy ñịnh về công bố thông tin nhất quán trong BCTN ñể 

ñảm bảo người sử dụng thông tin có thể tìm kiếm nhanh giữa các BCTN khác nhau. 

Người sử dụng có thể dễ dàng so sánh thông tin giữa các báo cáo. Ngoài ra, các quốc 

gia còn quy ñịnh cụ thể các loại thông tin phải cung cấp bắt buộc các DN phải thực 

hiện ñủ, giúp các nhà ñầu tư và ñối tượng sử dụng thông tin theo dõi ñược các ñầu 

mục thông tin và yêu cầu DN phải bổ sung nếu cần thiết. 

Sự ra ñời của IASB, bắt ñầu hoạt ñộng từ năm 2001, ñã thu hút ñược sự quan 

tâm của công chúng. Cam kết của IASB là xây dựng một bộ chuẩn mực kế toán ñảm 

bảo sự minh bạch, tính so sánh ñược giữa các quốc gia ñồng thời các lợi ích thu ñược 

sẽ lớn hơn chi phí bỏ ra. Với những nỗ lực của các quốc gia thành viên, chuẩn mực 

BCTC (IFRS 1) ñầu tiên ñược IASB ban hành vào tháng 6 năm 2003 nhằm cung cấp 

các thông tin kế toán tài chính có chất lượng cao cho ñối tượng sử dụng [50, tr.13].  

BCTN thông thường bao gồm các thông tin sau: Thư gửi cổ ñông của Chủ tịch 

HðQT; tóm tắt tình hình hoạt ñộng; báo cáo của HðQT; báo cáo của BGð; báo cáo 

tài chính: chính sách kế toán, báo cáo KQKD, BCðKT, báo cáo LCTT, báo cáo về 

thay ñổi vốn chủ sở hữu, thuyết minh BCTC và báo cáo kiểm toán. Các báo cáo này 

là một hệ thống có mối liên hệ với nhau. Mỗi loại truyền tải thông tin riêng nhưng 

cần ñọc và phân tích trong mối tương quan giữa chúng [54, tr.11].  

“Thư gửi cổ ñông của Chủ tịch HðQT” là tài liệu giới thiệu một cách tổng 

quát nhất về tình trạng tài chính và vị thế của DN dựa trên những kết quả cụ thể mà 

DN ñã ñạt ñược. “Tóm tắt tình hình hoạt ñộng” rất ña dạng giữa các DN và các ngành 
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công nghiệp, có thể là các thông tin về dây truyền công nghệ, các sản phẩm, dịch vụ 

mà DN kinh doanh, một số thành tựu nổi bật trong năm…và có thể ñược trình bày 

dưới dạng biểu ñồ hoặc ñồ thị. “Báo cáo của HðQT” là phần giải thích quá trình 

giám sát và ñiều hành ñể khẳng ñịnh rằng DN ñang hoạt ñộng phục vụ lợi ích của các 

cổ ñông, thể hiện vốn của DN ñang ñược sử dụng ñúng mục ñích và tạo lợi nhuận, 

tạo ñược niềm tin cho các nhà ñầu tư. “Báo cáo của BGð” là công cụ mà các nhà 

ñiều hành sử dụng ñể xây dựng hình ảnh của DN cùng các chiến lược kinh doanh 

cùng với nội dung tóm tắt tình hình hoạt ñộng của DN. Sứ mệnh của DN ñược thể 

hiện cụ thể trong các kế hoạch chiến lược của BGð, thông qua các số liệu cụ thể về 

thành tích nổi bật DN ñã ñạt ñược trong năm. Ngoài các báo cáo trên, BCTN còn bao 

gồm các báo cáo phản ánh tình hình tài chính như BCðKT, BCKQKD, BCLCTT, 

báo cáo thay ñổi vốn chủ sở hữu và thuyết minh BCTC. Riêng các chính sách kế toán 

là rất quan trọng, thể hiện chính sách mang tính chủ quan của DN nhưng ảnh hưởng 

ñến tính tin cậy của thông tin ñối với người ñọc. Báo cáo kiểm toán thể hiện quan 

ñiểm của các KTV về ñộ tin cậy, phù hợp của thông tin trên BCTC với các quy ñịnh 

của IFRS và của từng quốc gia. 

1.3. Hệ thống báo cáo thường niên của các công ty cổ phần niêm yết trên 

thị trường chứng khoán tại một số nước trên thế giới và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

1.3.1. Báo cáo thường niên tại một số nước trên thế giới 

Tại Mỹ, là một cường quốc trên thế giới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 

thị trường chứng khoán, hệ thống kế toán phát triển mạnh và khá hoàn chỉnh, tạo 

công cụ ñắc lực cho kênh thông tin của các DN, kế toán Mỹ có ảnh hưởng lớn ñến 

các nước khác trên thế giới . 

ðầu những năm 1900 là giai ñoạn phát triển mạnh mẽ của các tập ñoàn của 

Mỹ [59, tr.228]. Nhiều tập ñoàn ñã ñược thành lập và nhiều người ñầu tư vào chứng 

khoán. Trong những năm 1920, mức giá trung bình cổ phiếu của nhiều công ty tăng 

lên ñáng kể. Sự tăng trưởng này ñột ngột chấm dứt vào cuối năm 1929, khi giá cổ 

phiếu giảm mạnh ñến dưới mức giá của năm 1920, nhiều cổ ñông thua lỗ và nhiều 
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công ty ñã buộc phải ngừng kinh doanh. Sự sụp ñổ của TTCK vào năm 1929 làm cho 

nhu cầu minh bạch và ñầy ñủ thông tin càng trở nên cấp thiết. ðể ñáp ứng những yêu 

cầu này, Quốc hội Mỹ thông qua ðạo luật Chứng khoán năm 1933, yêu cầu các công 

ty phải công bố các BCTC bao gồm BCðKT và BCKQKD trước khi niêm yết và 

ñịnh kỳ. Sau ñó, luật GDCK năm 1934 ñã quy ñịnh cụ thể về BCTN là báo cáo bắt 

buộc các CTCP phải công bố cho các cổ ñông. Tiếp ñó, BCTN ñược qui ñịnh bởi Hội 

ñồng Chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ (FASB - thành lập năm 1973) và ñến nay, 

BCTN ñược quy ñịnh ngày càng chặt chẽ bởi hàng loạt các thông tin phải cung cấp 

và thường xuyên phải sửa ñổi hoàn thiện. 

Các công ty niêm yết của Mỹ phải chuẩn bị BCTN dành cho các cổ ñông theo 

mẫu 10K, bao gồm các nội dung chi tiết như thông tin tài chính nổi bật của DN, tuyên 

bố về sứ mệnh hoặc lịch sử công ty, thông ñiệp của chủ tịch HðQT, phân tích và thảo 

luận của quản lý, báo cáo của BGð, báo cáo của Kiểm toán ñộc lập, BCTC, báo cáo về 

thay ñổi trong vốn chủ sở hữu, bảng tóm tắt về kết quả 5-10 năm hoạt ñộng, thông tin 

về công ty và nhà ñầu tư. Ngoài các thông tin cơ bản trên, BCTN còn gồm các thông 

tin khác như báo cáo về hoạt ñộng của các chi nhánh, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

với môi trường hoặc các hoạt ñộng xã hội… [41, tr.3]. 

- Thông tin tài chính nổi bật:  

BCTN của DN Mỹ thường mở ñầu bằng các thông tin tài chính nổi bật hoặc 

một số dữ liệu phân tích: biểu ñồ về doanh số 2 năm gần nhất, lợi nhuận ròng, vài chỉ 

số tài chính cơ bản…ðây là các thông tin tổng hợp, ñiển hình cho các nội dung chi 

tiết sẽ ñược thể hiện trong các báo cáo tiếp theo. Các thông tin này thường là ñiểm 

nhấn ñể tạo ấn tượng cho người ñọc về công ty. Tuy nhiên, các thông tin này tập 

trung nhiều cho quảng bá DN [41, tr.15].  

- Tuyên bố về sứ mệnh hoặc lịch sử công ty: 

ðây ñược xem như một công cụ truyền thông chiến lược của các công ty 

và trở thành một phần quan trọng của báo cáo ngày nay. Báo cáo này nhằm mục 

ñích công bố công khai mục ñích, mục tiêu, sản phẩm, thị trường và quan ñiểm 

triết học của DN. Tuyên bố về sứ mệnh cũng ñược coi là các cam kết của DN với 
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các cổ ñông của mình. Báo cáo này ñem lại các lợi ích như cung cấp thông tin về 

ñịnh hướng và mục ñích của DN, chiến lược phát triển ngắn và dài hạn với cơ 

chế kiểm soát giúp công ty ñi ñúng hướng, ñưa ra ranh giới cho các quyết ñịnh; 

phục vụ việc ra quyết ñịnh hàng ngày của nhà quản trị; truyền cảm hứng và ñộng 

viên nhân viên… 

- Thông ñiệp của Chủ tịch Hội ñồng quản trị: 

ðây ñược coi như thư gửi cổ ñông của chủ tịch HðQT, thường ñược trình bày 

ngay sau phần ñiểm các thông tin tài chính nổi bật và tuyên bố về sứ mệnh. Phần báo 

cáo này cho phép các giám ñốc ñiều hành xác ñịnh ñược chiến lược của công ty. 

Người ñọc sẽ nắm ñược thông tin về các sự kiện ñã xảy ra năm qua.  

- Phân tích và thảo luận của nhà quản lý: 

Phân tích và thảo luận về kết quả hoạt ñộng và các ñiều kiện tài chính ñược 

xem như phần quan trọng nhất của BCTN ñể người ñọc có cái nhìn chi tiết về những 

gì mà nhà quản trị ñang theo ñuổi và ñịnh hướng phát triển cho DN. ðiều này rất 

quan trọng ñể trả lời 2 câu hỏi:  

Một là, nhà lãnh ñạo ñã thành công như thế nào ñể ñạt ñược chiến lược của 

DN và các mục tiêu trọng ñiểm của DN trong tương lai. 

Hai là, cơ sở ñể phê bình về các phương thức tiêu thụ làm ảnh hưởng ñến 

doanh thu của DN trong bản phân tích. 

Các tiêu chí phải trình bày trong phần này là giải trình việc sử dụng nguồn vốn 

của công ty, mục ñích cơ bản và dự kiến các nguồn kinh phí cần thiết ñể thực hiện 

cam kết. Nhà quản lý cũng phải mô tả rõ xu hướng bất lợi của các yếu tố ñầu vào ảnh 

hưởng ñến nguồn vốn của công ty, chỉ ra các thay ñổi dự kiến cho các chi phí ñầu 

vào…Ngoài ra, tính thanh khoản cần phải cung cấp khi phát hiện xu hướng, sự kiện 

hoặc tình huống bất thường có thể dẫn ñến khả năng thanh khoản tăng hay giảm của 

DN. Thêm vào ñó, kết quả hoạt ñộng cần ñược nhà quản lý ñề cập ñến, ñặc biệt với 

sự kiện, giao dịch bất thường và sự thay ñổi kinh tế có ảnh hưởng ñáng kể ñến số liệu 

về thu nhập ñã báo cáo từ các hoạt ñộng ñang diễn ra, chỉ ra rõ xu hướng ảnh hưởng. 

Nhà quản lý phải diễn giải các yếu tố doanh thu, chi phí cơ bản theo thứ tự nhất ñịnh 
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ñể người ñọc nắm ñược. Cuối cùng, nhà quản lý có thể ñưa ra các dự báo xu hướng 

hoặc các yếu tố bất thường có ảnh hưởng ñến tổng doanh số và thu nhập từ hoạt ñộng 

kinh doanh hiện tại. 

- Báo cáo của BGð: 

Tiếp theo phân tích và thảo luận của nhà quản lý là báo cáo của BGð. Mục 

ñích của báo cáo này là làm nổi bật lên trách nhiệm của BGð về tình hình hoạt ñộng 

của DN với các kết quả ñã ñạt ñược trong BCTC.  

- Báo cáo của Kiểm toán ñộc lập: 

Các BCTC của DN phải ñược công ty kiểm toán kiểm tra và cho ý kiến. ðây 

là cơ sở ñể kiểm chứng tính trung thực và phù hợp với các nguyên tắc kế toán ñược 

chấp nhận chung (GAAP) của BCTC do bên chuyên gia ñộc lập thực hiện, tạo niềm 

tin cho người sử dụng thông tin của DN. 

- BCTC và các thuyết minh: 

Bao gồm BCðKT hợp nhất, BCKQKD hợp nhất, BCLCTT hợp nhất, báo cáo 

về thay ñổi vốn chủ sở hữu hợp nhất và TMBCTC hợp nhất. 

- Bảng tóm tắt về kết quả 5-10 năm hoạt ñộng: 

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) yêu cầu mỗi công ty phải có bản tóm tắt tình 

hình 5 năm hoạt ñộng gần nhất gồm các thông tin tài chính và phi tài chính có chọn 

lọc của DN. Tóm tắt này giúp nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng thông tin xác ñịnh 

rõ hơn các xu hướng phát triển, ñiểm mạnh và yếu của DN ñể có quyết ñịnh phù hợp. 

Thông thường, các DN mở rộng phạm vi tổng kết từ 5 ñến 10 năm.  

- Thông tin về công ty và nhà ñầu tư: 

Thông tin này thường ñược trình bày cuối cùng, tuy nhiên, nó lại không kém 

phần quan trọng, ví dụ như biểu tượng kinh doanh của DN, số cổ phần phổ thông ñã 

chào bán, các ñại lý chuyển nhượng chứng khoán, thông báo về các cuộc họp với cổ 

ñông và các sự kiện của DN…Giới thiệu về thành viên lãnh ñạo của DN: HðQT, 

BGð, Ban kiểm soát… 

Ngoài các thông tin trên, DN còn cung cấp thông tin liên quan ñến vấn ñề 

chính trị, xã hội phải ñược nêu rất cụ thể như việc ñóng góp, ủng hộ cho cá nhân làm 
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chính trị, ủng hộ cho các hoạt ñộng từ thiện và giải trình rõ các lợi ích mà DN nhận 

ñược từ hoạt ñộng này. 

Như vậy, BCTN của Mỹ ñược quy ñịnh rất sớm và chi tiết các nội dung thông 

tin mà DN phải công bố. Mẫu BCTN 10K của Mỹ ñã trở thành phần tham khảo cho 

rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

Tại Anh, ñược xem như quốc gia ñầu tiên phát triển nghề kế toán và có ảnh 

hưởng sâu rộng ñến hệ thống kế toán của nhiều quốc gia trên thế giới, Anh ñiển hình 

cho trường phái Anglo - Saxon. Thêm vào ñó, TTCK Anh là thị trường lâu ñời và lớn 

nhất Châu Âu, cung cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế nên quy ñịnh về BCTN của Anh 

cũng có những ñiểm rất ñiển hình.  

Bởi hệ thống pháp lý của Anh là theo nhóm Thông luật (common - law), xét 

xử theo các án lệ nên các thông tin công bố rất linh hoạt, sáng tạo mà không căn cứ 

nhiều vào các quy ñịnh văn bản pháp luật. Do vậy, mặc dù Luật Công ty của Anh ra 

ñời từ rất sớm, năm 1856, nhưng không ñề cập ñến những vấn ñề kế toán. Tuy 

nhiên, qua nhiều lần sửa ñổi, từ chỗ báo cáo của công ty chủ yếu là các số liệu kế 

toán và một vài trang thuyết minh, khoảng 2 thập kỷ gần ñây, khối lượng các thông 

tin bổ sung ñã tăng lên ñáng kể như tổng quan về hoạt ñộng của công ty, báo cáo 

của Tổng giám ñốc, Chủ tịch HðQT… Dấu mốc cho sự thay ñổi này là năm 1985, 

do ảnh hưởng của việc hình thành Liên minh Châu Âu, Luật Công ty năm 1985 mới 

ñưa ra các quy ñịnh về việc lập và trình bày BCTC, theo ñó, tất cả các công ty niêm 

yết trên TTCK London ñều phải lập BCTN. Nếu công ty niêm yết ñăng ký ở 

London, phải lập BCTN theo Luật Công ty năm 1985, theo Chuẩn mực kế toán Anh 

và theo quy ñịnh của Cơ quan Dịch vụ Tài chính. BCTN thường công bố sau khi 

giám ñốc duyệt hoặc theo quy ñịnh là không muộn hơn sáu tháng kể từ ngày kết 

thúc năm tài chính [51, tr.29]. 

Về nội dung cơ bản, BCTN theo Luật Công ty năm 1985 của Anh cũng tương 

tự như của Mỹ. Tuy nhiên, do ñặc thù về pháp lý theo nhóm Thông luật, BCTN của 

Anh thể hiện một số ñặc trưng cơ bản trong BCTN như sau [51, tr.75]: 

- Báo cáo của Chủ tịch HðQT là báo cáo không bắt buộc, có thể chỉ là bài 

phát biểu từ 2 ñến 3 trang giấy, tập trung vào tổng kết tình hình kinh doanh của DN 
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trong năm tài chính; phân tích hoạt ñộng kinh doanh ñiển hình của các chi nhánh, 

các ñơn vị thành viên; tổng quan về chiến lược và kế hoạch phát triển trong tương 

lai của DN.  

- Tính nhân quyền và trách nhiệm xã hội thể hiện rất rõ các giải trình của BGð 

về các vấn ñề liên quan ñến người lao ñộng. Nếu DN Anh có số lao ñộng trên 250 

người sẽ phải giải trình các vấn ñề liên quan ñến người lao ñộng như cách DN giới 

thiệu, duy trì và phát triển nguồn nhân lực ñể cung cấp một cách hệ thống các thông 

tin liên quan ñến người lao ñộng; tư vấn công việc cho người lao ñộng; khuyến khích 

người lao ñộng tham gia vào các hoạt ñộng chung của công ty; cơ hội bình ñẳng. 

Việc giải thích cách thức DN ñang làm nhằm tạo cơ hội bình ñẳng cho nhân viên 

thông qua chính sách tuyển dụng, ñào tạo và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp là bình 

luận về xã hội và chính trị rất quan trọng ở Anh [51, tr.77]. 

- Chính trị và các hoạt ñộng từ thiện là nội dung bắt buộc phải có trong 

BCTN. DN phải liệt kê các khoản ñóng góp của công ty cho hoạt ñộng chính trị và 

từ thiện vượt quá 200 bảng. Nếu ủng hộ cho cá nhân chính trị vượt quá 200 bảng 

thì sẽ phải nêu chi tiết tên người nhận. Với những ñóng góp cho hoạt ñộng chính 

trị và từ thiện ñó, nội dung BCTN phải nêu cả lý do và lợi ích mà DN và cổ ñông 

sẽ nhận ñược.  

 - Chính sách thanh toán nợ phải giải trình cụ thể. Từ năm 1996, giám ñốc của 

các DN công phải giải trình về chính sách thanh toán nợ của DN ñối với các nhà cung 

cấp và các tổ chức tài chính tín dụng, người cho vay… 

Tại Úc, là một trong những quốc gia có TTCK phát triển mạnh với bề dày của 

các quy ñịnh kế toán, BCTN ñược quy ñịnh trong Luật Tập ñoàn của Chính phủ 

Australia năm 1989, bắt ñầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1991 [52, tr.184]. Bên 

cạnh các báo cáo cơ bản là BCTC (BCKQKD; BCðKT; BCLCTT), Thuyết minh 

BCTC, BCTC hợp nhất (nếu có), báo cáo giải trình của BGð và báo cáo kiểm toán, các 

quy ñịnh về BCTN của Úc lại có những ñiểm nổi bật khác biệt, ñó là: 

- Phải có tuyên bố của BGð về BCTC với cam kết BCTC và thuyết minh 

BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán, ñược trình bày trung thực và hợp lý, ñưa ra 

cơ sở ñáng tin cậy về tình hình tài chính khả quan của DN như khả năng thanh toán 
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các khoản nợ ñến hạn…; các thông tin phải ñảm bảo sự so sánh ñược giữa quá khứ và 

năm báo cáo… 

- Báo cáo của BGð cần thể hiện rõ các thảo luận về quản lý chung nhất về tình 

hình tài chính của DN và các thông tin ñặc biệt: 

Thảo luận về quản lý chung nhất nhằm trình bày và phân tích các vấn ñề ñể 

người ñọc hiểu ñược tổng quan tình hình tài chính và vị trí của DN cũng như tình 

hình thực hiện các kế hoạch như tổng quan về hoạt ñộng và kết quả hoạt ñộng kinh 

doanh của DN, những thay ñổi chủ yếu ảnh hưởng ñến DN trong năm, các hoạt ñộng 

cơ bản của DN và các sự ñiều chỉnh, thay ñổi cần thiết trong các hoạt ñộng này trong 

năm, những trường hợp phát sinh sau ngày lập BCTC có ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 

hiện tại hoặc tương lai của DN, các dự tính, chiến lược phát triển trong tương lai của 

DN, chi tiết các hoạt ñộng của DN chịu tác ñộng của môi trường vĩ mô. Nếu DN phải 

lập BCTC hợp nhất, báo cáo của BGð cần tập trung thảo luận về DN hợp nhất thay 

vì bản thân DN ñơn lẻ. Do vậy, BGð cần giải thích rõ về sự phát triển và xu hướng 

của DN hợp nhất. 

Các thông tin ñặc biệt bao gồm các thông tin không ñược công bố trong BCTC 

như cổ tức dự kiến hoặc ñã trả cho các cổ ñông trong năm, tiểu sử của các giám ñốc 

DN qua các thời kỳ, các khoản thù lao cho BGð, cổ phần chưa phát hành tại ngày lập 

báo cáo… 

- Báo cáo kiểm toán cần nhận xét trên các giác ñộ: BCTC của DN có phù hợp 

với Luật Tập ñoàn, chuẩn mực kế toán, có ñược trình bày trung thực và hợp lý; các 

KTV  ñã ñược cung cấp toàn bộ thông tin, giải trình và các trợ giúp cần thiết ñể thực 

hiện kiểm toán… 

Tại Trung Quốc, bên cạnh các nước có TTCK phát triển như Mỹ và Anh, 

Trung Quốc là nước có nhiều ñiểm tương ñồng với Việt Nam về sự hình thành và 

phát triển còn rất mới của thị trường chứng khoán. Mặc dù TTCK Trung Quốc ñang 

từng bước hoàn thiện song những quy ñịnh về công bố thông tin của các CTCP niêm 

yết cũng ñem lại những kinh nghiệm ñáng quý cho Việt Nam [37, tr.78-80]. 

ðặc ñiểm về cung cấp thông tin ở Trung Quốc xuất phát từ các yếu tố sau: 
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- Từ sự chuyển ñổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung với ña số các DN 

ñược nhà nước quản lý và hầu hết chưa vận hành theo cơ chế thị trường chuyển sang 

nền kinh tế thị trường mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc ñã có sự phát triển mạnh mẽ, 

ña dạng với sự hình thành các loại hình DN tư nhân như liên doanh, DN nước ngoài, 

công ty dựa trên vốn cổ phần... Sự xuất hiện của các loại hình DN mới này ñã cung 

cấp cho người sử dụng rất nhiều thông tin mới cho người sử dụng như thông tin về 

các nhà ñầu tư, phân tích tài chính… 

- Sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của hai TTCK lớn là Thượng Hải và 

Thẩm Quyến năm 1990 và 1991 ñã tạo ra áp lực công khai công bố thông tin theo 

ñịnh hướng của nền kinh tế thị trường. Trung Quốc là một trong những nền kinh tế 

phát triển nhanh nhất trên thế giới. TTCK Trung Quốc ñược xem là ñứng thứ ba ở 

Châu á, sau Tokyo và Hồng Kông [53, tr.14-30].  

Công bố thông tin trong BCTN của Trung Quốc thể hiện những ñiểm rất khác 

biệt, ñặc trưng của Trung Quốc ñại lục và Hồng Kông. 

Ở Trung Quốc ñại lục, Ủy ban Giám quản Chứng khoán Trung Quốc có quyền 

xây dựng cụ thể về công bố thông tin, ñặc biệt là trong lĩnh vực bất ñộng sản và tài 

chính. Cơ quan này ñã ñưa ra hướng dẫn cụ thể về thông tin cần công bố và bắt buộc 

các tổ chức niêm yết phải tuân thủ. Dự thảo về nội dung, hình thức và thời gian công 

bố các BCTN lần ñầu tiên ñược quy ñịnh trong “Quy ñịnh số 2 về công bố thông tin 

của các công ty niêm yết” do Ủy ban Giám quản Chứng khoán Trung Quốc (CRSC) 

ban hành năm 1994 thể hiện bước tiến rõ rệt trong nỗ lực nhằm tiêu chuẩn hóa hình 

thức báo cáo. Trung Quốc ñại lục ñã có những ñiều chỉnh tiến bộ trong quy ñịnh về 

công bố thông tin trong BCTN, sắp xếp thứ tự cụ thể theo từng ngành công nghiệp ñể 

hiển thị rõ rủi ro và các cơ hội ñối với từng ngành công nghiệp chủ chốt. 

Các yêu cầu về quy ñịnh khung của BCTN Trung Quốc cơ bản cũng giống Mỹ 

[70, tr.349-373]. Tuy nhiên, Trung Quốc có thay ñổi cho phù hợp với ñặc ñiểm 

TTCK còn non trẻ của mình, ñiển hình cho sự ñiều chỉnh phù hợp, thích ứng với nền 

kinh tế mới ñang phát triển cùng với sự phát triển còn sơ khai của thị trường chứng 

khoán, cụ thể: 
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- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt ñộng kinh doanh 3 năm gần nhất bắt buộc phải 

công bố. 

- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) ñược bổ sung vào BCTN.  

- Các sự kiện quan trọng và liên quan ñến pháp lý DN như hợp nhất, mua lại, 

tái tổ chức tài sản và các giao dịch bên liên quan phải nêu cụ thể.  

- Một số các thông tin liên quan ñến BCTC ñược ñơn giản hóa như không bắt 

buộc các báo cáo bộ phận; ít nhấn mạnh ñến các ñối thủ cạnh tranh ảnh hưởng ñến 

doanh nghiệp; ít ñề cập ñến quản trị của công ty; không bắt buộc phải dự báo thu 

nhập hàng năm…  

Những thay ñổi trong BCTN của Trung Quốc rất ñặc trưng, ñiển hình cho sự 

ñiều chỉnh phù hợp, thích ứng với nền kinh tế mới ñang phát triển cùng với sự phát 

triển còn sơ khai của thị trường chứng khoán... 

Tại Hồng Kông, quy ñịnh về BCTN ñược thể hiện trong Quy ñịnh về niêm yết 

chứng khoán của Sở GDCK Hồng Kông, có hiệu lực từ năm 2003 [64, tr.50-56]. Tuy 

nhiên, quy ñịnh về BCTN chỉ mang tính hướng dẫn, ñịnh hướng các DN niêm yết 

trong công bố thông tin.  

Trong quy ñịnh về công bố thông tin trong BCTN, Trung Quốc ñại lục và Hồng 

Kông thể hiện sự khác nhau rõ rệt xét trên nhiều tiêu chí như ngôn ngữ, cách thức công 

bố, thời gian công bố cũng như tính khuôn mẫu bắt buộc và công bố sơ bộ BCTN trước 

khi chính thức. Cụ thể, các DN niêm yết tại Hồng Kông hướng tới tính hội nhập và linh 

hoạt cao, thể hiện qua ngôn ngữ Trung - Anh, công bố trên website DN và phải công 

bố kết quả sơ bộ trước khi nộp BCTN chính thức. Ngoài ra, DN niêm yết tại Hồng 

Kông chịu sức ép lớn hơn về thời gian công bố thông tin so với các DN niêm yết tại 

Trung Quốc ñại lục. Hồng Kông quy ñịnh một cách chung chung, không hướng tới nhu 

cầu thông tin của các nhà ñầu tư cụ thể ở các ngành công nghiệp khác nhau, khuyến 

khích sự linh hoạt trong công bố thông tin của DN trong khi Trung Quốc ñại lục lại 

hướng tới các quy ñịnh khuôn mẫu cụ thể bắt buộc các DN phải công bố. 

Sự khác biệt cơ bản trong công bố thông tin trên TTCK Trung Quốc ñại lục và 

Hồng Kông thể hiện qua Bảng 1.1. 
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Bảng 1.1: So sánh quy ñịnh về công bố thông tin trong BCTN giữa Trung Quốc 

ñại lục và Hồng Kông 

Tiêu chí Trung Quốc ñại lục Hong Kong 

1. Ngôn ngữ Các công ty niêm yết phải 
công bố BCTN toàn bộ bằng 
Tiếng Trung. 

Các công ty niêm yết phải 
công bố BCTN bằng Tiếng 
Anh và Tiếng Trung. 

2. Cách thức công bố Các DN niêm yết phải nộp 
BCTN cho Sở GDCK nơi 
niêm yết, sau ñó tài liệu sẽ 
ñược ñăng tải trên báo và 
website của Sở GDCK ñó.  

Các DN niêm yết phải công 
bố thông tin công khai trên 
website riêng của DN. 

 

3. Thời gian công bố Thời gian nộp BCTN chậm 
nhất là 4 tháng kể từ ngày kết 
thúc năm 

Các DN niêm yết phải nộp 
BCTN chậm nhất là 3 tháng 
kể từ ngày kết thúc năm 

4. Quy ñịnh khuôn 
mẫu  

Ủy ban Giám quản Chứng 
khoán Trung Quốc xây dựng 
khuôn mẫu cụ thể về các 
thông tin trong BCTN phải 
công bố và bắt buộc các DN 
niêm yết phải tuân thủ. 

BCTN ñược Sở GDCK 
Hong Kong ban hành dưới 
dạng tài liệu tham khảo 
nhằm giúp các tổ chức niêm 
yết hoạt ñộng trong các 
ngành công nghiệp cụ thể 
công bố. 

5. Công bố BCTN sơ 
bộ 

Không cần thiết. Bắt buộc phải công bố kết 
quả sơ bộ trước khi công bố 
BCTN chính thức. 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp [64]) 
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Từ những quy ñịnh về BCTN của Việt Nam và các nước Mỹ, Anh, Úc, Trung 

Quốc ñại lục và Hồng Kông, chúng tôi nhận thấy ñiểm tương ñồng trong quy ñịnh về 

nội dung, cấu trúc của BCTN là phải có các thông tin bắt buộc giới thiệu về DN và 

tình hình kinh doanh như Lịch sử hình thành DN; Thông tin tài chính nổi bật trong 

năm tài chính; BCTC ñã ñược kiểm toán; Báo cáo kiểm toán, Báo cáo của BGð… 

Bên cạnh các thông tin trên, BCTN còn chứa ñựng rất nhiều thông tin bổ sung khác 

tập trung vào việc giải thích, quảng bá hoặc làm tăng giá trị DN như Thông ñiệp của 

chủ tịch HðQT, tuyên bố về sứ mệnh và tầm nhìn của DN, thông tin về hoạt ñộng 



 45 

chính trị, xã hội... Bởi vậy, BCTN còn ñược DN sử dụng như một công cụ quảng bá 

cho hình ảnh và sự phát triển của DN một cách hiệu quả. Các thông tin cung cấp 

trong báo cáo giúp các nhà ñầu tư hiểu hơn về tính hình tài chính của công ty và các 

ñịnh hướng phát triển tương lai.  

Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ BCTN của quốc tế ñối với Việt Nam: 

- Bổ sung các báo cáo:  

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh doanh: “Báo cáo tóm tắt tình hình kinh doanh” 

phản ánh tóm lược các chỉ tiêu chủ yếu liên quan ñến tình hình và kết quả kinh doanh 

của DN như: doanh thu, chi phí, kết quả, ... Báo cáo này phải ñược lập trong thời gian 

ít nhất 3 năm gần nhất ñể giúp cho người sử dụng thông tin có cái nhìn sâu hơn về kết 

quả và chiến lược dài hạn của DN. 

Báo cáo của BKS: BKS với vai trò người ñại diện cho các cổ ñông ñể kiểm 

tra, giám sát hoạt ñộng ñiều hành của các nhà quản trị DN. Vì thế, báo cáo của Ban 

Kiểm soát sẽ là nguồn thông tin tin cậy, khách quan, trung thực giúp các nhà ñầu tư 

có cơ sở ñánh giá và ñưa ra quyết ñịnh hữu ích. 

Công bố các sự kiện quan trọng của doanh nghiệp: Các sự kiện quan trọng của 

DN như hợp nhất, mua lại, tái tổ chức tài sản và các giao dịch bên liên quan, ... phải 

ñược công bố trong BCTN. 

- Cần chú trọng khâu dự báo, ñịnh hướng tương lai: 

Dự báo về thu nhập, các tác ñộng ảnh hưởng ñến tình hình kinh doanh DN 

trong tương lai. Trên cơ sở các ñiều kiện kinh doanh hiện hành và môi trường kinh 

doanh trong tương lai, BCTN phải ñưa ra ñược các dự báo về thu nhập cũng như các 

tác ñộng của môi trường kinh doanh ảnh hưởng ñến tình hình và kết quả kinh doanh 

trong tương lai. 

- Cần công bố thêm các thông tin liên quan ñến DN:  

BCTN cần công bố các thông tin liên quan khác nhằm khuyến khích các 

doanh nghiệp, tổ chức quan tâm ñến các hoạt ñộng xã hội, môi trường, từ thiện, ... Từ 

ñó, nâng cao ñược ý thức, trách nhiệm của DN với cộng ñồng. 
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Kết luận chương 1 

BCTN là công cụ quan trọng phản ánh tình hình tài chính của DN qua một 

năm hoạt ñộng với thông tin ñịnh lượng ñược của BCTC và các thông tin không ñịnh 

lượng ñược giúp người sử dụng rõ hơn về hoạt ñộng cũng như các chiến lược kinh 

doanh của DN. ðồng thời, BCTN còn là công cụ hữu hiệu trong giới thiệu, quảng bá 

hình ảnh của DN ra bên ngoài..  

BCTN là báo cáo bắt buộc phải công bố thông tin của các CTCP niêm yết trên 

TTCK của quốc tế và Việt Nam. Tùy theo ñặc ñiểm của từng quốc gia và sự phát 

triển của TTCK mà nội dung của BCTN ñược quy ñịnh phù hợp. Thông thường, 

BCTN gồm Tuyên bố về sứ mệnh và tầm nhìn của DN, Thư gửi cổ ñông của Chủ tịch 

HðQT, tóm tắt hoạt ñộng của DN, báo cáo của Chủ tịch HðQT, báo cáo của BGð, 

BCTC và các thuyết minh, giải trình khác nhằm làm rõ hơn tình hình tài chính, hoạt 

ñộng kinh doanh và các chiến lược, ñịnh hướng phát triển của DN… 

Tại Việt Nam, mặc dù BCTN mới chính thức áp dụng trong việc công bố 

thông tin trên TTCK ñược hơn 4 năm, song chúng ta ñã và ñang từng bước kế thừa và 

vận dụng phù hợp, linh hoạt nội dung và hình thức BCTN của các nước phát triển 

như Mỹ, Anh, Úc hoặc các nước tương ñồng như Trung Quốc (Trung Quốc ñại lục, 

Hồng Kông) nhằm ñáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin tổ chức niêm yết trên TTCK 

Việt Nam của công chúng.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG  

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

 
2.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam và các công ty cổ 

phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Nền kinh tế Việt Nam chuyển mình từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị 

trường ñã tạo một bước ngoặt trong sự phát triển tích cực hội nhập với kinh tế quốc 

tế. Vốn là ñiều kiện tiên quyết ñể phát triển ñược trong nền kinh tế thị trường, bởi 

vậy, sự ra ñời của TTCK nhằm huy ñộng các nguồn vốn trung và dài hạn ở trong và 

ngoài nước ñể ñầu tư phát triển nền kinh tế trở thành nhu cầu tất yếu của nền kinh tế 

Việt Nam. Thêm vào ñó, TTCK ra ñời sẽ giúp tiến trình cổ phần hóa các DNNN 

ñược thực hiện minh bạch và công khai hơn. 

Xây dựng và phát triển TTCK ñược ðảng và Chính phủ nước ta ñịnh hướng 

từ những năm ñầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX [38]. Ngày 28-11-1996, Uỷ ban Chứng 

khoán Việt Nam ñược thành lập thông qua Nghị ñịnh 75/Nð-CP của Chính phủ. Sự 

ra ñời của cơ quan quản lý TTCK tạo tiền ñề quan trọng cho sự hình thành chính 

thức của TTCK Việt Nam. Nghị ñịnh số 48/1998/Nð-CP ngày 11-7-1998 của 

Chính phủ ban hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, khai sinh cho 

TTCK Việt Nam [32]. Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết ñịnh thành lập 02 trung 

tâm GDCK (TTGDCK) ñặt tại TP.HCM và Hà Nội theo Quyết ñịnh số 

127/1998/Qð-TTg ngày 11/07/1998. Tháng 7 năm 2000, TTGDCK TP. HCM 

chính thức ñi vào hoạt ñộng, ñánh dấu sự ra ñời, hoạt ñộng chính thức của TTCK 

Việt Nam. ðây ñược coi như là ñòi hỏi tất yếu của nền kinh tế, trở thành kênh huy 

ñộng vốn của dân cư ñể tập trung cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội [38]. 

Cùng với sự ra ñời và phát triển của TTGDCK TP. HCM, TTGDCK Hà Nội ñã 

chính thức chào ñời vào ngày 8/3/2005, tạo bước phát triển trải rộng Bắc Nam cho 

thị trường vốn của Việt Nam.  
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Từ khi ra ñời ñến nay, TTCK Việt Nam ñã trải qua nhiều giai ñoạn phát triển 

khác nhau. Giai ñoạn từ năm 2000 ñến năm 2005 có thể coi là giai ñoạn chập chững 

bước ñi của TTCK nên thị trường còn chưa thu hút ñược sự quan tâm của ñông ñảo 

công chúng, chưa tạo tác ñộng nhiều ñến vận hành kinh tế xã hội của ñất nước. Phiên 

GDCK ñầu tiên ñược thực hiện vào ngày 28/07/2000, tại thời ñiểm này, TTCKVN 

mới chỉ có 2 công ty niêm yết với số vốn 270 tỷ ñồng và 2 công ty chứng khoán. 

Trong giai ñoạn này, TTCKVN phát triển chậm chạp, ì ạch với sự hoạt ñộng của một 

TTGDCK TP. HCM bởi hàng hóa trên thị trường còn ít, các DN niêm yết tham gia 

quy mô còn nhỏ, chưa thu hút ñược nhiều các nhà ñầu tư và quan tâm của công 

chúng. Mặc dù quy mô thị trường còn nhỏ nhưng ñây là bước quan trọng và cần thiết 

ñể Việt Nam tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường.  

Trong giai ñoạn từ 2000-2005, với một sàn giao dịch duy nhất và chính thức, 

TTGDCK TP. HCM (HoSTC), giao dịch cổ phiếu còn rất khiêm tốn. Giá trị giao dịch 

bình quân ngày trong một năm tính tại thời ñiểm tháng 5 năm 2005 là 3.913 triệu 

VND (0,248 triệu ñô la Mỹ) ñối với cổ phiếu, trong khi trái phiếu là 78.436 triệu 

VND (4,977 triệu ñô la Mỹ). Sau khi TTGDCK Hà Nội ñi vào hoạt ñộng (3/2005), 

TTCKVN ñã có những thay ñổi ñáng kể. ðến cuối năm 2005, tổng số lượng các công 

ty niêm yết trên cả hai thị trường là 44 công ty với tổng giá trị niêm yết là 4,94 nghìn 

tỷ ñồng [15]. Sự ra ñời của TTGDCK Hà Nội ñã góp phần thúc ñẩy TTCK dần sôi 

ñộng và từng bước khẳng ñịnh sự hiện diện của mình trong nền kinh tế.  

Cùng với sự phát triển còn sơ khai của TTCK Việt Nam, hệ thống báo cáo kế 

toán năm các DN niêm yết phải công bố còn chưa ña dạng, ñầy ñủ, chủ yếu là các 

thông tin tài chính của DN. Mẫu biểu BCTC tuân thủ theo quy ñịnh của chế ñộ 

BCTC ban hành theo Quyết ñịnh số 167/2000/Qð/BTC ngày 25/10/2000 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính với các báo cáo bắt buộc là BCðKT, BCKQKD, TMBCTC và 

báo cáo mang tính chất hướng dẫn là BCLCTT. Sau ñó, Luật Kế toán số 

03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 ñược ban hành nhằm giúp cho việc cung cấp thông 

tin của DN nói chung và CTCP niêm yết nói riêng ñược ñầy ñủ, trung thực, công 

khai, minh bạch ñối với người sử dụng. Luật Kế toán cũng quy ñịnh rõ về mẫu biểu, 

bổ sung thêm báo cáo bắt buộc là BCLCTTvà các BCTC hợp nhất. Các BCTC bắt 
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buộc phải có ý kiến KTV của công ty kiểm toán ñược Bộ Tài chính ñồng ý. Tuy 

nhiên, các thông tin diễn giải chưa bắt buộc các công ty niêm yết công bố trong giai 

ñoạn này. 

Tuy thời gian phát triển chưa dài nhưng TTCK Việt Nam ñã chứng tỏ là một 

kênh huy ñộng vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Lượng vốn huy ñộng 

từ TTCK thông qua các hoạt ñộng phát hành chứng khoán ra công chúng có xu 

hướng tăng liên tục. Từ việc giao dịch bán tự ñộng với ñại diện giao dịch tại sàn, ñến 

nay, cả 2 Sở giao dịch ñều thực hiện giao dịch trực tuyến qua internet. Về quy mô, từ 

chỗ mới chỉ có vài công ty niêm yết, tính ñến nay, số lượng DN niêm yết trên cả 2 

sàn TP. HCM và Hà Nội là khoảng hơn 600 công ty niêm yết [2].  

Mức giao dịch cổ phiếu từ chỗ 1,37 tỷ ñồng/phiên năm 2000, ñến nay ñã ñạt 

tới 1.500-1.700 tỷ ñồng/phiên. Tổng giá trị TTCK Việt Nam chiếm 0,28% GDP năm 

2000, ñến nay con số này ñã ñạt tới 40% GDP, gần 900.000 tài khoản ñầu tư; trong 

ñó có trên 14.000 nhà ñầu tư nước ngoài [5] (Hình 2.1). 

 

Hình 2.1: Số lượng công ty niêm yết, khối lượng cổ phiếu niêm yết và khối lượng 

cổ phiếu giao dịch trên thị trường 

(Nguồn: Dự thảo Chiến lược Phát triển TTCK Việt Nam 2010-2020) 
 

Số lượng tài khoản giao dịch tăng mạnh, từ gần 3.000 tài khoản (cuối năm 

2000) lên ñến gần 900.000 tài khoản (cuối năm 2010) theo Hình 2.2. 
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Hình 2.2: Số tài khoản giao dịch 

(Nguồn: http://www.vietstock.vn) 

TTCK Việt Nam ñang thể hiện sự hiện diện ngày càng không thể thiếu trong sự 

phát triển kinh tế, giúp Chính phủ và DN huy ñộng vốn, mở rộng quy mô phát triển sản 

xuất, thu hút tiền nhàn rỗi của người dân. Ngoài ra, TTCK Việt Nam cũng lôi cuốn 

ñược sự quan tâm ñầu tư của các nhà ñầu tư nước ngoài, thu hút nguồn ngoại tệ. Cùng 

với những quy ñịnh về minh bạch trong công bố thông tin, các DN Việt Nam từng 

bước ñổi mới trong quản lý quản trị công ty, hoàn thiện hệ thống kế toán DN, nâng cao 

hiệu quả DN. 

BCTN bắt ñầu ñược quy ñịnh chính thức trong Thông tư số 38/2007/TT-BTC 

ngày 18 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính. Ngoài BCTC bắt buộc, các CTCP 

niêm yết còn phải công bố nhiều thông tin phi tài chính ñể giải thích rõ hơn về tình 

hình kinh doanh cũng như chiến lược, triển vọng phát triển của doanh nghiệp như báo 

cáo của HðQT, BGð, thông tin cổ ñông…Sau ñó, hệ thống BCTC mà các CTCP 

phải công bố ñược thực hiện theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 

năm 2010 của Bộ Tài chính thay thế cho Thông tư số 38/2007/TT-BTC. Về cơ bản, 

Thông tư mới chỉ quy ñịnh thêm các nội dung BCTC hợp nhất. 
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Cùng với sự hình thành và phát triển của TTCK, các CTCP niêm yết cũng 

không ngừng lớn mạnh sau những khó khăn khởi ñầu với sự phát triển mạnh mẽ về 

số lượng, quy mô và chất lượng. Từ 2 công ty niêm yết ñầu tiên, sau hơn 10 năm hoạt 

ñộng, ñến nay, TTCK Việt Nam ñã có hơn 600 DN niêm yết. Số lượng chứng khoán 

phát hành tăng hàng trăm lần, riêng năm 2008-2009, khoảng 35.000 tỷ ñồng giá trị cổ 

phiếu (theo mệnh giá) ñã ñược phát hành ra công chúng [6]. Sự phát triển mạnh mẽ 

của các công ty niêm yết ñã góp phần thúc ñẩy nền kinh tế nước ta phát triển, chuyển 

ñổi nhanh sang nền kinh tế thị trường (Hình 2.3).  
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Hình 2.3: Số lượng CTCP niêm yết 

(Nguồn: CTCP Tài Việt, trang web http://www.vietstock.vn) 

 
2.1.2. ðặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam 

Ngoài các ñặc ñiểm chung của các CTCP theo quy ñịnh của Luật DN năm 

2005 về vốn, thành viên, tư cách pháp nhân, phát hành chứng khoán và thỏa mãn các 

ñiều kiện theo quy ñịnh niêm yết, các CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam còn có 

những ñặc ñiểm rất ñiển hình của Việt Nam với nền kinh tế bao cấp chuyển sang     



 52 

cơ chế thị trường. ðó là các ñặc ñiểm về thành lập, về thời gian hoạt ñộng, về mức ñộ 

hoạt ñộng, về tổ chức quản lý kinh doanh và về phân cấp quản lý tài chính. 

Về thành lập, hầu hết các CTCP niêm yết ñược hình thành từ cổ phần hóa 

DNNN. Trong số 27 DN niêm yết tính ñến ñầu năm 2005, có 20 DN ñược hình thành 

từ chuyển ñổi loại hình DNNN sang CTCP [26]. Tính tới hết năm 2008, cả nước ñã 

sắp xếp ñược 5414 DNNN trong tổng số 6200 DNNN, trong ñó, cổ phần hóa 3836 

DN và bộ phận DN (chiếm 70,8% số DNNN ñã sắp xếp). Mục tiêu của Nhà nước là 

chỉ giữ lại 700-800 DN sau năm 2010 [39].  

Quá trình cổ phần hoá các DNNN ñã tạo ra một nguồn cung hàng ổn ñịnh 

phong phú, tuy nhiên, chất lượng của các hàng hóa này còn thấp. Phần lớn các DN cổ 

phần hoá trong thời gian qua là những DN nhỏ, quy mô vốn ñiều lệ không lớn, hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả còn các DNNN lớn, hoạt ñộng hiệu quả 

lại chưa ñược cổ phần hóa. Do Nhà nước vẫn còn nắm phần vốn chi phối trong các 

DN này nên DN vẫn còn những quan ñiểm, cách quản lý ảnh hưởng của thời bao cấp. 

ðiều này sẽ tác ñộng tới hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư của nhà nước và ảnh hưởng ñến 

hệ thống thông tin của DN.  

Về thời gian hoạt ñộng, các CTCP niêm yết nước ta còn non trẻ xuất phát 

từ TTCK Việt Nam mới ñi vào hoạt ñộng ñược hơn 11 năm. Ngoài các DNNN, 

các công ty niêm yết khác có thể chuyển ñổi hình thức sở hữu hoặc là CTCP mới 

thành lập. Do vậy, các DN sẽ phải ñịnh hướng, xây dựng phát triển và tạo ưu thế 

của riêng mình.  

Về mức ñộ hoạt ñộng, các CTCP niêm yết mới niêm yết chứng khoán tập trung 

nhiều trong vài năm gần ñây. Từ năm 2006, TTCK ñã bắt ñầu thu hút sự tham gia ñông 

ñảo của công chúng, số lượng các công ty niêm yết tăng nhanh và mạnh, từ 5 công ty 

năm 2000, ñến cuối 2010, số lượng này ñã ñạt hơn 600 DN. Cùng với sự phát triển về 

số lượng DN và hàng hóa trên TTCK, nhu cầu minh bạch, kịp thời của thông tin là rất 

quan trọng, ñòi hỏi ngày càng cao ñối với các ñối tượng quan tâm. 

Về tổ chức quản lý, theo ðiều 95 Luật DN năm 2005, cơ cấu tổ chức quản lý 

CTCP gồm có: ðại hội ñồng cổ ñông, HðQT và Giám ñốc (Tổng giám ñốc). ðối với 
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CTCP có trên 11 cổ ñông là cá nhân hoặc cổ ñông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số 

cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.  

ðại hội ñồng cổ ñông là tổ chức có thẩm quyền quyết ñịnh cao nhất của công 

ty, gồm tất cả các cổ ñông có quyền biểu quyết. ðại hội ñồng cổ ñông có quyền xem 

xét và quyết ñịnh những vấn ñề chủ yếu, quan trọng nhất của CTCP như: Loại cổ 

phần và tổng số cổ phần ñược quyền chào bán; bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành 

viên Hội ñồng quản trị, thành viên BKS (nếu có); quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung ñiều lệ 

công ty; quyết ñịnh tổ chức lại, giải thể công ty... 

HðQT là cơ quan quản lý công ty, có không ít hơn 3 thành viên và không quá 

11 thành viên nếu ðiều lệ công ty không có quy ñịnh khác. HðQT có toàn quyền 

nhân danh công ty ñể quyết ñịnh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không 

thuộc thẩm quyền của ðại hội ñồng cổ ñông. HðQT chịu trách nhiệm trước ðại hội 

ñồng cổ ñông về những sai phạm trong quản lý, vi phạm ñiều lệ, vi phạm pháp luật 

gây thiệt hại cho công ty. 

Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc là người ñiều hành công việc kinh doanh hằng 

ngày của công ty; chịu sự giám sát của HðQT và chịu trách nhiệm trước HðQT và 

trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao. Nếu ñiều hành 

trái với quy ñịnh này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty. 

BKS là thành phần bắt buộc phải có của CTCP có trên 11 cổ ñông hoặc có cổ 

ñông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty. BKS gồm từ 3 ñến 5 

thành viên nếu ðiều lệ công ty không có quy ñịnh khác. BKS thực hiện giám sát Hội 

ñồng quản trị, Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc trong việc quản lý và ñiều hành công 

ty; chịu trách nhiệm trước ðại hội ñồng cổ ñông trong thực hiện các nhiệm vụ ñược 

giao; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức ñộ cẩn trọng trong quản 

lý, ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập 

báo cáo tài chính.  

Về phân cấp quản lý tài chính, CTCP niêm yết có cơ chế quản lý tập trung 

cao, có sự tách biệt giữa quyền sở hữu và cơ chế quản lý. ðiều này thể hiện thông 

qua BGð ñược các cổ ñông bầu ra và sẽ thay mặt các cổ ñông quản lý công ty cổ 
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phần. Việc quản lý ñược tập trung hóa cao vào BGð mà không dàn trải ñều việc 

quản lý cho các thành viên khác. BGð quản lý công ty, có thể là người ñại diện theo 

pháp luật của công ty cổ phần, là người ñiều hành các hoạt ñộng kinh doanh hàng 

ngày của công ty và có thể không phải là cổ ñông của công ty. Quy ñịnh này sẽ thu 

hút ñược những người quản lý chuyên nghiệp ñược công ty thuê làm công tác quản 

lý, mặt khác tách biệt vai trò chủ sở hữu với chức năng quản lý ñã tạo cho CTCP có 

ñược sự quản lý tập trung cao và minh bạch. Mặt khác, khả năng huy ñộng vốn của 

CTCP rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng; cơ cấu vốn của 

CTCP hết sức linh hoạt tạo ñiều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty. Việc 

chuyển nhượng vốn trong CTCP là tương ñối dễ dàng, do vậy, phạm vi ñối tượng 

ñược tham gia CTCP là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua 

cổ phiếu của CTCP. 

2.1.3. Vai trò của công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam 

Trong xu thế hội nhập và phát triển của nền kinh tế ñất nước, ngoài việc phát 

huy vai trò của DN ñem lại giá trị cho xã hội từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh như 

các DN khác, các CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam còn ñóng vai trò quan trọng 

trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, bố trí, sắp xếp lại ngành nghề, thúc ñẩy tiến trình hội 

nhập của nền kinh tế. Có thể khái quát vai trò của các CTCP niêm yết trên TTCK 

Việt Nam qua các ñiểm chủ yếu sau: 

- Thúc ñẩy quá trình cải cách nền kinh tế: Các CTCP niêm yết ñã gắn kết với 

việc huy ñộng vốn từ công chúng ñầu tư thông qua phát hành chứng khoán, góp phần 

thúc ñẩy nhanh việc sắp xếp khu vực DNNN theo tiến trình cải cách nền kinh tế của 

Chính phủ và huy ñộng vốn cho ngân sách nhà nước. CTCP niêm yết là loại hình DN 

tiên tiến, chịu sự giám sát của nhiều ñối tượng như các cơ quan quản lý (UBCKNN, 

các Sở GDCK, các tổ chức trung gian, nghề nghiệp (Công ty chứng khoán, kiểm 

toán...), cơ quan truyền thông và công chúng ñồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các 

ñiều kiện theo pháp luật và quy ñịnh của nơi niêm yết nên khả năng thu hút vốn của 

các DN này là rất lớn. 
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- Thúc ñẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán: Các CTCP niêm yết 

cung ứng nguồn hàng chủ yếu, phong phú, góp phần thúc ñẩy tăng trưởng quy mô 

của thị trường chứng khoán. CTCP niêm yết có quyền phát hành các loại chứng 

khoán ña dạng ñể huy ñộng vốn như: cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu ñãi (trong cổ 

phiếu ưu ñãi có: cổ phiếu ưu ñãi biểu quyết, cổ phiếu ưu ñãi cổ tức, cổ phiếu ưu ñãi 

hoàn lại và các loại cổ phiếu ưu ñãi khác…) và các loại trái phiếu. Ngoài các CTCP 

niêm yết, nhiều chủ thể khác cũng cung cấp hàng hóa cho TTCK như Chính phủ, các 

ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, công ty trách nhiệm hữu hạn và một số ñịnh 

chế tài chính... Tuy nhiên, các CTCP niêm yết cung ứng nguồn hàng là chủ yếu bởi 

số lượng DN, quy mô niêm yết cũng như các uy tín của loại hình DN này thu hút sự 

quan tâm của các nhà ñầu tư. 

- Thúc ñẩy quá trình hội nhập kinh tế: Các CTCP niêm yết góp phần thúc ñẩy 

mức ñộ hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với quốc tế ngày càng sâu rộng thông qua 

dòng lưu chuyển vốn ñầu tư của các nhà ñầu tư nước ngoài vào Việt Nam trên thị 

trường tài chính nói chung và TTCK nói riêng. 

- Thúc ñẩy tính minh bạch, công khai của thông tin công bố: Các CTCP niêm 

yết tăng cường tính minh bạch, công khai của thông tin. Bởi vì các công ty niêm yết 

phải tuân thủ các quy ñịnh nghiêm ngặt trong công bố thông tin nên các thông tin 

ñược cung cấp phải ñáp ứng các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán và xu hướng hội 

nhập với các chuẩn mực quốc tế. Thông tin của công ty niêm yết càng minh bạch, rõ 

ràng sẽ càng ñảm bảo cho sự phát triển vững chắc của TTCK quốc gia. 

2.2. Hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam 

2.2.1. Thực trạng hệ thống báo cáo thường niên theo quy ñịnh của pháp luật 

Việt Nam 

Luật Chứng khoán năm 2006 ñược Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua 

ngày 29/06/2006 ñánh dấu bước phát triển mới trong công bố thông tin trên TTCK 

Việt Nam. Tiếp ñó, Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính 

về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, BCTN trở thành báo cáo bắt buộc 
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ñối với các tổ chức niêm yết ñăng ký giao dịch; công ty ñại chúng tổ chức phát hành 

trái phiếu ra công chúng; công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ; công ty chứng 

khoán thành viên và công ty ñầu tư chứng khoán ñại chúng [9]. BCTN ñược quy ñịnh 

tại ñiều 4, mục I của Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK. Khoản 1.4, 

ñiều 1, mục II của Thông tư này cũng quy ñịnh rõ các công ty ñại chúng phải lập và 

công bố BCTN theo Mẫu CBTT-02 ñính kèm Thông tư này. 

Sau ñó, Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK có sửa ñổi, bổ 

sung một số nội dung trong BCTN ñã quy ñịnh trong mẫu số CBTT-02 của Thông 

tư số 38/2007/TT-BTC [10]. Cụ thể, nếu DN có công ty con và công ty liên kết nắm 

quyền chi phối thì DN phải trình bày cả BCTC riêng của DN mẹ và BCTC hợp 

nhất, ñồng thời, trong dữ liệu thống kê cổ ñông phải chi tiết thêm cổ ñông góp vốn 

nhà nước. 

Theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, cấu trúc và nội dung của BCTN ñược quy ñịnh như sau: 

- Lịch sử hoạt ñộng của công ty: DN phải giới thiệu tổng quan nhất về quá 

trình hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, các sự kiện quan trọng của DN 

như chuyển ñổi sở hữu thành CTCP (nếu có), niêm yết và các sự kiện khác… cũng 

như các ñịnh hướng phát triển trung và dài hạn.  

- Báo cáo của HðQT: Chủ tịch HðQT báo cáo về các thành tích nổi bật của 

kết quả hoạt ñộng trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời ñiểm 

cuối năm….), so sánh thực hiện với kế hoạch, những thay ñổi chủ yếu trong năm 

(những khoản ñầu tư lớn, thay ñổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường 

mới…), triển vọng và kế hoạch trong tương lai của DN. 

- Báo cáo của BGð: Ban ñiều hành DN sẽ giải trình về BCTC thông qua các 

chỉ tiêu tài chính như khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, phân tích khu vực, biến 

ñộng thay ñổi lớn so với kế hoạch…; những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp, cổ 

tức... Ngoài ra, BGð báo cáo về kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, so sánh kết 
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quả ñạt ñược so với kỳ trước và kế hoạch ñã ñặt ra, từ ñó nêu ñược nguyên nhân, 

trách nhiệm và kế hoạch phát triển DN. 

- Báo cáo tài chính: Bao gồm BCðKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC, báo 

cáo kiểm toán theo quy ñịnh của pháp luật về kế toán. Nếu DN có công ty con và 

công ty liên kết mà DN nắm quyền kiểm soát thì phải có BCTC hợp nhất và BCTC 

của DN mẹ trước hợp nhất cùng các thuyết minh tài chính ñi kèm. 

- Bản giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán: DN ñưa ra các thông tin về ñơn 

vị kiểm toán ñộc lập, ý kiến của kiểm toán ñộc lập và kiểm toán nội bộ, các nhận xét 

ñặc biệt và các giải trình về ý kiến kiểm toán. 

- Các công ty có liên quan: DN thống kê, tóm tắt hoạt ñộng của các công ty nắm 

giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp; công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do DN 

nắm giữ; tóm tắt tình hình ñầu tư và tình hình tài chính của các công ty có liên quan. 

- Tổ chức và nhân sự: Nội dung này bao gồm các thông tin về cơ cấu tổ chức 

của công ty; tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban ñiều hành; quyền lợi của BGð; 

số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng và thay ñổi thành 

viên Hội ñồng quản trị/thành viên Hội ñồng thành viên/Chủ tịch, BGð, Ban kiểm 

soát, kế toán trưởng... 

- Thông tin cổ ñông/thành viên góp vốn và quản trị công ty:  

Nội dung này bao gồm các thông tin về thành viên HðQT/Chủ tịch và Ban 

kiểm soát/Kiểm soát viên; cơ cấu của HðQT, Ban kiểm soát; hoạt ñộng của HðQT, 

thành viên HðTQ, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, tỷ lệ nắm giữ cổ phần, thông tin 

giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu... Các dữ liệu thống kê về cổ ñông như cổ 

ñông/thành viên góp vốn Nhà nước, sáng lập, nước ngoài: Thông tin chi tiết về cổ 

ñông góp vốn, sáng lập, số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu, góp vốn vào công ty… 

Bảng 2.1: Mẫu “Báo cáo thường niên” 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 

 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin 

 trên thị trường chứng khoán) 
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Tên công ty ñại chúng/tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng/tổ 

chức niêm yết, ñăng ký giao dịch/ công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/ 

công ty ñầu tư chứng khoán ñại chúng. 

Năm báo cáo.. 

I. Lịch sử hoạt ñộng của Công ty 

1. Những sự kiện quan trọng: 

+ Việc thành lập 

+ Chuyển ñổi sở hữu thành CTCP (nếu có) 

+ Niêm yết 

+ Các sự kiện khác 

2. Quá trình phát triển 

+ Ngành nghề kinh doanh 

+ Tình hình hoạt ñộng 

3. ðịnh hướng phát triển 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

II.  Báo cáo của Hội ñồng quản trị/Hội ñồng thành viên/Chủ tịch công ty 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm (lợi nhuận,tình hình tài 

chính của công ty tại thời ñiểm cuối năm….) 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với 

kế hoạch) 

3. Những thay ñổi chủ yếu trong năm (những khoản ñầu tư lớn, thay ñổi chiến 

lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)  

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) 

III. Báo cáo của Ban Giám ñốc 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh 

- Phân tích những biến ñộng-những thay ñổi lớn so với dự kiến và nguyên 

nhân dẫn ñến biến ñộng) 

-  Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 của năm báo cáo 
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-  Những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp 

-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu ñãi...) 

- Tổng số trái phiếu ñang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển ñổi, 

trái phiếu không thể chuyển ñổi...) 

- Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành theo từng loại 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có) 

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn 

2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

Phân tích tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với kế hoạch/dự tính và các 

kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trước ñây. 

Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không ñạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên 

nhân và trách nhiệm của BGð ñối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 

doanh (nếu có). 

3. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược   

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

- Các biện pháp kiểm soát….. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

IV. Báo cáo tài chính 

Các báo cáo tài chính: Bảng cân ñối kế toán; báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh 

doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm 

toán theo quy ñịnh của pháp luật về kế toán. Trong trường hợp DN có công ty con và 

công ty liên kết mà trong ñó DN nắm quyền kiểm soát và/hoặc chi phối, thì thuyết 

trình BCTC hợp nhất và BCTC của DN mẹ trước hợp nhất cùng các thuyết minh tài 

chính ñi kèm. BCTC sau hợp nhất và trước hợp nhất có thể trình bày riêng cho từng 

báo cáo hoặc trình bày gộp trên một mẫu, các chi tiêu ñược trình bày riêng cho trước 

hợp nhất và sau hợp nhất. 

V. Bản giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán ñộc lập 

- ðơn vị kiểm toán ñộc lập 

- Ý kiến kiểm toán ñộc lập 

- Các nhận xét ñặc biệt. 
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2. Kiểm toán nội bộ 

- Ý kiến kiểm toán nội bộ  

- Các nhận xét ñặc biệt 

VI. Các công ty có liên quan 

-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty 

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ 

-  Tình hình ñầu tư vào các công ty có liên quan 

-  Tóm tắt về hoạt ñộng và tình hình tài chính của các công ty liên quan 

VII. Tổ chức và nhân sự 

- Cơ cấu tổ chức của công ty 

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban ñiều hành 

- Thay ñổi Giám ñốc (Tổng Giám ñốc) ñiều hành trong năm 

- Quyền lợi của BGð: Tiền lương, thưởng của BGð và các quyền lợi khác của BGð 

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng 

- Thay ñổi thành viên Hội ñồng quản trị/thành viên Hội ñồng thành viên/Chủ 

tịch, BGð, Ban kiểm soát, kế toán trưởng. 

VIII. Thông tin cổ ñông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 

1. Hội ñồng quản trị/Hội ñồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm 

soát viên: 

- Thành viên và cơ cấu của HðQT, BKS (nêu rõ số thành viên ñộc lập không 

ñiều hành), thành viên và cơ cấu Hội ñồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty 

- Hoạt ñộng của HðQT/Hội ñồng thành viên  

- Hoạt ñộng của thành viên HðQT ñộc lập không ñiều hành 

- Hoạt ñộng của các tiểu ban trong HðQT/Hội ñồng thành viên (ví dụ tiểu ban 

lương thưởng, tiểu ban ñầu tư và tiểu ban nhân sự…) 

- Hoạt ñộng của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên 

- Kế hoạch ñể tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị công ty 

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HðQT/Hội 

ñồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám ñốc 
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hoặc Tổng Giám ñốc ñiều hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải ñược 

công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. 

- Số lượng thành viên HðQT/Hội ñồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát 

viên, BGð ñã có chứng chỉ ñào tạo về quản trị công ty 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay ñổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ 

phần/vốn góp của thành viên HðQT/Hội ñồng thành viên 

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công 

ty của các thành viên Hội ñồng quản trị/Hội ñồng thành viên, BGð ñiều hành, Ban 

kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các ñối tượng nói trên. 

- Thông tin về hợp ñồng, hoặc giao dịch ñã ñược ký kết với công ty của thành 

viên Hội ñồng quản trị/Hội ñồng thành viên, BGð ñiều hành, Ban kiểm soát/Kiểm 

soát viên và những người liên quan tới các ñối tượng nói trên. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông/thành viên góp vốn  

2.1. Cổng ñông/thành viên góp vốn Nhà nước 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ ñông/thành viên góp vốn Nhà nước 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ ñông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: 

Tên; ðịa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn 

góp trong công ty. 

2.2. Cổ ñông/thành viên góp vốn sáng lập 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ ñông/thành viên sáng lập 

-  Thông tin chi tiết về cổ ñông sáng lập/thành viên góp vốn theo nội dung: 

Tên, năm sinh (cổ ñông/thành viên góp vốn cá nhân); ðịa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp 

(cổ ñông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt ñộng (cổ ñông/thành viên 

góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những 

biến ñộng về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp. 

2.3. Cổ ñông/thành viên góp vốn nước ngoài  

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ ñông/thành viên góp vốn nước ngoài 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ ñông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: 

Tên, năm sinh (cổ ñông/thành viên góp vốn cá nhân); ðịa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp 
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(cổ ñông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt ñộng (cổ ñông/thành viên 

góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những 

biến ñộng về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp. 

2.2.2. Thực trạng hệ thống báo cáo thường niên của các công ty cổ phần 

niêm yết 

ðể tìm hiểu thực trạng thông tin BCTN của các CTCP niêm yết so với quy 

ñịnh công bố thông tin trong Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 

2007 và Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính, chúng tôi tiến hành khảo sát BCTN từ năm 2007 ñến năm 2010 của 40 

CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam nhằm ñánh giá BCTN về số lượng, chất lượng, 

hình thức và cách thức, thời gian công bố thông tin. Chi tiết thông tin về 40 CTCP 

niêm yết ñược khảo sát thể hiện trong Phụ lục 01. 

Các BCTN của 40 DN ñược lựa chọn xét theo 2 tiêu thức:  

- Tiêu thức 1: Dựa trên kết quả công bố giải thưởng BCTN từ năm 2007 ñến 

năm 2010, trong ñó, toàn bộ các DN ñạt giải (31/40 DN), chiếm tỷ lệ 77% mẫu; các 

DN không ñạt giải (9/40 DN) chiếm tỷ lệ 23% mẫu. Cơ cấu mẫu khảo sát theo tiêu 

thức giải bình chọn BCTN ñược thể hiện trong Hình 2.4. 

77%

23%

DN ñạt giải DN không ñạt giải
 

 
Hình 2.4: Mẫu khảo sát theo kết quả bình chọn cuộc thi BCTN 

(Nguồn: Trang website của Cuộc thi bình chọn BCTN http://aravietnam.vn) [27]. 
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- Tiêu thức 2: Dựa trên quy mô vốn ñiều lệ của CTCP niêm yết năm 2010: 

Mức vốn ñiều lệ trung bình của các CTCP niêm yết là 272.005 triệu ñồng. Do 

vậy, mức vốn ñiều lệ ñược chúng tôi chia thành 3 nhóm: 

Nhóm 1: Mức vốn lớn, bao gồm DN có vốn ñiều lệ từ 500.000 triệu ñồng trở lên 

Nhóm 2: Mức vốn trung bình, bao gồm DN có vốn ñiều lệ từ 270.000 triệu 

ñồng ñến dưới 500.000 triệu ñồng. 

Nhóm 3: Mức vốn nhỏ, bao gồm DN có vốn ñiều lệ dưới 270.000 triệu ñồng. 

Chi tiết DN phân loại theo tiêu thức vốn ñiều lệ ñược trình bày trong Phụ lục 02. 

Theo cách phân loại mức vốn này, 40 DN lựa chọn có cơ cấu vốn ñiều lệ như sau: 

 Nhóm 1: 16/40 DN quy mô vốn lớn 

 Nhóm 2: 05/40 DN quy mô vốn trung bình 

 Nhóm 3: 19/40 DN quy mô vốn nhỏ 

Hình 2.5 thể hiện khái quát mẫu khảo sát theo quy mô vốn ñiều lệ của DN. 

13%

40%

47%

Vốn nhỏ Vốn lớn Vốn trung bình

 
 
Hình 2.5: Mẫu khảo sát theo quy mô vốn ñiều lệ 

(Nguồn: Trang website của CTCP Tài Việt, http://vietstock.vn) 

Bên cạnh việc khảo sát BCTN của 40 CTCP niêm yết trên TTCK, tác giả còn 

tiến hành khảo sát ý kiến ñánh giá về BCTN thông qua Phiếu ñiều tra khảo sát dành 

cho các ñối tượng: nhà ñầu tư, chuyên gia (giảng viên, người môi giới, KTV) và 
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CTCP niêm yết. Khảo sát thu ñược 121 phiếu hợp lệ, trong ñó nhà ñầu tư chiếm 64%, 

chuyên gia chiếm 23% và CTCP niêm yết chiếm 13%. Các ñối tượng khảo sát có 

trình ñộ chủ yếu là thạc sĩ, chiếm 45%, ñại học chiếm 39% còn tiến sĩ chiếm 16% 

(Hình 2.6 và Hình 2.7). 

64%
23%

13%

Doanh nghệp 16 Chuyên gia 28 Nhà ñầu tư 77

 

Hình 2.6: Cơ cấu ñối tượng khảo sát 

(Nguồn: Tác giả tự tính theo Phụ lục 09) 

 

45%

16%

39%

ðại học Tiến sĩ Thạc sĩ

 

Hình 2.7: Trình ñộ học vấn của ñối tượng khảo sát 

(Nguồn: Tác giả tự tính theo Phụ lục 09) 
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Từ khảo sát thực tế thông tin công bố trong BCTN năm 2010 của 40 

CTCP niêm yết ñã chọn mẫu và 121 Phiếu ñiều tra khảo sát các nhà ñầu tư và 

chuyên gia, luận án ñã tổng hợp lại các ñiểm nổi bật của hệ thống BCTN trên các 

mặt khác nhau (hình thức báo cáo, số lượng báo cáo bộ phận, nội dung báo cáo, 

chỉ tiêu tài chính cơ bản, thời gian và cách thức công bố thông tin). Các vấn ñề 

này sẽ lần lượt ñược ñề cập trong các nội dung tiếp theo. 

2.2.2.1. Về hình thức báo cáo  

Các BCTN ña số ñược thiết kế mẫu bìa ñẹp, hình ảnh minh họa phong phú 

ñể giới thiệu về DN, nhân sự, sản phẩm và dịch vụ cùng với các hoạt ñộng cộng 

ñồng của DN. Nhiều hình ảnh ñã trở thành biểu tượng của DN như hình ảnh các 

chú ong mật cần mẫn giới thiệu cho DN kinh doanh bất ñộng sản trong BCTN 

của CTCP Phát triển Nhà Thủ ðức, giàn khoan dầu sừng sững giữa biển thể hiện 

sự vươn lên mạnh mẽ của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí…Các 

biểu ñồ, ñồ thị minh họa các thông tin tài chính cũng ñã ñược các DN rất chú 

trọng khai thác nhằm làm tăng khả năng truyền tải của các con số ñồng thời giúp 

cho người ñọc ñánh giá, so sánh tốt hơn. Nhiều DN thể hiện các số liệu thống kê 

rất sống ñộng bằng biểu ñồ so sánh, ñiển hình như CTCP Dược Hậu Giang khi 

so sánh vị thế của DN với các ñơn vị khác trong ngành, so sánh số liệu của DN 

qua 5 năm niêm yết… 

Ngoài những ñiểm nổi bật trên, nhiều khiếm khuyết về hình thức báo cáo 

vẫn tồn tại ñể các DN cần hoàn thiện cả về thứ tự sắp xếp báo cáo, nội dung ñề 

cập và dung lượng từng phần. 
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Bảng 2.2: Thứ tự sắp xếp các tài liệu trong BCTN 2010 của một số CTCP niêm yết 

Theo quy 

ñịnh 

TT09/2010 

CTCP Sữa 

Việt Nam 

(Vinamilk) 

CTCP Xây 

dựng Cotec - 

Coteccons 

CTCP  

Hóa An 

CTCP Văn 

hóa Tân Bình 

Tập doàn 

Masan 

1. Lịch sử hoạt 

ñộng của công 

ty 

1. Thông ñiệp 

của Chủ tịch 

HðQT 

1. Lịch sử 

hoạt ñộng của 

công ty 

1. Tổng quan về 

công ty 

1. Thư ngỏ của 

HðQT và Khái 

quát chung về 

DN 

1. Thư ngỏ của 

Chủ tịch HðQT 

2. Báo cáo của 

HðQT 

2. Giới thiệu 

về công ty 

2. Báo cáo 

của HðQT 

2. Báo cáo của 

HðQT 

2. Báo cáo của 

BGð 

2. Chân dung 

Masan group 

3. Báo cáo của 

BGð 

3. Báo cáo 

của Ban ñiều 

hành 

3. Báo cáo 

của ban Tổng 

giám ñốc 

3. Báo cáo của 

ban Tổng giám 

ñốc 

3. Báo cáo của 

HðQT 

3. Masan 

Consumer 

4.BCTC 4. Quản trị 

DN 

4. Các công 

ty liên quan 

4. Tổ chức nhân 

sự 

4. BCTC ñược 

kiểm toán 
4.Techcombank 

5. Bản giải 

trình BCTC và 

báo cáo kiểm 

toán 

5. Môi trường 

và cộng ñồng 

5. Tổ chức 

nhân sự 

5. Thông tin cổ 

ñông 5. Kế hoạch 

năm 2011 

5. Masan 

Resources 

6. Các công ty 

có liên quan 6. BCTC 

6. Thông tin 

cổ ñông 

6. Báo cáo của 

BKS (BCTC) 

6. Giới thiệu cơ 

cấu tổ chức và 

nhân sự… 

6. Báo cáo của 

Ban ñiều hành 

7. Tổ chức và 

nhân sự 
 

7. Báo cáo 

của BKS và 

BCTC hợp 

nhất 

 

 

7. BCTC 

8. Thông tin cổ 

ñông… 
 

  
 

8. Thông tin DN 

(Nguồn: Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 và BCTN 

năm 2010 của các CTCP niêm yết) 

 

BCTC là nội dung sắp xếp trong mục 4 theo quy ñịnh nhưng ngoại trừ CTCP 

Văn Hóa Tân Bình, các DN còn lại ñều phản ánh nội dung này gần cuối (mục 7- Tập 

ñoàn Masan) hoặc cuối cùng của BCTN. 
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Phần giới thiệu nhân sự, theo quy ñịnh, nội dung này sẽ ñược trình bày trong 

mục 7 “Tổ chức và nhân sự”, mục 8 “Thông tin cổ ñông” ñể giới thiệu về thành viên 

hội ñồng quản trị, BGð, BKS nhưng thực tế mỗi DN trình bày nội dung này ở một vị 

trí khác nhau. Nhiều DN giới thiệu toàn bộ ñội ngũ lãnh ñạo ngay phần ñầu, mục 2 

của BCTN như CTCP Sữa Việt Nam và Tập ñoàn Masan. Trong khi ñó, CTCP Xây 

dựng Cotec - Coteccons và CTCP Hóa An lại giới thiệu ở giữa báo cáo, mục 5 và 

mục 4, còn CTCP Văn hóa Tân Bình ñề cập ñến nội dung này trong phần cuối cùng 

của báo cáo. 

Các công ty có liên quan cũng là nội dung bị sắp xếp rất lộn xộn. CTCP Sữa 

Việt Nam giới thiệu ngay trong mục 2, CTCP Xây dựng Cotec-Coteccons nêu tại mục 

4, Tập ñoàn Masan ñề cập rải rác từ mục 3, 4, 5 và 8 trong khi CTCP Văn Hóa Tân 

Bình trình bày cuối cùng còn CTCP Hóa An ñề cập ñan xen trong Thuyết minh BCTC. 

Về dung lượng từng phần, số lượng trang viết có sự chênh lệch rất lớn giữa 

các DN, thể hiện sự ñầu tư công phu và sự quan tâm của DN trong cung cấp thông 

tin. Nhiều DN trình bày trên 100 trang báo cáo trong khi một số khác, ñặc biệt là các 

DN quy mô vốn nhỏ, chỉ ñề cập trong vòng 20 trang, rất sơ sài và mang tính liệt kê, 

ñối phó. Mặt khác, do các DN phải công bố BCTC dạng ñầy ñủ nên BCTC của nhiều 

DN còn chiếm từ 1/3 ñến 1/2 tổng số trang của BCTN như CTCP Tập ñoàn Hòa Phát 

(BCTC chiếm 60/140 trang), CTCP Phát triển Bất ñộng sản Phát ðạt (74/140 trang), 

CTCP Sữa Việt Nam (62/140 trang)...  

2.2.2.2. Về số lượng báo cáo bộ phận  

Kết quả khảo sát tại 40 công ty cho thấy: Tất cả các công ty ñược khảo sát ñều 

phản ánh ñầy ñủ 04 báo cáo bộ phận theo qui ñịnh tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC 

ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (báo cáo của Hội ñồng quan 

trọng, báo cáo của BGð, BCTC, bản giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán). Một số 

công ty ñược khảo sát, ngoài 04 báo cáo bộ phận ñã nêu còn ñề cập ñến một số báo 

cáo bộ phận khác như: Báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo về quản trị rủi ro, báo 

cáo về thay ñổi vốn chủ sở hữu,...  

Một số DN không trình bày riêng báo cáo của HðQT (chiếm 20% DN khảo 

sát) mà gộp vào báo cáo của BGð do ñặc thù về cơ cấu tổ chức của DN là Chủ tịch 
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HðQT kiêm Tổng giám ñốc. ðại diện cho cách trình bày này là các công ty như: 

CTCP Phát triển Nhà Thủ ðức, CTCP Tập ñoàn Hòa Phát, CTCP Xây dựng và Kinh 

doanh ñịa ốc Hòa Bình, CTCP Tập ðoàn Masan … Chính vì không tách riêng, nhiều 

thông tin về quản trị DN như ñánh giá tình hình tài chính và so sánh thực hiện với kế 

hoạch, mục tiêu ñịnh hướng phát triển…ñã bị DN bỏ qua hoặc nêu ñan xen trong báo 

cáo của BGð. Ngoài ra, nhiều thông tin DN không ñề cập ñến hoặc giới thiệu một 

cách sơ sài, không rõ ràng. 

Một số DN trình bày mang tính liệt kê, ñối phó cho ñủ số lượng báo cáo mà 

không ñưa và phân tích thông tin như CTCP Sách ðại học Và Dạy nghề. 

Tất cả các DN ñều công bố ñầy ñủ BCTC ñã ñược kiểm toán trong BCTN. 

Nhiều DN ñưa thêm phần công bố trách nhiệm của Ban Tổng giám ñốc với số liệu 

của BCTC như Tập ñoàn kỹ nghệ ñồ gỗ Trường Thành, CTCP Văn hóa Tân Bình, 

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí… 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy: Khoảng 50% công ty trình bày báo cáo của 

Ban Kiểm soát, 13% BCTN ñạt giải cuộc thi bình chọn BCTN năm 2010 ñề cập ñến 

nội dung này. Ngoài báo cáo của Ban Kiểm soát, một số công ty như: CTCP Dược 

Hậu Giang, CTCP Tập ñoàn Hòa Phát, CTCP Kho vận Giao nhận ngoại thương, ... 

còn trình bày cả báo cáo về vốn chủ sở hữu. 

2.2.2.3. Về nội dung báo cáo thường niên 

Hầu hết các BCTN ñều ñề cập ñến các nội dung như: Lịch sử hoạt ñộng của 

công ty, các báo cáo bộ phận (báo cáo của Hội ñồng quản trị, báo cáo của BGð, 

BCTC, bản giải trình BCTC, báo cáo kiểm toán, các công ty có liên quan, tổ chức và 

nhân sự, thông tin về cổ ñông góp vốn và quản trị công ty). Cụ thể:  

 - Về lịch sử hoạt ñộng của công ty:  

ðây là nội dung ñầu tiên và quan trọng ñể giới thiệu cơ bản nhất về DN như 

“Sự kiện quan trọng của DN”, “Quá trình hình thành và phát triển” nên ña số các DN 

ñều phản ánh rất ñầy ñủ. Trong “ðịnh hướng phát triển”, các DN ñã ñưa ra ñược các 

mục tiêu, các chiến lược trung và dài hạn. Nhiều DN tổng kết các thành tích nổi bật 

trong năm, tạo ñược ấn tượng cho người ñọc thông tin. Kết quả khảo sát cũng cho 
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thấy trong phần này, BCTN của các công ty phản ánh chưa ñầy ñủ các nội dung 

cũng như trình tự sắp xếp các nội dung không thống nhất, khá lộn xộn và còn bị lạm 

dụng cho quảng bá. Nhiều phần không ñược DN trình bày hoặc nêu rất sơ sài, không 

ñúng yêu cầu. Nội dung “ðịnh hướng phát triển” nhằm làm rõ mục tiêu phát triển, 

chiến lược trung và dài hạn của DN. Tuy nhiên, một số DN không ñề cập ñến như 

CTCP Tập ñoàn Masan, CTCP Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi ñó, một số DN trình 

bày nội dung này rất sơ sài, mang tính liệt kê cho ñủ nội dung yêu cầu mà chưa phân 

tích hoặc phân tích không chi tiết (CTCP Sản xuất, thương mại và Dịch vụ ô tô PTM, 

CTCP Viglacera ðông Triều, CTCP Sách ðại học và Dạy nghề) hoặc nêu cụ thể kế 

hoạch năm 2011 như CTCP Quốc tế Sơn Hà.  

Cũng trong phần lịch sử hoạt ñộng của công ty, các vấn ñề ñề cập sắp xếp hết 

sức lộn xộn. Với nội dung “Sự kiện quan trọng”, ña số các DN giới thiệu ngay ñầu 

tiên trong mục “Lịch sử hoạt ñộng của công ty”. Tuy nhiên, một số DN trình bày ñan 

xen giữa các mục của BCTN như CTCP Tập ñoàn Hòa Phát, CTCP Văn hóa Tân 

Bình, CTCP Sữa Việt Nam hoặc nêu cuối cùng của báo cáo như CTCP Tập ñoàn 

Masan. Cũng trong phần hoạt ñộng này, nhiều công ty ñã quá lạm dụng ñể giới thiệu 

sản phẩm, dịch vụ của DN như CTCP Sữa Việt Nam (dành 12 trang giới thiệu các 

nhãn hiệu sản phẩm), CTCP Quốc tế Sơn Hà... 

Tuy nhiên, bên cạnh các hạn chế về nội dung kể trên, nhiều DN bổ sung thêm 

các nội dung chi tiết hơn ngoài các nội dung theo quy ñịnh như Sứ mệnh, tầm nhìn 

của DN, Thư gửi cổ ñông, Giới thiệu các ñơn vị thành viên, Tổng kết các dự án ñã 

ñầu tư qua các năm, Tổng quan tình hình phát triển kinh doanh của ngành…ðiển 

hình như CTCP Dược Hậu Giang, các thông tin tóm tắt về tình hình tài chính, kết quả 

hoạt ñộng kinh doanh của DN qua các năm gần nhất, so sánh, mô tả cùng với các sơ 

ñồ, bảng biểu rất chi tiết, dễ hiểu và ấn tượng với người sử dụng. Nhiều DN ñã ñưa ra 

tổng quan về sự phát triển của nền kinh tế, của ngành kinh doanh ñể người sử dụng 

nắm ñược thông tin về vĩ mô ảnh hưởng ñến hoạt ñộng và kết quả của DN như Tổng 

CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí, CTCP ðá ốp lát cao cấp Vinaconex, CTCP 

Vĩnh Hoàn… 
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 - Về báo cáo của Hội ñồng quản trị:  

Báo cáo của HðQT ñược các DN trình bày tương ñối ñầy ñủ, ngắn gọn, tập 

trung vào phân tích các ảnh hưởng vĩ mô, các chiến lược, mục tiêu phát triển, ñịnh 

hướng dài hạn và ñánh giá tổng quát các kết quả cơ bản DN ñã ñạt ñược trong năm. 

Bên cạnh một số DN trình bày và phân tích rất chi tiết nhiều nội dung ñể giúp người 

sử dụng hiểu rõ hơn về chiến lược kinh doanh, thành tích DN ñạt ñược trong năm báo 

cáo như CTCP Dược Hậu Giang, Tập ñoàn kỹ nghệ ñồ gỗ Trường Thành…, còn khá 

nhiều BCTN vẫn ñề cập thông tin không ñầy ñủ, thiếu thống nhất, thông tin còn bị 

trùng lắp hoặc sắp xếp lộn xộn.  

Thông tin không ñầy ñủ: ða số các DN không giải trình nguyên nhân thay ñổi 

giữa thực hiện và kế hoạch ñặt ra. Một số DN không ñưa số liệu so sánh giữa thực 

hiện với kế hoạch như Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí. Ngoài ra, nội dung 

“Triển vọng phát triển trong tương lai” cũng bị nhiều DN bỏ qua hoặc khó trình bày 

bởi mục tiêu phát triển ñã ñược ñề cập lặp lại các phần trong BCTN (Lịch sử DN và 

Báo cáo Ban giám ñốc). Cách thức ñể ñạt ñược mục tiêu cũng như khâu dự ñoán về 

tiến triển dự án, tăng trưởng vốn còn chưa ñược cụ thể, chi tiết. 

Thông tin thiếu thống nhất: Các chỉ tiêu trong BCTN thiếu thống nhất giữa 

các DN. Do không có yêu cầu chi tiết nên các chỉ tiêu của “Thành tựu nổi bật trong 

năm báo cáo” và “So sánh tình hình Thực hiện/Kế hoạch” ñược trình bày tùy tiện. 

Ngoài các chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nguồn vốn, lãi trên cổ 

phần, cổ tức…, một số DN ñưa chỉ tiêu về khấu hao, số lao ñộng và thu nhập bình 

quân, phải thu của khách hàng, giá trị thành phẩm sản xuất, vốn chủ sở hữu… Còn 

với nội dung “Thay ñổi chủ yếu trong năm”, nhiều DN ñi phân tích, giải trình sâu về 

các dự án DN ñang ñầu tư, sản phẩm và thị trường mới, thị phần của từng loại sản 

phẩm, nhóm khách hàng… Trong khi ñó, nhiều DN lại phân tích các thay ñổi khác 

như vốn kinh doanh, thống kê nguồn lực chủ yếu của DN, vị trí xếp hạng của DN 

trong ngành kinh doanh, thay ñổi về nhân sự… 

 Thông tin sắp xếp lộn xộn: Nhiều DN trình bày nội dung của “Thành tựu nổi 

bật trong năm báo cáo” và “So sánh tình hình Thực hiện/Kế hoạch” trong mục 2, Báo 

cáo của Ban giám ñốc như CTCP Văn hóa Tân Bình hoặc trong mục 1, “Lịch sử hoạt 
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ñộng của DN” của CTCP ðá ốp lát cao cấp Vinaconex, hay ngay trong “Thư gửi cổ 

ñông” của CTCP Sữa Việt Nam. 

 Thông tin còn bị trùng lắp: Một số DN khi xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch ñã 

ñề cập cùng nội dung trong cả báo cáo của HðQT và BGð như CTCP Phát triển nhà 

Thủ ðức.  

Ngoài các nội dung quy ñịnh trong báo cáo của HðQT, một số DN ñã bổ sung 

thêm các thông tin hữu ích cho người sử dụng như phân tích kỹ ñiểm mạnh, ñiểm yếu 

của DN; bảng tổng kết, thống kê tình hình hoạt ñộng của DN trong 3-6 năm…Nổi bật 

trong nhóm này là CTCP Dược Hậu Giang, CTCP Văn hóa Tân Bình, CTCP Dược 

phẩm Imexpharm…  

 - Về báo cáo của BGð:  

Báo cáo của BGð bao gồm 4 nội dung cơ bản, tập trung chủ yếu vào giải thích 

tình hình tài chính và kết quả hoạt ñộng kinh doanh của DN trong năm báo cáo. ðó là 

báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, những 

tiến bộ công ty ñã ñạt ñược, kế hoạch phát triển trong tương lai. 

Kết quả khảo sát cho thấy sự thiếu thống nhất khi sử dụng các chỉ tiêu ñể 

phản ánh nội dung trong báo cáo của BGð. Chẳng hạn, về nội dung “Khả năng sinh 

lời, khả năng thanh toán”, các DN phân tích các chỉ tiêu khác nhau: khả năng thanh 

toán gồm khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng 

thanh toán hiện hành; khả năng sinh lời bao gồm lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản, 

lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản…. Một số DN 

còn tổng hợp thêm nhiều chỉ tiêu khác như vòng quay hàng tồn kho, vòng quay nợ 

phải thu, cơ cấu tài sản/nguồn vốn…như CTCP Sản xuất, thương mại và Dịch vụ ô 

tô PTM, CTCP Viglacera ðông Triều… Về nội dung “Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 

31/12”, một số DN trình bày giá trị tổng tài sản, nguồn vốn của DN theo BCðKT, 

một số DN lược trích BCðKTnhư CTCP Phát triển Nhà Thủ ðức, CTCP ðá ốp lát 

cao cấp Vinaconex, CTCP Viglacera ðông Triều…hoặc một số DN lại xác ñịnh 

bằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu với số lượng cổ phiếu lưu hành như CTCP Vật tư xăng 

dầu Comeco. 
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Bên cạnh ñó, nhiều nội dung không ñược ña số các DN không trình bày 

như “Phân tích những biến ñộng-những thay ñổi lớn so với dự kiến”, “Giá trị sổ 

sách tại thời ñiểm 31/12”, “Những thay ñổi về vốn cổ ñông” hoặc Giải trình về 

kết quả kinh doanh không ñạt so với kế hoạch… Với nội dung “Phân tích các hệ 

số phù hợp trong khu vực kinh doanh”, do không có hướng dẫn rõ ràng nên 80% 

DN không có phần này, số DN còn lại có ñề cập ñến nhưng còn nêu chung 

chung, không có căn cứ, chú trọng nhiều vào phân tích thị trường. Với các nội 

dung về cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý, các biện pháp kiểm soát của 

DN trong mục “Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược”, trên 50% DN không ñề cập 

ñến vấn ñề này. 

Mặt khác, nhiều nội dung còn bị trùng lặp. Trong phần “Báo cáo kết quả hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh”, một số DN ñưa cả báo cáo KQKD, BCðKT như CTCP 

Sách ðại học Và Dạy nghề, CTCP Tập ðoàn Masan hoặc một số DN ñưa nhiều chỉ 

tiêu trùng lặp với so sánh Kế hoạch/Thực hiện trong mục “So sánh thực hiện với kế 

hoạch” trong Báo cáo của Chủ tịch HðQT. Trong phần “Phân tích những biến ñộng-

những thay ñổi lớn so với dự kiến”, một vài DN có nêu và phân tích những thay ñổi 

này trong mục “Thay ñổi chủ yếu” trong Báo cáo của Chủ tịch HðQT. Nội dung về 

“Kế hoạch phát triển trong tương lai”… ñã ñược ñề cập ở các nội dung “Lịch sử DN” 

và “Báo cáo của HðQT” nhưng nhiều DN trình bày lặp nội dung này trong Báo cáo 

của BGð như CTCP Tập ñoàn công nghệ CMC… 

Thực tế khảo sát cũng cho thấy trình tự ñề cập thông tin còn rất lộn xộn. ðiển 

hình là các thông tin về thống kê cổ phiếu như tổng số cổ phiếu theo từng loại, số 

lượng cổ phiếu, trái phiếu ñang lưu hành, cổ phiếu quỹ, cổ tức, thay ñổi vốn cổ 

ñông…Thông tin này theo quy ñịnh phải trình bày trong báo cáo của BGð, tuy nhiên, 

các DN cung cấp thông tin này rất tùy tiện. Một số DN thể hiện trong mục 2 “Báo cáo 

của HðQT” như CTCP VINCOM, một số DN nêu trong mục 8 “Thông tin cổ ñông” 

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí, CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn… 

nhưng cũng có DN nêu trong mục riêng “Cổ phiếu” hoặc “Quan hệ cổ ñông” như 

CTCP FPT, CTCP Quốc tế Sơn Hà… 
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 - Về báo cáo tài chính:  

Tất cả các DN ñều công bố ñầy ñủ BCTC ñã ñược kiểm toán trong BCTN. 

Nhiều DN ñưa thêm phần công bố trách nhiệm của Ban Tổng giám ñốc với số liệu 

của BCTC như Tập ñoàn kỹ nghệ ñồ gỗ Trường Thành, CTCP Văn hóa Tân Bình, 

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí…Một số DN còn bổ sung các báo cáo 

chi tiết về thay ñổi vốn chủ sở hữu như CTCP Dược Hậu Giang, CTCP Kho vận giao 

nhận ngoại thương, Tập ñoàn Hòa Phát … 

Mặc dù theo quy ñịnh, các DN có công ty con hoặc công ty liên kết mà DN 

nắm quyền kiểm soát phải công bố cả BCTC của công ty mẹ và BCTC hợp nhất 

nhưng rất nhiều DN không công bố BCTC riêng của công ty mẹ, ñiển hình như Tổng 

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí, 

CTCP Sữa Việt Nam… 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhiều thông tin trong BCTC hợp nhất bị trùng 

lặp lại với phần nội dung khác của BCTN như thông tin chung về DN; lĩnh vực kinh 

doanh; giới thiệu nhân sự; công ty liên quan… bị lặp lại trong “Lịch sử hoạt ñộng của 

công ty”. Một số chỉ tiêu phân tích, số liệu thống kê trong Báo cáo của HðQT, BGð 

lại ñược giải trình trong Thuyết minh BCTC như thống kê cổ phiếu…Do vậy, một số 

DN không nêu các nội dung này theo quy ñịnh vì ñã trình bày cụ thể trong Thuyết 

minh BCTC (CTCP FPT, CTCP ðá ốp lát cao cấp Vinaconex). 

 - Về bản giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán:  

Các DN ñều ñưa ra cơ sở nhận xét và ý kiến của kiểm toán ñộc lập về BCTC. 

Tuy nhiên, rất ít DN giải trình ý kiến của kiểm toán ñộc lập mặc dù có sự chênh lệch 

kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản so với BCTC trước kiểm toán. Thêm vào 

ñó, ý kiến của Kiểm toán nội bộ hay báo cáo của BKS cũng không ñược ña số các 

DN trình bày, cho dù cơ cấu tổ chức của các DN này có ñầy ñủ BKS và bộ phận kiểm 

toán nội bộ. 

 - Về các công ty có liên quan:  

Mặc dù ña số các DN ñều thống kê về công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần 

của DN, công ty mà DN nắm giữ trên 50% vốn góp và các công ty liên quan song 

một số DN còn không nêu trong phần này do ñã giải trình trong Thuyết minh BCTC 
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như CTCP ðá ốp lát cao cấp Vinaconex. Thêm vào ñó, các thông tin chi tiết về tình 

hình tài chính của các công ty liên quan cũng ít ñược các DN ñề cập. Ngoài ra, nhiều 

DN phản ánh nội dung này không theo thứ tự. ða số các DN không trình bày riêng 

mục 6 này mà gộp vào nội dung mục 8 “Thông tin cổ ñông”, một số nêu ngay trong 

phần ñầu tiên, giới thiệu về công ty… 

 - Về tổ chức và nhân sự:  

Các DN ñều ñưa thông tin về cơ cấu tổ chức và tóm tắt lý lịch của các cá nhân 

trong HðQT, BGð và ban kiểm soát. Một số DN còn công bố rất chi tiết về chính 

sách ñãi ngộ nhân sự như CTCP FPT, CTCP Dược Hậu Giang. Bên cạnh việc công 

bố khá ñầy ñủ, các thông tin về nhân sự còn thể hiện nhiều bất cập về cách thức và 

nội dung giới thiệu. 

Về cách thức giới thiệu, nhiều công ty ñề cập cơ cấu tổ chức và nhân sự rất lộn 

xộn. Rất nhiều DN giới thiệu toàn bộ ñội ngũ lãnh ñạo ngay trong mục 1 “Lịch sử 

hoạt ñộng của công ty” như CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, CTCP Tập ðoàn 

Masan, Tập ñoàn Kỹ nghệ ðồ gỗ Trường Thành …Trong khi ñó, một số DN giới 

thiệu thành viên tương ứng trong từng báo cáo của HðQT, BGð, BKS như CTCP 

Tập ñoàn Hoa Sen, CTCP ðá ốp lát cao cấp Vinaconex …hoặc một số DN trình bày 

cuối cùng như CTCP Văn hóa Tân Bình. 

Về nội dung giới thiệu, một số thông tin còn bị bỏ qua hoặc công bố sơ sài. Nội 

dung ñược người ñọc rất quan tâm, thể hiện chính sách ñãi ngộ của DN ñối với những 

người trực tiếp ñiều hành hoạt ñộng kinh doanh của DN, ñó là “Quyền lợi của BGð”, 

nhưng lại không ñược nhiều DN ñề cập. Một số DN còn nêu rất chung chung mà 

không cụ thể cho từng cá nhân theo như quy ñịnh về công bố thông tin. Các thông tin 

về số lượng, chính sách ñãi ngộ với người lao ñộng cũng bị nhiều DN bỏ qua. 

 - Về thông tin cổ ñông góp vốn và quản trị công ty:  

Tương tự nội dung trong mục 7 “Tổ chức và nhân sự”, một số nội dung trong 

phần này như giới thiệu thành viên, hoạt ñộng của HðQT và BKS, tỷ lệ sở hữu của 

các thành viên HðQT, BKS và các dữ liệu thống kê về cổ ñông góp vốn ñược các 

DN công bố ñầy ñủ.  
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Ngược lại, một số nội dung quan trọng khác mà nhiều DN chưa báo cáo hoặc 

không trình bày chi tiết, ñặc biệt như thù lao cho các thành viên, kế hoạch ñể tăng 

cường hiệu quả cho quản trị công ty, thông tin về giao dịch cổ phiếu của thành viên 

HðQT/BKS cho người liên quan… 

Cũng như hầu hết các nội dung khác, phần giới thiệu về thành viên và cơ cấu 

của HðQT, BKS còn khá lộn xộn và thiếu sự thống nhất về các nội dung ñề cập. Một 

số DN giới thiệu thành viên và cơ cấu của HðQT ngay phần ñầu tiên về Tổng quan 

DN, một số giới thiệu trong phần “Báo cáo của HðQT” hoặc “Tổ chức và nhân sự”. 

Một số DN giới thiệu theo từng phần theo quy ñịnh trong khi một số DN giới thiệu 

toàn bộ nhân sự DN trong phần “Lịch sử hoạt ñộng của công ty” hoặc trong Báo cáo 

của HðQT, BGð. 

Ngoài các nội dung công bố trong BCTN theo quy ñịnh như trên, các DN 

còn ñưa thêm nhiều thông tin bổ sung như Quan hệ cổ ñông, nhà ñầu tư; Quan hệ 

cộng ñồng (môi trường, từ thiện), Văn hóa DN… 

2.2.2.4. Về chỉ tiêu tài chính cơ bản  

Kết quả khảo sát cho thấy: Tại hầu hết DN, các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

ñược ñề cập rất khác nhau và không thống nhất. Hơn nữa, các thông tin ñưa ra chỉ 

dưới dạng con số, chỉ liên quan ñến kỳ báo cáo và không kèm theo giải thích. Sau 

ñây là những chỉ tiêu tài chính cơ bản mà các công ty công bố:  

- Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài sản:  

Cơ cấu tài sản là nhóm chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng của từng loại tài sản trong 

tài sản. Qua ñó, người sử dụng thông tin ñánh giá ñược tính hợp lý của việc phân bổ 

tài sản. Cơ cấu tài sản ñược xét trên tổng thể giữa hai bộ phận tài sản ngắn hạn và 

tài sản dài hạn mà không ñi vào chi tiết từng bộ phận tài sản trực thuộc ở trên (Tỷ 

trọng tài sản ngắn hạn so với tổng tài sản và tỷ trọng tài sản dài hạn so với tổng tài 

sản). Qua khảo sát thực tế, khá nhiều DN không công bố 2 chỉ tiêu trên (CTCP 

Dược Hậu Giang - DHG, CTCP TRAPHACO - TRA, ...). Riêng CTCP Vincom 

(mã chứng khoán VIC) trên BCTN thường xuyên công bố hai chỉ tiêu phản ánh cơ 

cấu tài sản nói trên. 
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- Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu nguồn vốn:  

Cơ cấu nguồn vốn là nhóm chỉ tiêu cho biết tỷ trọng của từng bộ phận nguồn 

vốn chiếm trong tổng nguồn vốn. Qua khảo sát, hầu hết các công ty ñều sử dụng các 

chỉ tiêu như: Tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn; Tỷ trọng vốn chủ sở hữu/tổng 

nguồn vốn (CTCP Vincom -VIC, Tổng CTCP Phát triển ñô thị Kinh Bắc -KBC, ...). 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, số lượng chỉ tiêu công bố liên quan ñến cơ 

cấu nguồn vốn cũng không giống nhau giữa các công ty. Chẳng hạn, ngoài 2 chỉ 

tiêu trên, CTCP Vincom (VIC) còn công bố thêm chỉ tiêu “Tỷ trọng lợi ích của cổ 

ñông thiểu số/tổng nguồn vốn” trong khi CTCT TRAPHACO (TRA) lại không hề 

công bố bất kỳ chỉ tiêu nào liên quan ñến cơ cấu nguồn vốn. 

- Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán:  

Thực tế qua khảo sát, việc tính toán và công bố các chỉ tiêu phản ánh khả 

năng thanh toán của các DN cũng không giống nhau cả về số lượng chỉ tiêu, cách 

thức tính toán, tên gọi chỉ tiêu ... Một vài công ty công bố chỉ tiêu “Hệ số khả năng 

thanh toán hiện thời” (CTCP Vincom -VIC, Tổng CTCP Phát triển ñô thị Kinh Bắc 

-KBC, ...) trong khi có công ty lại không công bố chỉ tiêu này (CTCP Phát triển Nhà 

Thủ ðức - TDH). Hay chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn” cũng chỉ 

có một số công ty khảo sát công bố như Tổng CTCP Phát triển ñô thị Kinh Bắc 

(KBC) và CTCP Phát triển Nhà Thủ ðức (TDH). Riêng chỉ tiêu “Hệ số khả năng 

thanh toán nhanh”, hầu hết công ty khảo sát ñều tính toán và công bố.  

- Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi:  

Về khả năng sinh lợi, qua khảo sát có thể thấy rằng: Các chỉ tiêu phân tích 

tài chính do các công ty công bố hết sức lộn xộn, thiếu thống nhất cả về cách gọi, 

cách tính, số lượng chỉ tiêu,... Hơn nữa, việc tính toán các chỉ tiêu này tại hầu hết 

công ty ñều không chính xác. Chẳng hạn, về tên gọi, với chỉ tiêu “Tỷ suất lợi 

nhuận trên tổng tài sản” nhưng có công ty gọi là “Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản” 

như Tổng CTCP Phát triển ñô thị Kinh Bắc (KBC) và CTCP Phát triển Nhà Thủ 

ðức (TDH) CTCP Vincom (VIC). Mặt khác, số lượng chỉ tiêu phản ánh khả năng 

sinh lợi ñược ñề cập tại các DN cũng khác nhau, phần lớn các DN ñược khảo sát 
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ñều phản ánh 3 chỉ tiêu, cá biệt có công ty chỉ công bố 2 chỉ tiêu “Lợi nhuận/Tổng 

tài sản bình quân” và “Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu bình quân” CTCP Xây dựng và 

kinh doanh ñịa ốc Hòa Bình (HBC); CTCP Sữa Việt Nam (VNM) công bố 2 chỉ 

tiêu (“Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản” và “Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế/Vốn chủ sở hữu”);...  

Các chỉ tiêu mà các DN ñề cập lại có tên gọi và nội dung khác nhau; chẳng 

hạn, CTCP Vincom (VIC) công bố 3 chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản” và 

“Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần” và “Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu”; 

CTCP Dược Hậu Giang (DHG) công bố 3 chỉ tiêu (“Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu thuần”, “Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản” và “Tỷ suất lợi 

nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu”);... Cá biệt có công ty công bố 5 chỉ tiêu như Tổng 

CTCP Phát triển ðô thị Kinh Bắc (KBC): “Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản”, “Lợi 

nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu”, Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần”, Lợi nhuận 

trước thuế/Tổng doanh thu” và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu” hay 

CTCP Tập ñoàn Kỹ nghệ ðồ gỗ Trường Thành (TTF) công bố 7 chỉ tiêu (“Hệ số lợi 

nhuận sau thuế/Doanh thu thuần”, “Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản chốt ngày 

31/12”, “Hệ số lợi nhuận trước thuế trước lãi vay/Tổng tài sản chốt ngày 31/12”, 

“Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân trong năm”, “Hệ số lợi nhuận 

trước thuế trước lãi vay/Tổng tài sản bình quân trong năm”, “Hệ số lợi nhuận sau 

thuế của cổ ñông TTF/Vốn chủ sở hữu bình quân trong năm của TTF”, “Hệ số lợi 

nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh/Doanh thu thuần”); ...     

 - Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán:   

Về khả năng thanh toán, số lượng chỉ tiêu công bố cũng hết sức khác nhau 

giữa các công ty ñược khảo sát. Phần lớn công ty ñược khảo sát chỉ công bố 2 chỉ 

tiêu (CTCP TRAPHACO (TRA) công bố “Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn” và 

“Khả năng thanh toán nhanh”; CTCP Tập ñoàn kỹ nghệ ñồ gỗ Trường Thành (TTF) 

công bố “Hệ số thanh toán ngắn hạn” và “Hệ số thanh toán nhanh”; CTCP Dược 

Hậu Giang (DHG) công bố “Khả năng thanh toán hiện hành” và “Khả năng thanh 

toán nhanh”; ...); hoặc có công ty công bố 3 chỉ tiêu (Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ 
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dầu khí (PVD) công bố “Hệ số thanh toán ngắn hạn”, “Hệ số thanh toán nhanh”, 

“Khả năng thanh toán lãi vay”; CTCP ðá ốp lát cao cấp Vinaconex (VCS) công bố 

“Hệ số khả năng thanh toán hiện hành”, “Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn”, 

“Hệ số khả năng thanh toán nhanh”; ...).     

 - Các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt ñộng:   

Về năng lực hoạt ñộng, cũng như các nội dung khác, số lượng chỉ tiêu công 

bố của các công ty cũng hết sức khác nhau. Trong số công ty ñược khảo sát, CTCP 

Dược Hậu Giang (DHG) công bố 3 chỉ tiêu (“Kỳ trả tiền bình quân”, “Kỳ thu tiền 

bình quân”, “Thời gian tồn kho bình quân”), Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ dầu khí 

(PVD) công bố 5 chỉ tiêu (“Vòng quay tổng tài sản”, “Vòng quay tài sản cố ñịnh”, 

“Kỳ thu tiền bình quân”, “Kỳ trả tiền bình quân”, “Vòng quay hàng tồn kho”), một 

số công ty như CTCP ðá ốp lát cao cấp Vinaconex (VCS), CTCP TRAPHACO 

(TRA), CTCP Tập ñoàn kỹ nghệ ñồ gỗ Trường Thành (TTF) không hề công bố nội 

dung này.  

2.2.2.5. Về thời gian và cách thức công bố thông tin  

Thời gian công bố thông tin theo qui ñịnh tại khoản 1, mục II của Thông tư số 

09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính chậm nhất 20 ngày, 

kể từ ngày kết thúc thời hạn hoàn thành BCTC năm (110 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ 

kế toán năm). Tuy nhiên, nhiều công ty niêm yết còn nộp chậm BCTN. Tính ñến hết 

ngày 20/04/2011, số lượng các DN nộp ñúng hạn BCTN trên cả hai sàn là 541 DN 

(chiếm 83%), trong ñó: sàn HOSE là 273 DN, sàn HNX là 268 DN [2], [3]. 

Mặc dù thời hạn công bố thông tin chậm nhất là 110 ngày kể từ ngày kết thúc 

kỳ kế toán năm, là quãng thời gian ñủ ñể DN lập và hoàn thiện báo cáo nhưng vẫn 

còn 17% DN chưa tuân thủ theo quy ñịnh. ðiển hình như CTCP Dược Viễn ðông, 

BCTN năm 2010 của DN liên tục bị trì hoãn quá thời hạn quy ñịnh 6 tháng.  

Cũng theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài 

chính (khoản 4, mục I), các tổ chức niêm yết phải lập trang thông tin ñiện tử (website) ñể 

công bố BCTN và các thông tin khác theo quy ñịnh. Các ñối tượng công bố thông tin 

phải thông báo với UBCKNN, SGDCK và công khai về ñịa chỉ trang thông tin ñiện tử 
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và mọi thay ñổi liên quan ñến ñịa chỉ này. BCTN gửi cho UBCKNN, SGDCK ñược thể 

hiện dưới hình thức văn bản và dữ liệu ñiện tử. Khoản 1, mục II của Thông tư này quy 

ñịnh rõ BCTN của công ty ñại chúng ñược lập bằng tiếng Việt (và bản dịch tiếng Anh - 

nếu có), phải công bố trên các ấn phẩm, trang thông tin ñiện tử của công ty ñại chúng. 

Kết quả khảo sát cho thấy: Hầu hết CTCP niêm yết ñều có trang website riêng và tuân 

thủ theo các quy ñịnh cụ thể của UBCKNN và SGDCK. Ngoài ra, nhiều công ty còn 

tiến hành thông tin trên các phương tiện khác như trên các trang báo viết, báo nói, báo 

hình... Mặc dầu vậy, thông tin của một số BCTN còn chưa ñến ñược với người ñọc 

do một số trang website không truy cập ñược như CTCP ñầu tư và xây dựng COTEC 

hoặc không mở ñược tài liệu như Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam… 

Tóm lại, cùng với những nội dung thông tin ñược các DN truyền tải ñầy ñủ, rõ 

ràng và chi tiết, rất nhiều phần hành cụ thể của BCTN còn bộc lộ những hạn chế như 

sự lộn xộn trong thứ tự, trùng lắp, không ñồng nhất hoặc không công bố thông tin, 

quá lạm dụng cho quảng bá sản phẩm, dịch vụ của DN. Thực trạng này rất cần thiết 

ñể có giải pháp thiết thực hoàn thiện, giúp cho hệ thống thông tin trong BCTN của 

DN ñược minh bạch và thực sự hữu ích ñối với người sử dụng. 

2.2.3. ðánh giá thực trạng hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty 

cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Từ khảo sát nội dung của BCTN trong 40 CTCP niêm yết ñã chọn và 121 

Phiếu ñiều tra, chúng tôi ñưa ra một số ñánh giá về thực trạng hệ thống BCTN xét 

theo từng nội dung của BCTN và theo ý kiến của ñối tượng lập và sử dụng BCTN. 

2.2.3.1. Về hình thức của báo cáo thường niên 

Ngoài những ñiểm nổi bật trên, nhiều khiếm khuyết về hình thức báo cáo vẫn 

tồn tại ñể các DN cần hoàn thiện cả về thứ tự sắp xếp báo cáo, nội dung ñề cập và 

dung lượng từng phần. 

Về thứ tự, các báo cáo chi tiết của BCTN còn sắp xếp lộn xộn, không ñồng 

nhất theo quy ñịnh khung của Thông tư 09/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. 

Các thông tin trong BCTN của các DN trình bày còn lộn xộn không theo một quy 

ñịnh thống nhất. Như vậy, mặc dù trong quy ñịnh về công bố thông tin ñã hướng dẫn 
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các mục rất rõ ràng nhưng khi lập BCTN, các DN ñã thay ñổi trật tự các nội dung 

một cách tùy tiện. Với cách sắp xếp thứ tự lộn xộn như vậy, ñể tìm kiếm thông tin cần 

thiết, chắc chắn người sử dụng sẽ phải ñọc hết báo cáo, rất mất thời gian ñể tìm và rất 

khó so sánh các thông tin tương tự của các BCTN khác nhau. 

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy mong muốn của các ñối tượng sử dụng về 

quy ñịnh khuôn mẫu cho BCTN. Các ñối tượng sử dụng rất ñồng ý việc tăng thêm 

quy ñịnh, hướng dẫn của nhà nước nhằm hướng tới khuôn mẫu cụ thể ñể thuận tiện 

cho việc so sánh và tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, về người lập báo cáo, các ý kiến 

lại thiên về việc tăng tính chủ ñộng sáng tạo cho DN nhằm cung cấp thông tin hiệu 

quả hơn cho ñối tượng sử dụng. Kết quả này ñược thế hiện qua Bảng 2.3 và Hình 2.8: 

Bảng 2.3: ðánh giá về hình thức BCTN 

(Giá trị trung bình) Chuyên gia Nhà ñầu tư 
Doanh 
nghiệp 

Tổng cộng 

1. Cần trình bày song ngữ 1.29 1.32 1.13 1.29 

2. Ngôn ngữ sử dụng 1.00 .92 1.00 .95 

3. Ảnh hưởng hình thức báo cáo 1.32 1.34 1.06 1.30 

4. Cần quy ñịnh khuôn mẫu  1.11 1.14   1.13 

5. ðiều chỉnh quy ñịnh lập     1.25 1.25 

(Nguồn: Tác giả tự tính từ Phụ lục 14) 
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Hình 2.8: ðánh giá mức ñộ ñồng ý quy ñịnh khuôn mẫu của BCTN 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 2.3) 
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2.2.3.2. Về số lượng báo cáo bộ phận  

Kết quả khảo sát tại 40 công ty cho thấy: Số lượng báo cáo bộ phận trong 

BCTN giữa các CTCP niêm yết không giống nhau, hầu hết ñều phản ánh 04 báo cáo 

bộ phận theo qui ñịnh nhưng cũng có nhiều công ty còn phản ánh thêm các báo cáo 

bộ phận khác không nằm trong qui ñịnh. Thực tế này ñã dẫn ñến nhiều BCTN bị quá 

tải thông tin, thông tin thiếu thống nhất, thông tin bị trùng lắp, ...  

Thông tin ñề cập trong từng báo cáo bộ phận cũng rất khác nhau. Chẳng hạn, 

hầu hết tại các công ty khảo sát, báo cáo của BGð ñã phân tích, ñánh giá các số liệu 

phải công bố cụ thể trên các mặt như khả năng sinh lời, khả năng thanh toán…Nhiều 

nội dung ñã ñược một số DN trình bày bổ sung rất chi tiết, phân tích sâu như: Phân 

tích cơ cấu doanh thu, chi phí, vốn; phân tích cơ cấu doanh thu, chi phí theo từng mặt 

hàng; giá trị và thu nhập trên cổ phiếu…  

Thực tế cũng cho thấy: Bên cạnh một số DN trình bày nội dung báo cáo của 

BGð rất cụ thể, rõ ràng, vẫn còn khá nhiều các DN ñề cập ñến nội dung này một cách 

qua loa, ñại khái và nặng hình thức. Một số DN còn tổng hợp thêm nhiều chỉ tiêu khác 

như vòng quay hàng tồn kho, vòng quay nợ phải thu, cơ cấu tài sản/nguồn vốn… Về 

nội dung “Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12”, một số DN trình bày giá trị tổng tài sản, 

nguồn vốn của DN theo BCðKT, một số DN lược trích Bảng cân ñối kế toán. 

Cũng qua kết quả khảo sát ý kiến của các ñối tượng sử dụng báo cáo bộ 

phận, các báo cáo bộ phận ñều cần thiết trình bày nhưng mức ñộ quan tâm của họ 

ñến các báo cáo bộ phận cũng khác nhau. ðối với các nhà ñầu tư và chuyên gia, 

họ quan tâm nhiều nhất là báo cáo tài chính, chiếm 43,8%, tiếp ñến là báo cáo 

kiểm toán, chiếm 34,3%. Trong khi ñó, chỉ có 8.6% ñối tượng lựa chọn báo cáo 

của BGð và 1.9% lựa chọn báo cáo của Hội ñồng quản trị. ðối với các ñối tượng 

sử dụng, các thông tin về tài chính vẫn là mối quan tâm số 1 cùng với sự khẳng 

ñịnh của bên thứ 3 (công ty kiểm toán ñộc lập) thông qua báo cáo kiểm toán. Các 

thông tin diễn giải từ báo cáo của BGð và HðQT chưa thực sự thu hút người sử 

dụng bởi các thông tin cung cấp mang nhiều tính chủ quan từ DN, chưa có sự 

kiểm chứng bởi một bên thứ 3 như báo cáo tài chính. Các số liệu thống kê thể hiện 

qua Bảng 2.4 và Hình 2.9.  
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Bảng 2.4: Mức ñộ quan tâm của người sử dụng ñối với các báo cáo bộ phận  

Tổng cộng 
 

Chuyên 
gia 

Nhà  
ñầu tư Số lượng Tỷ lệ % 

1. BCTC  11 35 46 43.8 

2. Báo cáo của Hội ñồng quản trị 1 1 2 1.9 

3. Báo cáo của BGð 5 4 9 8.6 

4. Báo cáo kiểm toán 8 28 36 34.3 

5. Ý kiến khác 3 9 12 11.4 

Tổng cộng 28 77 105 100.0 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả ñiều tra) 
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Hình 2.9: Mức ñộ quan tâm của người sử dụng ñối với các báo cáo bộ phận  

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 2.7) 

ðối với việc xuất hiện ñồng thời cả báo cáo của HðQT và BGð, tuy nhiều 

nội dung còn bị trùng lặp giữa 2 báo cáo của HðQT và BGð nhưng sự duy trì song 
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song 2 báo cáo này lại nhận ñược sự ñồng tình của nhiều ñối tượng khảo sát, chiếm 

77.7% vì mỗi báo cáo sẽ cung cấp thông tin trên các khía cạnh khác nhau, bổ sung 

cho nhau nếu bản thân DN và văn bản quy ñịnh có ñiều chỉnh, hướng dẫn phù hợp. 

ðánh giá về sự cần thiết cùng công bố hai báo cáo của HðQT và BGð ñược thể 

hiện qua Bảng 2.5. 

Bảng 2.5: Sự cần thiết cùng có báo cáo của HðQT và BGð 

Tổng cộng 
 

Chuyên 
gia 

Nhà  
ñầu tư 

Doanh 
nghiệp Số lượng Tỷ lệ % 

1. Có cần thiết 22 59 13 94 77.7 

2. Không cần thiết 6 16 1 23 19.0 

3. Không ý kiến 0 2 2 4 3.3 

Tổng cộng 28 77 16 121 100.0 

Lựa chọn trung bình 1.21 1.18 0.94 1.16  

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả ñiều tra) 

ðối với báo cáo kiểm toán trong BCTN, nội dung này nhận ñược sự ñồng 

thuận khá cao. Bảng 2.6 tổng kết các ý kiến khảo sát ñồng tình phải có báo cáo của 

kiểm toán, với vai trò của bên thứ 3, khách quan và chuyên nghiệp, nhằm ñưa ra nhận 

xét về tính trung thực và phù hợp của BCTC. Báo cáo kiểm toán tạo niềm tin cho 

người sử dụng ñối với thông tin do DN cung cấp nên ñây là báo cáo chi tiết không thể 

thiếu trong BCTN. Sự cần thiết phải công bố báo cáo kiểm toán trong BCTN của DN 

nhận ñược sự ñồng thuận rất cao, chiếm 91.7%.  

Bảng 2.6: Sự cần thiết phải có báo cáo kiểm toán trong BCTN 

Tổng cộng 
 Chuyên gia Nhà ñầu tư Doanh nghiệp 

Số lượng 
Tỷ lệ 
% 

1. Có cần thiết 25 72 14 111 91.7 

2. Không cần thiết 3 4 2 9 7.4 

3. Không ý kiến 0 1 0 1 0.8 

Tổng cộng 28 77 16 121 100.0 

Lựa chọn trung bình 1.11 1.04 1.13 1.07  

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả ñiều tra) 
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ðối với BCTC trong BCTN, cùng với báo cáo kiểm toán, BCTC cũng nhận 

ñược các ý kiến ñồng tình cao về sự cần thiết phải có trong BCTN, chiếm 96.5%, 

nhưng sự phản hồi theo 2 hướng rõ rệt là chỉ công bố dạng ñầy ñủ hay dạng tóm tắt. 

BCTC dạng tóm tắt ñược ñánh giá cao hơn, chiếm 54.5%, trong khi BCTC dạng ñầy 

ñủ chỉ ñạt 42.1% ý kiến ủng hộ.  

Lí do cho sự chênh lệch này là các thông tin cụ thể trong BCTC dạng ñầy ñủ 

ñã ñược công bố rất rộng rãi trên nhiều phương tiện như các website của DN, 

UBCKNN và nhiều trang thông tin khác. Hơn nữa, thời gian công bố BCTC trước 

BCTN 20 ngày nên các ñối tượng sử dụng thông tin có thể cập nhật thông tin nhanh 

hơn. Mặt khác, BCTC là nguồn thông tin tham khảo chủ yếu của các ñối tượng sử 

dụng (57% lựa chọn) nên các số liệu trong BCTC ñã ñược tìm hiểu riêng. Thông tin 

BCTC công bố trong BCTN dạng ñầy ñủ làm cho BCTN dài, phân tán sự tập trung 

vào các thông tin khác, làm giảm hiệu quả cung cấp thông tin của BCTN. Số liệu 

thống kê về sự cần thiết của BCTC ñược tổng hợp qua Bảng 2.7. 

Bảng 2.7: Sự cần thiết phải có BCTC trong BCTN 

Tổng cộng 
 

Chuyên 
gia 

Nhà 
ñầu tư 

Doanh 
nghiệp Số 

lượng 
Tỷ lệ 
% 

1. Có cần thiết, BCTC dạng ñầy ñủ 13 36 2 51 42.1 
2. Có cần thiết, BCTC dạng tóm tắt 13 39 14 66 54.5 
3. Không cần thiết 2 0 0 2 1.7 
4. Không ý kiến 0 2 0 2 1.7 

Tổng cộng 28 77 16 121 100.0 
Lựa chọn trung bình 1.61 1.48 1.88 1.56  

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả ñiều tra) 

Tổng hợp ñánh giá về sự cần thiết của các báo cáo bộ phận trong BCTN ñược 

thể hiện qua ñồ thị Hình 2.10. Các chuyên gia và nhà ñầu tư khá tương ñồng trong 

ñánh giá về sự cần thiết của các báo cáo bộ phận (lựa chọn trung bình từ 1.0 ñến 1.2 

hoặc từ 1.5 ñến 1.6); trong khi ñó, DN có nhận ñịnh mạnh hơn về sự cần thiết của báo 

cáo của HðQT và BGð (lựa chọn trung bình 0.94) và BCTC dạng tóm tắt (lựa chọn 

trung bình 1.88). Các ñối tượng khảo sát ñều có lựa chọn trung bình ñánh giá cần 

thiết phải có báo cáo của HðQT, BGð và BCTC dạng tóm tắt. 
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Hình 2.10: ðánh giá mức ñộ cần thiết của các báo cáo bộ phận  

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 2.7) 

Tình trạng trên ñòi hỏi Nhà nước phải qui ñịnh rõ ràng số lượng báo cáo bộ 

phận trong BCTN cũng như những thông tin ñề cập trong từng báo cáo bộ phận nhằm 

khắc phục tính thiếu thống nhất, lộn xộn và trùng lặp thông tin hiện hành.    

2.2.3.3. Về nội dung phản ánh của báo cáo thường niên 

Về nội dung ñề cập, một số DN còn quá lạm dụng hình ảnh ñể quảng bá cho 

sản phẩm như CTCP Sữa Việt Nam ñã trình bày 12 trang liên tục ñể giới thiệu về các 

nhãn hiệu sản phẩm của DN. Một số DN quá chú trọng phô diễn hình ảnh ban lãnh 

ñạo, các dự án tiềm năng, kích cỡ ảnh giới thiệu sản phẩm thay vì quam tâm ñến nội 

dung truyền tải của thông tin, các lợi ích ñem lại cho nhà ñầu tư… 

Nội dung BCTN của các CTCP niêm yết ñã có sự tiến bộ rõ ràng qua các năm. 

Từ chỗ nhiều DN còn bỏ qua các báo cáo cơ bản như Thuyết minh BCTC hoặc chỉ 

nêu ñúng BCTC (CTCP Sách ðại học Và Dạy nghề) trong các năm trước, ña số các 

BCTN năm 2010 ñã ñạt yêu cầu cơ bản về các thông tin cung cấp theo Thông tư số 

09/2010/TT-BTC. Nội dung trong BCTN năm 2010 phong phú hơn, ñi sâu vào các 

thông tin chi tiết về tình hình kinh doanh, bổ sung nhiều thông số nhằm diễn giải cụ 

thể cho người sử dụng thông tin nhưng bên cạnh ñó, nhiều bất hợp lý vẫn tồn tại làm 
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giảm hiệu quả cung cấp thông tin của DN. Qua khảo sát tại các CTCP niêm yết, một 

số vấn ñề nổi bật như vẫn còn những nội dung thông tin mà các DN ñề cập sơ sài, qua 

loa, công bố trùng lặp hoặc một số thông tin ñược các DN bổ sung thêm trong BCTN.  

Trước hết, những thông tin cơ bản về DN ñều ñược hầu hết các CTCP niêm 

yết công bố ñầy ñủ theo quy ñịnh. Thuộc nhóm này gồm có các thông tin sau: 

- Thông tin giới thiệu về DN, mục 1 “Lịch sử hoạt ñộng của công ty” như các 

thông tin về quá trình hình thành và phát triển; các sự kiện quan trọng… và mục 7 

“Tổ chức và nhân sự” giới thiệu về cơ cấu tổ chức, thành viên HðQT, BGð, BKS, 

tóm tắt lý lịch các thành viên… 

- Thông tin giới thiệu về cơ cấu tổ chức và thành viên HðQT, BGð, BKS, 

tóm tắt lý lịch các thành viên. 

- Thông tin về các chỉ tiêu phân tích và báo cáo tài chính. Chỉ tiêu trong báo 

cáo của BGð như Phân tích chỉ tiêu khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, kế hoạch 

cho năm sau…Các thông tin trong báo cáo của HðQT như: Thành tựu nổi bật năm 

báo cáo, so sánh thực hiện với kế hoạch, số lượng nhân viên và ñãi ngộ nhân sự… 

Thông tin về và báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán. 

- Thông tin liên quan ñến cổ ñông và công ty liên quan: Dữ liệu thống kê cổ 

ñông, thống kê cổ phiếu… 

Thực tế cũng cho thấy có một số DN không có báo cáo của HðQT (20%) 

hoặc báo cáo của BGð (2,5%) mà ñồng nhất 2 báo cáo thành báo cáo duy nhất, do cơ 

cấu tổ chức của DN là Chủ tịch HðQT kiêm Tổng giám ñốc. Chính ñiều này dẫn tới 

các thông tin trong 2 báo cáo này bị trình bày ñan xen hoặc bị bỏ qua, rất khó cho 

người sử dụng ñối chiếu, so sánh hoặc tìm thông tin. Ngoài ra, nhiều DN cung cấp 

các thông tin này còn sơ sài, thiếu bình luận, phân tích chi tiết kết quả ñạt ñược. Kết 

quả khảo sát về mức ñộ ñầy ñủ của thông tin công bố trên BCTN ñược thể hiện qua 

Phụ lục 03. 

Bên cạnh các thông tin ñược công bố ñầy ñủ, nhiều thông tin DN có công bố 

nhưng không phân tích, không nêu cụ thể theo quy ñịnh hoặc không công bố (từ 58% 

ñến 95%). Các nội dung này chủ yếu tập trung ở các thông tin sau:  
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- Thông tin về giải trình trong báo cáo của BGð như Phân tích những biến 

ñộng - những thay ñổi lớn so với dự kiến, Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực 

kinh doanh, Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 của năm báo cáo, Những tiến bộ công 

ty ñã ñạt ñược…Trên 90% DN không ñề cập ñến các nội dung này. Trong một số báo 

cáo của BGð, các ñánh giá, phân tích thường bỏ qua các chi tiết quan trọng, nhất là 

những biến ñộng lớn so với dự kiến có ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của DN như 

chính sách quản lý vốn, nợ vay, nguồn vốn thu hút từ ñợt phát hành, lãi suất, tỷ giá… 

- Thông tin về BCTC riêng của công ty mẹ, giải trình báo cáo tài chính, báo 

cáo kiểm toán ñộc lập và kiểm toán nội bộ. 70% DN có công ty liên quan và nắm 

quyền kiểm soát nhưng không trình bày BCTC của công ty mẹ theo quy ñịnh. 88% 

DN không nêu giải trình báo cáo kiểm toán, mặc dù DN có ý kiến ngoại trừ.  

- Thông tin về quản trị DN như quyền lợi của BGð, số lượng thành viên ban 

lãnh ñạo ñã có chứng chỉ ñào tạo về quản trị công ty, kế hoạch ñể tăng cường hiệu quả 

trong hoạt ñộng quản trị công ty, những tiến bộ mà công ty ñạt ñược, hoạt ñộng của 

BKS và HðQT… 70% DN không cung cấp thông tin về quyền lợi của ban lãnh ñạo. 

Một số DN có ñề cập ñến nội dung này nhưng thiếu chi tiết vì chưa nêu cụ thể số tiền 

cho từng người theo như quy ñịnh…Từ 30% ñến 35% DN bỏ qua các ñánh giá hiệu 

quả hoạt ñộng của BKS và HðQT. 75% DN không ñưa ra biện pháp tăng cường hiệu 

quả trong quản trị công ty cũng như các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực 

quản lý ñối với các nhân sự chủ chốt của DN. 

ðây là những nội dung ñược nhà ñầu tư và ñối tượng sử dụng thông tin rất 

quan tâm. Tuy nhiên, các nội dung này mới chỉ ñược một số DN mới liệt kê ñầu mục 

báo cáo, một số ñã ñề cập ñến vấn ñề tương tự trong các phần báo cáo giữa BGð và 

Chủ tịch HðQT nên không nêu lại chi tiết. Hoặc một số thông tin còn chưa có hướng 

dẫn cụ thể, khó hiểu cho người lập. ðiều này chứng tỏ các thông tin so sánh của DN 

với những năm trước hoặc với các DN cùng ngành còn chưa ñược nhiều DN lưu tâm. 

Thêm vào ñó, mặc dù ñã có quy ñịnh bắt buộc nhưng rất nhiều thông tin quan trọng 

mà DN không công bố hoặc công bố không ñầy ñủ khiến người ñọc BCTN không 

nhận biết ñầy ñủ các rủi ro của DN có thể phải ñối mặt, làm giảm tính minh bạch 
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trong thông tin cung cấp. Thống kê về các thông tin trong BCTN không công bố ñầy 

ñủ thể hiện qua Phụ lục 04. 

Ngoài các thông tin quy ñịnh trong BCTN, các DN ñã bổ sung nhiều nội dung ñể 

làm rõ hơn các thông tin tài chính và phi tài chính cho người sử dụng. Nhiều DN bổ sung 

thêm các thông tin theo BCTN quốc tế. Các thông tin ñược bổ sung chủ yếu bao gồm: 

- Thông tin liên quan ñến giới thiệu, quảng bá cho DN như: Thư gửi cổ ñông; 

Tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn của DN; Quan hệ với cộng ñồng, môi trường và từ 

thiện, quan hệ cổ ñông… Các DN ñã không bỏ qua các thông tin nhằm quảng bá 

hình ảnh, thương hiệu của DN, tập trung chủ yếu ở DN ñạt giải và DN có quy mô 

vốn lớn và vừa.  

- Thông tin chi tiết về quản trị DN như báo cáo của Ban kiểm soát, quản trị rủi 

ro, tổng kết kết quả kinh doanh qua các năm, tổng quan về tình hình phát triển của 

ngành kinh doanh, nền kinh tế… 25% DN khảo sát ñã ñưa ra số liệu tổng kết về kết 

quả hoạt ñộng qua các năm gần nhất của DN (3, 5, 6 năm...) ñể giúp người sử dụng 

thông tin có thêm thông tin ñể so sánh, ñánh giá khả năng và tiềm lực phát triển của 

DN. 15% DN ñã phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu của DN. Từ các ñánh giá về rủi ro, 

ñiểm mạnh, ñiểm yếu, DN ñưa ra kế hoạch phù hợp với năng lực và nhân tố ảnh 

hưởng cho năm tiếp theo. 

- Thông tin phân tích làm rõ thêm nội dung của báo cáo của BGð như phân 

tích cơ cấu doanh thu, chi phí, vốn theo từng mặt hàng, dịch vụ; phân tích cơ cấu tài 

sản, nguồn vốn; công bố trách nhiệm của Ban Tổng giám ñốc, Chủ tịch HðQT với số 

liệu BCTC… Ngoài ra, các thông tin giới thiệu, phân tích chi tiết thêm về tiến triển 

các dự án ñang và sắp thực hiện, các cách thức ñể thực hiện ñược các mục tiêu mà 

BGð và Chủ tịch HðQT ñã ñề ra cũng ñược nhiều DN ñưa ra. Những thông tin này 

giúp người sử dụng thông tin hiểu thêm về nội lực, tầm phát triển của DN; ñánh giá 

về sản phẩm DN ñang kinh doanh… 

Các thông tin bổ sung trong BCTN tập trung ở CTCP niêm yết có quy mô vốn 

lớn và vừa, còn các DN quy mô vốn nhỏ không ñề cập. Các thống kê cụ thể ñược 

trình bày trong Phụ lục 05. 
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Với mục ñích truyền tải thông tin về năng lực, hiệu quả kinh doanh của DN 

một cách dễ hiểu, ñầy ñủ và minh bạch cho nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng 

thông tin, ngoài sự tuân thủ hình thức trình bày theo quy ñịnh, BCTN cần sự sáng tạo, 

linh hoạt nhằm tạo ñặc trưng riêng của DN. Sự thay ñổi có thể phù hợp hơn nhưng 

cũng có thể làm người ñọc khó theo dõi, so sánh giữa các DN với nhau. Qua khảo sát, 

các nội dung trong BCTN thay ñổi thứ tự nhiều tập trung vào các phần sau: 

- Giới thiệu cơ cấu tổ chức và thành viên Hội ñồng quản trị, BGð, BKS là nội 

dung thay ñổi thứ tự nhiều nhất (chiếm 70% DN). Theo quy ñịnh hiện hành, giới 

thiệu cơ cấu tổ chức và BGð trong mục 7 “Tổ chức và nhân sự” còn HðQT và BKS 

trong mục 8 “Thông tin cổ ñông”. Tuy nhiên, các DN ñã ñưa nội dung về giới thiệu 

cơ cấu tổ chức và ban lãnh ñạo trong nhiều phần khác nhau của BCTN: 45% DN giới 

thiệu ngay trong phần ñầu tiên của BCTN, mục 1 “Lịch sử hoạt ñộng của công ty”; 

20% DN trình bày phần giữa nội dung của báo cáo; 5% DN giới thiệu ñội ngũ lãnh 

ñạo tương ứng theo từng báo cáo của HðQT, BGð và ban kiểm soát. ðội ngũ lãnh 

ñạo ñược giới thiệu tập trung ngay từ ñầu báo cáo thay vì chia ra nhiều mục như quy 

ñịnh sẽ giúp người ñọc theo dõi ñược ñầy ñủ, có thông tin ñánh giá về năng lực lãnh 

ñạo của từng cá nhân trong ban lãnh ñạo DN. 

- Giới thiệu về các công ty liên quan (38% DN) và thống kê cổ phiếu (18% 

DN) cũng ñã có sự ñiều chỉnh. Thay vì sắp xếp trong mục 6 “Các công ty liên quan” 

và mục 3 “Báo cáo của BGð”, các DN này ñã gộp vào mục 8 “Thông tin cổ ñông”, 

mục cuối cùng của báo cáo. Cùng với các thống kê về cổ phiếu, cổ ñông và các thông 

tin khác, sự thay ñổi này giúp người ñọc dễ theo dõi thống nhất. 

- BCTC ñã có 28% DN thay ñổi thứ tự. Các DN này ñã trình bày nội dung 

BCTC trong mục cuối cùng của BCTN thay cho trình bày tại mục 4 theo quy ñịnh. 

Sự ñiều chỉnh này sẽ tạo sự tập trung cho người ñọc về các nội dung khác của BCTN, 

các thông tin chi tiết của BCTC ñã ñược kiểm toán có thể tìm cuối cùng của báo cáo. 

Sự thay ñổi này thể hiện qua bảng thống kê trong Phụ lục 06. 

Cũng qua khảo sát thực tế, một số DN vẫn còn bị trùng lặp nội dung liên quan 

ñến ñịnh hướng phát triển, triển vọng phát triển trong tương lai, kế hoạch phát triển trong 

tương lai. Theo quy ñịnh, các nội dung này phải ñược trình bày trong mục 1 “Lịch sử 
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hoạt ñộng của công ty”: ðịnh hướng phát triển (mục tiêu, chiến lược trung & dài hạn); 

mục 2 “Báo cáo của HðQT”: Triển vọng phát triển trong tương lai; mục 3 “Báo cáo của 

BGð”: Kế hoạch phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, do nội dung tương tự nhau nên 

một số DN ñã ñồng nhất, lặp lại ñịnh hướng phát triển của DN, chỉ tiêu kế hoạch cho 

năm tiếp theo… mà chưa phân ñịnh rõ sự khác biệt của các nội dung này. 

Nội dung ñánh giá kết quả tình hình tài chính và lợi nhuận thực hiện so với kế 

hoạch cũng bị lặp lại trong hai mục: mục 2 “Báo cáo của HðQT” và mục 3 “Báo cáo 

của BGð”. Nội dung giới thiệu về DN cũng lặp nhiều. Kết quả thống kê về nội dung 

trùng lặp thể hiện qua Phụ lục 07. 

Qua khảo sát ý kiến ñánh giá của các nhà ñầu tư, chuyên gia và DN, 8 nội 

dung cơ bản theo quy ñịnh của BCTN ñược 68.8% ñánh giá là ñều cần thiết. Bên 

cạnh ý kiến ủng hộ trên, nhiều ý kiến chỉ ra nội dung không cần thiết như giới 

thiệu về Lịch sử hoạt ñộng của công ty (chiếm 12%), tổ chức nhân sự (chiếm 8%), 

BCTC và các công ty có liên quan (chiếm 4%) với lí do các thông tin này ñã ñược 

giới thiệu trong nhiều tài liệu hoặc trên trang thông tin ñiện tử (website) của DN, 

không cần thiết ñưa thêm vào BCTN. BCTN nên tập trung vào các thông tin mang 

tính giải thích về tình hình kinh doanh, chiến lược phát triển của DN…nhằm tránh 

sự rườm rà, dàn trải của thông tin. Các tổng hợp cụ thể ñược thể hiện qua Bảng 

2.8 và Hình 2.11 

Bảng  2.8: Nội dung không cần thiết của BCTN 

Tổng cộng 
 

Chuyên 
gia 

Nhà ñầu 
tư 

Doanh 
nghiệp Số 

lượng 
Tỷ lệ 
% 

1. Lịch sử hoạt ñộng của công ty  4 10 1 15 12.0 
2. Báo cáo của Hội ñồng quản trị 0 1 0 1 0.8 
3. Báo cáo của BGð 0 1 0 1 0.8 
4. Báo cáo tài chính 2 1 2 5 4.0 
5. Bản giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán 1 1 0 2 1.6 
6. Các công ty có liên quan 2 0 3 5 4.0 
7. Tổ chức nhân sự 1 5 4 10 8.0 
8. Thông tin về cổ ñông, thành viên góp vốn 0 0 0 0 - 
9. Không có nội dung nào 18 59 9 86 68.8 

Tổng cộng 28 78 19 125 100.0 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả ñiều tra) 
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Hình 2.11: ðánh giá nội dung không cần thiết của BCTN 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 2.8) 

ðối với nội dung thông tin phản ánh trong báo cáo của Hội ñồng quản trị, 

kết quả khảo sát ñã cho thấy ña số các ý kiến ñều ñồng tình rằng các nội dung 

trong báo cáo của HðQT theo quy ñịnh ñều cần thiết phải công bố, chiếm 84.3%. 

Ngoài ra, một số ý kiến, chiếm tỷ lệ nhỏ, ñánh giá các thông tin của báo cáo này 

không cần thiết bởi ñã ñược ñề cập nhiều phần dàn trải trong BCTN như phần giới 

thiệu về DN hoặc báo cáo của BGð như 4.1% ý kiến không ñồng ý về nội dung 

“Thay ñổi chủ yếu trong năm”; 3.3% ý kiến phản ñối về nội dung “Tình hình thực 

hiện so với kế hoạch” và “Triển vọng và kế hoạch tương lai”... Các nội dung trong 

báo cáo của HðQT sẽ hữu ích hơn nếu các thông tin không bị chồng chéo, trùng 

lắp với các phần khác của BCTN. Các ñánh giá về thông tin không cần thiết trong 

báo cáo của HðQT ñược ñánh giá cụ thể qua Bảng 2.9 và Hình 2.12. 
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Bảng 2.9: Nội dung trong báo cáo của HðQT không cần thiết 

Tổng cộng 
 

Chuyên 
gia 

Nhà 
ñầu tư 

Doanh 
nghiệp Số 

lượng 
Tỷ lệ 
% 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộ 
ñộng trong năm  

1 0 1 2 1.7 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 2 2 0 4 3.3 

3. Thay ñổi chủ yếu trong năm 0 4 1 5 4.1 

4. Triển vọng và kế hoạch tương lai 0 4 0 4 3.3 

5. Không có nội dung nào  25 64 13 102 84.3 

6. Không có ý kiến 0 3 1 4 3.3 

Tổng cộng 28 77 16 121 100 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả ñiều tra) 
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Hình 2.12: ðánh giá nội dung không cần thiết trong báo cáo Hội ñồng quản trị 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ Bảng 2.9) 
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Về nội dung thông tin trong báo cáo của BGð, các ý kiến ñều khẳng ñịnh là 

thực sự cần thiết trong BCTN và ñược ñánh giá rất cụ thể qua kết quả khảo sát. Có 

thể thấy rõ các ñánh giá về thông tin không cần thiết trong báo cáo của BGð qua 

Bảng 2.10 và Hình 2.13. 

Bảng 2.10 và Hình 2.13 cho thấy các thông tin về thống kê chứng khoán ñược 

ñánh giá không cần thiết nhất (chiếm 49.2%), tiếp ñến là nội dung về thay ñổi lớn so 

với dự kiến (chiếm 9.8%) và một số nội dung khác có ý kiến tương ñối ñồng ñều, 

chiếm tỷ lệ nhỏ, như những tiến bộ công ty ñạt ñược (5.7%) cổ tức chia cho thành 

viên góp vốn và thay ñổi vốn cổ ñông (chiếm 4.9%), kế hoạch phát triển trong tương 

lai… Các thông tin này vẫn có ý kiến không ñánh giá cao do sự trùng lặp mà người 

ñọc dễ nhận thấy qua các nội dung khác của BCTN như phần giới thiệu tổng quan về 

DN, báo cáo của HðQT hoặc mục thông tin cổ ñông… 

Bảng 2.10: Nội dung không cần thiết trong báo cáo của BGð  

Tổng cộng 
 Chuyên 

gia 

Nhà 
ñầu 
tư 

Doanh 
nghiệp Số 

lượng 
Tỷ lệ 
% 

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán  0 0 0 0 0 

Phân tích hệ số phù hợp trong khu vực  0 1 1 2 1.6 

Thay ñổi lớn so với dự kiến, nguyên nhân  4 5 3 12 9.8 

Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 của năm báo cáo 0 1 0 1 0.8 

Thay ñổi về vốn cổ ñông 1 1 4 6 4.9 

Thông tin về thống kê chứng khoán 1 59 0 60 49.2 

Cổ tức chia cho thành viên góp vốn 4 2 0 6 4.9 

Phân tích tổng quan về hoạt ñộng của công ty so 
với kế hoạch và so với trước ñây 0 1 0 1 0.8 

Những tiến bộ công ty ñạt ñược  3 4 0 7 5.7 

Kế hoạch phát triển trong tương lai  2 3 0 5 4.1 

Không có nội dung nào  14 0 8 22 18.0 

Tổng cộng 29 77 16 122 100.0 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả ñiều tra) 
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Hình 2.13: ðánh giá nội dung không cần thiết trong báo cáo của BGð 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 2.10) 

Kết quả khảo sát qua Phiếu ñiều tra cũng cho thấy nhiều nội dung trong báo 

cáo của HðQT và BGð còn chưa thực sự hữu ích với người sử dụng bởi sự rườm rà, 

trùng lặp, thừa mà thiếu thông tin. Qua khảo sát, 61.2% các ý kiến ñồng tình về có sự 

trùng lặp thông tin của hai báo cáo này, ñiển hình như nội dung về kế hoạch và triển 

vọng phát triển của DN, ñánh giá kết quả kinh doanh thực hiện so với kế hoạch, thành 

tích nổi bật trong năm… Nhiều chỉ tiêu ñánh giá kết quả hoạt ñộng kinh doanh cũng 

bị lặp lại như doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế thu nhập DN... Các thống kê về 

sự trùng lặp này ñược tổng kết thông qua Bảng 2.11. 

Bảng 2.11: Nội dung trùng lặp trong báo cáo của HðQT và BGð 
Tổng cộng 

Nội dung 
Số lượng Tỷ lệ % 

1. Kế hoạch và triển vọng phát triển của DN 33 54.1 
2. Kết quả kinh doanh thực hiện so với kế hoạch 9 14.8 
3. Thành tích và nét nổi bật trong năm 6 9.8 
4. Những thay ñổi lớn trong năm 5 8.2 
5. Nhiều chỉ tiêu ñánh giá kết quả kinh doanh 5 8.2 
6. Tổng quan hoạt ñộng kinh doanh của DN 3 4.9 

Tổng cộng 61 100.0 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả ñiều tra) 
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Ngoài các thông tin trùng lặp, nội dung giữa 2 báo cáo này còn trình bày lẫn 

lộn với nhau. Theo quy ñịnh, nội dung “tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với kế 

hoạch” và “giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 của năm báo cáo” phải ñược trình bày 

trong báo cáo của BGð nhưng nhiều DN lại ñề cập trong báo cáo của HðQT hoặc 

nguọc lại, các nội dung như so sánh thực hiện với kế hoạch; thành tích nổi bật ñạt 

ñược trong năm báo cáo… ñược quy ñịnh trong báo cáo của Chủ tịch HðQT nhưng 

một số DN lại trình bày trong báo cáo của BGð.  

Có thể ñối chiếu, so sánh nội dung trong báo cáo của HðQT và BGð theo quy 

ñịnh trong Bảng 2.12. 

Bảng 2.12: Nội dung báo cáo của HðQT và BGð theo quy ñịnh của Thông tư số 

09/2010/TT-BTC 

Báo cáo của HðQT Báo cáo của BGð 

1. Những nét nổi bật của kết quả 
hoạt ñộng trong năm 

1. Báo cáo tình hình tài chính: Khả năng sinh lời, khả 
năng thanh toán; Phân tích thay ñổi lớn so với dự 
kiến; giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 năm báo cáo 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 
(tình hình tài chính, lợi nhuận…) 

2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: Phân 
tích tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với dự tính 

3. Những thay ñổi chủ yếu trong năm 3. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược 

4. Triển vọng và kế hoạch trong 
tương lai 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 

Với nội dung qui ñịnh hiện hành, những người sử dụng thông tin gặp không ít 

khó khăn. Kết quả khảo sát thực tế cho thấy: Với lựa chọn vào thang ñánh giá 5 mức, 

từ rất không ñồng ý ñến rất ñồng ý, các ñối tượng sử dụng thông tin khảo sát ñều 

ñồng tình khi ñưa ra các vướng mắc gặp phải khi sử dụng BCTN của các công ty 

niêm yết (lựa chọn trung bình từ 3.8 ñến 4.2), ñó là DN chưa ñề cập ñến các thông tin 

tiêu cực, thiếu tính so sánh theo thời gian, thông tin mang tính hình thức và còn nặng 

về quảng bá. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng BCTN chứa ñựng nhiều thông tin không 

cần thiết hoặc thông tin còn khó hiểu (mức lựa chọn từ 3.29 ñến 3.41). Như vậy, vấn 

ñề về cung cấp giữa số lượng và chất lượng thông tin cần giải quyết phù hợp, hướng 

tới ñáp ứng nhu cầu của các ñối tượng sử dụng. Số liệu thống kê thể hiện qua Bảng 

2.13 và Hình 2.14. 



 96 

Bảng 2.13: ðánh giá về mức ñộ khó khăn khi sử dụng BCTN 

(Giá trị trung bình) Chuyên gia Nhà ñầu tư Tổng cộng 

1. Nhiều thông tin không cần thiết 3.50 3.21 3.29 

2. Thông tin mang tính hình thức 3.79 3.81 3.80 

3. Nặng về quảng bá 4.04 3.79 3.86 

4. Chưa ñề cập ñến thông tin tiêu cực 4.29 4.17 4.20 

5. Thông tin khó hiểu 3.50 3.38 3.41 

6. Thiếu tính so sánh theo thời gian 4.04 3.81 3.87 

(Nguồn: Tác giả tự tính từ Phụ lục 13.a) 
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Hình 2.14: So sánh ñánh giá mức ñộ khó khăn khi sử dụng BCTN 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 2.13) 

2.2.3.4. Về chỉ tiêu tài chính cơ bản  

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản là căn cứ tin cậy ñể giúp các nhà ñầu tư ra quyết 

ñịnh. Tuy nhiên, các thông tin về các chỉ tiêu tài chính cơ bản giữa các DN còn khó 

so sánh, bởi vì không ñồng nhất về thời gian, dao ñộng từ 2, 3, 4, 5, 6… năm. Hơn 

nữa, các chỉ tiêu ñưa ra trong phần này không thống nhất, gồm nhiều chỉ tiêu như 
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doanh thu, sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, tổng tài sản, vốn 

chủ sở hữu, vốn ñiều lệ, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận 

sau thuế/ vốn chủ sở hữu… 

Các chỉ tiêu, số liệu trong báo cáo của BGð về khả năng thanh toán; khả năng 

sinh lời… giữa các DN cũng có sự khác biệt rõ rệt. Một số DN chỉ trình bày một chỉ 

tiêu nhưng DN khác lại nêu quá nhiều chỉ tiêu trong số các thông tin như: Khả năng 

thanh toán bao gồm khả năng thanh toán hiện thời, khả năng thanh toán nhanh, khả 

năng chi trả lãi vay, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn; Khả năng sinh lời bao gồm lợi 

nhuận sau thuế/doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau 

thuế/tổng tài sản... Thậm chí, một số DN còn trình bày thêm rất nhiều các chỉ số tài 

chính bổ sung trong phần này như chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, nguồn vốn, vòng quay 

hàng tồn kho, nợ phải trả/tổng nguồn vốn, tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu… 

Cùng với các chỉ tiêu trên, các chỉ tiêu ñể so sánh kết quả hoạt ñộng của DN 

giữa thực hiện với kế hoạch cũng còn lộn xộn. Bên cạnh các chỉ tiêu Tổng doanh thu, 

lợi nhuận, cổ tức,…nhiều DN còn thể hiện cả số lượng lao ñộng, thu nhập bình quân 

của người lao ñộng, khấu hao TSCð… (CTCP Viglacera ðông Triều) hoặc toàn bộ 

BCKQKD và BCðKT(Tập ñoàn Masan). 

Ngoài các nội dung trên, sự thiếu thống nhất này còn thể hiện trong nội dung 

về “Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh”. Mỗi DN trình bày theo 

cách khác nhau. Một số DN ñi sâu phân tích thị trường trong khi một số khác lại so 

sánh với các DN cùng ngành hoặc nêu vị trí thứ hạng trong ngành…Nội dung về 

“Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 của năm báo cáo” cũng tương tự. Một số DN ñưa 

giá trị tài sản, nguồn vốn cuối năm nhưng một số DN khác lại trích lược Bảng cân ñối 

kế toán…  

Như vậy, do không có hướng dẫn cụ thể nội dung phải trình bày mà các DN 

ñưa vào rất nhiều thông tin khác nhau. Các thông tin không thống nhất sẽ rất khó ñể 

người sử dụng so sánh giữa các DN. 

Khảo sát ý kiến của các chuyên gia, các nhà ñầu tư và DN cho thấy: Các ñối 

tượng khảo sát ñều có quan tâm ñến các chỉ tiêu tài chính cơ bản, trong ñó, chỉ tiêu 

cổ tức dự kiến ñược chia, lãi cơ bản trên cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế TNDN, doanh 

thu và nợ phải trả rất ñược quan tâm, còn mức ñộ quan tâm ñến các chỉ tiêu về tổng 
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tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu có kém hơn. Xem xét chi tiết, với ñánh giá từ phía 

người lập BCTN, các DN rất quan tâm ñến các chỉ tiêu cổ tức dự kiến ñược chia, lãi 

cơ bản trên cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế TNDN, doanh thu còn các chỉ tiêu nguồn 

vốn chủ sở hữu, tổng tài sản và nợ phải trả chỉ ñạt mức có quan tâm. Với ñánh giá 

từ phía người sử dụng, nhà ñầu tư và các chuyên gia tương ñối thống nhất ñều có 

quan tâm trong 4 chỉ tiêu ñầu, còn 3 chỉ tiêu sau ñã có sự chênh lệch, chuyên gia thể 

hiện sự quan tâm hơn so với nhà ñầu tư. 

Bảng 2.14: Mức ñộ quan tâm ñến chỉ tiêu tài chính trong BCTN 

(Giá trị trung bình) 
Chuyên 
gia 

Nhà ñầu 
tư 

Doanh 
nghiệp 

Tổng cộng 

1. Cổ tức dự kiến ñược chia 3.86 4.04 4.69 4.08 

2. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu 4.11 4.08 4.63 4.16 

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN 3.89 4.08 4.75 4.12 

4. Doanh thu 3.93 3.82 4.69 3.96 

5. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.00 3.69 4.38 3.85 

6. Tổng tài sản 4.14 3.77 4.19 3.91 

7. Nợ phải trả 4.14 3.95 4.31 4.04 

(Nguồn: Tác giả tự tính từ Phụ lục 11.a) 
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Hình 2.15: So sánh mức ñộ quan tâm về các chỉ tiêu tài chính trong BCTN 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 2.14) 
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Sự quan tâm của các ñối tượng khảo sát ñến các chỉ tiêu phân tích ñược tổng 

hợp qua Bảng 2.15 và Hình 2.16 dưới ñây. Quan sát Hình 2.16, xu hướng thấp dần từ 

trái qua phải thể hiện mức ñộ quan tâm của các ñối tượng khảo sát giảm dần, từ mức 

có quan tâm cao với 2 chỉ tiêu thị giá cổ phiếu trên thu nhập, lợi nhuận sau thuế trên 

vốn chủ sở hữu (lựa chọn trung bình tương ứng là 4.05 và 4.25) ñến mức ñộ quan tâm 

bình thường với các chỉ tiêu tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản, vòng quay hàng tồn 

kho và kỳ thu tiền bình quân (lựa chọn trung bình tương ứng là 3.78; 3.62 và 3.55). 

Các DN thể hiện mức ñộ quan tâm hoặc không quan tâm rất rõ ràng còn nhà ñầu tư 

và chuyên gia có những ñánh giá khá tương ñồng. Nhà ñầu tư không quan tâm nhiều 

ñến các chỉ tiêu phân tích này. 

Bảng 2.15: Mức ñộ quan tâm ñến chỉ tiêu phân tích trong BCTN 

(Giá trị trung bình) Chuyên gia Nhà ñầu tư 
Doanh 

nghiệp 
Tổng cộng 

1. Thị giá cổ phiếu trên thu 

nhập (P/E) 4.21 3.99 4.06 4.05 

2. Lợi nhuận sau thuế trên vốn 

CSH (ROE) 4.46 4.10 4.56 4.25 

3. Lợi nhuận sau thuế trên 

doanh thu thuần 4.18 3.81 4.50 3.98 

4. Lợi nhuận sau thuế trên 

tổng tài sản (ROA) 4.11 3.75 4.44 3.93 

5. Chỉ số thanh toán hiện thời 4.04 3.70 4.06 3.83 

6. Nợ phải trả trên tổng tài sản 4.08 3.83 4.25 3.94 

7. Tài sản ngắn hạn trên tổng 

tài sản 3.86 3.69 4.06 3.78 

8. Vòng quay hàng tồn kho 3.82 3.63 3.25 3.62 

9. Kỳ thu tiền bình quân 3.79 3.51 3.31 3.55 

(Nguồn: Tác giả tự tính từ Phụ lục 11.b) 
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Hình 2.16: So sánh mức ñộ quan tâm về các chỉ tiêu phân tích trong BCTN 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 2.15) 

2.2.3.5. Về thời gian và cách thức công bố thông tin  

Khá nhiều công ty niêm yết còn nộp chậm BCTN. Nhiều lý giải cho việc nộp 

chậm BCTN như DN ñang hoàn thiện hệ thống kế toán, do lỗi phần mềm kế toán, do 

thay ñổi nhân sự kế toán… Thông tin từ phía DN là phần tham chiếu quan trọng cho 

nhà ñầu tư song việc công bố thông tin trì hoãn cùng bối cảnh suy giảm chung của thị 

trường có thể cho thấy lý do chủ yếu không hẳn do khách quan mà do ý thức chủ quan 

của DN. Thái ñộ công bố thông tin cũng là yếu tố giúp nhà ñầu tư có thể ñánh giá tình 

hình kinh doanh của công ty niêm yết. Nếu nhiều DN chậm công bố thông tin sẽ có khả 

năng tình hình kinh doanh diễn biến xấu. Sự mập mờ trong công bố thông tin là dấu 

hiệu rất nghi ngại về kết quả kinh doanh thua lỗ, mất khả năng thanh toán của DN. 

Ngược lại, nếu nhiều DN công bố BCTN sớm hoặc ñúng hạn thể hiện dấu hiệu khởi 

sắc trong hoạt ñộng kinh doanh. Hơn nữa, thông tin theo báo cáo từ phía DN không chỉ 

giúp nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng thông tin ñánh giá ñược về bản thân DN mà 

còn cung cấp các số liệu cho tổng hợp kết quả chung của các DN niêm yết. 
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ðể nâng cao tính minh bạch, tuân thủ và bình ñẳng trong công bố thông tin, 

chế tài xử phạt các hành vi vi phạm quy ñịnh là rất cần thiết ñối với TTCK Việt Nam 

hiện nay, tạo ñà cho sự phát triển chung của thị trường. 

Kết quả khảo sát liên quan ñến thời gian công bố BCTN, bảng 2.16 cho thấy 

ña số chuyên gia và nhà ñầu tư không ñồng tình với thời gian quy ñịnh hiện hành vì 

quá chậm cho nhu cầu sử dụng (lựa chọn trung bình 1.43 ñến 1.49), trong khi ñó, phía 

DN lại không phản ñối nhiều (lựa chọn trung bình 1.25). Các ý kiến ñề xuất về thời 

gian ñều là phải sớm hơn quy ñịnh hiện hành, từ 30 ñến 90 ngày sau khi kết thúc năm 

tài chính. 

Bảng 2.16: ðánh giá về thời gian công bố thông tin 

(Giá trị trung bình) Chuyên gia Nhà ñầu tư 
Doanh 
nghiệp 

Tổng cộng 

ðồng ý thời gian công bố 1.43 1.49 1.25 1.45 

(Nguồn: Tác giả tự tính từ Phụ lục 14) 

Về cách thức công bố thông tin, 70% lựa chọn kênh thông tin qua mạng 

internet là phương tiện chủ yếu ñể biết ñến BCTN (Hình 2.17). ðề xuất chủ yếu về 

cách thức công bố thông tin là thông qua website của UBCKNN, Sở GDCK, Trung 

tâm GDCK, DN… (chiếm 73.7%). 

 

Kênh thông tin báo cáo thường niên ñược biết ñến

1. Mạng internet
70%

2. Báo viết
1%

3. Trực tiếp từ DN
24%

4. Ý kiến khác
5%

1. Mạng internet

2. Báo viết

3. Trực tiếp từ DN

4. Ý kiến khác

 

Hình 2.17: ðánh giá kênh thông tin BCTN ñược biết ñến 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Phụ lục 15) 
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Tóm lại, các CTCP niêm yết Việt Nam mặc dù mới thực hiện công bố BCTN 

chính thức từ năm 2007 song BCTN của các DN ñã có chuyển biến tích cực. So với 

các năm trước, BCTN năm 2010 của các CTCP niêm yết ñã có những bước tiến bộ rõ 

rệt bởi các DN ñã dần ý thức ñược vai trò của BCTN trong việc giới thiệu, quảng bá 

hình ảnh của mình ñến các ñối tác, nhà ñầu tư. Bên cạnh các báo cáo cơ bản như báo 

cáo tài chính, báo cáo của Hội ñồng quản trị, báo cáo của BGð ñược phản ánh tương 

ñối ñầy ñủ, nhiều thông tin tài chính và phi tài chính khác ñược bổ sung ñể người sử 

dụng thông tin hiểu rõ hơn về DN. Sự tiến bộ này thể hiện từ hình thức, chất lượng 

nội dung ñến cách thức công bố thông tin ngày càng tốt hơn.  

Các thông tin cơ bản ñược cung cấp tương ñối ñầy ñủ, ñiển hình như các nội 

dung về giới thiệu DN và nhân sự, cổ ñông, thành tích của DN; Các thông tin kế toán 

như BCTC, báo cáo kiểm toán và các chỉ số tài chính cơ bản như khả năng thanh 

toán, khả năng sinh lời…ñều ñược các DN phản ánh trong BCTN. Các thông tin về 

ñịnh hướng, chiến lược, ñánh giá kết quả thực hiện; các thông tin liên quan ñến thống 

kê DN…cũng ñược công bố tương ñối ñầy ñủ. Trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế 

toàn cầu, DN càng cung cấp cụ thể thông tin càng chứng minh tính minh bạch và ñịnh 

hướng rõ ràng càng tạo niềm tin cho nhà ñầu tư. 

Bên cạnh các nội dung bắt buộc công bố, nhiều DN ñã bổ sung thêm các 

thông tin diễn giải ñể làm người sử dụng thông tin hiểu rõ hơn về DN. Cụ thể như 

sứ mệnh, tầm nhìn, thư gửi cổ ñông, các thông tin về quan hệ cổ ñông, quan hệ cộng 

ñồng, văn hóa DN… cũng là những nội dung rất thiết thực mà DN cung cấp cho 

người sử dụng. Thông tin này còn là biện pháp giúp DN quảng bá thương hiệu, xây 

dựng hình ảnh với công chúng.  

Ngoài ra, sự tiến bộ rõ rệt về công khai thông tin qua báo cáo của BKS mà 

nhiều DN ñã bổ sung vào BCTN. Sự giám sát của BKS ñem lại niềm tin cho nhà ñầu 

tư và người sử dụng hơn. Các thông tin qua Bảng tổng kết tình hình hoạt ñộng của DN 

qua các năm gần nhất, các chỉ tiêu phân tích về cơ cấu doanh thu, chi phí, giá vốn; phân 

tích theo từng mặt hàng; Thông tin về các dự án mà DN ñang hoặc sắp thực hiện; 

Thông tin về các ñối tác chiến lược… cũng là những thông tin rất cần thiết ñể làm rõ 

hơn về năng lực, tiềm lực của DN ñã ñược bổ sung trong BCTN.  
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ðặc biệt là các DN có quy mô vốn lớn, nhiều DN cung cấp các thông tin bổ 

sung rất chi tiết, thuyết minh rõ ràng, có biểu ñồ, phân tích kỹ giúp người sử dụng dễ 

dàng so sánh. Nhiều DN ñã bổ sung thêm các nội dung về quản trị DN như quản trị 

rủi ro và các biện pháp khắc phục, chiến lược kinh doanh và các giải pháp ñịnh 

hướng thực hiện… ðây là những thông tin rất hữu ích ñối với nhà ñầu tư và người 

cung cấp tín dụng cho DN ñể có những ñánh giá về hiệu quả DN ñem lại trong tương 

lai, phục vụ việc ra quyết ñịnh. 

Với các tồn tại trong thực trạng các BCTN của các CTCP niêm yết trên TTCK 

Việt Nam, người sử dụng thông tin chắc chắn sẽ không tránh khỏi khó khăn khi cần 

tìm kiếm, so sánh và phân tích thông tin qua BCTN của DN và giữa các DN với 

nhau. Tuy rằng không có khuôn mẫu cụ thể và chi tiết cho BCTN của các DN song 

các thông tin ñược cung cấp trong BCTN cần phải ñược diễn giải một cách rõ ràng và 

trung thực nhằm hướng tới việc phục vụ hữu ích nhất cho các ñối tượng sử dụng 

thông tin. Các tồn tại trong BCTN cần có giải pháp hoàn thiện cụ thể ñể tạo môi 

trường minh bạch cho sự phát triển bền vững của bản thân DN và TTCK Việt Nam. 
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Kết luận chương 2 

Các CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam ñang phát triển mạnh mẽ. ðây là xu 

hướng phát triển tất yếu của nền kinh tế nước ta trong xu thế hội nhập quốc tế. ðể có 

thể phát triển nhanh và mạnh, các CTCP niêm yết phải coi trọng việc cung cấp thông 

tin ra bên ngoài thông qua kênh chính thống là BCTN. Việc nâng cao tính minh bạch 

và chuyên nghiệp của BCTN góp phần nâng cao tính minh bạch của TTCK Việt 

Nam, thúc ñẩy thị trường phát triển phù hợp với thông lệ quốc tế. Các ñối tượng sử 

dụng rất quan tâm ñến tính rõ ràng của thông tin, thể hiện bằng thông tin ñịnh lượng 

và các giải trình cho thông tin ñó cũng như các thông tin hướng tới tương lai, mang 

tính dự báo… Bên cạnh các kết quả ñáng khích lệ trong công bố thông tin của nhiều 

DN về số lượng và chất lượng thông tin, BCTN của các công ty niêm yết Việt Nam 

vẫn là tài liệu tham khảo, chưa có ảnh hưởng nhiều ñến các ñối tượng sử dụng. 

BCTN của các DN vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục như: Các nội dung cơ 

bản còn thiếu hoặc sơ sài; Cách trình bày còn chưa ñồng nhất, lộn xộn thứ tự, khó ñể 

tìm kiếm chi tiết giữa các DN; Các thông tin còn trùng lặp nhiều trong nội dung giữa 

các báo cáo chi tiết; Nhiều thông tin còn chưa ñồng nhất, khó so sánh giữa các DN 

với nhau. Các chỉ tiêu phân tích tài chính còn thiếu tính thống nhất giữa các BCTN; 

Các thông tin còn nặng tính quảng bá cho DN, chỉ tập trung làm nổi bật tính tích cực 

mà không ñề cập ñến các xu hướng không khả quan xảy ra… 

Xét theo ñánh giá của các ñối tượng sử dụng và lập BCTN, các nội dung của 

BCTN theo quy ñịnh hiện hành là cần thiết, tuy nhiên, nhiều thông tin khác cần bổ 

sung ñể làm rõ hơn hoạt ñộng, hiệu quả của DN như một số chỉ tiêu tài chính, phân 

tích và các nội dung phản ánh tồn ñọng, khía cạnh tiêu cực hoặc khâu dự báo… 

Việc xây dựng khuôn mẫu cụ thể, chi tiết của BCTN và áp dụng thống nhất cho 

các DN là rất khó song các thông tin BCTN cung cấp lại rất cần phải hướng tới việc phục 

vụ hữu ích nhất cho các ñối tượng sử dụng thông tin. Nguyên nhân của các tồn tại này 

mang tính chủ quan từ phía DN bởi nhiều DN còn chưa tuân thủ theo quy ñịnh về công 

bố thông tin, chưa làm minh bạch các thông tin kế toán tài chính. Tuy nhiên, thực trạng 

cũng là tấm gương phản chiếu, thể hiện một số bất cập trong quy ñịnh về công bố thông 

tin cần phải ñiều chỉnh. Các tồn tại trong BCTN cần có giải pháp hoàn thiện cụ thể ñể tạo 

môi trường minh bạch cho sự phát triển của bản thân DN và TTCK Việt Nam. 
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CHƯƠNG 3 

QUAN ðIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO 

THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN  

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

3.1. Sự cần thiết, nguyên tắc và quan ñiểm hoàn thiện hệ thống báo cáo 

thường niên của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện  

Việt Nam ñang ở thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng. Cùng với xu 

hướng phát triển mạnh mẽ của TTCK trong khu vực và thế giới, CTCP niêm yết của 

Việt Nam cũng ñang phát triển nhanh và mạnh. Nhu cầu thông tin về DN, về hoạt 

ñộng kinh doanh và tình hình tài chính là ñòi hỏi tất yếu của các ñối tượng sử dụng. 

BCTN là một kênh thông tin chính thống, công khai của DN nhằm phục vụ bản thân 

doanh nghiệp, các ñối tượng sử dụng thông tin ngoài DN và nhà nước trong quản lý 

kinh tế vĩ mô. Hệ thống BCTN hiện hành chắc chắn chưa cung cấp ñược ñầy ñủ các 

thông tin, chưa trả lời ñược tất cả các câu hỏi của người sử dụng thông tin bởi họ luôn 

muốn biết nhiều hơn nữa. ðây không chỉ là hạn chế riêng của BCTN mà là yếu ñiểm 

chung của thông tin tài chính. Do vậy, việc hoàn thiện thông tin trong BCTN nhằm 

cung cấp thông tin tốt nhất cho các ñối tượng sử dụng là cần thiết bởi các lý do sau: 

- Hoàn thiện BCTN ñem lại lợi ích cho bản thân CTCP niêm yết: 

 Với khả năng thu hút vốn cao từ bên ngoài thông qua việc phát hành chứng 

khoán ra công chúng, ñối tượng tham gia lớn nên các CTCP niêm yết chịu ảnh hưởng 

nhiều bởi các nhân tố bên ngoài. Tạo ñược niềm tin cho nhà ñầu tư, các tổ chức tài 

chính tín dụng, các ñối tác thông qua các thông tin từ BCTN chính là ñem lại những 

lợi ích thiết thực cho bản thân DN. Các thông tin chi tiết, cụ thể và phong phú của 

BCTN sẽ là công cụ hữu hiệu ñể DN thu hút vốn ñầu tư, tăng cường vốn tín dụng, gia 

tăng uy tín và giá trị.  

- Hoàn thiện BCTN nhằm ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ñối tượng 

sử dụng thông tin: 

Do ñặc thù của CTCP là huy ñộng vốn góp từ các cổ ñông ñể hoạt ñộng nên 

việc minh bạch thông tin là rất cần thiết bởi các thông tin về tình hình tài chính, hoạt 
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ñộng kinh doanh của DN ảnh hưởng trực tiếp ñến quyền lợi của các ñối tượng này. 

BCTN là căn cứ chính thống ñể các ñối tượng sử dụng thông tin khác ngoài DN như 

nhà ñầu tư, tổ chức tín dụng, chuyên gia ra quyết ñịnh ñầu tư, cho vay, tư vấn…. Bên 

cạnh các thông tin tài chính, BCTN còn chứa ñựng nhiều thông tin phi tài chính giúp 

cho người sử dụng thông tin hiểu chi tiết hơn về DN. 

ðối với các nhà ñầu tư, việc hiểu rõ tình hình tài chính, hoạt ñộng kinh doanh 

của DN, nắm ñược các thông tin tài chính và phi tài chính liên quan ñến DN, dễ dàng 

so sánh với các DN khác giúp họ có quyết ñịnh phù hợp trong việc tiếp tục ñẩy mạnh 

ñầu tư hay chỉ duy trì, bảo toàn vốn hoặc thoái lui ñầu tư… 

ðối với các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng, người cho vay, một hệ 

thống BCTN minh bạch, chi tiết và thuyết phục cũng là yếu tố quan trọng ñể tạo niềm 

tin trong việc quyết ñịnh mạnh dạn với chính sách tín dụng, tiếp tục cho vay hay thắt 

chặt tín dụng… 

ðối với các chuyên gia, BCTN với các thông tin tin cậy, chi tiết và thống nhất 

sẽ là công cụ hữu hiệu trong công việc phân tích, nghiên cứu, tư vấn… 

Kết quả khảo sát ñưa ra các ñánh giá của các nhà ñầu tư, chuyên gia và DN về 

mức ñộ ảnh hưởng của BCTN ñến quyết ñịnh và công việc của họ. ðồng thời, việc 

khảo sát, so sánh tiến hành xem xét, xin ý kiến của các chuyên gia và nhà ñầu tư về 

mức ñộ quan tâm ñến các báo cáo bộ phận trong BCTN, về các nội dung cần thiết và 

không cần thiết trong BCTN, về sự trùng lặp của thông tin, về sự cần thiết phải có 

BCTC…Ngoài ra, khảo sát còn tiến hành lấy ý kiến từ phía các CTCP niêm yết, ñối 

tượng phải lập BCTN, ñể ñánh giá về những khó khăn, thuận lợi khi lập BCTN. 

ðối với nhà ñầu tư, các thông tin từ kết quả khảo sát cho thấy BCTN là tài liệu 

ñược nhà ñầu tư biết ñến rộng rãi, chiếm 97,4% và ña số ñã từng sử dụng thông tin trên 

BCTN, chiếm 96,1%. Tuy nhiên, thông tin trên BCTN phục vụ cho mục ñích ñầu tư 

chưa nhiều (44,2% lựa chọn, giá trị trung bình 1.6), chủ yếu nhà ñầu tư dùng BCTN ñể 

tham khảo. Mặc dù vậy, vai trò của BCTN vẫn có ảnh hưởng nhất ñịnh, 87% nhà ñầu tư 

ñồng ý rằng các thông tin công bố trong BCTN của các công ty niêm yết có ảnh hưởng 

ñến việc ra quyết ñịnh ñầu tư. 50,6% nhà ñầu tư phải nghiên cứu BCTN của một DN 

nhiều lần ñể phục vụ cho việc ra quyết ñịnh. Như vậy, BCTN ñã có những ảnh hưởng 
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ñáng kể, là mối quan tâm của nhiều nhà ñầu tư nhưng BCTN hiện tại chưa thực sự phát 

huy ñược vai trò trở thành công cụ ñắc lực ñể ñưa ra các quyết ñịnh của ñầu tư. ðánh giá 

mức ñộ ảnh hưởng của BCTN ñến nhà ñầu tư ñược thể hiện qua thống kê trong Bảng 3.1 

và giá trị trung bình mẫu trong Hình 3.1. 

Bảng 3.1: Ảnh hưởng của BCTN ñến nhà ñầu tư 

Ý kiến của  
các nhà ñầu tư 

Hiểu biết 
về BCTN 

ðã từng 
sử dụng 
BCTN 

Sử dụng 
BCTN phục 
vụ ñầu tư 

Ảnh hưởng 
BCTN ñến 
quyết ñịnh 
ñầu tư 

Sử dụng 
nhiều lần 
BCTN của 
một DN 

1. Có 97.4% 96.1% 44.2% 87.0% 50.6% 

2. Không 2.6% 3.9% 48.0% 9.1% 23.4% 

3. Ý kiến khác 0 0 7.8% 3.9% 26.0% 

Lựa chọn trung bình 1.03 1.08 1.60 1.13 1.70 

(Nguồn: Tác giả tự tính theo Phụ lục 10.a) 
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Hình 3.1: Mức ñộ ảnh hưởng của BCTN ñến nhà ñầu tư 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 3.1) 
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ðối với các chuyên gia, qua kết quả khảo sát ñược thống kê trong Bảng 3.2 và 

ñồ thị Hình 3.2: Thông tin trên BCTN có tác ñộng nhất ñịnh ñến các chuyên gia, ña 

số có sử dụng BCTN thường xuyên trong công việc (chiếm 75% và trung bình là 

1.3); 67,9% chuyên gia sử dụng nhiều lần BCTN của một DN và 57,1% có thu ñược 

thành công nhất ñịnh từ việc sử dụng thông tin qua BCTN của DN. Bên cạnh các ảnh 

hưởng ñó, các chuyên gia thực sự chưa ñọc kĩ tất cả các thông tin chi tiết mà chỉ quan 

tâm ñến từng phần cụ thể (chiếm 28,6% và giá trị trung bình ñạt 1.7). Do vậy, thông 

tin chọn lọc, tập trung vào các thông tin tài chính cơ bản và quy chuẩn với thiết kế 

ñơn giản, không phóng ñại hình ảnh của DN là mong muốn của nhiều chuyên gia khi 

sử dụng BCTN. ðánh giá mức ñộ ảnh hưởng thể hiện qua số liệu thống kê Bảng 3.2 

và giá trị trung bình mẫu Hình 3.2. 

Bảng 3.2: Ảnh hưởng của BCTN ñến chuyên gia 
 

Ý kiến của các 
chuyên gia 

Thường 
xuyên sử 

dụng BCTN 

Mức ñộ 
ñọc kỹ 
BCTN 

Sử dụng 
nhiều lần 
BCTN của 
một DN 

Mức ñộ thành 
công từ sử dụng 
thông tin của 

BCTN 
1. Có 75.0% 28.6% 67.9% 57.1% 

2. Không 17.9% 42.9% 7.2% 39.3% 

3. Ý kiến khác 7.1% 28.5% 25.0% 3.6% 

Lựa chọn trung bình 1.32 1.71 1.57 1.46 

(Nguồn: Tác giả tự tính theo Phụ lục 10.b) 
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Hình 3.2: Mức ñộ ảnh hưởng của BCTN ñến chuyên gia 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 3.2) 
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 - Hoàn thiện BCTN nhằm phục vụ quản lý vĩ mô: 

Thông tin trong BCTN giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước nắm và kiểm 

soát ñược tình hình tài chính và hoạt ñộng kinh doanh của DN, thực hiện chức năng 

quản lý của mình. Cơ quan thuế, UBCKNN, cơ quan thống kê… thực thi, giám sát 

việc thực hiện các chính sách, pháp luật về thuế, kế toán tài chính ñồng thời tiếp tục 

thay ñổi, ban hành chính sách mới phù hợp hơn với thực tế.  

Như vậy, mặc dù TTCK Việt Nam ñang có những bước phát triển mạnh 

nhưng việc công bố thông tin còn nhiều bất cập phải cải thiện, ñặc biệt là việc lập và 

nộp BCTC, BCTN của CTCP niêm yết. Do vậy, việc hoàn thiện hệ thống BCTN ñể 

phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế là rất cần thiết hiện nay. 

 - Hoàn thiện BCTN nhằm ñáp ứng với xu thế phát triển của TTCK và các 

CTCP niêm yết Việt Nam:  

Cùng với xu hướng phát triển hội nhập chung của nền kinh tế vào TTCK khu 

vực và thế giới, các CTCP niêm yết Việt Nam ngày càng phát triển nhanh, mạnh. 

Trong Dự thảo Chiến lược Phát triển TTCK Việt Nam ñến năm 2020, UBCKNN ñã 

chỉ rõ việc ñẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa tạo kênh huy ñộng, phân phối vốn ñầu tư 

cho nhà nước [39, tr.148]. Các loại hình DN khác tiếp tục ñược tạo ñiều kiện ñể tham 

gia vào TTCK. Hàng hóa cung ứng trên TTCK ñược ña dạng hóa, ñảm bảo cho hoạt 

ñộng của TTCK ñược an toàn và hiệu quả, tạo ñiều kiện ñể các DN Việt Nam từng 

bước tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế, niêm yết tại các Sở giao dịch lớn hoặc 

ñăng ký giao dịch ñiện tử, phát hành cổ phiếu, trái phiếu công ty tại thị trường vốn 

quốc tế. DN không ngừng cải tiến năng lực quản lý, hòa nhập với chuẩn mực, yêu cầu 

về công bố thông tin minh bạch, tin cậy, thu hẹp khoảng cách phát triển của Việt Nam 

và thế giới. 

3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện 

ðể BCTN thực sự phát huy tác dụng cung cấp thông tin, góp phần làm minh 

bạch, công khai và lành mạnh hơn thị trường tài chính, ñưa thị trường tài chính phát 

triển ñúng quỹ ñạo và ổn ñịnh, việc hoàn thiện BCTN phải tuân thủ nguyên tắc phù 

hợp. Nguyên tắc phù hợp biểu hiện cụ thể trên các ñiểm sau:  
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- Phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế: 

Trước hết, hệ thống BCTN của Việt Nam quy ñịnh phải phù hợp với chuẩn 

mực và thông lệ quốc tế bởi Việt Nam ñang hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, do 

vậy, hệ thống kế toán tài chính của Việt Nam không thể nằm ngoài quy ñịnh về chuẩn 

mực và thông lệ của quốc tế. Mặt khác, ngoài các cổ ñông trong nước, các CTCP 

niêm yết còn có các cổ ñông nước ngoài. Muốn thu hút nhà ñầu tư nước ngoài thì hệ 

thống BCTC nói riêng và BCTN nói chung của DN phải phù hợp cho các ñối tượng 

sử dụng thông tin này. Ngoài ra, các CTCP niêm yết Việt Nam cũng ñang từng bước 

tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế ñể niêm yết tại các Sở giao dịch lớn hoặc 

giao dịch ñiện tử. Các thông tin công bố trên BCTN của DN Việt Nam phải tuân thủ 

theo quy ñịnh chung của quốc tế và của các nước muốn niêm yết giao dịch. 

Từ các lý do trên, khi ban hành, sửa ñổi chế ñộ kế toán, quy ñịnh về lập báo 

cáo kế toán, BCTN phải có sự tham khảo và kế thừa các quy ñịnh của các tổ chức kế 

toán quốc tế nhằm tiếp thu một cách nhanh chóng, hiệu quả các phương pháp, kỹ 

thuật, kinh nghiệm của quốc tế. 

- Phù hợp với xu thế phát triển của CTCP niêm yết: 

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế và TTCK, các CTCP niêm yết 

của Việt Nam phát triển ngày càng nhanh, mạnh thông qua tiến trình ñẩy mạnh cổ 

phần hóa DNNN và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các loại hình DN khác tham gia thị 

trường. Việc xây dựng các quy ñịnh về BCTN cũng phải dựa trên dự ñoán về xu thế 

phát triển của CTCP niêm yết ñể ñáp ứng nhu cầu thông tin. 

- Phù hợp với nhu cầu thực tế của các ñối tượng sử dụng thông tin: 

BCTN nhằm mục ñích cung cấp thông tin cho ñông ñảo các ñối tượng sử dụng 

như nhà ñầu tư, chuyên gia, tổ chức tín dụng, công chúng… Do vậy, quy ñịnh về 

BCTN phải ñáp ứng ñược yêu cầu về thông tin cho ña dạng các ñối tượng sử dụng, 

ñặc biệt là các nhà ñầu tư. 

- Phù hợp với ñường lối phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước: 

BCTN phải ñược hoàn thiện dựa trên nhu cầu, ñặc ñiểm riêng của ñường lối 

phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam. Với nhiệm vụ mà ðảng ta ñề ra là phát triển 

nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, BCTN phải ñặt ra phải phản ánh 

ñược hoạt ñộng của DN trong nền kinh tế thị trường ñồng thời chú ý tới các vấn ñề về 

xã hội như quan hệ cộng ñồng, môi trường, từ thiện…  
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3.1.3. Quan ñiểm hoàn thiện  

Trên cơ sở nguyên tắc phù hợp, việc hoàn thiện hệ thống BCTN của các 

CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam phải quán triệt các quan ñiểm cơ bản sau: 

- Quan ñiểm công khai, minh bạch thông tin: 

Công khai, minh bạch là tiêu thức ñể nhà ñầu tư và công chúng có nhìn nhận, 

ñánh giá ñúng thực trạng DN. Yêu cầu công khai, minh bạch thông tin luôn ñược 

quan tâm tuy nhiên chưa có ràng buộc chặt chẽ về mặt pháp lý nên các thông tin công 

bố trong BCTN phải công khai và cần hơn nữa là minh bạch. Thông tin trên BCTN 

phải ñược công bố công khai cho công chúng, thông qua các phương tiện thông tin 

ñại chúng, truyền thông hoặc các trang thông tin ñiện tử (website) của DN. Qua các 

thông tin trên BCTN, các ñối tượng sử dụng mới có cơ sở ñể ñưa ra quyết ñịnh liên 

quan ñến DN. 

Quan ñiểm công khai thông tin phải ñược quy ñịnh rõ ràng về nội dung, thời 

gian và cách thức các thông tin bắt buộc phía DN phải công bố thông qua các văn bản 

pháp luật của nhà nước. 

Bên cạnh việc phải công khai BCTN, thông tin cung cấp phải minh bạch, rõ 

ràng. Thông tin trên BCTN của CTCP niêm yết tạo ñược ñộ tin cậy cho các ñối tượng 

sử dụng sẽ là tiền ñề cho một TTCK  Việt Nam phát triển công bằng, bền vững.  

Quan ñiểm về minh bạch thông tin ñược thể hiện rõ qua việc nâng cao chất 

lượng nội dung phải phản ánh trung thực về tình hình sản xuất kinh doanh của DN, 

ñảm bảo thời hạn nộp báo cáo và chế tài xử phạt, ñảm bảo tính thống nhất trong các 

văn bản quy ñịnh.  

- Quan ñiểm rõ ràng, dễ hiểu: 

Mục ñích của BCTN là cung cấp thông tin cho các ñối tượng sử dụng. Các 

ñối tượng này ña dạng, khác nhau về mục ñích, trình ñộ, lứa tuổi…Do vậy, các 

thông tin cung cấp trên BCTN phải dễ hiểu, rõ ràng ñể những người có hiểu biết 

nhất ñịnh cũng có thể ñọc và hiểu ñược. 

Thông tin trên BCTN xây dựng phải ñảm bảo sự so sánh thống nhất giữa 

các DN, phải ñược chuẩn hóa trên nền tảng chung về các nguyên tắc lập, cách 
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ghi nhận, ño lường thông tin, ngôn ngữ, thuật ngữ và các biểu mẫu, nội dung 

công bố. 

- Quan ñiểm ñầy ñủ, chính xác: 

Các thông tin trong BCTN phải phản ánh ñầy ñủ, khách quan kết quả kinh 

doanh, tình hình hoạt ñộng của DN, tránh tình trạng ñối phó, lợi dụng các kẽ hở 

của các văn bản pháp luật mà DN cung cấp thông tin theo hướng có lợi nhất, 

không công bố hoặc công bố không trung thực thông tin. Với các quy ñịnh chặt 

chẽ về công bố thông tin, các DN sẽ phải tuân thủ, giảm tính hình thức, công bố 

cho có lệ mà thiếu chi tiết, ñầy ñủ của thông tin ñể nhà ñầu tư và công chúng 

ñánh giá ñược ñúng thực trạng tài chính của DN. 

ðể ñánh giá mức ñộ trung thực, hợp lý của BCTC, báo cáo của kiểm toán 

ñộc lập ñóng vai trò quan trọng. Do vậy, bản thân ñội ngũ các KTV  phải có 

trình ñộ chuyên môn phù hợp, ñáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai ñoạn 

hiện nay.  

- Quan ñiểm hội nhập: 

Nước ta ñang trong giai ñoạn hội nhập sâu, rộng, ñánh dấu bằng bước ngoặt 

khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mai quốc tế (WTO). ðể ñáp ứng yêu cầu 

của nền kinh tế hội nhập, hệ thống kế toán mà trong ñó sản phẩm là BCTC và 

BCTN cũng phải chuyển ñổi, thích ứng với chuẩn mực kế toán và thông lệ quốc tế. 

ðây là hướng tích cực ñể nước ta nâng cao chất lượng báo cáo từ kinh nghiệm quốc 

tế, thu hút ñược các nhà ñầu tư nước ngoài cũng như tiến trình giao dịch tại các sàn 

GDCK quốc tế của các CTCP niêm yết. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên của các công ty cổ 

phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

3.2.1. Hoàn thiện về hình thức báo cáo 

BCTN hiện tại ñang ñược trình bày còn lộn xộn thứ tự các thông tin và báo 

cáo chi tiết khiến người sử dụng rất mất thời gian khi tìm kiếm, so sánh thông tin. 

Ngoài ra, người sử dụng rất phản ñối việc nhiều DN còn lạm dụng BCTN ñể quảng 

cáo sản phẩm, dịch vụ. Nhiều DN quá rườm rà, quá tải trong cung cấp thông tin, 
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trong khi ñó, rất nhiều DN, ñặc biệt với DN có quy mô nhỏ, lại trình bày báo cáo quá 

sơ sài, chủ yếu liệt kê ñầu mục nội dung và mang tính ñối phó. ðể BCTN ñược thống 

nhất, rõ ràng và khoa học, hình thức của báo cáo cần ñược quy ñịnh khung với các 

thứ tự ñược sắp xếp như sau: 

(1) Phần tổng quan  

Phần tổng quan là nội dung ñầu tiên trong BCTN nhằm giới thiệu chung nhất 

về DN. ðể tạo ấn tượng cho người ñọc, phần này cần thống kê các thành tích nổi bật 

của DN, nêu về sứ mệnh, tầm nhìn và thông ñiệp của ban lãnh ñạo gửi tới các cổ 

ñông với thứ tự sau: 

- Một số chỉ số tài chính nổi bật qua các năm (từ 3 ñến 5 năm) 

- Sứ mệnh, tầm nhìn 

- Thông ñiệp của Chủ tịch HðQT 

 (2) Giới thiệu về doanh nghiệp 

ðể giới thiệu cho người ñọc biết về lịch sử hình thành và phát triển của DN 

cũng như về ñội ngũ lãnh ñạo, các thông tin giới thiệu chung nhất về DN cần nhất 

thiết phải có ngay trong những nội dung ñầu tiên của BCTN. Nội dung này thể hiện 

theo trình tự sau: 

- Thông tin về DN 

- Quá trình hình thành và phát triển 

- Cơ cấu tổ chức và giới thiệu nhân sự của công ty: Giới thiệu HðQT, BGð, 

Ban kiểm soát, nhân sự… 

(3) Các báo cáo của ban lãnh ñạo 

Một trong những nội dung rất ñược chú ý của các ñối tượng sử dụng BCTN là 

các thông tin diễn giải, làm rõ hơn về tình hình hoạt ñộng và khả năng phát triển của 

DN. Các thông tin này ñược thể hiện cụ thể trong các báo cáo của ban lãnh ñạo DN. 

Thứ tự ưu tiên trình bày cần ñược thực hiện như sau: 

- Báo cáo của HðQT 

- Báo cáo của BGð 

- Báo cáo của Ban Kiểm soát 
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 (4) Thông tin cổ ñông 

Cổ ñông là ñối tượng chủ yếu nhất mà BCTN hướng tới. Do vậy, thông tin 

giữa DN và các cổ ñông về các nội dung liên quan như các cổ ñông lớn, các giao dịch 

của các cổ ñông lớn, các thống kê chứng khoán, chính sách nhân sự và ñãi ngộ, các 

thông tin bổ sung khác cần sắp xếp theo thứ tự: 

- Thông tin cổ ñông và vốn cổ phần 

- Dữ liệu thống kê về cổ ñông 

- Dữ liệu thống kê về chứng khoán 

- Các công ty có liên quan 

- Thông tin về nhân sự và chính sách ñãi ngộ 

- Thông tin khác: quan hệ với môi trường, cộng ñồng, văn hóa DN… 

(5) Báo cáo tài chính 

Bên cạnh các thông tin diễn giải, các số liệu từ BCTC là nội dung không thể 

thiếu của BCTN, giúp cho người sử dụng ñánh giá tình hình tài chính, hiệu quả kinh 

doanh cũng như các phân tích thông qua các con số cụ thể. Thứ tự các báo cáo này 

cần tuân theo trình tự: 

- Báo cáo kiểm toán 

- BCTC (BCTC riêng hoặc BCTC hợp nhất) 

- Giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán 

3.2.2. Hoàn thiện số lượng báo cáo bộ phận 

Thông tư số 09/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành các quy ñịnh khung cho BCTN nên ngoài các nội dung cơ bản phải 

trình bày, DN có thể ñưa vào BCTN nhiều thông tin tùy ý và không cần theo thứ tự 

cụ thể. Do vậy, nhiều BCTN quá tải thông tin trong khi nhiều báo cáo khác lại quá sơ 

sài, ñối phó. Thêm vào ñó, như trong phần thực trạng ñã ñề cập, rất nhiều thông tin 

còn bị trùng lắp giữa các báo cáo chi tiết hoặc nhiều nội dung khó hiểu cho người lập 

thông tin do quy ñịnh hướng dẫn chung chung. Các tồn tại này ñã làm giảm vai trò, 

tác dụng của BCTN ñối với các ñối tượng sử dụng thông tin. Do vậy, chúng tôi ñề 

xuất bổ sung thêm một số báo cáo bộ phận của BCTN sau: 
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- Báo cáo của Ban kiểm soát: 

Mặc dù chưa là báo cáo bắt buộc theo quy ñịnh hiện hành nhưng 50% DN 

khảo sát ñã có báo cáo của BKS trong nội dung của BCTN, thể hiện sự sáng tạo, 

học hỏi quốc tế và chú trọng trong cung cấp thông tin của DN. BKS với vai trò thay 

mặt cho các cổ ñông giám sát về các hoạt ñộng của BGð và HðQT nên báo cáo của 

BKS rất cần thiết phải công bố công khai cho các cổ ñông và công chúng. Luật 

Doanh nghiệp năm 2005 quy ñịnh các CTCP có trên 11 cổ ñông là cá nhân hoặc cổ 

ñông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm 

soát. Do vậy, chúng tôi ñề xuất các CTCP niêm yết nếu có BKS trong cơ cấu tổ 

chức thì phải lập và trình bày báo cáo của BKS trong BCTN. 

- Báo cáo về quản trị rủi ro: 

Nội dung trong BCTN thường thiên về tính lịch sử và DN rất ngại ñề cập ñến 

các thông tin xấu nhưng các cổ ñông lại rất quan tâm ñến các thông tin hướng tới 

tương lai cũng như thực sự các vướng mắc, thông tin xấu mà DN gặp phải. Nội dung 

về rủi ro quan trọng nhất và cách quản trị rủi ro ñó ñược sự ñồng ý cao của các ñối 

tượng sử dụng thông tin và lập BCTN. Mặt khác, 13% BCTN ñạt giải cuộc thi Bình 

chọn BCTN năm 2010 ñược khảo sát ñã có nội dung này. Do vậy, quản trị rủi ro là 

nội dung cần thiết cần ñưa vào và sắp xếp trong báo cáo của HðQT. 

- Báo cáo thay ñổi vốn chủ sở hữu: 

Vốn chủ sở hữu của CTCP rất ñược các ñối tượng sử dụng quan tâm bởi 

ñây là thông tin cung cấp khả năng tự chủ tài chính của DN cũng như ảnh hưởng 

ñến lợi ích của cổ ñông. Thông tin về thay ñổi vốn chủ sở hữu là thông tin bắt 

buộc phải công bố trong BCTN của nhiều nước phát triển như Mỹ, Úc, 

Anh…Nhiều CTCP trong nước cũng ñã lập riêng báo cáo này trong mục BCTC 

như CTCP Dược Hậu Giang, CTCP Tập ñoàn Hòa Phát, CTCP Kho vận giao nhận 

ngoại thương…Chi tiết về vốn chủ sở hữu và các thay ñổi của vốn chủ từ lợi 

nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, chênh lệch tỷ giá hối ñoái hoặc từ 

trích lập các quỹ…sẽ là các thông tin hữu ích ñối với nhà ñầu tư và các ñối tượng 

sử dụng, cần công bố trong BCTN của DN. 
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3.2.3. Hoàn thiện nội dung báo cáo 

BCTN chưa thực sự ảnh hưởng nhiều ñến các ñối tượng sử dụng bởi các thông 

tin trên BCTN còn chưa ñáng tin cậy và chưa kịp thời với các nhà ñầu tư, chuyên gia 

và công chúng… ðể cung cấp thông tin hữu ích hơn cho các ñối tượng sử dụng, chúng 

tôi ñề xuất cần hoàn thiện nội dung của BCTN trên một số ñiểm sau: 

(1) Phần tổng quan 

ðây là phần ñầu tiên trong BCTN nên cần thể hiện các nội dung tổng quát và 

ñiển hình nhất của DN, bao gồm: 

- Các chỉ số tài chính nổi bật qua các năm (từ 3 ñến 5 năm):  

Bảng tổng kết tình hình kết quả hoạt ñộng, tình hình tài chính của DN qua các 

năm (ít nhất là 3 năm gần nhất) trình bày ngay phần mở ñầu nhằm tạo ñiểm nhấn với 

người ñọc. Nội dung này cần ñề cập ñến thành tích nổi bật thông qua số liệu thống kê, 

gồm các thông tin tài chính như doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, 

giá trị sản lượng sản xuất, tài sản, vốn chủ sở hữu, lãi trên cổ phiếu (EPS), một vài chỉ 

số tài chính cơ bản khác của DN…; các diễn giải thông tin như tỷ lệ % lợi nhuận của 

hoạt ñộng kinh doanh chính, tỷ lệ % lợi nhuận của thị trường kinh doanh chính… Các 

DN nên trình bày kèm theo biểu ñồ, ñồ thị ñể người ñọc dễ so sánh thông tin. 

- Tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn của DN: 

Nội dung về sứ mệnh, tầm nhìn ngày càng quan trọng trong BCTN của DN, 

ñược trình bày trong những trang ñầu của BCTN và ñược coi như tuyên bố của DN 

về mục ñích, ñịnh hướng trong ngắn hạn và dài hạn ảnh hưởng chi phối các hoạt ñộng 

của DN. Tuyên bố cần ngắn gọn, rõ ràng giúp cổ ñông, nhân viên, ñối tác, khách 

hàng… hiểu về lí do cho sự tồn tại và phát triển, trách nhiệm của DN ñối với cộng 

ñồng và các ñích mà DN ñang hướng tới.  

- Thông ñiệp của Chủ tịch HðQT: 

Vì là thư của Chủ tịch HðQT gửi tới các cổ ñông của công ty nên nội dung này 

ngoài mục ñích cảm ơn của ban ñiều hành tới các cổ ñông, ñối tác…, các thông tin tóm 

tắt về các sự kiện của DN trong năm qua, sự tăng trưởng lợi nhuận, vốn, cổ tức và giới 

thiệu các sản phẩm mới… sẽ giúp người ñọc hiểu thêm về hoạt ñộng của DN và các 

kết quả ñạt ñược một cách tổng quát nhất. Tuy nhiên, cần tránh nêu quá nhiều thông 

tin, gây trùng lặp trong các báo cáo của Chủ tịch HðQT và BGð. 
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 (2) Giới thiệu về doanh nghiệp 

Các thông tin chi tiết về DN, quá trình hình thành và phát triển, thành tựu ñạt 

ñược trong năm báo cáo…là những nội dung cơ bản mà ña số các báo cáo khảo sát 

ñều trình bày trong những phần ñầu tiên của báo cáo. 70% DN khảo sát giới thiệu ñội 

ngũ lãnh ñạo và nhân sự của DN trong phần giới thiệu về DN thay vì giới thiệu lẻ tẻ 

trong nhiều mục theo quy ñịnh hiện hành. Sự thay ñổi này là phù hợp vì người sử 

dụng thông tin rất quan tâm ñến ñội ngũ lãnh ñạo, những người chèo lái DN. Những 

thông tin tóm tắt về ñội ngũ lãnh ñạo sẽ ñưa ñến những ñánh giá và tạo niềm tin về 

năng lực ñiều hành DN. Các nội dung trình bày trong phần này gồm: 

- Thông tin chi tiết về DN:  

Một số DN có ñưa nội dung này vào phần cuối cùng của BCTN, thậm chí một 

vài DN không công bố làm cho người sử dụng không có thông tin về chủ của BCTN 

mình ñang ñọc. Do vậy, thông tin chi tiết về DN cần phải ñưa ngay phần ñầu của báo 

cáo ñể giúp cho người sử dụng nhận ñịnh ngay các thông tin cơ bản của DN như tên, 

ñịa chỉ, mã chứng khoán, vốn ñiều lệ, thông tin liên hệ…  

- Quá trình hình thành và phát triển:  

Nội dung này bao gồm các “Sự kiện quan trọng” của DN như việc hình thành, 

chuyển ñổi, niêm yết, khác… của DN. Trong nội dung này, việc công bố thông tin về 

sự kiện quan trọng như hợp nhất, mua lại, tái tổ chức tài sản và các giao dịch bên liên 

quan là yêu cầu bắt buộc. ðây là những thông tin rất ñặc trưng của CTCP niêm yết 

Việt Nam bởi nhiều CTCP ñược hình thành thông qua cổ phần hóa các DN nhà nước. 

DN có thể tổng kết các mốc phát triển, thay ñổi của DN ñể người sử dụng thông tin 

nắm bắt ñược. DN cũng giới thiệu ngành nghề kinh doanh chủ yếu mà không nêu quá 

chi tiết vì nội dung này ñã ñược thể hiện rất rõ trong Thuyết minh BCTC.  

- Cơ cấu tổ chức và giới thiệu nhân sự của công ty:  

Phần nội dung này cần khái quát sơ ñồ cơ cấu tổ chức, thành viên của ban lãnh 

ñạo và lực lượng nhân sự của DN. Cụ thể: 

+ Sơ ñồ cơ cấu tổ chức: ðây là nội dung ñược chuyển từ mục 7 “Tổ chức và 

nhân sự” nhằm giúp người ñọc nắm bắt ñược tổng quan mô hình tổ chức hoạt ñộng 

của DN. 
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+ Giới thiệu thành viên của HðQT, BGð và Ban kiểm soát: 

Giới thiệu các thành viên lãnh ñạo DN cần thống nhất trình bày trong phần 

này, gồm tên và tóm tắt lý lịch trích ngang các thành viên. Phần giới thiệu thành viên 

HðQT và BKS ñược thay cho mục 8 “Thông tin cổ ñông/ thành viên góp vốn và 

Quản trị công ty” còn giới thiệu thành viên của BGð ñược thay cho mục 7 “Tổ chức 

và nhân sự” theo quy ñịnh hiện hành. 

+ Giới thiệu nhân sự của DN: 

Các thông số như số lượng nhân viên và một vài số liệu thống kê trình ñộ, lứa 

tuổi, giới tính… thay cho mục 7 “Tổ chức và nhân sự” theo quy ñịnh hiện hành. 

(3) Báo cáo của Hội ñồng quản trị 

Theo quy ñịnh về công bố thông tin hiện hành, các DN phải có cả báo cáo của 

Chủ tịch HðQT và báo cáo của BGð. Tuy nhiên, trong BCTN của nhiều DN, một số 

thông tin còn bị trùng lắp trong 2 loại báo cáo này hoặc ñối với các DN trong cơ cấu 

tổ chức, lãnh ñạo là Chủ tịch HðQT kiêm Tổng giám ñốc, một số DN thường chỉ nêu 

một báo cáo tổng hợp chung. Do vậy, ñể tránh trùng lặp về thông tin, báo cáo của 

Chủ tịch HðQT cần ngắn gọn, nêu các nội dung chủ yếu liên quan ñến quản trị DN, 

hoạt ñộng của HðQT, bao gồm các nội dung cơ bản: 

- Tóm tắt các sự kiện, hoạt ñộng kinh doanh của DN trong năm tài chính: 

ðánh giá một số kết quả nổi bật về các hoạt ñộng của DN trong năm giữa chỉ tiêu 

thực hiện so với kế hoạch như doanh thu, lợi nhuận… Nội dung này cần gắn với phân 

tích hoạt ñộng của DN trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới, vị trí của 

DN trong ngành kinh doanh. 

- Phân tích những biến ñộng lớn trong hoạt ñộng kinh doanh: hoạt ñộng ñiển 

hình tốt hoặc xấu của các chi nhánh, các ñơn vị thành viên; những ảnh hưởng từ lạm 

phát, giá cả…; những thay ñổi chủ yếu về chiến lược kinh doanh, nhân sự, dự án ñầu 

tư, sản phẩm mới, thị trường mới, thay ñổi về vốn cổ phần…; những tồn ñọng phải 

giải quyết… 

- Thông báo về các hoạt ñộng liên quan ñến việc ñóng cửa hoặc bán bộ phận 

của DN hoặc thành lập liên doanh mới… 
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- Thông tin về quản trị công ty: Hoạt ñộng của HðQT trong năm, hoạt ñộng 

của thành viên HðQT ñộc lập không ñiều hành, hoạt ñộng của các tiểu ban trong 

HðQT; tóm tắt các vấn ñề HðQT ñã thông qua trong năm tài chính; kế hoạch ñể tăng 

cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị công ty… 

- Chiến lược phát triển: 

Nội dung này rất ñược các ñối tượng sử dụng thông tin quan tâm, thể hiện 

vai trò lãnh ñạo của HðQT. 54.1% ý kiến cho rằng nội dung “Chiến lược phát triển 

trong tương lai” trong báo cáo của HðQT bị trùng lặp với “Kế hoạch phát triển 

trong tương lai” trong báo cáo của BGð. ðể tránh trùng lặp hoặc hiểu nhầm giữa 2 

phần này, nội dung phần này phải thể hiện mục tiêu và chiến lược của DN trong 

ngắn hạn và dài hạn với mốc thời gian và ñịnh hướng thật rõ ràng về mục tiêu ñịnh 

hướng phát triển DN như thị trường mục tiêu, sản phẩm mới, dự án sắp triển 

khai…và nêu cách thức ñể ñạt mục tiêu ñặt ra mà không ñi vào chi tiết các chỉ tiêu 

tài chính cho năm kế hoạch. 

- Quản trị rủi ro:  

DN cần ñưa ra những phân tích về rủi ro và quản trị rủi ro có thể xảy ra, nội 

dung này cần trình bày: 

+ DN cần ñưa ra nhận dạng những rủi ro, các nghi ngờ có thể gặp phải như rủi 

ro từ chính sách vĩ mô, pháp luật; rủi ro môi trường kinh doanh như tỷ giá ngoại tệ, 

lãi suất tiền vay; rủi ro từ nhà cung cấp, khách hàng; rủi ro nội tại DN như năng lực 

sản xuất quá tải… 

+ DN cần phân tích, ño lường các rủi ro gặp phải, ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng 

ñến kết quả kinh doanh và hoạt ñộng của DN. 

+ Trên cơ sở các phân tích, DN cần có giải pháp thiết thực ñể khắc phục. 

Những giải pháp này phải khả thi và thuyết phục người ñọc.  

Báo cáo của HðQT chủ yếu cung cấp các thông tin diễn giải, không ñịnh 

lượng ñược, tập trung vào chiến lược và kế hoạch trong công tác quản trị và ñường 

lối phát triển DN. ðể tạo niềm tin ñối với người sử dụng, ý kiến ñánh giá của các 

KTV  với các thông tin này là rất hữu ích. Do vậy, chúng tôi ñề xuất cần có ý kiến 

của kiểm toán với các thông tin diễn giải của DN. 
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 (4) Báo cáo của BGð 

Mục ñích của báo cáo là làm rõ trách nhiệm, vai trò của ban lãnh ñạo về tình 

hình tài chính, kinh doanh của DN. ðây ñược xem là phần không thể thiếu của BCTN 

bởi nó thể hiện các giải thích, phân tích về hoạt ñộng và tình hình tài chính của DN, 

là những kết quả của chính sách ñiều hành DN. Báo cáo của BGð bao gồm nội dung 

cơ bản: 

- Tổng quan về các hoạt ñộng kinh doanh cơ bản của DN, thể hiện ñược hoạt 

ñộng kinh doanh chủ ñạo, tổng kết ñánh giá sự phát triển của từng hoạt ñộng kinh 

doanh qua các năm, bao gồm các nội dung: 

+ So sánh tình hình thực hiện với kế hoạch: Căn cứ vào các chỉ tiêu cụ thể ñã 

nêu trong kế hoạch năm trước mà BGð ñể so sánh với thực hiện, các chỉ số tài chính 

cơ bản như: Doanh thu, lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu, lãi trên cổ phiếu (EPS), 

cổ tức… Nội dung này ñược nêu chi tiết hơn, tránh trùng lặp với báo cáo của Chủ 

tịch HðQT.  

+ Giải trình khác biệt từ kết quả kinh doanh so với kế hoạch ñã công bố, ñặc 

biệt là khi DN chưa ñạt ñược kết quả theo kế hoạch thì phải có giải trình cụ thể các 

nguyên nhân chủ quan, khách quan ñể làm cơ sở cho nhà ñầu tư ñánh giá trách nhiệm 

của BGð. 

+ Phân tích các chỉ tiêu tài chính: khả năng sinh lời, khả năng thanh toán; cơ cấu 

doanh thu, chi phí theo từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; phân tích sản lượng 

từng loại sản phẩm sản xuất và tiêu thụ; thị phần của từng loại sản phẩm, khách hàng;  

+ Phân tích, bình luận các thông số quan trọng so sánh với DN cùng ngành, 

khu vực kinh doanh… 

- Các nhận xét, ñánh giá khác: 

+ ðánh giá chính sách ñiều hành của công ty  

+ ðánh giá về năng lực sản xuất 

+ Những tiến bộ mà DN ñạt ñược về cơ cấu tổ chức quản lý, chiến lược kinh 

doanh, quảng bá sản phẩm… 

+ Biện pháp quản trị nổi bật 

- Kế hoạch phát triển trong tương lai:  
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ðây là nguồn thông tin ñể các nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng thông tin 

tham khảo về các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho năm tiếp theo như kế hoạch doanh thu, 

lợi nhuận; kế hoạch phân phối lợi nhuận; tiến triển các dự án ñầu tư xây dựng, các dự 

án mới; dự ñoán tăng trưởng vốn kinh doanh; dự ñoán thay ñổi về số lượng, chất 

lượng nguồn nhân lực… 

Trong BCTN, bên cạnh các thông tin tài chính và diễn giải thành tích, kết quả 

ñạt ñược của DN, các thông tin tiêu cực hầu như không ñược DN ñề cập ñến. Do vậy, 

DN cần có những nhận ñịnh, thông tin về các khó khăn, vướng mắc phải ñối mặt 

trong năm tới và các giải pháp ngăn ngừa, giải quyết. 

(5) Báo cáo của Ban kiểm soát 

BKS là người ñại diện cho các cổ ñông giám sát hoạt ñộng ñiều hành, kinh 

doanh của DN. Báo cáo của BKS là khách quan và quan trọng ñối với các ñối tượng 

sử dụng thông tin, ñặc biệt là với các nhà ñầu tư. Tuy nhiên, nội dung này chưa bắt 

buộc công bố trong quy ñịnh về BCTN hiện hành. Nội dung của báo cáo của BKS 

phải bao gồm các thông tin chủ yếu sau: 

- Mục tiêu và phạm vi kiểm soát 

- Phương pháp kiểm soát ñã thực hiện 

- Các nhận xét, ñánh giá của BKS trên các khía cạnh: hoạt ñộng ñiều hành của 

HðQT, BGð; tình hình thực hiện kế hoạch ñề ra; thẩm ñịnh BCTC; tuân thủ pháp 

luật; tình hình thực hiện các kiến nghị, ñề xuất của BKS… 

- Các kiến nghị của BKS ñối với DN 

(6) Thông tin cổ ñông 

Qua khảo sát lấy ý kiến ở chương 2, BCTN phải có nội dung quan hệ với nhà 

ñầu tư và người lao ñộng ñược ủng hộ tương ñối cao của nhà ñầu tư và các chuyên 

gia. Những người lập báo cáo cần hướng tới cổ ñông là ñối tượng phục vụ chính, vì 

vậy, BCTN thật sự cần quan tâm ñến các thông tin này. 

Nội dung này ñã ñược ñề cập thành mục riêng trong 33% BCTN khảo sát 

nhưng các thông tin còn rất khác nhau giữa các DN. Ngoài ra, trong Thông tư số 

09/2010/TT-BTC cũng có quy ñịnh mục 8 “Thông tin cổ ñông” nhưng thông tin còn 

mang tính thống kê, rất nhiều DN không nêu ñầy ñủ. Do vậy, việc quy chuẩn các nội 
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dung cơ bản của phần này nhằm hướng tới cung cấp thông tin trực tiếp cho các cổ 

ñông, ñối tượng sử dụng chủ yếu của BCTN là rất cần thiết. Trong phần này, DN ñề 

cập ñến các thông tin cơ bản như: 

- Thông tin chi tiết về cổ ñông và vốn cổ phần:  

+ Danh sách các cổ ñộng lớn (tên, năm sinh, ñịa chỉ, nghề nghiệp hoặc ngành 

nghề kinh doanh, số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu) 

+ Tỷ lệ cổ phần sở hữu và những thay ñổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của 

thành viên HðQT, BGð, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và những người liên quan 

ñến các ñối tượng trên. 

+ Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn 

- Dữ liệu thống kê về cổ ñông: Cơ cấu cổ ñông góp vốn nhà nước, sáng lập và 

nước ngoài.  

- Dữ liệu thống kê về chứng khoán: Qua ñánh giá của các ñối tượng khảo sát, 

49.2% ý kiến không ñồng tình về sắp xếp các thông tin về thống kê chứng khoán theo 

quy ñịnh hiện hành trong nội dung báo cáo của BGð. Do vậy, chúng tôi ñề xuất 

chuyển nội dung này từ báo cáo của BGð sang phần “Thông tin cổ ñông” với chi tiết 

trình bày gồm: 

+ Tổng số cổ phiếu theo từng loại: Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành, cổ phiếu 

dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại 

+ Tổng số trái phiếu ñang lưu hành theo từng loại 

+ Số lượng cổ phiếu tăng thêm 

+ Giá cổ phiếu giao dịch cao nhất và thấp nhất trong năm 

- Các công ty có liên quan:  

Giới thiệu công ty có liên quan, tình hình ñầu tư vào công ty có liên quan, tóm 

tắt tình hình tài chính của công ty có liên quan. Các công ty có liên quan ñược chi tiết 

thành các nhóm: 

+ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của CTCP niêm yết 

+ Công ty có trên 50% vốn cổ phần mà CTCP niêm yết nắm giữ: (công ty con) 

+ Công ty có từ 20 ñến dưới 50% vốn cổ phần mà CTCP niêm yết nắm giữ: 

(công ty liên kết) 



 123 

+ Các khoản ñầu tư dài hạn khác 

- Thông tin về nhân sự và chính sách ñãi ngộ: 

+ Thay ñổi nhân sự chủ chốt: Ban ñiều hành và Kế toán trưởng 

+ Thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên HðQT, BGð và Ban kiểm: 

Các thông tin liên quan ñến quyền lợi, thù lao của BGð, Chủ tịch HðQT, BKS… 

phải có số liệu cụ thể cho từng cá nhân thay vì số liệu của nhóm hoặc số liệu tương 

ñối (tỷ lệ %). Số tiền cụ thể của từng người sẽ giúp người sử dụng thông tin ñánh giá 

về ñãi ngộ của DN với các nhà quản trị của DN, liên quan ñến tính bền vững hay bất 

ổn của ñội ngũ lãnh ñạo. 

+ Chính sách với người lao ñộng: lương, thưởng, ñào tạo, an toàn lao ñộng, 

quyền lợi khác… 

- Thông tin khác: quan hệ của DN với môi trường, cộng ñồng, hoạt ñộng ñối 

ngoại với nhà ñầu tư, văn hóa DN, công bố ấn phẩm ñăng tải BCTN, thông báo họp 

ðại hội ñồng cổ ñông… 

Chúng tôi ñề xuất bỏ nội dung “Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 năm báo 

cáo” vì phần này thể hiện rất cụ thể trong BCTC, 83% DN khảo sát không ñề cập 

trong BCTN, trong khi một số DN lại trích lại BCðKT… 

(7) Báo cáo tài chính 

BCTC là thông tin rất ñược nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng khác quan tâm. 

Tuy nhiên, kết quả khảo sát ở chương 2 cho thấy BCTC chiếm tỷ lệ số trang nhiều, từ 

30% ñến 60% trang của BCTN làm cho số lượng trang BCTN nhiều nhưng thông tin 

diễn giải và các nội dung khác lại ít. Ngoài ra, BCTC dạng tóm tắt nhận ñược sự ñồng 

thuận cao của các ñối tượng sử dụng, 54.5% so với 42.1% ý kiến ủng hộ BCTC dạng 

ñầy ñủ. Người sử dụng có thể tìm ñọc BCTC dạng dầy ñủ của DN riêng mà không cần 

thiết ñưa vào BCTN, tránh làm cho thông tin quá nhiều trong BCTN. 

Với nội dung BCTC, các thông tin cần công bố như sau: 

- Bổ sung nội dung về công bố trách nhiệm của BGð với số liệu trên BCTC 

của DN. Quy ñịnh này nhằm tạo sự thống nhất trong các DN khi áp dụng bởi nhiều 

DN ñã trình bày nội dung này song không ñồng nhất giữa Chủ tịch HðQT và BGð. 

- Ý kiến của kiểm toán ñộc lập: 
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Kiểm toán ñộc lập cần ñưa ra ý kiến:  

+ Về BCTC 

+ Về thông tin phi tài chính của DN 

Các thông tin diễn giải của DN rất khó ño lường ñược nhưng lại có ảnh hưởng 

nhiều ñến các ñối tượng sử dụng (80.8% ý kiến ñồng ý). Nhiều DN ñưa ra các ñánh 

giá, nhận ñịnh mang tính chủ quan nhưng các thông tin này có thể tác ñộng ñến giá 

cổ phiếu của DN. Do vậy, các thông tin diễn giải DN cung cấp cần phải có cơ sở nên 

cần phải ñược kiểm ñịnh bởi kiểm toán. 63.5% ý kiến tán ñồng về cần kiểm toán các 

thông tin này. ðối với nhà ñầu tư, họ cho rằng thông tin mà DN cung cấp trên BCTN 

không ñủ tin cậy (lựa chọn trung bình là 1.96) nên cần phải quy chuẩn, hoàn thiện ñể 

phát huy ñúng vai trò của BCTN. 

- Ý kiến của kiểm toán nội bộ (nếu có) 

- BCTC dạng tóm tắt (Bảng cân ñối kế toán, BCKQKD, báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ, thuyết minh BCTC chọn lọc) 

ðối với DN có công ty con và công ty liên kết, phải thực hiện hợp nhất BCTC 

thì phải công bố BCTC hợp nhất. 

- Bổ sung báo cáo thay ñổi vốn chủ sở hữu: 

Nội dung của báo cáo thay ñổi vốn chủ sở hữu bao gồm số liệu ñầu năm và 

cuối năm của các chỉ tiêu: 

+ Vốn cổ phần 

+ Thặng dư vốn cổ phần 

+ Cổ phiếu quỹ 

+ Lợi nhuận chưa phân phối 

+ Các quỹ trích lập như quỹ ñầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ 

khen thưởng, phúc lợi… 

Mẫu Báo cáo thay ñổi vốn chủ sở hữu ñược ñề xuất theo Bảng 3.3. 

 



 

 125 

Bảng 3.3: Báo cáo thay ñổi vốn chủ sở hữu      

(ðơn vị tính: ðồng Việt Nam) 

Vốn cổ phần Trích lập các quỹ 

Chỉ tiêu 
Số 

lượng 
cổ 

phần 

Giá 
trị 
mỗi 
cổ 
phần 

Tổng 
giá trị 
vốn 
cổ 
phần 

Thặng 
dư vốn 
cổ phần 

Cổ 
phiếu 
thưởng 

Cổ 
phiếu 
quỹ 

Chênh 
lệch 
ñánh 
giá lại 
tài sản 

Chênh 
lệch tỷ 
giá 

Quỹ 
ñầu tư 
phát 
triển 

Quỹ 
dự 

phòng 
tài 

chính 

… 

Lợi 
nhuận 
chưa 
phân 
phối 

Tổng 
cộng 
vốn 
chủ 
sở 
hữu 

Số dư ñầu năm trước              

1. Tăng (giảm) vốn trong năm trước (Vốn góp 
cổ phần, trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu phát 
hành, chuyển ñổi trái phiếu, cổ phiếu quỹ…) 

             

2. Lợi nhuận thuần năm trước              

3. Cổ tức năm trước              

4. Tăng (giảm) khác               

Số dư cuối năm trước (ñầu năm nay)              

1. Tăng (giảm) vốn trong năm nay (Vốn góp cổ 
phần, trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu phát 
hành, chuyển ñổi trái phiếu, cổ phiếu quỹ…) 

             

2. Lợi nhuận thuần năm nay              

3. Cổ tức năm nay              

4. Tăng (giảm) khác              

Số dư cuối năm nay              
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(8) Bản giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán: 

- Ý kiến của kiểm toán ñộc lập:  

Các DN cần giải trình về ý kiến kiểm toán ñộc lập như công khai ñơn vị kiểm 

toán, KTV  thực hiện kiểm toán, số năm ñã thực hiện kiểm toán cho DN. ðặc biệt, 

DN phải phân tích các vấn ñề ñược KTV  lưu ý, hạn chế, loại trừ và các nhận xét ñặc 

biệt (nếu có), các biện pháp ñể giải quyết các vấn ñề kể trên. 

- Ý kiến của kiểm toán nội bộ:  

Nếu DN có bộ phận kiểm toán nội bộ thì phải công bố về cách thức làm việc 

và các ý kiến của kiểm toán nội bộ. 

- Về các thông tin cần bổ sung trong BCTN: 

Các ñối tượng khảo sát ñược ñề nghị tích vào thông tin cần bổ sung theo 5 

mức, từ rất không ñồng ý ñến rất ñồng ý. Kết quả thu ñược phản ánh trong Bảng 3.4 

và Hình 3.3. Nhìn chung, hai thông tin chính sách về xã hội, môi trường và quảng cáo 

tiếp thị sản phẩm không ñược sự ủng hộ của các ñối tượng khảo sát bởi các thông tin 

này ñược sử dụng như công cụ quảng bá cho DN, làm tăng số trang của BCTN mà 

không hữu ích ñối với người sử dụng (lựa chọn trung bình lần lượt là 3.39 và 3.48). 

Ngược lại, thông tin về rủi ro và cách quản trị rủi ro ñều ñạt sự nhất trí bổ sung cao 

(lựa chọn trung bình là 4.08), tiếp ñến là thông tin tổng kết tình hình tài chính qua các 

năm và quan hệ với nhà ñầu tư, người lao ñộng. 

Bảng 3.4: Mức ñộ ñồng ý bổ sung các thông tin trong BCTN 

(Giá trị trung bình) 
Chuyên 
gia 

Nhà  
ñầu tư 

Doanh 
nghiệp 

Tổng cộng 

1. Tổng kết tình hình tài chính 
qua các năm  

3.93 3.99 3.69 3.93 

2. Rủi ro quan trọng nhất và cách 
quản trị 

4.14 4.11 3.88 4.08 

3. Quan hệ với nhà ñầu tư và 
người lao ñộng 

3.64 3.58 3.88 3.63 

4. Chính sách về xã hội, môi 
trường 

3.50 3.43 3.69 3.48 

5. Quảng cáo tiếp thị sản phẩm, 
dịch vụ 

3.36 3.45 3.19 3.39 

(Nguồn: Tác giả tự tính từ Phụ lục 12) 
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Hình 3.3: So sánh mức ñộ ñồng ý bổ sung các thông tin trong BCTN 

(Nguồn: Tác giả tự thực hiện từ số liệu của Bảng 3.3) 

Bên cạnh các thông tin tài chính có thể ñịnh lượng và kiểm toán ñược, các 

ñối tượng sử dụng rất ñồng tình việc cần kiểm toán các thông tin phi tài chính 

của DN như các thông tin về kế hoạch, chiến lược kinh doanh, dự án sắp thực 

hiện, cam kết của DN với nhà ñầu tư, ñối tác, nhân viên và xã hội…80.8% ñối 

tượng khảo sát trả lời có bị ảnh hưởng bởi các thông tin phi tài chính của DN. 

63.5% lựa chọn ñồng ý các thông tin phi tài chính cần thiết phải kiểm toán. Các 

thông tin này cũng cần ñược kiểm ñịnh bởi bên thứ 3 nhằm nâng cao chất lượng 

thông tin và niềm tin cho người sử dụng thông tin. Chi tiết về kết quả ñánh giá 

ñược thể hiện qua Bảng 3.5. 
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Bảng 3.5: ðánh giá về mức ñộ cần thiết phải kiểm toán thông tin phi tài chính 

Tổng cộng 
Ý kiến ñánh giá Chuyên gia Nhà ñầu tư 

Số lượng Tỷ lệ % 

1. Có cần thiết 20 46 66 63.5 

2. Không cần thiết 8 29 37 35.5 

3. Không ý kiến 0 1 1 1.0 

Tổng cộng 28 76 104     100.0 

Lựa chọn trung bình 1.29 1.37 1.35  

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả ñiều tra) 

3.2.4. Hoàn thiện về chỉ tiêu tài chính cơ bản  

Kết quả khảo sát ở chương 2 cho thấy các ñối tượng sử dụng quan tâm và 

tìm kiếm các thông tin phân tích, diễn giải liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp ñến 

lợi ích của họ từ phía DN. Trong khi báo cáo của kiểm toán, BCTC thường 

không nêu rõ các ý nghĩa của các con số mà ñiều này lại rất quan trọng với nhà 

ñầu tư, ví dụ như vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn cùng nằm trong nguồn vốn kinh 

doanh, khi tỷ lệ nợ dài hạn/nguồn vốn tăng dần qua các năm ñược xem như dấu 

hiệu không khả quan ñối với nhà ñầu tư. Khi nợ tăng, vốn dành cho hoạt ñộng sẽ 

phải trả, chi phí lãi vay tăng sẽ làm giảm lượng tiền sẵn có ñể trả cổ tức. Giá trị 

các khoản mục vốn chủ sở hữu và nợ phải trả luôn ñược các KTV kiểm tra và 

xác minh trong báo cáo kiểm toán nhưng không cung cấp ý kiến về xu hướng 

biến ñộng của nguồn vốn… 

Do vậy, các chỉ tiêu tài chính cơ bản rất quan trọng ñối với nhà ñầu tư và các 

ñối tượng sử dụng. ðể tăng hiệu quả trong ñánh giá, phân tích, các chỉ tiêu cần ñược 

trình bày trong 5 năm liên tục với các biểu ñồ, ñồ thị ñể người sử dụng dễ so sánh và 

ñánh giá xu hướng và nhịp ñiệu biến ñộng của các chỉ tiêu. Sự quan tâm nhất về các 

chỉ tiêu phân tích ñược sắp xếp theo thứ tự là lãi cơ bản trên cổ phiếu, lợi nhuận sau 

thuế TNDN, cổ tức dự kiến ñược chia, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tổng 
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tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. Các chỉ tiêu này cần bổ sung trong BCTN với các 

nội dung chi tiết như sau: 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu [16]: ðây là một trong những chỉ tiêu nhằm ñánh 

giá hiệu quả kinh doanh của DN. Chỉ tiêu này phản ánh mức lợi nhuận mà một cổ 

phiếu thường có ñược trong kỳ. Do vậy, các nhà ñầu tư ñặc biệt quan tâm ñể ñánh 

giá, so sánh lợi ích mang lại khi mua cổ phiếu của DN này thay vì DN khác. Mức lãi 

cơ bản trên cổ phiếu của DN càng cao sẽ càng thu hút nhà ñầu tư. Chỉ tiêu này ñược 

xác ñịnh như sau: 

 

 

 

  

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: Chỉ tiêu này phản ánh số lợi nhuận còn lại sau 

khi DN ñã thực hiện nghĩa vụ về thuế TNDN ñối với Nhà nước, ñược xác ñịnh bằng 

công thức: 

 

 

 

- Cổ tức dự kiến ñược chia: Chỉ tiêu này phản ánh một phần lợi nhuận sau thuế 

TNDN dự kiến ñược chia cho các cổ ñông của một CTCP. Cổ tức có thể ñược chi trả 

bằng tiền hoặc cổ phiếu. ðối với các nhà ñầu tư, cổ tức là phần thu nhập nhận ñược 

từ hoạt ñộng ñầu tư, tính theo hiệu quả kinh doanh của DN. Do vậy, chỉ tiêu cổ tức dự 

kiến ñược chia rất ñược các nhà ñầu tư và các ñối tượng khác quan tâm vì nó gắn với 

lợi ích trực tiếp mà nhà ñầu tư nhận ñược, phục vụ việc ra quyết ñịnh trong ñầu tư và 

ñánh giá hiệu quả kinh doanh của DN trong kỳ. 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh 

thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất ñộng sản ñầu tư và cung cấp dịch vụ trong năm 

báo cáo của DN. 

- Tổng tài sản: Phản ánh tổng trị giá tài sản hiện có của DN tại thời ñiểm báo 

cáo, bao gồm các tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. 

Lãi cơ bản trên  
cổ phiếu 

Lợi nhuận     Cổ tức chi trả cho 
 sau thuế     -        cổ phiếu ưu ñãi 

Số lượng cổ phiếu thường bình quân 
ñang lưu hành 

= 

Lợi nhuận 
sau thuế 
TNDN 

= 

Tổng lợi nhuận 
trước thuế 
TNDN 

Chi phí thuế TNDN hiện 
hành và Chi phí thuế 

TNDN hoãn lại 

_ 
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- Nợ phải trả: Trong quá trình kinh doanh, khi nguồn vốn chủ sở hữu không tài 

trợ ñược cho nhu cầu vốn phục vụ hoạt ñộng kinh doanh, DN sẽ phải huy ñộng từ 

nhiều nguồn khác nhau. Nợ phải trả là số nợ mà DN phải có trách nhiệm phải trả cho 

các chủ nợ như ngân hàng, các tổ chức tín dụng, người bán, người lao ñộng, ngân 

sách nhà nước…ðây là chỉ tiêu quan trọng ñể các ñối tượng sử dụng dùng làm căn cứ 

xác ñịnh mức ñộ tự chủ tài chính trong kinh doanh, ñánh giá các rủi ro từ sử dụng vốn 

của DN, làm căn cứ ñể ñưa ra quyết ñịnh liên quan. 

- Vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu ñầu tư vào kinh doanh. ðây 

không phải là một khoản nợ nên DN không phải cam kết thanh toán. Chỉ tiêu này 

giúp cho các ñối tượng sử dụng có thể ñưa ra các nhận ñịnh về mức ñộ ñộc lập và an 

ninh tài chính của DN, tăng niềm tin của các nhà ñầu tư vào DN. 

ðối với các chỉ tiêu phân tích, DN cần trình bày các chỉ tiêu chủ yếu ñang thu 

hút sự quan tâm của ñối tượng sử dụng theo thứ tự ưu tiên: các chỉ số ñánh giá khả 

năng sinh lời (lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế trên doanh 

thu thuần, lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản); thị giá cổ phiếu trên thu nhập (P/E); 

các chỉ số ñánh giá khả năng thanh toán (hệ số khả năng thanh toán nhanh, hệ số khả 

năng thanh toán nợ ngắn hạn); nợ phải trả trên tổng tài sản; tài sản ngắn hạn trên tổng 

tài sản. Các chỉ tiêu này cần ñược phân tích theo thời gian, khoảng 5 năm, trên các 

góc ñộ thể hiện tình hình biến ñộng, xu hướng tăng trưởng cùng với việc trình bày 

thông qua các ñồ thị, biểu ñồ, sơ ñồ minh họa. Cách xác ñịnh các chỉ tiêu này cần 

thống nhất như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (còn gọi là sức sinh lợi của vốn chủ 

sở hữu - ROE): Chỉ tiêu nhằm ñánh giá 1 ñơn vị vốn chủ sở hữu bình quân ñưa vào 

kinh doanh ñem lại bao nhiêu ñơn vị lợi nhuận sau thuế. ROE càng lớn thì chứng tỏ 

hiệu quả kinh doanh của DN càng cao, ñồng thời còn chứng tỏ ñược năng lực của bộ 

phận quản lý khai thác hiệu quả vốn chủ sở hữu của DN, cân ñối hài hòa giữa vốn 

chủ sở hữu với vốn vay, ñưa lại hiệu quả nhất trên ñồng vốn của DN. 

 

 

 

Sức sinh lợi của 
vốn chủ sở hữu 

Lợi nhuận sau thuế  

Vốn chủ sở hữu bình quân  
= 
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- Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (còn gọi là sức sinh lợi của doanh 

thu thuần - ROS) cho biết 1 ñơn vị doanh thu thuần ñem lại bao nhiêu ñơn vị lợi 

nhuận sau thuế. Trị số này càng cao phản ánh hiệu quả kinh doanh của DN càng cao 

và ngược lại. Chỉ tiêu này dùng ñể ñánh giá hiệu quả kinh doanh của DN cùng với chỉ 

tiêu ROE. Chỉ tiêu này ñược xác ñịnh bằng: 

 

 

 

- Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (còn gọi là sức sinh lợi của tài sản - 

ROA): cho biết 1 ñơn vị tài sản bình quân ñưa vào kinh doanh ñem lại bao nhiêu ñơn 

vị lợi nhuận sau thuế. ROA càng lớn, hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của DN càng 

cao và ngược lại. Cách xác ñịnh của chỉ tiêu này như sau: 

 

 

 

- Thị giá cổ phiếu trên thu nhập (hệ số P/E): ño lường mối quan hệ giữa giá thị 

trường (P- market price) và thu nhập của mỗi cổ phiếu (EPS - Earning per share), 

ñược tính bằng:  

 

 

Hệ số P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu ñó bao 

nhiêu lần. Nếu hệ số P/E cao thì dự ñoán về tốc ñộ tăng cổ tức trong tương lai cao, ñộ 

rủi ro thấp và an toàn cho ñầu tư. 

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Hệ số này là căn cứ ñể nhà ñầu tư và 

các ñối tượng sử dụng nhằm ñánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của DN cao 

hay thấp ñể ñưa ra quyết ñịnh phù hợp. Nếu trị số này lớn hơn hoặc bằng 1 chứng tỏ 

DN có ñủ hoặc thừa khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và ngược lại, trị số này nhỏ 

hơn 1 càng nhiều thể hiện khả năng trả nợ ngắn hạn của DN càng thấp. Cách xác ñịnh 

hệ số này như sau: 

Sức sinh lợi 
của doanh thu 

thuần 

Lợi nhuận sau thuế  

Doanh thu thuần 
= 

Sức sinh lợi của 
tài sản 

Lợi nhuận sau thuế  

Tổng tài sản bình quân trong kỳ 
= 

Hệ số P/E 

Giá thị trường của cổ phiếu (P) 

Thu nhập của mỗi cổ phiếu (EPS) 
= 
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- Hệ số khả năng thanh toán nhanh: Cùng với hệ số khả năng thanh toán nợ 

ngắn hạn, các ñối tượng sử dụng rất quan tâm ñánh giá khả năng thanh toán nhanh 

của DN cho các khoản ñến hạn thay vì các khoản nợ trong vòng 1 năm hoặc 1 chu kỳ 

kinh doanh. Cách xác ñịnh hệ số khả năng thanh toán nhanh bằng việc loại trừ giá trị 

hàng tồn kho (là bộ phận có khả năng chuyển ñổi thành tiền chậm nhất trong tài sản 

ngắn hạn) trong tài sản ngắn hạn so sánh với tổng số nợ ngắn hạn. Hệ số này ≥ 1 thể 

hiện DN ñảm bảo thanh toán nhanh ñược nợ ngắn hạn, ngược lại, nếu hệ số này <1, 

DN ñược ñánh giá là không ñảm bảo thanh toán nhanh ñược toàn bộ nợ ngắn hạn. Hệ 

số này ñược tính theo công thức: 

 

 

 

- Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản: ðây là chỉ tiêu phản ánh mức ñộ tài trợ tài 

sản của DN bằng các khoản nợ. Hệ số này càng cao chứng tỏ mức ñộ phụ thuộc của 

DN vào các khoản nợ càng lớn, ñộc lập tự chủ về tài chính càng thấp. Các nhà ñầu tư 

sẽ rất cân nhắc và ít quan tâm ñối với DN có hệ số nợ trên tài sản cao. 

-Tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản: Hệ số này nhằm phân tích cấu trúc tài 

chính của DN ñể ñưa ra các ñánh giá tính hợp lý trong ñầu tư, sử dụng vốn của DN 

dựa trên cơ cấu tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản và xem xét trong lĩnh vực kinh 

doanh liên quan của DN. ðể có ñược ñánh giá về xu hướng biến ñộng về ñầu tư cho 

các khoản mục tài sản ngắn hạn như hàng tồn kho, chính sách về thanh toán,… số 

liệu ñưa ra cần thể hiện theo tỷ trọng của từng bộ phận tài sản ngắn hạn trong tổng tài 

sản với cách xác ñịnh như sau: 

 

 

 

Hệ số khả năng thanh 
toán nợ ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn  

Tổng số nợ ngắn hạn 

= 

Hệ số khả năng thanh 
toán nhanh 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Tổng số nợ ngắn hạn 

= 

Tỷ trọng của từng bộ 
phận tài sản ngắn hạn 
trong tổng tài sản 

Giá trị của từng bộ phận 
tài sản ngắn hạn  

Tổng tài sản 

= x  100% 
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3.2.5. Hoàn thiện về thời gian và cách thức công bố thông tin 

Thời gian công bố thông tin theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 

01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy ñịnh chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn nộp BCTC. Tuy nhiên, các ñối tượng sử dụng lại rất không ñồng tình với 

quy ñịnh này vì thông tin quá chậm, không ñáp ứng nhu cầu sử dụng nên làm giảm 

tính hữu ích của báo cáo. Dựa vào dung hòa các ý kiến ñề xuất thời gian công bố 

BCTN của các ñối tượng sử dụng và ñối tượng lập báo cáo, chúng tôi ñề xuất thời 

gian công bố BCTN cần sớm hơn, chậm nhất là 90 ngày kể từ khi kết thúc năm báo 

cáo (cùng thời hạn nộp BCTC theo quy ñịnh hiện hành).  

Còn về cách thức công bố thông tin, cùng với sự phát triển nhanh của công 

nghệ thông tin, internet trở thành công cụ hữu hiệu trong tìm kiếm và cung ứng thông 

tin. Chúng tôi rất nhất trí với ý kiến của các ñối tượng sử dụng và ñề xuất cách thức 

CTCP niêm yết phải công bố BCTN bắt buộc trên trang thông tin ñiện tử (website) 

của UBCKNN, Sở GDCK, Trung tâm GDCK và của DN. Ngoài ra, DN phải nộp 

dưới hình thức văn bản cho UBCKNN, Sở hoặc Trung tâm GDCK, nơi DN giao 

dịch. ðối với các cổ ñông lớn hoặc các ñối tượng quan tâm ñến BCTN của DN, 

khuyến khích DN gửi dạng văn bản hoặc gửi thư ñiện tử trực tiếp. 

3.2.6. Mẫu báo cáo thường niên ñề xuất 

BCTN luôn chứa ñựng hai luồng thông tin là quảng bá DN và công bố thông 

tin. Nếu không có mẫu biểu quy ñịnh cụ thể cho BCTN sẽ rất khó cho người sử dụng 

khi muốn so sánh chi tiết bởi sự khác nhau trong trình bày của các công ty. Ví dụ như 

DN này ñưa ra số liệu 5 năm, DN khác lại là 10 năm. Một số DN chỉ ñưa số liệu quá 

khứ và hiện tại trong khi số khác nêu cả dự toán trong năm tới…hoặc các DN ñưa ra 

chi tiết không tương ñương: Tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn; tài sản dài hạn và nợ dài 

hạn… Trên cơ sở khảo sát thực trạng BCTN của các CTCP niêm yết cùng với ý kiến 

ñánh giá từ phía người sử dụng và người lập báo cáo, luận án ñã ñề xuất các giải pháp 

hoàn thiện BCTN hiện hành trên các phương diện hình thức, nội dung, chỉ tiêu và 

thời gian, cách thức công bố thông tin. Dưới góc ñộ người sử dụng thông tin, BCTN 

cần tăng thêm các quy ñịnh, hướng dẫn nhằm quy chuẩn theo khuôn mẫu cụ thể ñể dễ 
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tìm kiếm, so sánh thông tin. Chúng tôi ñề xuất mẫu biểu BCTN với sự thay ñổi trình 

tự sắp xếp các nội dung, bổ sung các nội dung và các chỉ tiêu ñược các ñối tượng 

khảo sát quan tâm theo Bảng 3.6.  

Bảng 3.6:  Báo cáo thường niên ñề xuất 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  

TÊN CÔNG TY ðẠI CHÚNG... 

Năm báo cáo... 

I. PHẦN TỔNG QUAN 

1. Một số chỉ số tài chính nổi bật qua các năm 
  

Chỉ tiêu Năm (N-3) Năm (N-2) Năm (N-1) Năm N 

1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu      

2. Lợi nhuận sau thuế     

3. Cổ tức ñược chia     

4. Lợi nhuận trước thuế     

5. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay     

…     

  

2. Tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp 

� Sứ mệnh 

� Tầm nhìn 

3. Thông ñiệp của Chủ tịch Hội ñồng quản trị 

II. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Thông tin chi tiết DN 

- Tên DN 

- ðịa chỉ 

- Vốn ñiều lệ 

- Mã chứng khoán 

- Thông tin liên hệ... 
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2. Quá trình hình thành và phát triển 

- Việc thành lập 

- Chuyển ñổi sở hữu thành công ty cổ phần: hợp nhất, mua lại, tái tổ chức... (nếu có) 

- Niêm yết 

- Các sự kiện khác 

- Ngành nghề kinh doanh 

3. Cơ cấu tổ chức và giới thiệu nhân sự:  

� Sơ ñồ cơ cấu tổ chức 

� Giới thiệu thành viên trong HðQT (Lý lịch trích ngang) 

�  Giới thiệu thành viên trong BGð (Lý lịch trích ngang) 

�  Giới thiệu thành viên trong BKS (Lý lịch trích ngang) 

�  Giới thiệu nhân sự: số lượng nhân viên, số liệu thống kê về trình ñộ, lứa tuối, giới tính… 

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

1. Tóm tắt sự kiện, hoạt ñộng kinh doanh của DN trong năm tài chính 

- Phân tích, ñánh giá một số kết quả nổi bật ñạt ñược trong bối cảnh nền kinh tế trong 

nước và thế giới: 

� Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

� Tổng doanh thu thuần kinh doanh  

� Tổng lợi nhuận thuần kinh doanh  

� Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

� Tổng lợi nhuận sau thuế 

� ...  

- Vị trí của DN trong ngành kinh doanh 

2. 2. 2. 2. Những biến ñộng lớn trong hoạt ñộng kinh doanh     

- Hoạt ñộng ñiển hình tốt hoặc xấu của chi nhánh, ñơn vị thành viên 

- Ảnh hưởng bởi giá cả, tỷ giá, lạm phát… 

- Thông báo về hoạt ñộng liên quan ñến việc ñóng cửa hoặc bán bộ phận của DN 

hoặc thành lập liên doanh mới 

- Những thay ñổi chủ yếu: chiến lược kinh doanh, dự án ñầu tư mới, thị trường, sản 

phẩm mới… 
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3. Thông tin về quản trị công ty  

-Hoạt ñộng của HðQT trong năm 

- Hoạt ñộng của thành viên HðQT ñộc lập không ñiều hành 

- Hoạt ñộng của các tiểu ban trong HðQT 

-Tóm tắt các vấn ñề HðQT ñã thông qua trong năm tài chính 

- Kế hoạch ñể tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị công ty 

4. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Mục tiêu ñịnh hướng phát triển DN 

- Các cách thức ñể ñạt mục tiêu ñặt ra 

5. Quản trị rủi ro 

-Nhận dạng rủi ro và các nghi ngờ rủi ro có thể gặp phải 

-Phân tích, ño lường rủi ro và ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng ñến kết quả kinh doanh 

-Biện pháp khắc phục rủi ro 

IV. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ðỐC 

 1. Tổng quan về hoạt ñộng kinh doanh của DN năm báo cáo 

- So sánh tình hình thực hiện với kế hoạch: Một số chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, lợi 

nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu, lãi trên cổ phiếu, cổ tức… 

Thực hiện so với kế hoạch 
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 

Số tiền Tỷ lệ (%) 

1. Doanh thu thuần     

2. Lợi nhuận sau thuế     

3. Vốn chủ sở hữu     

4. Lãi trên cổ phiếu     

5. Cổ tức     

…      

- Giải trình khác biệt từ kết quả kinh doanh So với kế hoạch ñã công bố, nguyên nhân 

chưa ñạt kết quả theo kế hoạch: 

� Nguyên nhân 

� Giải pháp khắc phục… 
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- Phân tích các chỉ tiêu: Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 

� Phân tích khả năng sinh lời: 

 
� Phân tích khả năng thanh toán: 

 

Năm N so với 
Chỉ tiêu (N-3) (N-2) (N-1) N 

(N-3) (N-2) (N-1) 

1. Lợi nhuận sau thuế trên 

vốn chủ sở hữu (ROE) (%) 

       

2. Lợi nhuận sau thuế trên 

tổng tài sản (ROA) (%) 

       

3. Lợi nhuận sau thuế trên 

doanh thu thuần (ROS) (%) 

       

…        

Cuối năm N so với 
Cuối 
năm 
(N-3) 

Cuối 
năm 
(N-2) 

Cuối 
năm 
(N-1) 

Chỉ tiêu 

Cuối 
năm 
(N-
3) 

Cuối 
năm 
(N-2) 

Cuối 
năm 
(N-1) 

Cuối 
năm 
N 

± % ± % ± % 
1. Hệ số khả năng thanh 

toán tổng quát (lần) 

          

2. Hệ số khả năng thanh 

toán nợ ngắn hạn (lần) 

          

3. Hệ số khả năng 

thanh toán nhanh (lần) 

          

…           

- Cơ cấu doanh thu, chi phí theo từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

- Sản lượng từng loại sản phẩm sản xuất và tiêu thụ… 

- Phân tích thị phần của từng loại sản phẩm, khách hàng 

- Phân tích, bình luận các thông số quan trọng so sánh với các DN cùng ngành, cùng 

khu vực kinh doanh… 
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2. Các nhận xét, ñánh giá 

- ðánh giá chính sách ñiều hành của công ty  

- ðánh giá về năng lực sản xuất 

- Biện pháp quản trị nổi bật 

3. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược  

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý, chiến lược kinh doanh, quảng 

bá sản phẩm 

- Các biện pháp kiểm soát….. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

- Xây dựng chỉ tiêu năm kế hoạch: giá trị sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận… 

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 

- Tiến triển các dự án ñầu tư xây dựng, các dự án mới 

- Dự ñoán tăng trưởng vốn kinh doanh 

- Dự ñoán thay ñổi về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực 

- Các khó khăn, vướng mắc phải ñối mặt trong năm tới và các giải pháp ngăn ngừa, 

giải quyết… 

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Mục tiêu và phạm vi kiểm soát 

2. Phương pháp kiểm soát 

3. ðánh giá của Ban kiểm soát 

- Hoạt ñộng ñiều hành của HðQT, BGð 

- Tình hình thực hiện kế hoạch 

- Thẩm ñịnh BCTC 

- Tuân thủ pháp luật 

- Việc thực hiện ñề xuất của BKS trong năm tài chính 

4. Các kiến nghị của Ban kiểm soát 
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VI. THÔNG TIN CỔ ðÔNG 

1.Thông tin chi tiết về cổ ñông và vốn cổ phần 

- Danh sách các cổ ñộng lớn (tên, năm sinh, ñịa chỉ, nghề nghiệp hoặc ngành nghề 

kinh doanh, số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu) 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu và những thay ñổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên 

HðQT, BGð, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và những người liên quan ñến các ñối 

tượng trên 

- Thông tin về giao dịch của thành viên chủ chốt và người có liên quan:  

+ Giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng vốn cổ phần 

+ Thông tin về hợp ñồng giao dịch ñược ký kết giữa công ty và người có liên quan 

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông 

- Cổ ñông góp vốn Nhà nước 

- Cổ ñông góp vốn sáng lập 

- Cổ ñông góp vốn nước ngoài 

3. Thống kê chứng khoán  

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 

� Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành 

� Số lượng cổ phiếu dự trữ 

� Số lượng cổ phiếu quỹ theo từng loại 

- Tổng số trái phiếu ñang lưu hành theo từng loại 

- Số lượng cổ phiếu tăng thêm 

- Giá cổ phiếu giao dịch cao nhất và thấp nhất trong năm 
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4. Các công ty có liên quan 

- Giới thiệu công ty có liên quan 

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của CTCP niêm yết 

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần mà CTCP niêm yết nắm giữ: (công ty con) 

- Công ty có từ 20 ñến dưới 50% vốn cổ phần mà CTCP niêm yết nắm giữ: (công ty liên kết) 

- Các khoản ñầu tư dài hạn khác 

- Tình hình ñầu tư vào công ty có liên quan 

- Tóm tắt tình hình tài chính của công ty có liên quan 

5. Thông tin về nhân sự và chính sách ñãi ngộ 

- Thay ñổi nhân sự chủ chốt: Ban ñiều hành và Kế toán trưởng 

- Thù lao, lương, thưởng, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên của 

HðQT, BGð, BKS (chi tiết từng người với số tiền cụ thể) 

- Chính sách với người lao ñộng: lương, thưởng, ñào tạo, an toàn lao ñộng, quyền 

lợi khác… 

6. Thông tin khác 

- Quan hệ với môi trường 

- Quan hệ cộng ñồng 

- Văn hóa DN 

- Công bố ấn phẩm ñăng tải BCTN 

- Thông báo họp ðại hội ñồng cổ ñông… 

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Công bố trách nhiệm của BGð với số liệu trên BCTC  

2. Ý kiến của kiểm toán ñộc lập 



 

 

141 

- ðơn vị kiểm toán ñộc lập 

- Ý kiến của kiểm toán về BCTC 

- Ý kiến của kiểm toán về thông tin phi tài chính 

- Các nhận xét ñặc biệt (thư quản lý) 

3. Ý kiến của kiểm toán nội bộ (nếu có) 

- Ý kiến kiểm toán nội bộ  

- Các nhận xét ñặc biệt 

4. BCTC dạng tóm tắt  

- Bảng cân ñối kế toán: 

BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN 

(Dạng tóm lược) 

Tại…ngày…tháng…năm… 

ðơn vị tính:…….. 

 
TÀI SẢN 

Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Cuối 
năm 
N 

Cuối 
năm 
(N-1) 

Cuối 
năm 
(N-2) 

Cuối 
năm (N-
3) 

1 2 3 4 5 6 7 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 
(100=110+120+130+140+150) 

 

100 
     

I. Tiền và các khoản tương ñương tiền 110      

II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120      

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130      

IV. Hàng tồn kho 140      

V. Tài sản ngắn hạn khác 150      

B. TÀI SẢN DÀI HẠN  
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 

 
200 

     

I- Các khoản phải thu dài hạn  210      

II. Tài sản cố ñịnh 220      

III. Bất ñộng sản ñầu tư 240      

IV. Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250      

V. Tài sản dài hạn khác 260      

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
(270 = 100 + 200) 

 

270 
     

NGUỒN VỐN       
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A. NỢ PHẢI TRẢ  
(300 = 310+ 330) 

300      

I. Nợ ngắn hạn 310      

II. Nợ dài hạn 330      

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU  
(400 = 410 + 430) 

 
400 

     

I. Vốn chủ sở hữu 410      

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430      

Tæng céng nguån vèn  
(440 = 300 + 400) 

440      

 
 
- BCKQKD: 

 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH  

(Dạng tóm lược) 

Năm... 

 
                                                  ðơn vị tính:............ 

CHỈ TIÊU 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
NămN 

Năm 

(N-1) 

Năm 

(N-2) 

Năm 

(N-3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

2. Giá vốn hàng bán 

3. Lợi nhuận gộp 

10 

 

11 

20 

 

 

    

4. Doanh thu hoạt ñộng tài 

chính và thu nhập khác 

31      

5. Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế  

50      

6. Lợi nhuận sau thuế TNDN 

7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

60 

70 
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- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 
 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
(Dạng tóm lược) 

Năm….. 
 

ðơn vị tính: ........... 

 
Chỉ tiêu 

 
Mã 
số  

 
Thuyết 
minh 

Năm  
N 

Năm 
(N-1) 

Năm 
(N-2) 

Năm 
(N-3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 
ñộng kinh doanh 

 
20 

     

2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 
ñộng ñầu tư 30 

     

3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 
ñộng tài chính 40 

     

4. Lưu chuyển tiền thuần trong 
kỳ (50= 20+30+40) 50 

     

5. Tiền và tương ñương tiền ñầu kỳ 60      

6. Ảnh hưởng của thay ñổi tỷ giá 
hối ñoái quy ñổi ngoại tệ 61 

     

7. Tiền và tương ñương tiền cuối kỳ  
(70 = 50+60+61) 70 

     

 
- Báo cáo thay ñổi vốn chủ sở hữu 

- Thuyết minh BCTC 

VIII. BẢN GIẢI TRÌNH BCTC VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

 

3.3. ðiều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo thường 

niên của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán  

BCTN là nguồn thông tin chính thống cho phép người sử dụng ñánh giá tình 

trạng tài chính, hiệu quả kinh doanh của DN nhằm dự ñoán tình trạng tài chính của 

DN trong tương lai ñể ñưa ra các quyết ñịnh ñầu tư ñúng ñắn. Các BCTN ñược lập và 

trình bày theo ñúng quy ñịnh không những thuận tiện cho người sử dụng báo cáo mà 
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còn tạo ra môi trường ñầu tư minh bạch, giảm bớt chi phí xã hội, v.v… ðể các giải 

pháp hoàn thiện BCTN có thể giúp cho hoạt ñộng lập và cung cấp thông tin của các 

DN niêm yết chứng khoán ñi vào nền nếp, các ñiều kiện ñể hỗ trợ và thúc ñẩy thực 

hiện là rất cần thiết từ phía các cơ quan quản lý nhà nước và các CTCP niêm yết. 

3.3.1. Về phía Nhà nước 

Dưới góc ñộ quản lý vĩ mô, sự can thiệp của nhà nước với các công cụ ñắc lực 

là luật pháp, việc ban hành các văn bản pháp lý và các chế tài xử phạt là rất cần thiết 

ñể thực hiện hoàn thiện BCTN. Vì thế, ñể hoàn thiện BCTN, chúng tôi ñề xuất một số 

kiến nghị về phía Nhà nước như sau: 

- Xây dựng, chuẩn hóa và ban hành các quy ñịnh về BCTN: 

BCTN là công cụ của nhà ñầu tư và ñối tượng sử dụng thông tin của DN. 

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về hệ thống BCTN và công bố thông tin là ñiều 

kiện cần thiết hiện nay, khi nền kinh tế còn ảnh hưởng bởi khủng khoảng, lạm phát và 

TTCK Việt Nam còn tình trạng suy thoái, ì ạch, vẫn còn nhiều DN xem nhẹ và vi 

phạm công bố thông tin.  

Bộ Tài chính, UBCKNN cần ñiều chỉnh lại quy ñịnh về công bố thông tin 

trong BCTN của Thông tư số 09/2010/TT-BTC bởi theo quy ñịnh hiện hành, nhiều 

nội dung trong Thông tư này còn trùng lặp, thiếu tính ñồng nhất và chưa hướng dẫn 

cụ thể nên còn gây ra cách hiểu khác nhau. Cần loại bỏ thông tin trùng lặp trong báo 

cáo của HðQT và BGð, hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn các nội dung, cách tính và 

phương pháp tính các chỉ tiêu, xây dựng lại mẫu BCTN. Với hệ thống văn bản quy 

ñịnh phù hợp, chất lượng công bố thông tin sẽ ñược nâng cao, từ ñó, tạo tâm lý ổn 

ñịnh, tin tưởng của nhà ñầu tư và công chúng với thông tin DN cung cấp.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền: 

Thực tế cho thấy, ban lãnh ñạo DN chưa thực sự coi cổ ñông là chủ DN. 

Nhiều DN vẫn coi việc công bố thông tin qua BCTN chỉ mang tính hình thức, ñối 

phó. Nhiều DN còn lợi dụng tính hướng dẫn trong quy ñịnh về công bố thông tin ñể 

thực hiện việc cung cấp thông tin theo hướng có lợi nhất, tránh các thông tin thật về 

tình hình tài chính và hoạt ñộng kinh doanh của DN hoặc quá lạm dụng BCTN như 
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công cụ quảng cáo sản phẩm…Việc công bố thông tin của các CTCP niêm yết còn 

chưa thực sự minh bạch, chưa tạo ñược niềm tin từ số liệu và thông tin cung cấp cho 

nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng thông tin. Khi thông tin chưa minh bạch, chính 

sách kế toán còn chưa phản ánh ñúng giá trị thực của DN, BCTN chưa ñạt yêu cầu tối 

thiểu thì các CTCP niêm yết vẫn sẽ chưa tạo dựng ñược mối quan hệ tốt với nhà ñầu 

tư và công chúng. ðể tăng cường ý thức thực hiện của DN, công tác tuyền truyền về 

tầm quan trọng của công bố thông tin trong BCTN từ phía các cơ quan quản lý nhà 

nước là rất cần thiết. 

Công tác tuyên truyền có thể sử dụng các phương tiện thông tin ñại chúng như 

mạng internet, tivi, ñài, báo chí dưới các hình thức văn bản pháp luật liên quan, hỏi 

ñáp, tọa ñàm, các cuộc thi… Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của DN 

về trách nhiệm và lợi ích của DN trong công bố thông tin. Vai trò của công bố thông 

tin qua BCTN không chỉ phục vụ cho người sử dụng thông tin ngoài DN mà còn ñem 

lại lợi ích trực tiếp như tăng uy tín và quảng bá hình ảnh của DN. Cuộc thi Bình chọn 

BCTN hàng năm cũng là một trong những cách tuyên truyền rất hiệu quả, biểu dương 

và khích lệ các DN thực hiện tốt công bố thông tin. Các DN ñạt giải là tấm gương cho 

các DN khác noi theo, giúp DN niêm yết nâng cao nhận thức về vai trò của công bố 

thông tin ñối với công chúng và bản thân DN. 

- Xây dựng chế tài xử phạt cụ thể: 

Thực tế công bố thông tin cho thấy nhiều DN còn vi phạm về thời hạn nộp 

BCTN, về sự sai lệch thông tin trên BCTC trước và sau kiểm toán, không công bố 

BCTN trên các phương tiện quy ñịnh…ðể tạo ra sự công bằng, bình ñẳng trong cung 

cấp thông tin giữa các DN ñồng thời ñẩy mạnh sự minh bạch trong cung cấp thông 

tin, các cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành quy ñịnh xử phạt ñối với các công ty 

vi phạm về thời hạn và cách thức nộp báo cáo, vi phạm về chế ñộ kế toán ñối với các 

công ty có sự ñiều chỉnh lớn về số liệu BCTC trước và sau kiểm toán ñồng thời cần 

có chế tài xử phạt với các công ty kiểm toán không thực hiện tốt công việc kiểm toán.  

Hình thức xử phạt có thể là phạt cảnh cáo, phạt thật nặng về tài chính, giám sát 

nghiêm về thời gian và cách thức công bố hoặc hủy niêm yết cổ phiếu, thông báo 

rộng rãi hình thức vi phạm của DN với công chúng… 



 

 

146 

Các biện pháp xử lý, cảnh cáo, răn ñe với các hành vi vi phạm trong công bố 

thông tin sẽ là một trong những yếu tố quan trọng ñể giúp các tổ chức tham gia 

TTCK tuân thủ ñúng quy ñịnh, thúc ñẩy sự phát triển chung của TTCK. 

- Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán:  

Xuất phát từ yêu cầu chính ñáng của nhà ñầu tư và công chúng về chất lượng 

thông tin của các công ty niêm yết, ñể BCTN của CTCP niêm yết cung cấp thông 

tin tin cậy, hội nhập và phù hợp với xu hướng phát triển của TTCK Việt Nam, việc 

hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và nâng cao chất lượng kiểm toán rất cần ñược 

quan tâm. 

BCTC nước ta quy ñịnh ghi nhận tài sản theo giá gốc, không theo giá thị 

trường (Chuẩn mực số 01 “Chuẩn mực chung”, Ban hành theo Quyết ñịnh số 

165/2002/Qð - BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) nên cách ghi 

nhận này không cho thấy rõ giá trị hiện tại của công ty. Quy ñịnh này thể hiện hạn 

chế, chưa phù hợp với sự thay ñổi của thực tế và thể hiện sự khác biệt giữa VAS 

với chuẩn mực BCTC quốc tế. Bởi vậy, một số DN ñã lập BCTC theo cả quy ñịnh 

của VAS và quốc tế nhằm cung cấp thông tin chi tiết, sát thực hơn cho người sử 

dụng. Do vậy, Bộ Tài chính cần nghiên cứu và ban hành bổ sung thêm vào chuẩn 

mực số 01 “Chuẩn mực chung” dựa trên chuẩn mực quốc tế nhằm thúc ñẩy chất 

lượng thông tin và hòa hợp với quốc tế. Tại Khuôn mẫu lý thuyết kế toán sử dụng 

cho BCTC thông qua năm 2010 bởi IASB (Conceptual Framework for Financial 

Reporting 2010 - the IFRS Framework), chương 4 “The Framework: the 

remaining text”, phần nói về ño lường các yếu tố của báo cáo tài chính, thừa nhận 

rằng một loạt các căn cứ ño lường ñược sử dụng ngày hôm nay ñể mức ñộ khác 

nhau và khác nhau kết hợp trong báo cáo tài chính, bao gồm: Giá gốc (gồm toàn 

bộ chi phí bỏ ra ñể có tài sản tại thời ñiểm sử dụng), giá hiện hành (gồm toàn bộ 

chi phí bỏ ra ñể có tài sản tại thời ñiểm hiện tại), giá trị thuần có thể thực hiện 

ñược (số tiền có thể thu ñược khi bán tài sản tại thời ñiểm hiện tại) và giá trị hiện 

tại (giá trị qui về thời ñiểm hiện tại của những chuỗi tiền phải trả trong tương lai); 

trong ñó, nguyên giá là cơ sở ño lường phổ biến nhất hiện nay sử dụng nhưng nó 

thường ñược kết hợp với các cơ sở ño lường khác [71].  
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- Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán:  

Kiểm toán là ñơn vị ñộc lập với DN ñể kiểm tra và ñưa ra ý kiến về tính trung 

thực, hợp lý của thông tin trên BCTC của DN. Ý kiến của kiểm toán cung cấp thông 

tin ñáng tin cậy cho nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng, phục vụ cho việc ra quyết 

ñịnh liên quan. Tuy nhiên, ngoài các ý kiến của kiểm toán về BCTC, nhà ñầu tư và 

các ñối tượng sử dụng khác cũng rất kỳ vọng về ý kiến của kiểm toán với các thông 

tin phi tài chính của DN. 

ðể thực hiện tốt việc kiểm toán BCTC và có cơ sở cho kiểm toán các thông tin 

phi tài chính, việc bổ sung và hoàn thiện các chuẩn mực kiểm toán là rất cần thiết, 

giúp các KTV có căn cứ pháp lý thực hiện nhằm cung cấp các thông tin ñáng tin cậy 

nhất cho nhà ñầu tư và công chúng. 

Cùng với Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước, các Sở và Trung tâm 

Giao dịch chứng khoán, Hội KTV hành nghề Việt Nam cần phát huy vai trò trong 

giám sát hoạt ñộng kiểm toán của các DN kiểm toán, ñào tạo cập nhật kiến thức và tổ 

chức các kỳ thi KTV ñáp ứng ñược chất lượng phục vụ cho sự phát triển của kiểm 

toán Việt Nam. 

3.3.2. Về phía các công ty cổ phần niêm yết 

Khi trở thành công ty niêm yết, thông tin của DN càng phải công khai và minh 

bạch. Do vậy, bản thân lãnh ñạo DN cần phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 

trong công bố thông tin. Là người tiến hành lập và công bố BCTN, các công ty niêm 

yết phải ñảm bảo các yêu cầu sau: 

- Nâng cao nhận thức của nhà quản lý về tầm quan trọng của công bố 

thông tin:  

Thông tin cung cấp của DN ảnh hưởng ñến sự phát triển bền vững của TTCK. 

Tuy nhiên, lợi ích của DN (ban lãnh ñạo DN) với việc công khai, minh bạch thông tin 

còn mâu thuẫn với nhau. Nhiều thông tin nhà ñầu tư và công chúng muốn biết nhưng 

nhà quản trị DN lại không muốn công bố như các thông tin về rủi ro trong kinh doanh 

mà DN gặp phải hoặc có nguy cơ phải ñối mặt, các thông tin xấu…bởi các thông tin 

này sẽ ảnh hưởng trực tiếp ñến giá cổ phiếu, uy tín của DN…Với vai trò là người 

lãnh ñạo DN, nhà quản trị DN phải ý thức ñược tầm quan trọng của công bố thông 
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tin, thể hiện qua việc tuân thủ các quy ñịnh về kế toán theo ñúng chuẩn mực và chế 

ñộ kế toán hiện hành; chấp hành ñúng các quy ñịnh về công bố thông tin, cung cấp 

ñầy ñủ và ñúng thời hạn. 

- Nâng cao chất lượng ñội ngũ lập BCTN: 

BCTN phản ánh các thông tin về hoạt ñộng kinh doanh và rất nhiều thông tin 

diễn giải của DN nên BCTN cần có sự kết hợp của nhiều bộ phận của DN như phòng 

kế toán, phòng kế hoạch, phòng marketing.... Do vậy, một BCTN có chất lượng ñòi 

hỏi ñội ngũ lập và trình bày báo cáo phải có năng lực chuyên môn ñể phản ánh 

nghiệp vụ kế toán, lập BCTC hợp nhất ñúng quy ñịnh ñồng thời có năng lực phân tích 

các thông tin, có trình ñộ ngoại ngữ, vận dụng công nghệ thông tin thành thạo…Do 

vậy, các CTCP niêm yết cần chú ý nâng cao chất lượng của ñội ngũ lập báo cáo: 

+ Cần có chính sách ñào tạo nghiệp vụ cho ñội ngũ kế toán ñể làm tốt BCTC, 

BCTC hợp nhất theo ñúng quy ñịnh; các kiến thức về phân tích tài chính…Ngoài 

chuyên môn nghiệp vụ, chính sách ñào tạo cần hướng về ñạo ñức nghề nghiệp của kế 

toán, tránh gian lận trong cung cấp thông tin. 

+ Nâng cao trình ñộ ngoại ngữ cho nhân viên, ñặc biệt là kỹ năng viết bằng 

tiếng Anh ñể lập và trình bày BCTN theo song ngữ Việt - Anh theo quy ñịnh và ñáp 

ứng yêu cầu của ña dạng ñối tượng sử dụng, nhất là cổ ñông nước ngoài. 

+ Trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin, sử dụng thành 

thạo máy vi tính và các công cụ hỗ trợ công việc kế toán như phần mềm máy tính, 

internet, ñồ họa… 

+ Phối kết hợp hài hòa, ñồng bộ các bộ phận, phòng ban liên quan ñể tổ chức 

tốt công tác lập, thiết kế và trình bày báo cáo. 

- Hiện ñại hóa các công cụ phục vụ việc cung cấp thông tin: 

Các CTCP niêm yết phải là các DN chú trọng trong ứng dụng công nghệ 

thông tin bởi chịu sự ràng buộc chặt chẽ về thời hạn công bố các thông tin. Trang bị 

các thiết bị hiện ñại ñể phục vụ cung cấp thông tin như hệ thống máy tính, mạng 

internet…Trang bị phần mềm kế toán, một công cụ hữu hiệu ñể có thể cung cấp 

thông tin kế toán kịp thời, hiệu quả. Lựa chọn phần mềm phù hợp với ñặc thù sản 

xuất kinh doanh và ñáp ứng yêu cầu thông tin của DN. Thiết kế trang thông tin ñiện 

tử (website) ñể phục vụ công bố thông tin ñược liên tục, cập nhật. 



 

 

149 

Kết luận chương 3 

Hệ thống kế toán Việt Nam ñang trong giai ñoạn phát triển và hội nhập với 

các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và ñạt ñược nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, 

BCTN hiện hành cũng còn nhiều hạn chế như thiếu tính ñồng bộ, còn nặng về quảng 

bá và hình thức, chưa ñáp ứng ñược các tính chất phù hợp, ñáng tin cậy, dễ hiểu và có 

thể so sánh ñể làm cho thông tin BCTN trở nên hữu ích với các ñối tượng sử dụng 

thông tin.  

Dựa trên nền tảng lý luận và thực tiễn hệ thống BCTN của Việt Nam và học 

tập kinh nghiệm của quốc tế, cùng với tổng hợp ý kiến ñánh giá của các ñối tượng sử 

dụng, chúng tôi ñã ñưa ra các phương hướng, quan ñiểm và ñề xuất giải pháp cùng 

các kiến nghị nhằm chuẩn hóa BCTN hiện hành và xây dựng các BCTN phù hợp với 

yêu cầu thông tin của nhà ñầu tư và các ñối tượng sử dụng thông tin. 

Với nội dung ñã trình bày trong luận án, chúng tôi hy vọng các giải pháp hoàn 

thiện hệ thống BCTN của các CTCP niêm yết sẽ ñáp ứng ñược nhu cầu thông tin của 

ña dạng các ñối tượng sử dung và hài hòa với khả năng lập báo cáo từ phía DN, góp 

phần làm minh bạch thông tin, tạo ñược niềm tin cho nhà ñầu tư và công chúng, thúc 

ñẩy TTCK Việt Nam phát triển ổn ñịnh, bền vững. 
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KẾT LUẬN 

 
TTCK Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò quan trọng là kênh huy ñộng vốn 

không thể thiếu của nền kinh tế. ðể TTCK phát triển và hoạt ñộng ổn ñịnh, sự minh 

bạch và trung thực trong công bố thông tin của các ñối tượng tham gia thị trường, 

ñặc biệt là các CTCP niêm yết là rất cần thiết. BCTN là nguồn thông tin chính 

thống ñể người sử dụng ñánh giá tình trạng tài chính, hiệu quả kinh doanh cũng như 

các dự ñoán về tiềm lực, xu hướng phát triển của doanh nghiệp. BCTN ñược lập và 

trình bày theo ñúng quy ñịnh không những thuận tiện cho người sử dụng báo cáo 

mà còn tạo ra môi trường ñầu tư minh bạch, giảm bớt chi phí xã hội, v.v… 

Qua quá trình thực hiện, luận án ñã ñạt ñược các kết quả sau: 

- Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về BCTN nhằm hoàn thiện hệ 

thống BCTN trong các CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam hiện hành trên các 

khía cạnh vị trí của BCTN trong cung cấp thông tin cho các ñối tượng sử dụng; 

bản chất của BCTN phản ánh, ñánh giá và phân tích tình hình tài chính, kết quả 

kinh doanh của DN sau một quá trình hoạt ñộng, ñặc biệt là năm báo cáo ; mục 

ñích của BCTN trong cung cấp thông tin chủ yếu cho các ñối tượng sử dụng bên 

ngoài DN với các thông tin tài chính và thông tin diễn giải về tình hình kinh doanh 

và hoạt ñộng của DN. 

- Phân tích, tổng hợp ñể ñưa ra các ñánh giá chung về những ưu ñiểm, hạn 

chế trong BCTN hiện hành của các CTCP niêm yết dựa trên khảo sát thực trạng 

BCTN của các CTCP niêm yết cùng với các ñánh giá từ phía người sử dụng là các 

nhà ñầu tư, các chuyên gia và từ phía DN là người lập BCTN. Các tồn tại cơ bản 

của BCTN hiện hành như nhiều nội dung còn thiếu hoặc sơ sài, thông tin trùng 

lắp, lộn xộn, thông tin mang nặng tính quảng bá, chưa thực sự hữu ích ñối với 

người sử dụng… Các hạn chế từ phần thực trạng là cơ sở ñể ñề xuất các giải pháp 

hoàn thiện BCTN. 

- Luận án ñã ñề xuất các giải pháp hoàn thiện BCTN như: hoàn thiện hình 

thức báo cáo; hoàn thiện số lượng báo cáo bộ phận; hoàn thiện nội dung báo cáo; 
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hoàn thiện về chỉ tiêu, thời gian và cách thức công bố thông tin nhằm cung cấp 

thông tin ñáp ứng yêu cầu của các ñối tượng sử dụng từ các ñánh giá thực trạng 

thông tin cung cấp trong BCTN và kỳ vọng về nhu cầu thông tin của các ñối tượng 

sự dụng cùng với nền tảng lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế. Luận án ñã xây dựng 

mẫu BCTN trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng về BCTN của các 

CTCP niêm yết trên TTCK Việt Nam nhằm ñảm bảo tính công khai, minh bạch, rõ 

ràng, dễ hiểu, ñầy ñủ, trung thực và kịp thời trong công bố thông tin. 

Ngoài ra, luận án cũng ñã ñưa ra các kiến nghị ñối với Nhà nước và các 

CTCP niêm yết ñể thực hiện ñược các giải pháp hoàn thiện hệ thống BCTN. 
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PHỤ LỤC 



 

 

Phụ lục 01:  
CHI TIẾT THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP KHẢO SÁT 

 

STT Tên DN 
Mã 
chứng 
khoán 

Nhóm ngành  
 Tổng tài 
sản (triệu 
ñồng)  

 Vốn ñiều 
lệ (triệu 
ñồng)  

 Vốn chủ 
sở hữu  

Sàn 
giao 
dịch 

Ngày 
niêm yết 

ðiều kiện 
chọn mẫu 

ðánh 
giá vốn 

1 CTCP Văn hóa Tân Bình ALT Văn hóa phẩm 249.718 53.562 203.852 HNX 27/07/2009 ðạt giải Nhỏ 

2 CTCP ðầu tư và Xây dựng Cotec CIC Xây dựng và BðS   42.138   HNX 29/12/2006 Vốn Nhỏ 

3 CTCP Tập ñoàn công nghệ CMC CMG Công nghệ và truyền thông   635.363   HOSE 22/01/2010 ðạt giải TB Lớn 

4 CTCP Vật tư xăng dầu Comeco COM Thương mại   141.206   HOSE 7/8/2006 ðạt giải Nhỏ 

5 CTCP Xây dựng Cotec - Coteccons CTD Xây dựng và BðS   307.500   HOSE 20/01/2010 ðạt giải TB 

6 CTCP Hóa An  DHA Khai khoáng   151.199   HOSE 14/04/2004 ðạt giải Nhỏ 

7 Công ty CP Dược Hậu Giang DHG Dược phẩm 1.665.147 269.130 1.170.363 HOSE 21/12/2006 ðạt giải Nhỏ 

8 Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí DPM Hóa chất 6.847.330 3.800.000 5.721.391 HOSE 5/11/2007 ðạt giải Lớn 

9 CTCP Viglacera ðông Triều  DTC Kim loại và sản phẩm kim loại 123.959 10.000 32.809 HNX 25/12/2006 Vốn Nhỏ 

10  CTCP FPT FPT Công nghệ và truyền thông 12.268.263 1.934.805 3.795.709 HOSE 13/12/2006 ðạt giải Lớn 

11 CTCP Hoàng Anh Gia Lai HAG Bất ñộng sản 15.942.917 2.925.207 7.182.183 HOSE 22/12/2008 ðạt giải Lớn 

12 CTCP Xây dựng và Kinh doanh ñịa ốc Hòa Bình  HBC Xây dựng và BðS   207.882   HOSE 27/12/2006 ðạt giải Nhỏ 

13 CTCP Sách ðại Học Và Dạy Nghề  HEV Hoạt ñộng xuất bản 25.089 10.000 14.730 HNX 11/12/2007 Vốn Nhỏ 

14 CTCP Tập ñoàn Hòa Phát  HPG Kim loại và sản phẩm kim loại 14.465.746 2.945.460 5.819.093 HOSE 15/11/2007 ðạt giải Lớn 

15 CTCP Tập ñoàn Hoa Sen  HSG Kim loại và sản phẩm kim loại   1.007.908   HOSE 39580 ðạt giải Lớn 

16 CTCP Dược Phẩm IMEXPHARM  IMP Hóa chất, dược phẩm   152.145   HOSE 38819 ðạt giải Nhỏ 

17 Tổng CTCP phát triển ñô thị Kinh Bắc KBC Bất ñộng sản 8.694.833 2.957.112 3.656.521 HOSE 18/12/2009 ðạt giải Lớn 

18 CTCP Long Hậu  LHG Xây dựng và BðS   200.000   HOSE 23/03/2010 ðạt giải Nhỏ 

19 CTCP Tập ðoàn Masan MSN Thực phẩm, ñồ uống, thuốc lá 8.863.869 4.893.998 5.291.306 HOSE 5/11/2009 Vốn Lớn 



 

 

STT Tên DN 
Mã 
chứng 
khoán 

Nhóm ngành  
 Tổng tài 
sản (triệu 
ñồng)  

 Vốn ñiều 
lệ (triệu 
ñồng)  

 Vốn chủ 
sở hữu  

Sàn 
giao 
dịch 

Ngày 
niêm yết 

ðiều kiện 
chọn mẫu 

ðánh 
giá vốn 

20 CTCP Phát triển BðS Phát ðạt  PDR Xây dựng và BðS   1.302.000   HOSE 30/07/2010 ðạt giải Lớn 

21  Tổng CTCP dịch vụ tổng hợp dầu khí  PET Thương mại   698.420   HOSE 12/9/2007 ðạt giải TB Lớn 

22 CTCP Nhiệt ðiện Phả Lại  PPC Sản xuất và phân phối ñiện 11.358.190 3.262.350 4.332.265 HOSE 16/01/2007 Vốn Lớn 

23 CTCP Sản xuất, thương mại và Dịch vụ ô tô PTM PTM SX máy công cụ 19.814 13.023 11.281 HNX 16/01/2009 Vốn Nhỏ 

24 Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí PVD Dịch vụ khoan dầu khí 12.404.776 2.105.082 4.228.716 HOSE 5/12/2006 ðạt giải Lớn 

25 CTCP Quốc tế Sơn Hà  SHI Kim loại và sản phẩm kim loại   250.000   HOSE 30/12/2009 ðạt giải Nhỏ 

26 CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) SVC Thương mại 2.141.020 249.956 704.954 HOSE 1/6/2009 ðạt giải Nhỏ 

27 CTCP PT Nhà Thủ ðức TDH Xây dựng và BðS   378.750   HOSE 14/12/2006 ðạt giải TB 

28 CTCP Tập ñoàn Thăng Long  TIG Xây dựng và BðS   150.000   HNX 40400 ðạt giải Nhỏ 

29 CTCP Kho vận giao nhận ngoại thương  TMS Vận tải và kho bãi   18.259   HOSE 4/8/2000 ðạt giải Nhỏ 

30 Công ty CP Nhựa Tân ðại Hưng TPC Sản phẩm từ nhựa và cao su   244.306   HOSE 28/11/2007 Vốn Nhỏ 

31 CTCP TRAPHACO TRA Sản xuất hóa chất, dược phẩm   123.398   HOSE 26/11/2008 ðạt giải Nhỏ 

32 CTCP Tập ñoàn kỹ nghệ ñồ gỗ Trường Thành TTF ðồ gỗ, Nội thất 1.708.567 312.498 699.533 HOSE 1/2/2008 ðạt giải TB 

33 Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam  VCG Xây dựng và BðS   3.000.000   HNX 39577 ðạt giải Lớn 

34 Công ty cổ phần ðá ốp lát cao cấp Vinaconex  VCS Gạch men và ñá ốp lát 974.054 157.500 436.864 HNX 5/12/2007 ðạt giải Nhỏ 

35 CTCP Vĩnh Hoàn VHC Sản xuất thực phẩm, ñồ uống, thuốc lá   471.513   HOSE 24/12/2007 ðạt giải TB 

36 CTCP VINCOM VIC Bất ñộng sản 19.307.550 3.682.131 3.786.064 HOSE 19/09/2007 Vốn Lớn 

37 CTCP ðT PT Thương Mại Viễn ðông  VID Thương mại 710.434 255.228   HOSE 25/12/2006 Vốn Nhỏ 

38 CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) VNM Sữa 9.892.287 3.530.721 7.305.306 HOSE 19/01/2006 ðạt giải Lớn 

39 CTCP VINPEARL  VPL Dịch vụ lưu trú và ăn uống   2.054.985   HOSE 31/01/2008 ðạt giải Lớn 

40 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam VST Vận tải biển 3.342.345 469.993 582.912 HOSE 26/02/2009 ðạt giải TB 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp[15], [27]). 



 

 

Phụ lục 02:  
 
 

QUY MÔ VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT 

Cập nhật ñến ngày 23/11/2010 

 

Mẫu khảo sát DN ñạt giải 

Mức vốn 
ðánh giá vốn ñiều lệ             

(triệu ñồng) 

Tổng số 

DN Số lượng 
DN 

Tỷ lệ  

Số 
lượng 

DN 
Tỷ lệ  

Lớn Từ 500.000 trở lên 68 16 24% 15 22% 

TB Từ 270.000 ñến dưới 500.000 58 5 9% 5 9% 

Nhỏ Dưới 270.000 455 19 4% 13 3% 

 Khác (Không có thông tin) 31 0 0%   

Mức TB 272,005 612 40 7% 33 5% 

(Nguồn: Tác giả tự tính theo dữ liệu của Công ty cổ phần Tài Việt, trang 

website: http://www.vietstock.vn). 



 

 

Phụ lục 03: 

SO SÁNH NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
XÉT THEO MỨC ðỘ CÔNG BỐ ðẦY ðỦ THÔNG TIN 

Thống kê STT 
báo 
cáo 

Yêu cầu công bố thông tin ðầy 
ñủ 

Tỷ lệ 
% 

1 1. Lịch sử hoạt ñộng của công ty 40 100% 

1 -Sự kiện quan trọng (hình thành, chuyển ñổi, niêm yết, khác) 40 100% 

1 -Quá trình phát triển (ngành nghề, tình hình hoạt ñộng),  40 100% 

1 -Giới thiệu cơ cấu tổ chức và toàn bộ ban lãnh ñạo 40 100% 

3 -Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán 40 100% 

4 4. Báo cáo tài chính 40 100% 

5 a. Kiểm toán ñộc lập 40 100% 

7 - Cơ cấu tổ chức của Công ty 40 100% 

7 - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban ñiều hành 40 100% 

8 - Thành viên và cơ cấu của HðQT, Ban kiểm soát  40 100% 

8 b. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông/thành viên góp vốn 40 100% 

3 3. Báo cáo của Ban giám ñốc 39 98% 

6 6. Các công ty có liên quan 39 98% 

1 -ðịnh hướng phát triển (mục tiêu, chiến lược trung & dài hạn) 36 90% 

2 2. Báo cáo của Hội ñồng quản trị 33 83% 

2 
-Thành tựu nổi bật ñạt ñược trong năm báo cáo (tóm tắt lợi nhuận, 
tình hình tài chính cuối năm) 

33 83% 

7 - Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng 33 83% 

3 - Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu ñãi...) 32 80% 

3 d. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 32 80% 

8 
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HðQT 
Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám ñốc 

31 78% 

2 -So sánh thực hiện với kế hoạch: Tình hình tài chính, LN 29 73% 

8 - Hoạt ñộng của HðQT 28 70% 

8 - Hoạt ñộng của Ban kiểm soát/kiểm soát viên 26 65% 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp theo Báo cáo thường niên của các CTCP niêm yết khảo sát) 

 
 



 

 

Phụ lục 04: 

SO SÁNH NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

XÉT THEO MỨC ðỘ KHÔNG CÔNG BỐ ðẦY ðỦ THÔNG TIN 

 

Thống kê STT 
báo 
cáo 

Yêu cầu công bố thông tin Không 
ñầy ñủ 

Tỷ lệ 
% 

5 b. Kiểm toán nội bộ 38 95% 

8 
- Số lượng thành viên HðQT, Ban kiểm soát/kiểm soát viên, 
Ban Giám ñốc ñã có chứng chỉ ñào tạo về quản trị công ty 

38 95% 

3 
- Phân tích những biến ñộng-những thay ñổi lớn so với dự kiến 
(và nguyên nhân dẫn ñến biến ñộng):  

37 93% 

3 - Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh 36 90% 

5 - Giải trình ý kiến kiểm toán 35 88% 

3 - Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 của năm báo cáo 33 83% 

8 
- Kế hoạch ñể tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị 
Công ty 

30 75% 

7 
- Quyền lợi của Ban Giám ñốc: Tiền lương, thưởng của Ban 
Giám ñốc và các quyền lợi khác của Ban Giám ñốc 

28 70% 

4 - BCTC công  ty mẹ 28 70% 

2 -Thay ñổi chủ yếu:  27 68% 

3 c. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược 23 58% 

8 - Hoạt ñộng của Ban kiểm soát/kiểm soát viên 14 35% 

8 - Hoạt ñộng của HðQT 12 30% 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp theo Báo cáo thường niên của các CTCP niêm yết khảo sát) 

 
 
 
 
 
 



 

 

Phụ lục 05: 

SO SÁNH NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

XÉT THEO MỨC ðỘ CÔNG BỐ BỔ SUNG THÔNG TIN 

 

Thống kê STT 
báo 
cáo 

Yêu cầu công bố thông tin Bổ 
sung 

Tỷ lệ 
% 

1 -Sứ mệnh, tầm nhìn 33 83% 

1 -Thư gửi cổ ñông 33 83% 

4 -Công bố trách nhiệm của Ban Tổng giám ñốc với số liệu BCTC  20 50% 

5 - Báo cáo của Ban kiểm soát 20 50% 

9 - Quan hệ cộng ñồng: môi trường, từ thiện 20 50% 

2 - Quản trị rủi ro 13 33% 

9 - Quan hệ cổ ñông, nhà ñầu tư 13 33% 

1 -Tổng kết kết quả kinh doanh qua các năm 10 25% 

3 
- Phân tích cơ cấu doanh thu, chi phí, vốn theo từng loại dịch vụ, 
mặt hàng 

10 25% 

3 - Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn 10 25% 

1 - Tổng quan về tình hình phát triển của ngành kinh doanh, nền KT 6 15% 

2 - Phân tích ñiểm mạnh, yếu 6 15% 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp theo Báo cáo thường niên của các CTCP niêm yết khảo sát) 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 06: 

 
SO SÁNH NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

XÉT THEO MỨC ðỘ THAY ðỔI THỨ TỰ THÔNG TIN 

 

Thống kê STT 
báo 
cáo 

Yêu cầu công bố thông tin Thay ñổi 
thứ tự 

Tỷ lệ 
% 

1 - Giới thiệu cơ cấu tổ chức và toàn bộ ban lãnh ñạo 28 70% 

6 6. Các công ty có liên quan 15 38% 

4 4. Báo cáo tài chính 11 28% 

3 - Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu ñãi...) 7 18% 

3 
- Tổng số trái phiếu ñang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể 
chuyển ñổi, trái phiếu không thể chuyển ñổi...) 

7 18% 

3 - Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành theo từng loại 7 18% 

3 - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có) 7 18% 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp theo Báo cáo thường niên của các CTCP niêm yết khảo sát) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 07: 

 
SO SÁNH NỘI DUNG TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

XÉT THEO MỨC ðỘ TRÙNG LẶP THÔNG TIN 

 

Thống kê STT 

báo 

cáo 

Yêu cầu công bố thông tin 
Trùng 
lặp 

Tỷ lệ 
% 

1 - ðịnh hướng phát triển (mục tiêu, chiến lược trung & dài hạn) 4 10% 

2 - Triển vọng phát triển trong tương lai 2 5% 

3 d. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 2 5% 

2 - So sánh thực hiện với kế hoạch: Tình hình tài chính, LN 2 5% 

3 

- Tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với kế hoạch/dự tính và 

các kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trước ñây.=>Trùng lặp 
với các phân tích trước 

2 5% 

1 Thông tin chung về DN 4 10% 

 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp theo Báo cáo thường niên của các CTCP niêm yết khảo sát) 



 

 

Ph� l�c 08:   

PHIẾU KHẢO SÁT ðÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 

Ph� l�c s� 08a: 

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO NHÀ ðẦU TƯ 

Kính thưa Anh (Chị)!  

ðể có cơ sở ñề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên của các 

công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong ñề tài nghiên 

cứu sinh của mình, chúng tôi rất mong nhận ñược sự ủng hộ, giúp ñỡ của anh (chị) 

bằng cách trả lời các câu hỏi dưới ñây. Khi trả lời, anh (chị) không phải ghi tên, 

ñịa chỉ bản thân. Các thông tin của anh (chị) chỉ nhằm phục vụ cho mục ñích 

nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh (chị).  

Cách trả lời: Anh (chị) tích  vào những phương án phù hợp với ý kiến của mình 

hoặc viết thêm vào những dòng chúng tôi ñã ñể trống, có thể có nhiều lựa chọn 

trong một câu hỏi.  

 
 
1. Anh (chị) có biết về báo cáo thường niên?  

Có  

Không  

Khác:  
 
2. Anh (chị) biết ñến báo cáo thường niên (BCTN) thông qua kênh thông tin nào?  

Mạng Internet  

Báo viết  

Trực tiếp từ Doanh nghiệp  

Khác:  
 
3. Anh (chị) ñã bao giờ sử dụng báo cáo thường niên?  

Có  

Chưa  

Không nhớ rõ  
4. Anh (chị) sử dụng Báo cáo thường niên nhằm mục ñích gì?  

Phục vụ cho ñầu tư  



 

 

Tham khảo  

Khác:  
 
5. Thông tin trên báo cáo thường niên có ảnh hưởng ñến việc ra quyết ñịnh ñầu tư của anh (chị)?  

Có  

Không  

Khác:  
 
6. Anh (chị) có sử dụng nhiều lần báo cáo thường niên của một doanh nghiệp ñể ñưa ra quyết ñịnh 
ñầu tư vào DN ñó?  

Có  

Không  

Khác:  
 
7. Vì sao anh (chị) lại không hoặc ít sử dụng báo cáo thường niên?  

Khó hiểu  

Không ñủ tin cậy  

Không kịp thời  

Khác:  
 
8. Khi sử dụng báo cáo thường niên, anh (chị) quan tâm nhất ñến báo cáo chi tiết nào?  

Báo cáo tài chính  

Báo cáo của Hội ñồng quản trị  

Báo cáo của Ban giám ñốc  

Báo cáo Kiểm toán  

Khác:  
 
9. Theo anh (chị), báo cáo thường niên có nội dung nào không cần thiết?  

1. Lịch sử hoạt ñộng của công ty  

2. Báo cáo của Hội ñồng quản trị  

3. Báo cáo của Ban giám ñốc  

4. Báo cáo tài chính (BCTC)  

5. Bản giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán  

6. Các công ty có liên quan  

7. Tổ chức nhân sự  

8. Thông tin về cổ ñông, thành viên góp vốn  

9. Không có nội dung nào  



 

 

 
10. Cách sắp xếp thứ tự thông tin trong BCTN hiện nay (câu 9) có phù hợp không?  

Có  

Không  

Khác:  
 
11. Theo anh (chị), nội dung nào trong báo cáo của Hội ñồng quản trị không cần thiết?  

Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm  

Tình hình thực hiện so với kế hoạch  

Thay ñổi chủ yếu trong năm  

Triển vọng và kế hoạch tương lai  

Không có nội dung nào  
 
12.Theo anh (chị), nội dung nào trong báo cáo của Ban giám ñốc không cần thiết?  

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán  

Phân tích hệ số phù hợp trong khu vực  

Thay ñổi lớn so với dự kiến, nguyên nhân  
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Thay ñổi về vốn cổ ñông  

Thông tin về thống kê chứng khoán  

Cổ tức chia cho thành viên góp vốn  

Phân tích tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với kế hoạch và so với trước ñây  

Những tiến bộ công ty ñạt ñược  

Kế hoạch phát triển trong tương lai  

Không có nội dung nào  
 
13. Theo anh (chị), báo cáo của Hội ñồng quản trị và Ban giám ñốc có thông tin nào trùng lặp với 
nhau không?  

Có  

Không  
 

ðó là:  
 



 

 

14. Theo anh (chị), báo cáo của Hội ñồng quản trị và Ban giám ñốc có cần thiết cùng ñưa vào 
BCTN không?  

Có  

Không  
 

Lý do  
 
15. Theo anh (chị), báo cáo của kiểm toán có cần thiết ñưa vào BCTN không?  

Có  

Không  
 

Lý do  
 
16. Theo anh (chị), báo cáo tài chính có cần thiết phải ñưa vào báo cáo thường niên?  

Có, BCTC dạng ñầy ñủ  

Có, BCTC dạng tóm tắt  

Không  
 

Lý do  
 
17. Mức ñộ quan tâm của anh (chị) ñến các thông tin kế toán trong báo cáo thường niên  

  
Rất không 
quan tâm 

Không 
quan tâm 

Bình 
thường 

Quan tâm 
Rất quan 

tâm 
 

Cổ tức dự kiến ñược 
chia 

       

Lãi cơ bản trên một cổ 
phiếu 

       

Lợi nhuận sau thuế 
Thu nhập DN 

       

Doanh thu        

Nguồn vốn chủ sở hữu        

Tổng tài sản        

Nợ phải trả         

 



 

 

18. Mức ñộ quan tâm của anh (chị) ñến các chỉ tiêu phân tích trong báo cáo thường niên:  

  
Rất không 
quan tâm 

Không 
quan tâm 

Bình 
thường 

Quan tâm 
Rất quan 

tâm 
 

Thị giá cổ phiếu trên 
thu nhập (P/E) 

       

Lợi nhuận sau thuế trên 
vốn chủ sở hữu 

       

Lợi nhuận sau thuế trên 
doanh thu thuần 

       

Lợi nhuận sau thuế trên 
tổng tài sản (ROA) 

       

Chỉ số thanh toán hiện 
thời 

       

Nợ phải trả trên tổng 
tài sản 

       

Tài sản ngắn hạn trên 
tổng tài sản 

       

Vòng quay hàng tồn 
kho 

       

Kỳ thu tiền bình quân        

 
 
19. Các thông tin cần thiết phải bổ sung thêm vào báo cáo thường niên là  

  
Rất không 
ñồng ý 

Không 
ñồng ý 

Bình 
thường 

ðồng ý Rất ñồng ý  

Tổng kết tình hình tài 
chính qua các năm  

       

Rủi ro quan trọng nhất 
và cách quản trị 

       

Quan hệ với nhà ñầu tư 
và người lao ñộng 

       

Chính sách về xã hội, 
môi trường 

       

Quảng cáo tiếp thị sản 
phẩm, dịch vụ 

       

 



 

 

20. Anh (chị) có bị ảnh hưởng bởi các thông tin phi tài chính (chiến lược kinh doanh, quảng bá, từ 
thiện, môi trường...) trong BCTN không?  

Có  

Không  

Khác:  
 
21. Theo anh (chị), ngoài BCTC ñã ñược kiểm toán và báo cáo kiểm toán, các thông tin khác có 
cần ñược kiểm toán không?  

Có  

Không  

Khác:  
 
22. Các khó khăn mà anh (chị) gặp phải khi ñọc báo cáo thường niên là  
 

  
Rất không 
ñồng ý 

Không 
ñồng ý 

Bình 
thường 

ðồng ý Rất ñồng ý  

Nhiều thông tin không 
cần thiết 

       

Thông tin mang tính 
hình thức 

       

Nặng về quảng bá        

Chưa ñề cập ñến thông 
tin tiêu cực 

       

Thông tin khó hiểu        

Thiếu tính so sánh theo 
thời gian 

       

 
23. Theo anh (chị), báo cáo thường niên có cần trình bày song ngữ không?  

Có  

Không  

Khác:  
 
24. Ngôn ngữ trình bày báo cáo thường niên nên là:  

Việt - Anh  

Khác:  

 



 

 

25. Anh (chị) có ñồng ý với quy ñịnh về thời gian công bố BCTN hiện nay (khoảng ngày 20/4 năm 
sau năm báo cáo)?  

Có  

Không  
 
ðề xuất của anh (chị) về thời gian công bố BCTN? 

 
 
26. Anh (chị) có biết quy ñịnh về cách thức (ấn phẩm, trang tin…) công bố BCTN?  

Có  

Không  
 
ðề xuất của anh (chị) về cách thức công bố BCTN? 

 
 
27. Hình thức có ảnh hưởng ñến việc lựa chọn ñọc BCTN của anh (chị) không?  

Có  

Không  
 
28. Theo anh (chị), BCTN của các DN có cần tuân thủ theo khuôn mẫu quy ñịnh không?  

Có  

Không  
 
29. Ngoài những vấn ñề chúng tôi ñã ñề cập trên ñây, anh (chị) còn có ý kiến gì khác? 

 
 

Xin anh (chị) cho biết ñôi ñiều về bản thân 
 
1. Giới tính  

Nam  

Nữ  
 
2. Tuổi  

Dưới 20  

20 - 29  

30 - 39  

40 - 49  

Từ 50 trở lên  



 

 

3. Bằng cấp cao nhất  

Dưới cấp 3  

Cấp 3  

Trung cấp  

Cao ñẳng  

ðại học  

Thạc sĩ  

Tiến sĩ  
 

. ðơn vị công tác  
 

5. Nghề nghiệp  
 

Nếu anh (chị) quan tâm ñến kết quả nghiên cứu này, xin vui lòng ñể lại ñịa chỉ email:  

 

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các anh (chị) ñã dành thời gian quý báu của mình ñể trả 

lời phiếu khảo sát này! 



 

 

Ph� l�c 08b: 

 

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CHUYÊN GIA 
 

Kính thưa Anh (Chị)!  

ðể có cơ sở ñề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên của các 

công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong ñề tài nghiên 

cứu sinh của mình, chúng tôi rất mong nhận ñược sự ủng hộ, giúp ñỡ của anh (chị) 

bằng cách trả lời các câu hỏi dưới ñây. Khi trả lời, anh (chị) không phải ghi tên, 

ñịa chỉ bản thân. Các thông tin của anh (chị) chỉ nhằm phục vụ cho mục ñích 

nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh (chị).  

Cách trả lời: Anh (chị) tích  vào những phương án phù hợp với ý kiến của mình 

hoặc viết thêm vào những dòng chúng tôi ñã ñể trống, có thể có nhiều lựa chọn 

trong một câu hỏi.  

 
 
1. Khi phân tích, tư vấn ñầu tư, anh (chị) thường dựa vào nguồn thông tin chủ yếu nào?  

Báo cáo tài chính  

Báo cáo thường niên  

Giá cổ phiếu niêm yết hàng ngày  

Thông tin truyền miệng  

Tư vấn của người môi giới  

Lời khuyên của bạn bè và người thân  

Khác:  

 
 

2. Anh (chị) có thường xuyên sử dụng thông tin trên báo cáo thường niên không?  

Có  

Không  

Khác:  

 



 

 

3. Anh (chị) có sử dụng nhiều lần báo cáo thường niên của một doanh nghiệp ñể phục vụ cho công 
việc của anh (chị)?  

Có 

Không 

Khác  
 
 
4. Vì sao anh (chị) lại không hoặc ít sử dụng báo cáo thường niên?  

Khó hiểu  

Không ñủ tin cậy  

Không kịp thời  

Khác:  
 
5. Mức ñộ ñọc báo cáo thường niên của anh (chị)?  

ðọc kỹ  

Bình thường  

ðọc lướt  

Khác:  
 
6. Anh (chị) có nhiều lần tư vấn ñầu tư thành công từ việc sử dụng thông tin trên BCTN?  

Có  

Không 

Khác:  
 
7. Khi sử dụng báo cáo thường niên, anh (chị) quan tâm nhất ñến báo cáo chi tiết nào?  

Báo cáo tài chính  

Báo cáo của Hội ñồng quản trị  

Báo cáo của Ban giám ñốc  

Báo cáo Kiểm toán  

Khác:  
 
8. Theo anh (chị), báo cáo thường niên có nội dung nào không cần thiết? Vì sao?  

1. Lịch sử hoạt ñộng của công ty  

2. Báo cáo của Hội ñồng quản trị  

3. Báo cáo của Ban giám ñốc  

4. Báo cáo tài chính (BCTC)  

5. Bản giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán  



 

 

6. Các công ty có liên quan  

7. Tổ chức nhân sự  

8. Thông tin về cổ ñông, thành viên góp vốn  

9. Không có nội dung nào  
 

Lý do:  
 
9. Cách sắp xếp thứ tự thông tin trong BCTN hiện nay (câu 8) có phù hợp không?  

Có  

Không  

Khác:  
 
10. Theo anh (chị), nội dung nào trong báo cáo của Hội ñồng quản trị không cần thiết?  

Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm  

Tình hình thực hiện so với kế hoạch  

Thay ñổi chủ yếu trong năm  

Triển vọng và kế hoạch tương lai  

Không có nội dung nào  
 
11.Theo anh (chị), nội dung nào trong báo cáo của Ban giám ñốc không cần thiết?  

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán  

Phân tích hệ số phù hợp trong khu vực  

Thay ñổi lớn so với dự kiến, nguyên nhân  
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Thay ñổi về vốn cổ ñông  

Thông tin về thống kê chứng khoán  

Cổ tức chia cho thành viên góp vốn  

Phân tích tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với kế hoạch và so với trước ñây  

Những tiến bộ công ty ñạt ñược  

Kế hoạch phát triển trong tương lai  

Không có nội dung nào  
 
12. Theo anh (chị), báo cáo của Hội ñồng quản trị và Ban giám ñốc có thông tin nào trùng lặp với 
nhau không?  

Có  

Không  



 

 

ðó là:  
 
13. Theo anh (chị), báo cáo của Hội ñồng quản trị và Ban giám ñốc có cần thiết cùng ñưa vào 
BCTN không?  

Có  

Không  

Nếu chọn Không, lý do là  
14. Theo anh (chị), báo cáo của kiểm toán có cần thiết ñưa vào BCTN không?  

Có  

Không  
 

Nếu chọn Không, lý do là  
 
15. Theo anh (chị), báo cáo tài chính có cần thiết phải ñưa vào báo cáo thường niên?  

Có, BCTC dạng ñầy ñủ  

Có, BCTC dạng tóm tắt  

Không  
 

Nếu chọn Không, lý do là  
 
16. Mức ñộ quan tâm của anh (chị) ñến các thông tin kế toán trong báo cáo thường niên  

  
Rất không 
quan tâm 

Không 
quan tâm 

Bình 
thường 

Quan tâm 
Rất quan 

tâm 
 

Cổ tức dự kiến ñược 
chia 

       

Lãi cơ bản trên một cổ 
phiếu 

       

Lợi nhuận sau thuế 
Thu nhập DN 

       

Doanh thu        

Nguồn vốn chủ sở hữu        

Tổng tài sản        

Nợ phải trả         



 

 

17. Mức ñộ quan tâm của anh (chị) ñến các chỉ tiêu phân tích trong báo cáo thường niên:  

  
Rất không 
quan tâm 

Không 
quan tâm 

Bình 
thường 

Quan tâm 
Rất quan 

tâm 
 

Thị giá cổ phiếu trên 
thu nhập (P/E) 

       

Lợi nhuận sau thuế trên 
vốn chủ sở hữu 

       

Lợi nhuận sau thuế trên 
doanh thu thuần 

       

Lợi nhuận sau thuế trên 
tổng tài sản (ROA) 

       

Chỉ số thanh toán hiện 
thời 

       

Nợ phải trả trên tổng 
tài sản 

       

Tài sản ngắn hạn trên 
tổng tài sản 

       

Vòng quay hàng tồn 
kho 

       

Kỳ thu tiền bình quân        

 
 
18. Các thông tin cần thiết phải bổ sung thêm vào báo cáo thường niên là  

  
Rất không 
ñồng ý 

Không 
ñồng ý 

Bình 
thường 

ðồng ý Rất ñồng ý  

Tổng kết tình hình tài 
chính qua các năm  

       

Rủi ro quan trọng nhất 
và cách quản trị 

       

Quan hệ với nhà ñầu tư 
và người lao ñộng 

       

Chính sách về xã hội, 
môi trường 

       

Quảng cáo tiếp thị sản 
phẩm, dịch vụ 

       

 



 

 

19. Anh (chị) có bị ảnh hưởng bởi các thông tin phi tài chính (chiến lược kinh doanh, quảng bá, từ 
thiện, môi trường...) trong BCTN không?  

Có  

Không  

Khác:  
 
20. Theo anh (chị), ngoài BCTC ñã ñược kiểm toán và báo cáo kiểm toán, các thông tin khác có 
cần ñược kiểm toán không?  

Có  

Không  
 

Lý do:  
 
21. Thông tin trong báo cáo thường niên có thích hợp phục vụ việc phân tích và tư vấn ñầu tư 
không?  

Có  

Không  
 
22. Các khó khăn mà anh (chị) gặp phải khi ñọc báo cáo thường niên là  

  
Rất không 
ñồng ý 

Không 
ñồng ý 

Bình 
thường 

ðồng ý Rất ñồng ý  

Nhiều thông tin không 
cần thiết 

       

Thông tin mang tính 
hình thức 

       

Nặng về quảng bá        

Chưa ñề cập ñến thông 
tin tiêu cực 

       

Thông tin khó hiểu        

Thiếu tính so sánh theo 
thời gian 

       

 
23. Theo anh (chị), báo cáo thường niên có cần trình bày song ngữ không?  

Có  

Không  

Khác:  
 



 

 

24. Ngôn ngữ trình bày báo cáo thường niên nên là:  

Việt - Anh  

Khác:  
 
25. Anh (chị) có ñồng ý với quy ñịnh về thời gian công bố BCTN hiện nay (khoảng ngày 20/4 năm 
sau năm báo cáo)?  

Có  

Không  
 
ðề xuất của anh (chị) về thời gian công bố BCTN? 

 
 
26. Anh (chị) có biết quy ñịnh về cách thức (ấn phẩm, trang tin…) công bố BCTN?  

Có  

Không  
 
ðề xuất của anh (chị) về cách thức công bố BCTN? 

 
 
27. Hình thức có ảnh hưởng ñến việc lựa chọn ñọc BCTN của anh (chị) không?  

Có  

Không  
 
28. Theo anh (chị), BCTN của các DN có cần tuân thủ theo khuôn mẫu quy ñịnh không?  

Có  

Không  
 
29. Ngoài những vấn ñề chúng tôi ñã ñề cập trên ñây, anh (chị) còn có ý kiến gì khác? 

 

Xin anh (chị) cho biết ñôi ñiều về bản thân 
 
1. Giới tính  

Nam  

Nữ  
 
2. Tuổi  

Dưới 20  

20 - 29  



 

 

30 - 39  

40 - 49  

Từ 50 trở lên  
 
3. Bằng cấp cao nhất  

Dưới cấp 3  

Cấp 3  

Trung cấp  

Cao ñẳng  

ðại học  

Thạc sĩ  

Tiến sĩ  
 

4. ðơn vị công tác  
 

5. Nghề nghiệp  
 

Nếu anh (chị) quan tâm ñến kết quả nghiên cứu này, xin vui lòng ñể lại ñịa chỉ email:  

 

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các anh (chị) ñã dành thời gian quý báu của mình ñể trả 

lời phiếu khảo sát này! 



 

 

Phụ lục 08c: 

PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 
Kính thưa Anh (Chị)!  

ðể có cơ sở ñề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên của các 

công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong ñề tài nghiên 

cứu sinh của mình, chúng tôi rất mong nhận ñược sự ủng hộ, giúp ñỡ của anh (chị) 

bằng cách trả lời các câu hỏi dưới ñây. Khi trả lời, anh (chị) không phải ghi tên, 

ñịa chỉ bản thân. Các thông tin của anh (chị) chỉ nhằm phục vụ cho mục ñích 

nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh (chị).  

Cách trả lời: Anh (chị) tích  vào những phương án phù hợp với ý kiến của mình 

hoặc viết thêm vào những dòng chúng tôi ñã ñể trống, có thể có nhiều lựa chọn 

trong một câu hỏi.  

 
1. Anh (chị) ñã từng lập báo cáo thường niên?  

Có  

Không  

Khác:  
2. Doanh nghiệp (DN) của anh (chị) ñã phải lập báo cáo thường niên mấy năm?  

1 năm  

2 năm  

3 năm  

4 năm  

Khác:  
3. Anh (chị) có biết quy ñịnh hiện hành về công bố thông tin trong báo cáo thường niên?  

Có  

Không  

Khác:  
4. Khi lập BCTN, anh (chị) có dựa theo hướng dẫn trong quy ñịnh hiện hành?  

Có  

Không  

Khác:  



 

 

5. Khi lập BCTN, anh (chị) có tham khảo các nguồn khác?  

Có  

Không  
6. Nguồn thông tin khác mà anh (chị) tham khảo là  

BCTN của các DN trong nước  

BCTN của các DN nước ngoài  

Tư vấn của chuyên gia  

Khác:  
7. Khi lập BCTN, anh (chị) bị chi phối bởi các yếu tố  

Trách nhiệm bản thân  

Yêu cầu pháp lý  

Yêu cầu của người sử dụng thông tin  

Uy tín của DN  

Khác:  
8. Theo anh (chị), báo cáo thường niên có nội dung nào không cần thiết?  

1. Lịch sử hoạt ñộng của công ty  

2. Báo cáo của Hội ñồng quản trị  

3. Báo cáo của Ban giám ñốc  

4. Báo cáo tài chính (BCTC)  

5. Bản giải trình BCTC và báo cáo kiểm toán  

6. Các công ty có liên quan  

7. Tổ chức nhân sự  

8. Thông tin về cổ ñông, thành viên góp vốn  

9. Không có nội dung nào  
9. Cách sắp xếp thứ tự thông tin trong BCTN hiện nay (câu 8) có phù hợp không?  

Có  

Không  

Khác:  
10. Theo anh (chị), nội dung nào trong báo cáo của Hội ñồng quản trị không cần thiết?  

Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm  

Tình hình thực hiện so với kế hoạch  

Thay ñổi chủ yếu trong năm  

Triển vọng và kế hoạch tương lai  

Không có nội dung nào  



 

 

11. Theo anh (chị), Báo cáo của Hội ñồng quản trị có thông tin nào khó lập không?  

Có  

Không  
ðó là:………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
12.Theo anh (chị), nội dung nào trong báo cáo của Ban giám ñốc không cần thiết?  

Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán  

Phân tích hệ số phù hợp trong khu vực  

Thay ñổi lớn so với dự kiến, nguyên nhân  

Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 của năm báo cáo  

Thay ñổi về vốn cổ ñông  

Thông tin về thống kê chứng khoán  

Cổ tức chia cho thành viên góp vốn  

Phân tích tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với kế hoạch và so với trước ñây  

Những tiến bộ công ty ñạt ñược  

Kế hoạch phát triển trong tương lai  

Không có nội dung nào  
13. Theo anh (chị), Báo cáo của Ban giám ñốc có thông tin nào khó lập không?  

Có  

Không  
ðó là:………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
14. Theo anh (chị), các chỉ tiêu trong báo cáo của Ban giám ñốc có cần quy ñịnh chi tiết 
không?  

Có  

Không  
15. Theo anh (chị), báo cáo của Hội ñồng quản trị và Ban giám ñốc có thông tin nào trùng lặp 
với nhau không?  

Có  

Không  
ðó là:………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
16. Theo anh (chị), báo cáo của Hội ñồng quản trị và Ban giám ñốc có cần thiết cùng ñưa vào 
BCTN không?  

Có  

Không  
 

Nếu chọn Không, lý do là: 
….:……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 



 

 

17. Theo anh (chị), báo cáo của kiểm toán có cần thiết ñưa vào BCTN không?  

Có  

Không  

Nếu chọn Không, lý do là: 

….:……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

18. Theo anh (chị), báo cáo tài chính có cần thiết phải ñưa vào báo cáo thường niên?  

Có, BCTC dạng ñầy ñủ  

Có, BCTC dạng tóm tắt  

Không  

Nếu chọn Không, lý do là: 

….:……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

19. Anh (chị) ñánh giá về mức ñộ cần thiết của các thông tin kế toán trong báo cáo thường niên 

như thế nào? 

  
Rất 
không 
cần thiết 

Không 
cần 
thiết 

Bình 
thường 

Cần 
thiết 

Rất 
cần 
thiết 

 

Cổ tức dự kiến 
ñược chia 

       

Lãi cơ bản trên 
một cổ phiếu 

       

Lợi nhuận sau thuế 
Thu nhập DN 

       

Doanh thu        

Nguồn vốn chủ sở 
hữu 

       

Tổng tài sản        

Nợ phải trả         



 

 

20. Anh (chị) ñánh giá về mức ñộ cần thiết của các chỉ tiêu phân tích trong báo cáo thường niên 
như thế nào? 

  
Rất 
không 
cần thiết 

Không 
cần 
thiết 

Bình 
thường 

Cần 
thiết 

Rất 
cần 
thiết 

 

Thị giá cổ phiếu trên 
thu nhập (P/E) 

       

Lợi nhuận sau thuế 
trên vốn chủ sở hữu 

       

Lợi nhuận sau thuế 
trên doanh thu thuần 

       

Lợi nhuận sau thuế 
trên tổng tài sản (ROA) 

       

Chỉ số thanh toán hiện 
thời 

       

Nợ phải trả trên tổng 
tài sản 

       

Tài sản ngắn hạn trên 
tổng tài sản 

       

Vòng quay hàng tồn 
kho 

       

Kỳ thu tiền bình quân        

21. Các thông tin cần thiết phải bổ sung thêm vào báo cáo thường niên là: 

  
Rất 
không 
ñồng ý 

Không 
ñồng ý 

Bình 
thường 

ðồng 
ý 

Rất 
ñồng 
ý 

 

Tổng kết tình hình tài 
chính qua các năm  

       

Rủi ro quan trọng nhất 
và cách quản trị 

       

Quan hệ với nhà ñầu tư 
và người lao ñộng 

       

Chính sách về xã hội, 
môi trường 

       

Quảng cáo tiếp thị sản 
phẩm, dịch vụ 

       



 

 

22. Các khó khăn mà anh (chị) gặp phải khi lập báo cáo thường niên là 

  
Rất 
không 
ñồng ý 

Không 
ñồng ý 

Bình 
thường 

ðồng 
ý 

Rất 
ñồng 
ý 

 

Số lượng yêu cầu 
thông tin 

       

So sánh chi phí và thời 
gian bỏ ra 

       

Thảo luận về triển 
vọng tương lai 

       

Thiếu hướng dẫn chi 
tiết 

       

Liên quan ñến bảo mật 
thương mại 

       

Thiếu thông tin vĩ mô, 
ngành... 

       

23. Theo anh (chị), báo cáo thường niên có cần trình bày song ngữ không?  

Có  

Không  

Khác:  
 

24. Ngôn ngữ trình bày báo cáo thường niên nên là:  

Việt - Anh  

Khác:  
 

25. Anh (chị) có ñồng ý với quy ñịnh về thời gian công bố BCTN hiện nay (khoảng ngày 20/4 
năm sau năm báo cáo)?  

Có  

Không  
 

ðề xuất của anh (chị) về thời gian công bố BCTN?  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
26. Anh (chị) có biết quy ñịnh về cách thức (ấn phẩm, trang tin…) công bố BCTN?  

Có  

Không  
 

ðề xuất của anh (chị) về cách thức công bố BCTN?  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 



 

 

27. Anh (chị) có chú trọng về hình thức của BCTN khi lập?  

Có  

Không  

Khác:  
 

28. Theo anh (chị), khi lập báo cáo thường niên nên:  

Tăng thêm tính chủ ñộng cho DN  

Tăng thêm các quy ñịnh, hướng dẫn của Nhà nước  

Không ñiều chỉnh gì  
 

29. Ngoài những vấn ñề chúng tôi ñã ñề cập trên ñây, anh (chị) còn có ý kiến gì khác?  
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Xin anh (chị) cho biết ñôi ñiều về bản thân: 
Giới tính  

Nam  

Nữ  
Tuổi  

Dưới 20  

20 - 29  

30 - 39  

40 - 49  

Từ 50 trở lên  
Bằng cấp cao nhất  

Dưới cấp 3  

Cấp 3  

Trung cấp  

Cao ñẳng  

ðại học  

Thạc sĩ  

Tiến sĩ  
ðơn vị công tác: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Nghề nghiệp  
……………………………………………………………………………………………… 
Nếu anh (chị) quan tâm ñến kết quả nghiên cứu này, xin vui lòng ñể lại ñịa chỉ email:  
……………………………………………………………………………………………… 

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các anh (chị) ñã dành thời gian quý báu của mình ñể trả 
lời phiếu khảo sát này!  



 

 

Phụ lục 09: 

MÔ TẢ NGHIÊN CỨU VÀ TÍNH TOÁN KẾT QUẢ  

 
1. Hình thức khảo sát 

  Các phiếu khảo sát ñược thiết kế trực tuyến qua mạng internet của trang 

https://docs.google.com và gửi trực tiếp qua thư ñiện tử (email) ñến ñối tượng khảo 

sát là nhà ñầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp (công ty cổ phần niêm yết) ñể ghi 

nhận ý kiến và sự xác nhận của ñối tượng khảo sát (bằng cách cung cấp thông tin cá 

nhân và ñịa chỉ email). 

2. ðối tượng khảo sát: 

I. Theo ñối tượng Số phiếu hợp lệ 

 Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. Nhà ñầu tư 77 64 

2. Chuyên gia 28 23 

3. Doanh nghiệp  16 13 

Tổng cộng 121 100 

II. Theo học hàm, học vị Số lượng Tỷ lệ % 

ðại học 47 38.8 

Thạc sỹ 55 45.5 

Tiến sỹ  19 15.7 

Tổng cộng 121 100 

 
3.  Xử lý kết quả khảo sát: 

Bước 1: Nhập số liệu 

- Các phiếu khảo sát sau khi thu hồi ñược phân loại, loại bỏ các phiếu không 

hợp lệ (bỏ các câu trả lời bắt buộc, thiếu xác nhận…), phiếu hợp lệ chiếm 96% 

phiếu thu hồi. 



 

 

 - Mã hóa phiếu, vào lần lượt theo trình tự thời gian vào phần mềm thống kê 

SPSS 18. 

- Kiểm tra số liệu, các giá trị bất hợp lý 

- Kiểm tra giá trị phù hợp của các nhóm thông qua hàm thống kê: 

Analyze/Scale/Reliability Analysis 

Bước 2: Tính toán, xử lý 

- Sử dụng hàm thống kê mô tả (Analyze/Descriptive statistics/Frequencies) 

ñể xác ñịnh tần xuất các mẫu 

- Sử dụng hàm thống kê mô tả (Analyze/Descriptive statistics/Crosstabs ñể 

tổng hợp ñánh giá của 3 nhóm ñối tượng là nhà ñầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp 

- Sử dụng hàm thống kê mô tả (Analyze/Compare means/Means) ñể xác ñịnh lựa 

chọn trung bình của các nhóm ñối tượng, phục vụ cho việc so sánh, ñánh giá kết quả. 

- Chuyển sang phần mềm Word ñể vẽ ñồ thị, bảng biểu và lập báo cáo. 

Bước 3: Phân tích, nhận xét 

Dựa trên các kết quả ñã thống kê, chúng tôi ñưa ra các ñánh giá theo từng nội 

dung của 3 nhóm ñối tượng ñã khảo sát về các khía cạnh: 

- Mức ñộ ảnh hưởng của báo cáo thường niên ñến ñối tượng sử dụng thông 

tin (nhà ñầu tư và chuyên gia) 

- Mức ñộ quan tâm của ñối tượng sử dụng thông tin (nhà ñầu tư và chuyên 

gia) ñến các báo cáo chi tiết trong BCTN 

- ðánh giá nội dung của báo cáo thường niên: thông tin không cần thiết,  

trùng lặp, các thông tin cần bổ sung 

- ðánh giá các chỉ tiêu trong BCTN 

- Mức ñộ khó khăn khi sử dụng BCTN 

- ðánh giá về ngôn ngữ, thời gian, hình thức và cách thức công bố thông tin 

qua BCTN… 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục10: 

ðÁNH GIÁ MỨC ðỘ ẢNH HƯỞNG CỦA  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ðẾN ðỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 

Phụ lục 10.a:  

Ảnh hưởng của báo cáo thường niên ñến nhà ñầu tư 

Ý kiến của  

các nhà ñầu tư 

Hiểu biết 

về BCTN 

ðã từng 

sử dụng 

BCTN 

Sử dụng 

BCTN 

phục vụ 

ñầu tư 

Ảnh hưởng 

BCTN ñến 

quyết ñịnh 

ñầu tư 

Sử dụng 

nhiều lần 

BCTN của 

một DN 

1. Có 75 74 34 67 39 

2. Không 2 3 37 7 18 

3. Ý kiến khác 0 0 6 3 20 

Cộng 77 77 77 77 77 

 
Phụ lục 10.b:  

Ảnh hưởng của báo cáo thường niên ñến chuyên gia 

Ý kiến của các chuyên 

gia 

Thường xuyên 

sử dụng 

BCTN 

Mức ñộ ñọc kỹ  

BCTN 

Sử dụng nhiều 

lần BCTN của 

một DN 

Mức ñộ thành 

công từ sử 

dụng thông tin 

của BCTN 

1. Có 21 8 19 16 

2. Không 5 12 2 11 

3. Ý kiến khác 2 8 7 1 

Cộng 28 28 28 28 

 
Phụ lục 10.c:  

Lí do báo cáo thường niên không hoặc ít ñược sử dụng 

Lí do Chuyên gia Nhà ñầu tư Cộng 

0. Không có ý kiến 0 18 18 

1. Khó hiểu 0 2 2 



 

 

2. Không ñủ tin cậy 11 27 38 

3. Không kịp thời 4 25 29 

4. Ý kiến khác 13 5 18 

Lựa chọn trung bình 3.07 1.96 2.26 

Cộng 28 77 105 



 

 

Phụ lục 11: 

ðÁNH GIÁ MỨC ðỘ QUAN TÂM ðẾN CÁC CHỈ TIÊU TRONG 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 

Phụ lục số 11.a:  

Mức ñộ quan tâm ñến chỉ tiêu tài chính trong báo cáo thường niên 

 
Không 
có ý kiến 

Rất 
không 
quan 
tâm 

Không 
quan 
tâm 

Bình 
thường 

Quan 
tâm 

Rất 
quan 
tâm 

Cộng 

1. Cổ tức dự kiến ñược chia 1 10 1 14 35 60 121 
Chuyên gia 0 3 0 5 10 10 28 
Nhà ñầu tư 1 7 1 9 20 39 77 
Doanh nghiệp 0 0 0 0 5 11 16 

2. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu 2 8 1 9 39 62 121 
Chuyên gia 0 2 0 4 9 13 28 
Nhà ñầu tư 2 6 1 4 26 38 77 
Doanh nghiệp 0 0 0 1 4 11 16 

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN 3 9 0 8 39 62 121 
Chuyên gia 1 3 0  3 8 13 28 
Nhà ñầu tư 2 6 0  5 27 37 77 
Doanh nghiệp 0 0 0  0 4 12 16 

4. Doanh thu 4 3 3 19 47 45 121 
Chuyên gia 0 1 1 6 11 9 28 
Nhà ñầu tư 4 2 2 12 33 24 77 
Doanh nghiệp 0 0 0 1 3 12 16 

5. Vốn chủ sở hữu 4 5 4 18 51 39 121 
Chuyên gia 0 1 1 5 11 10 28 

Nhà ñầu tư 4 4 3 12 32 22 77 
Doanh nghiệp 0 0 0 1 8 7 16 

6. Tổng tài sản 3 4 4 22 45 43 121 
Chuyên gia 0 1 1 4 9 13 28 
Nhà ñầu tư 3 3 3 14 31 23 77 
Doanh nghiệp 0 0 0 4 5 7 16 

7. Nợ phải trả 2 6 2 19 38 54 121 
Chuyên gia 0 2 0 4 8 14 28 
Nhà ñầu tư 2 4 2 12 25 32 77 
Doanh nghiệp 0 0 0 3 5 8 16 

 

 



 

 

Phụ lục 11.b:  

MỨC ðỘ QUAN TÂM ðẾN CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH  

TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 
Không 
có ý 
kiến 

Rất 
không 
quan 
tâm 

Không 
quan 
tâm 

Bình 
thường 

Quan 
tâm 

Rất 
quan 
tâm 

Cộng 

1. Thị giá cổ phiếu trên thu nhập (P/E) 1 5 2 14 56 43 121 
Chuyên gia 0 0 1 4 11 12 28 

Nhà ñầu tư 1 5 0 8 37 26 77 

Doanh nghiệp 0 0 1 2 8 5 16 

2. Lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH 2 5 2 8 39 65 121 
Chuyên gia 0 1 0 1 9 17 28 

Nhà ñầu tư 2 4 2 5 27 37 77 

Doanh nghiệp 0 0 0 2 3 11 16 

3. Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần 3 5 1 19 47 46 121 
Chuyên gia 0 1 0 4 11 12 28 

Nhà ñầu tư 3 4 1 14 30 25 77 

Doanh nghiệp 0 0 0 1 6 9 16 

4. Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) 3 6 1 17 54 40 121 
Chuyên gia 0 1 0 6 9 12 28 

Nhà ñầu tư 3 5 1 10 38 20 77 

Doanh nghiệp 0 0 0 1 7 8 16 

5. Chỉ số thanh toán hiện thời 3 4 2 27 50 34 120 
Chuyên gia 0 0 2 5 10 10 27 

Nhà ñầu tư 3 4 0 19 31 20 77 

Doanh nghiệp 0 0 0 3 9 4 16 

6. Nợ phải trả trên tổng tài sản 3 4   24 45 41 117 
Chuyên gia 0 1   4 11 9 25 

Nhà ñầu tư 3 3   18 26 26 76 

Doanh nghiệp 0 0   2 8 6 16 

7. Tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản 2 4 4 30 50 31 121 
Chuyên gia 0 1 1 6 13 7 28 

Nhà ñầu tư 2 3 3 21 28 20 77 

Doanh nghiệp 0 0 0 3 9 4 16 

8. Vòng quay hàng tồn kho 2 5 7 38 37 30 119 
Chuyên gia 0 1 0 9 11 7 28 

Nhà ñầu tư 2 4 4 20 25 20 75 

Doanh nghiệp 0 0 3 9 1 3 16 

9. Kỳ thu tiền bình quân 2 4 12 36 39 26 119 
Chuyên gia 0 0 2 9 10 7 28 

Nhà ñầu tư 2 4 6 21 26 16 75 

Doanh nghiệp 0 0 4 6 3 3 16 

 



 

 

Phụ lục 12: 

MỨC ðỘ ðỒNG Ý BỔ SUNG CÁC THÔNG TIN  
TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 

 
Không 
có ý 
kiến 

Rất 
không 
ñồng 
ý 

Khô
ng 
ñồng 
ý 

Bình 
thường 

ðồng 
ý 

Rất 
ñồng 
ý 

Cộng 

1. Tổng kết tình hình tài 
chính qua các năm  

2 3 6 17 55 38 
121 

Chuyên gia 0 1 2 5 10 10 28 

Nhà ñầu tư 1 1 3 10 40 22 77 

Doanh nghiệp 1 1 1 2 5 6 16 

2. Rủi ro quan trọng nhất 
và cách quản trị 

3 2 2 12 57 44 
120 

Chuyên gia 0 1 1 2 13 11 28 

Nhà ñầu tư 2 1 0 8 38 27 76 

Doanh nghiệp 1 0 1 2 6 6 16 

3. Quan hệ với nhà ñầu 
tư và người lao ñộng 

3 3 1 43 48 22 
120 

Chuyên gia 0 2 1 8 11 6 28 

Nhà ñầu tư 2 1 0 31 32 10 76 

Doanh nghiệp 1 0 0 4 5 6 16 

4. Chính sách về xã hội, 
môi trường 

4 2 8 43 44 19 
120 

Chuyên gia 0 2 3 6 13 4 28 

Nhà ñầu tư 2 0 5 34 26 9 76 

Doanh nghiệp 2 0 0 3 5 6 16 

5. Quảng cáo tiếp thị sản 
phẩm, dịch vụ 

3 3 14 38 48 14 
120 

Chuyên gia 0 1 5 9 9 4 28 

Nhà ñầu tư 2 1 7 25 33 8 76 

Doanh nghiệp 1 1 2 4 6 2 16 

 



 

 

Phụ lục 13: 

MỨC ðỘ KHÓ KHĂN CỦA ðỐI TƯỢNG LẬP VÀ SỬ DỤNG  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Phụ lục 13.a: 

Mức ñộ khó khăn khi sử dụng báo cáo thường niên 

 
Không 
có ý 
kiến 

Rất 
không 
ñồng ý 

Không 
ñồng ý 

Bình 
thường 

ðồng 
ý 

Rất 
ñồng 
ý 

Cộng 

1. Nhiều thông tin không cần thiết 6 1 16 29 40 13 105 

Chuyên gia 0 1 5 5 13 4 28 

Nhà ñầu tư 6 0 11 24 27 9 77 

2. Thông tin mang tính hình thức 3 2 5 20 48 27 105 

Chuyên gia 0 1 3 4 13 7 28 

Nhà ñầu tư 3 1 2 16 35 20 77 

3. Nặng về quảng bá 3 1 5 20 46 30 105 

Chuyên gia 0 1 1 4 12 10 28 

Nhà ñầu tư 3 0 4 16 34 20 77 

4. Chưa ñề cập ñến thông tin tiêu cực 1 3 2 5 51 43 105 

Chuyên gia 0 1 0 1 14 12 28 

Nhà ñầu tư 1 2 2 4 37 31 77 

5. Thông tin khó hiểu 3 0 11 41 32 15 102 

Chuyên gia 1  2 11 9 5 28 

Nhà ñầu tư 2  9 30 23 10 74 

6. Thiếu tính so sánh theo thời gian 1 2 2 27 43 28 103 

Chuyên gia 0 1 0 5 13 9 28 

Nhà ñầu tư 1 1 2 22 30 19 75 

 

 



 

 

Phụ lục 13.b: 

Mức ñộ khó khăn khi lập báo cáo thường niên 

Ý kiến của doanh nghiệp 
Không 
có ý 
kiến 

Rất 
không 
ñồng ý 

Không 
ñồng ý 

Bình 
thường 

ðồng 
ý 

Rất 
ñồng 
ý 

Cộng 

1. Số lượng yêu cầu thông tin       7 7 2 16 

2. So sánh chi phí và thời gian bỏ ra       7 8 1 16 

3. Thảo luận về triển vọng tương lai       5 6 5 16 

4. Thiếu hướng dẫn chi tiết     1 7 3 5 16 

5. Liên quan ñến bảo mật thương mại     3 4 6 3 16 

6. Thiếu thông tin vĩ mô, ngành...       4 8 4 16 

 

Phụ lục 14: 

ðÁNH GIÁ VỀ NGÔN NGỮ, THỜI GIAN, HÌNH THỨC 

 VÀ CÁCH THỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 
Không 
có ý 
kiến 

Có Không 
Ý 
kiến 
khác 

Cộng 

1. Cần trình bày song ngữ 3 87 24 7 121 
Chuyên gia 2 19 4 3 28 
Nhà ñầu tư 1 54 18 4 77 
Doanh nghiệp 0 14 2 0 16 
2. Ngôn ngữ sử dụng Việt - Anh 8 111 2   121 
Chuyên gia 1 26 1   28 
Nhà ñầu tư 7 69 1   77 
Doanh nghiệp 0 16 0   16 
3. ðồng ý thời gian công bố   54 67   121 
Chuyên gia   12 16   28 
Nhà ñầu tư   38 39   77 
Doanh nghiệp   4 12   16 
4. Ảnh hưởng hình thức báo cáo 2 81 38   121 
Chuyên gia 0 19 9   28 
Nhà ñầu tư 2 47 28   77 
Doanh nghiệp 0 15 1   16 
5. Cần quy ñịnh khuôn mẫu 2 87 16   105 
Chuyên gia 0 25 3   28 
Nhà ñầu tư 2 62 13   77 
6. ðiều chỉnh quy ñịnh lập (tăng tính chủ 
ñộng cho DN) 

  
12 4 

  16 
Doanh nghiệp   12 4   16 
 



 

 

Phụ lục 15: 

 

KÊNH THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ðƯỢC BIẾT ðẾN 

 

Tổng cộng 
Ý kiến của nhà ñầu tư 

Số lượng Tỷ lệ % 

1. Mạng internet 52 70 

2. Báo viết 1 1 

3. Trực tiếp từ DN 18 24 

4. Ý kiến khác 4 5 

Cộng 75 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


